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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 
 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT Bộ tài nguyên Môi trường 

BXD Bộ xây dựng 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ Quyết định 

STNMT Sở Tài nguyên Môi trường 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

UBND Ủy Ban Nhân Dân 

XLKT Xử lý khí thải 

XLNT Xử lý nước thải 
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16-1, Đường D15, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh) được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 69525/CN-TNMT được Sở Tài 
Nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt ngày 26/12/2022 (Bản đồ hiện trạng đính 

kèm phụ lục của Báo cáo). 

- Khu đất của dự án có diện tích: 11.268 m2 nằm trong Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh, do Công ty Cổ phần Gremsy thuê lại từ Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích sử dụng đất thuê là thực hiện dự án “Nhà 

máy sản xuất & nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” theo 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 230/QĐ-
KCNC cấp lần đầu ngày 28 tháng 10 năm 2022 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

7257865466, chứng nhận lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2022. 

- Hợp đồng thuê đất số 04/HĐTĐ/KCNC-2022 ngày 30/12/2022. Thời hạn thuê 
đất là 50 năm kể từ ngày Quyết định cho thuê đất có hiệu lực (Quyết định số 349/QĐ-
KCNC ngày 30/12/2022 của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 
(chủ đầu tư hạ tầng KCNC)). 

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 69525/CN-
TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, phê 
duyệt ngày 26/12/2022. 

- Tọa độ địa lý của dự án được xác định bởi mốc tọa độ như sau (hệ tọa độ VN 

2000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) (sơ đồ vị 

trí dự án được đính kèm ở phụ lục):  

Bảng 1.1. Bảng tọa độ góc ranh vị trí dự án 

Tên 
điểm 

Tọa độ 

 

X (m) Y (m) 

1 1197012.474 613584.177 

2 1197084.244 613531.064 

3 1197083.054 613529.456 

4 1196999.961 613417.177 

5 1196946.609 613495.178 

            Nguồn: Bản đồ vị trí ranh giới của Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 
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 Nhà máy nằm trong KCNC, có các vị trí tiếp giáp như sau:  

- Phía Đông Bắc: giáp Lô T4-1. 

- Phía Đông Nam: giáp Lô T4-3. 

- Phía Tây Nam: giáp đường D15. 

- Phía Tây Bắc: Giáp Lô I-16-2. 

 

Hình 1.1. Vị trí dự án trong KCNC Thành phố Hồ Chí Minh 
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 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án 

Hiện trạng của Lô I-16-1, Đường D15, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn 

Phú B, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Minh (nay là Lô I-16-1, Đường 
D15, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) là không 
có nhà ở, công trình xây dựng khác hoặc cây lâu năm; khu đất dự án là đất trống đã được 
san lấp mặt bằng, sẵn sàng cho việc thi công cơ sở hạ tầng của dự án. Trước khi tiến 
hành triển khai thi công cơ sở hạ tầng chỉ cần phát quang một số cây cỏ dại, cây bụi rậm 
(nếu có) trên khu đất dự án.  

  

Hình 1.2. Hình ảnh hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

 Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 

Dự án được triển khai thực hiện tại Khu Công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh, 
do đó xung quanh dự án phần lớn là các Nhà máy sản xuất của các đơn vị khác trong 
Khu Công nghệ cao và cách xa khu dân cư. Khu dân cư gần nhất cách dự án khoảng 2 

km về phía Tây là dân cư phường Tăng Nhơn Phú A cũ, quận 9 cũ và cách Khu 
VinHomes quận 9 khoảng 4,5 km về phía Bắc của dự án.  

Nhìn chung, vị trí dự án cách xa các khu vực dân cư, đây cũng là điều kiện thuận 

lợi khi dự án đi vào hoạt động thì các tác động từ dự án ít ảnh hưởng tới các đối tượng 

trên. 

 Các đối tượng tự nhiên xung quanh dự án 

Hệ thống giao thông đường bộ: Hệ thống giao thông đường bộ tại khu vực dự án 

rất thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Xung quanh dự án có các tuyến 

đường quan trọng như: 

- Đường Võ Chí Công (đường D2) nối đường Khu Công nghệ cao với đường Cao 

tốc 01 (đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây). 

- Tuyến đường Lã Xuân Oai tính từ giao điểm với đường Võ Chí Công: Theo 

hướng Bắc dẫn ra đường Lê Văn Việt nối với Quốc lộ 52 tại Ngã tư Thủ Đức; Theo 

hướng Nam dẫn ra đường Nguyễn Duy Trinh nối với Cao tốc 01. 
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Ngoài ra xung quanh khu vực dự án còn có một số tuyến đường như: Bưng Ông 

Thoàn, Dương Đình Hội, Lò Lu, Đình Phong Phú, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển 

cũng nối liền với các tuyến đường chính. 

Hiện trạng giao thông hướng Tây - Nam của dự án đã có tuyến đường D-15 lộ giới 

đã xây dựng, theo quy hoạch hướng này sẽ có thêm tuyến đường Vành Đai trong. 

Hệ thống sông suối, kênh rạch: 

- Xung quanh khu dự án có khá nhiều tuyến kênh rạch dẫn ra sông Đồng Nai và 

sông Sài Gòn như: rạch Gò Công, rạch Chiếc, rạch Trau Trảu, suối Cái,... Nhà máy 

Gremsy Lô I-16-1, Đường D15 cách Rạch Chiếc khoảng 300m. 

- Nhà máy cách rạch Gò Công khoảng 3 km về phía Bắc (tính từ vị trí cổng Nhà 

máy đến vị trí bờ rạch Gò Công theo phương đường thẳng ngắn nhất) hoặc khoảng 

3,7km (nếu tính từ vị trí cổng bảo vệ nhà máy đến vị trí bờ kênh Ranh theo hướng 

Đường D15 → Đường Võ Chí Công).  

- Rạch Gò Công là nơi tiếp nhận nước thải từ KCNC Thành phố Hồ Chí Minh và 
nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. Rạch Gò Công được dùng cho công tác 
tiêu thoát nước công cộng cho KCNC Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận; 

❖ Mối tương quan giữa dự án với các đối tượng kinh tế – xã hội 

A. Các khu, điểm công trình công cộng: 

- Nhà máy cách UBND phường Tăng Nhơn Phú B cũ khoảng 1,8 km về phía Tây. 

- Cách trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM khoảng 1,8 km về hướng Tây. 

- Cách Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại khoảng 2,3km về hướng Tây. 

- Nhìn chung, vị trí dự án cách xa các khu hành chính tập trung cấp xã phường, 
đây cũng là điều kiện thuận lợi khi dự án đi vào hoạt động thì các tác động từ dự án ít 

ảnh hưởng tới các đối tượng trên. 

B. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: 

Vị trí dự án nằm trong KCNC Thành phố Hồ Chí Minh, trong bán kính 500m có 
các doanh nghiệp hoạt động như sau:  

- Công ty TNHH Samil Pharmaceutical (Phát triển và sản xuất thuốc nhỏ mắt (đa 

liều và đơn liều), Nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc đặc trị sau phẫu thuật mắt; 

thuốc tế bào gốc để chữa bệnh mắt); 

- Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics (Xây dựng khai thác 

kho ngoại quan và kho bảo thuế, kho CFS, kho lạnh, kho thường, bãi chứa container). 

- Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Phân Phối Ryobi (Việt Nam) (Cung 

cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công các công trình xây 

dựng dân dụng và công nghiệp, giám sát thi công và quản lý dự án trong quá trình thi 

công xây dựng). 
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- Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex (sản xuất, sửa chữa, 

lắp ráp, gia công, tiếp thị và kinh doanh, xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm điện 

tử gia dụng các loại bao gồm tivi thông minh, TV LED và màn hình có độ phân giải cao, 

màn hình, máy in, thiết bị y tế và các loại sản phẩm gia dụng khác như tủ lạnh, máy 

lạnh, máy giặt ứng dụng công nghệ cao và các linh kiện phụ kiện của các sản phẩm, thiết 

bị mang nhãn hiệu Samsung) 

- Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife - chưa xây dựng (Phát triển sản 

xuất Enzyme và sản phẩm dinh dưỡng y học sử dụng Enzyme); 

- Công ty CP Kỹ thuật Vija - chưa xây dựng (Sản xuất thiết bị tự động hóa, robot 

công nghiệp và các linh kiện cơ khí chính xác phục vụ các ngành công nghiệp tối ưu 

hóa dây chuyền sản xuất); 

- Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Đức Thành - chưa xây dựng (Sản xuất gạch 

không nung công nghệ cao bằng công nghệ thiết kế chế tạo cơ cấu chấp hành các bộ 

điều khiển và giám sát tự động cho hệ thống thiết bị và chế tạo khuôn mẫu kỹ thuật có 

độ chính xác cao) và các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong KCNC Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

  

  

Hình 1.3. Các cơ sở xung quanh dự án 

C. Các công trình kiến trúc khác: 
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Trong bán kính 2,0 km tính từ tâm khu vực thực hiện dự án không có các công 

trình kiến trúc, đền chùa nào cần được bảo tồn nên việc chịu sự tác động khi dự án đi 

vào hoạt động là hoàn toàn không có. 

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư: 

- Quyết định số 230/QĐ-KCNC cấp lần đầu ngày 28/10/2022 của Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao Thành Phồ Hồ Chí Minh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Gremsy. 

- Quyết định số 349/QĐ-KCNC ngày 30/12/2022 của Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao Thành phồ Hồ Chí Minh về việc cho Công ty Cổ phần Gremsy thuê đất để thực hiện 

dự án Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới – 

Gremsy. 

- Hợp đồng thuê đất số 04/HĐTĐ/KCNC-2022 ngày 30/12/2022 giữa Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần Gremsy.  

- Biên bản giao đất trên thực địa số 01/BBGĐTĐ/KCNC-2023 ngày 05/01/2023 

giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần 

Gremsy và Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt. 

- Công văn số 1067/KCNC-QHXDMT ngày 01/8/2024 của Ban Quản lý Khu Công 

nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh về việc thoả thuận phương án hướng tuyến đấu nối 

thoát nước mưa tại 02 vị trí đấu nối là hố ga năm trên vỉa hè D15. 

- Công văn số 1333/KCNC-QHXDMT ngày 16/9/2024 của Ban Quản lý Khu Công 

nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh về việc thoả thuận phương án hướng tuyến đấu thoát 

nước thải tại 01 vị trí đấu nối là hố ga nằm giữa lô T4-1 và Lô I-16-4. 

- Văn bản số 1268/KCNC-XTĐT ngayg 05/9/2024 của Ban Quản lý Khu Công 

nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh gửi Công ty Cổ phần Gremsy và Công ty TNHH 

Khoa học Dinh dưỡng Orgalife về việc chịu chi phí xây dựng tuyến công thu gom nước 

thải từ lô I-16-1 và I-16-2 vào hố ga chờ đường D12 lý Khu Công nghệ cao Thành phồ 

Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 198/QĐ-KCNC ngày 13/5/2025 của Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao Thành phồ Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 

1/500 dự án Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới 

– Gremsy tại Lô I-16-1, Đường D15, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Tăng Nhơn Phú Thành 

phố Hồ Chí Minh). 

2.3. Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ:  
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- Tổng vốn đầu tư của dự án là 550.000.000.000 VNĐ (Năm trăm năm mươi tỷ 

đồng Việt Nam).  

- Quy mô: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm B phân loại theo quy định tại Khoản 

3 Điều 10 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 của Quốc Hội, 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. – Dự án có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng 

đến dưới 2.000 tỷ đồng.  

- Mục tiêu và ngành nghề của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.2. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của dự án 

Mục tiêu hoạt động 
Tên ngành 

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC) 

Mã ngành theo VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

Xây dựng Nhà máy Sản 

xuất và nghiên cứu Chế 

tạo thiết bị, Mô đun 

Camera thế hệ mới, ứng 

dụng công nghệ trí tuệ 

nhân tạo, internet kết 

nối vạn vật, xử lý dữ 

liệu lớn, cung cấp các 

giải pháp kỹ thuật, thu 

thập, phân tích hình ảnh 

để ứng dụng vào các 

lĩnh vực như giám sát, 

quan trắc, tìm kiếm cứu 

nạn. 

Sản xuất Mô-đun camera thế hệ 

mới, tích hợp hệ thống ổn định 

hình ảnh công nghệ cao Gremsy. 

2790 

Sản xuất phần mềm phân tích và 

xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ 

nhân tạo. 

2790 

Cung cấp dịch vụ thu thập, phân 

tích và đánh giá hệ thống thông 

qua hình ảnh có tích hợp nền tảng 

IoT, điện toán đám mây và điện 

toán biên. 

8299 

Nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ trong lĩnh vực 

khoa học kỹ thuật và công nghệ. 

7212 

Nguồn: Quyết định số 230/QĐ-KCNC cấp lần đầu ngày 28/10/2022 của Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao Thành Phồ Hồ Chí Minh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Gremsy. 

2.4. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Xây dựng Nhà máy Sản xuất 

và Nghiên cứu Chế tạo Thiết bị, Mô đun Camera thế hệ mới, ứng dụng công nghệ trí tuệ 

nhân tạo, internet kết nối vạn vật, xử lý dữ liệu lớn, cung cấp các giải pháp kỹ thuật, thu 

thập, phân tích hình ảnh để ứng dụng vào các lĩnh vực như giám sát, quan trắc, tìm kiếm 

cứu nạn. 
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- Ngành nghề sản xuất của dự án thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất nhỏ (quy định tại cột 5, số 

thứ tự 17, mục III, Phụ lục II, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi bổ sung 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là Lô I-16-1, 

Đường D15, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Thành Phố Thủ Đức trước đây là đô thị loại I trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 

đó, cho thấy Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm a, khoản 

4, Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và sửa đổi bổ sung tại khoản 6 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 (Dự án thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này có địa điểm thực hiện nằm trên: Phường của đô thị đặc biệt, đô 

thị loại I, II, III và loại IV theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị).  

2.5. Phân nhóm dự án đầu tư: 

- Dự án thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm II (theo quy định tại số thứ tự số 2, 

mục I, Phụ lục IV, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi bổ sung Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ).  

- Căn cứ điểm b, khoản 1, điều 30 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường. 

Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường quy định tại khoản 

1 điều 39 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (Dự án đầu tư 

nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải 

được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản 

lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức). 

- Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của dự án là Uỷ ban nhân dân cấp 

Tỉnh.  

- Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Khoản 1, Điều 39 Luật Bảo 

vệ môi trường 2020), Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 

01/08/2023, Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công 

nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi 

trường trong phạm vi Khu Công nghệ cao Thành phố thì thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trường của Dự án là của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh. 
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➔ Chính vì vậy chủ dự án lập hồ sơ xin đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo 

biểu mẫu quy định tại Phụ lục IX- Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi 

trường của dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 

động môi trường ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 và 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi bổ sung Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Căn cứ theo điểm c, Khoản 4, Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020 – Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định là 10 năm. 

 Tiến độ thực hiện dự án: 

Dự kiến thời gian triển khai đầu tư của dự án như sau: 

Bảng 1.3. Tiến độ thực hiện dự án 

TT Các giai đoạn thực hiện dự án Thời gian thực hiện 

1 
Hoàn thành hồ sơ pháp lý về môi 

trường 
Từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025 

2 
Khởi công, xây dựng và hoàn thành 

các hạng mục công trình 
Từ tháng 12/2026 đến tháng 12/2027 

3 Vận hành thử nghiệm Giai đoạn 1 
Từ tháng đầu 01/2028 đến hết tháng 

04/2028 

6 
Đưa dự án vào vận hành chính thức 

Giai đoạn 1 
Từ tháng 05/2028 

7 
Lắp đặt máy móc, thiết bị Giai đoạn 

ổn định 
Từ tháng 06/2029 – tháng 12/2029 

8 
Đưa dự án vào vận hành chính thức 

Giai đoạn ổn định (toàn bộ dự án) 
Năm 2030 trở đi 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

 Quy mô về số lượng lao động của dự án: 

- Nhu cầu lao động tại dự án: 382 người. Chia thành 02 giai đoạn đầu tư: 

+ Giai đoạn 1 (năm 2022 - 2025): Ước tính khoảng 245 người. 

+ Giai đoạn ổn định (2026 trở đi): Bổ sung thêm khoảng 137 người. Nâng tổng số 

lao động khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 382 người. 

- Chế độ làm việc: Số ca làm việc 1 ca/ngày 8 giờ/ca, 6 ngày/tuần, 300 ngày/năm. 
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Các quy định về giờ giấc và chế độ làm việc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

phân công làm việc theo ca,...) sẽ được công ty thực hiện đúng theo Luật lao động. 

 Quy mô về cơ cấu sử dụng đất của dự án: 

- Tổng quy mô diện tích đất của dự án: 11.268 m2. 

- Chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc: 

+ Hệ số sử dụng đất: 2,27 lần. Không tính bao gồm diện tích sàn các hạng mục tiện 
ích hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại điểm 1.4.21 khoản 1.4 Mục I QCVN 01: 
2021/BXD. 

+ Mật độ xây dựng: 45,74%. Không tính bao gồm diện tích sàn các hạng mục tiện 
ích hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại điểm 1.4.20 khoản 1.4 Mục I QCVN 01: 
2021/BXD. 

+ Tỷ lệ đất cây xanh – thảm cỏ: 22,42%. 

+ Tỷ lệ đất giao thông – sân bãi: 31,08%.  

+ Tầng cao: ≤ 6 tầng. 

+ Chiều cao: ≤ 25m. 

- Cơ cấu sử dụng đất được phân bố theo Quyết định số 198/QĐ-KCNC ngày 
13/5/2025 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh về việc phê 
duyệt Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy sản xuất và nghiên 
cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới – Gremsy tại Lô I-16-1, Đường D15, 
Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh (nay là phường Tăng Nhơn Phú Thành phố Hồ Chí Minh) như sau: 
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Bảng 1.4. Quy mô diện tích các hạng mục đầu tư tại dự án 

STT Tên hạng mục công trình Ký hiệu 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Diện tích sàn 
xây dựng (m2) 

Tỷ lệ (%) 
Tầng cao(tầng)/ 

chiều cao (m) 

I Các hạng mục công trình chính - 5.154,32 25.635,16 45,75  

1 Nhà xưởng – Văn phòng 1 4.262,28 22.153,14 37,82 6/25 

1.1 Tầng 1 - - 4.262,28 - - 

1.2 Tầng 2 - - 3.200,51 - - 

1.3 Tầng 3 - - 4.361,29 - - 

1.4 Tầng 4 - - 4.361,29 - - 

1.5 Tầng 5 - - 3.255,89 - - 

1.6 Tầng 6 - - 2.711,88 - - 

2 
Nhà xe (tầng 1, 2) kết hợp Nhà kho nguyên 
liệu (tầng 3,4)  

6 892,04 3.462,02 7,92 4/16,5 

2.1 Tầng 1 - - 892,04 - - 

2.2 Tầng 2 - - 892,04 - - 

2.3 Tầng 3 - - 892,04 - - 

2.4 Tầng 4 - - 785,90 - - 

3 
Cầu nối Nhà xưởng – Văn phòng với Nhà 
xe kết hợp Nhà kho nguyên liệu  

- - 20,00 - 1/8,0 

II Các hạng mục công trình phụ trợ - 3.517,45 16,00 31,22 - 

4 Nhà bảo vệ 2 16,00 16,00 0,14 1/4,3 

5 Giao thông, sân bãi - 3.501,45 - 31,08 - 
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STT Tên hạng mục công trình Ký hiệu 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Diện tích sàn 
xây dựng (m2) 

Tỷ lệ (%) 
Tầng cao(tầng)/ 

chiều cao (m) 

5.1 Giao thông nội bộ - 3.153,65 - - - 

5.2 Bãi đỗ xe máy 5a 192,00 - - - 

5.3 Bãi đỗ xe ô tô 5b 155,80 - - - 

II 
Các hạng mục công trình bảo vệ môi 

trường 
- 2.596,23 70 23,04 - 

6 Cây xanh – thảm cỏ - 2.526,23 - 22,42 - 

7 Nhà trạm xử lý nước thải 3 25 25 0,22 1/3,6 

8 Điểm tập trung CTR (Nhà rác) 4 45 45 0,40 1/3,6 

8.1 Kho chứa chất thải nguy hại - 15 15 - - 

8.2 
Kho chứa chất thải công nghiệp thông 
thường 

- 20 20 - - 

8.2 Kho chứa chất thải sinh hoạt có thể tái chế - 10 10   

Tổng cộng: - 11.268,00 25.721,16 100,00 - 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Trong khu vực dự án có 10 hạng mục công trình ngầm, tổng diện tích xây dựng 394,86 m2 , tổng diện tích sàn 394,86 m2 ,chiều sâu tối 
đa 3,50m, tầng cao tối đa 01 tầng. 

Bảng 1.5. Các công trình ngầm của dự án 

STT Tên hạng mục công trình Ký hiệu 
Diện tích xây dựng 

(m2) 
Diện tích sàn 

(m2) 
Chiều sâu tối đa 

(m) 
Số tầng cao 

(tầng) 

1 Hố thang máy 1 H1 15,12 15,12 1,60 1,00 
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STT Tên hạng mục công trình Ký hiệu 
Diện tích xây dựng 

(m2) 
Diện tích sàn 

(m2) 
Chiều sâu tối đa 

(m) 
Số tầng cao 

(tầng) 

2 Hố thang máy 1 H2 15,12 15,12 1,60 1,00 

3 
Bể chứa nước chữa cháy 
(178 m2), bể chứa nước sinh 
hoạt (26 m2) 

H3 204,00 204,00 3,50 1,00 

4 Bể xử lý nước thải H4 126,00 126,00 3,50 1,00 

5 Bể tự hoại 1 H5 12,95 12,95 3,00 1,00 

6 Bể tự hoại 2 H6 6,35 6,35 3,00 1,00 

7 Bể tự hoại 3 H7 12,95 12,95 3,00 1,00 

8 Bể tự hoại 4 H8 3,24 3,24 3,00 1,00 

9 Bể tách dầu H9 12,00 12,00 3,00 1,00 

10 Hố bơm H10 2,25 2,25 2,00 1,00 

 Tổng cộng  394,86 394,86   

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 
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Hình 1.4. Sơ đồ mặt bằng tổng thể dự kiến xây dựng của Nhà máy 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7257865466 do Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng nhận lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2022, 
công suất thiết kế của dự án như sau: 

- Giai đoạn 1 (năm 2022 - 2025): 

+  Mô-đun camera thế hệ mới, tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh công nghệ cao 
Gremsy: 7.000 bộ tương đương 20 tấn. 

+ Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo: 02 phần mềm. 

+ Dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống thông qua hình ảnh có tích hợp 
nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện toán biên: 100 đơn vị. 

- Giai đoạn ổn định (2026 trở đi): 

+  Mô-đun camera thế hệ mới, tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh công nghệ cao 
Gremsy: tăng thêm 7.000 bộ tương đương 20 tấn so với Giai đoạn 1, nâng tổng công 
suất của dự án trong giai đoạn ổn định lên 14.000 bộ tương đương 40 tấn. 

+ Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo: 02 phần mềm 
(không thay đổi so với Giai đoạn 1). 

+ Dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống thông qua hình ảnh có tích hợp 
nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện toán biên: tăng thêm 100 đơn vị so với Giai 
đoạn 1, nâng tổng công suất của dự án trong giai đoạn ổn định lên 200 đơn vị. 

Bảng 1.6. Công suất hoạt động của dự án theo từng giai đoạn đầu tư 

TT Tên sản phẩm 

Công suất 

Giai đoạn 1 
(năm 2022 - 

2025) 

Bổ sung cho 
giai đoạn 
ổn định 

Giai đoạn ổn 
định (2026 trở 

đi) 

1 

Mô-đun camera thế hệ mới, 
tích hợp hệ thống ổn định 
hình ảnh công nghệ cao 
Gremsy. 

7.000 bộ 
tương đương 

20 tấn 

+ 7.000 bộ 
tương đương 

20 tấn 

14.000 bộ 
tương đương  

40 tấn 

2 
Phần mềm phân tích và xử 
lý hình ảnh dựa trên trí tuệ 
nhân tạo. 

02 phần mềm + 0 02 phần mềm 

3 Dịch vụ thu thập, phân tích 
và đánh giá hệ thống thông 

100 đơn vị + 100 đơn vị 200 đơn vị 
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TT Tên sản phẩm 

Công suất 

Giai đoạn 1 
(năm 2022 - 

2025) 

Bổ sung cho 
giai đoạn 
ổn định 

Giai đoạn ổn 
định (2026 trở 

đi) 
qua hình ảnh có tích hợp 
nền tảng IoT, điện toán đám 

mây và điện toán biên 

(Nguồn: Giấy chứng nhận đầu tư với mã số dự án 7257865466 chứng nhận lần 
đầu ngày 20/12/2022 do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chính Minh 
cấp Công ty Cổ phần Gremsy, 2025). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư: 

Dự án có 03 quy trình công nghệ sản xuất tương ứng với 03 dòng sản phẩm của dự 
án, gồm: 

- Quy trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất Mô-đun camera thế hệ mới, tích hợp 
hệ thống ổn định hình ảnh công nghệ cao Gremsy (được trình bày chi tiết tại Mục 1.3.2.1 
của báo cáo). 

- Quy trình sản xuất phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân 
tạo (được trình bày chi tiết tại Mục 1.3.2.2 của báo cáo). 

- Quy trình chung cho dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống thông qua 
hình ảnh có tích hợp nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện toán biên (được trình bày 
chi tiết tại Mục 1.3.2.3 của báo cáo). 

Các quy trình công nghệ sản xuất này sẽ được sử dụng trong suốt 02 giai đoạn đầu 
tư của dự án. Trong đó ở Giai đoạn 1 (năm 2022 - 2025) sẽ có quy mô sản xuất ít hơn 

Giai đoạn ổn định (2026 trở đi). 

Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

- Công nghệ sản xuất của dự án: Công nghệ của Dự án thuộc danh mục công nghệ 
khuyến khích chuyển giao, không thuộc danh mục công nghệ hạn chế/danh mục công 
nghệ cấm chuyển giao theo Phụ lục II Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của chính phủ về 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. 

- Công nghệ của dự án phù hợp với mục 1, 2, 5 và 26 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công 
nghệ được khuyến khích phát triển. 

+ Mục 1. Công nghệ trí tuệ nhân tạo. 

+ Mục 2. Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT). 
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+ Mục 5. Công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán biên, 
điện toán sương mù. 

+ Mục 26. Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới. 

- Phù hợp với Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Chính phủ, Danh 
mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

3.2.1. Quy trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất Mô-đun camera thế hệ mới, tích 
hợp hệ thống ổn định hình ảnh công nghệ cao Gremsy:  

 

Hình 1.5. Thành phần chi tiết của hệ thống Mô-đun camera thế hệ mới, tích hợp 
hệ thống ổn định hình ảnh công nghệ cao Gremsy. 

Trải qua hơn 11 năm trong lĩnh vực công nghiệp ứng dụng hệ thống ổn định hình 
ảnh cho các hệ thống, thiết bị di động như Drone, Robot, Rover, ... Gremsy đã xây dựng 
và hoàn thiện quy trình nghiên cứu và sản xuất mô-đun camera thế hệ mới. Nhằm cho 
ra những sản phẩm đáp ứng và giải quyết các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh 
chóng và hiệu quả. Để tối ưu khối lượng và hiệu suất cho camera, Gremsy không thể sử 
dụng các lõi cảm biến và camera mà Gremsy cần làm chủ về mặt công nghệ xử lý các 
cảm biến, camera chuyên dụng.
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Hình 1.6. Quy trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất Mô-đun camera thế hệ mới, tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh công nghệ cao Gremsy 

Sản phẩm mẫu 

Sơ đồ mạch điện Lưu đồ giải thuật Thiết kế mẫu và kiểu 
dáng sản phẩm 

Thiết kế, bố trí 
mạch (PCB) 

Lập trình Gia công cấu kiện, linh 
kiện, thiết bị, khuôn 

Thử nghiệm, đánh giá và hiệu chỉnh 

Hoàn thiện quy trình sản xuất và ban 
hành hồ sơ dự án 

Sản xuất thử nghiệm 

Giai đoạn nghiên cứu 

Phân tích yêu cầu 

Lựa chọn nguyên liệu 

Thiết kế giải pháp (Kiến trúc tổng 
quan) 

Khí thải, CTR 

Giai đoạn sản xuất  

Không đạt 

Lên kế hoạch sản xuất  

Đặt hàng nguyên vật liệu và phụ 
kiện  

Gia công cấu kiện, linh 
kiện, thiết bị - sản xuất 

CNC (1) và đúc Cacbon (2) 

Gia công SMT 
mạch điện tử (3) 

Gia công động cơ – 
BLDC (4) 

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào 

Lắp ráp thành phẩm 

đạt 

Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Đóng gói 

Lưu kho hoặc vận chuyển 

Chuyển giao 

Hàng lỗi trả về công 
đoạn trước hoặc đơn 

vị cung cấp 

Khí thải, CTR 

CTR 
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❖ Giai đoạn nghiên cứu:  

Giai đoạn đánh giá mức độ khả thi về mặt công nghệ. Đây là giai đoạn vô cùng 
quan trọng và tốn khá nhiều thời gian và công sức cho việc nghiên cứu. Bao gồm các 
bước sau: 

Bước 1 - Phân tích thị trường:  

Khảo sát bài toán của khách hàng: 

• Phân tích lĩnh vực ứng dụng: Lập bản đồ 2D/3D, giám sát, kiểm tra. 

• Điều kiện môi trường hoạt động của sản phẩm sẽ quyết định tới việc độ phức tạp 
trong quá trình thiết kế (IP rating - chống nước, bụi, bần và môi trường hoạt động), chọn 
linh kiện, vật liệu phù hợp.  

• Ngõ kết nối đầu vào và đầu ra của các camera và cảm biến chuyên dụng.  

• Yêu cầu tính toán xử lý: Cloud hay điện toán biên.  

Bước 2- Lựa chọn nguyên liệu:  

Hai thành phần quan trọng nhất của mô-đun camera thế hệ mới: 

• Phần hệ thống ổn định hình ảnh: Chọn cấu hình phù hợp trong bộ thư viện 
Gremsy. Hệ thống ổn định hình ảnh của Gremsy có dài tải trọng cho camera từ. 50g cho 
tới 9000g. Nhỏ nhất là G-Hadon và lớn nhất là AEVO.  

• Phần camera: Chọn lõi cảm biến, camera chuyên dụng và hệ thống máy tính 
nhúng. Với những hệ thống đòi hỏi xử lý phức tạp. Sẽ được bổ sung phần truyền dữ liệu 
qua 4G/5G để xử lý trên cloud. Đây là khâu cực kỳ quan trọng trước khi bắt tay vào sản 
xuất đại trà. Gremsy cùng các đối tác sẽ tiến hành đưa ra lựa chọn linh kiện điện tử quan 
trọng từ các đối tác lớn theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đề ra, đảm bảo các linh kiện 
được tuyển chọn có đồ bền, chất lượng tốt nhất trong khi vẫn đảm bảo được chi phí sản 
xuất vừa phải. Các linh kiện khác được Gremsy và đối tác tiến hành sản xuất theo kiểu 
dáng công nghiệp thiết kế được. Đối tác hàng đầu được Gremsy lựa chọn các nhà cung 
cấp Sony, FLIR, ...  

Bước 3 - Thiết kế giải pháp (Kiến trúc tổng quan):  

Tích hợp và xử lý camera: Bước 2 đã hoàn tất việc lựa chọn các camera, cảm biến 
và máy tính nhúng. Ở bước này kỹ sư sẽ tiến hành lên sơ đồ thiết kế phần cứng và phần 
mềm. Gremsy ưu tiên tích hợp và xử lý trên các KIT chuyên dụng có thể linh hoạt trong 
việc thử nghiệm giao tiếp các camera và cảm biến, đánh giá hiệu suất và khả năng xử lý 
các ứng dụng yêu cầu khi sử dụng các SOM (System on Module).  

Hệ thống ổn định hình ảnh (Gimbal): Gimbal đã được tiêu chuẩn hóa trong bộ thư 

viện Gremsy. Sau khi hoàn tất việc thiết kế và mô phỏng cơ khí - điện tử và lập trình ở 
phần tích hợp và xử lý camera, cảm biến chuyên dụng. Kỹ sử đã tính toán được khối 
lượng và biên dạng của cụm camera. Hệ thống Gimbal sẽ được chọn với tải trọng phù 
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hợp. Việc tiêu chuẩn hóa giúp cho quá trình sản xuất một mô-đun camera thể hệ mới 
nhanh chóng và hiệu quả. 

Bước 4: Thiết kế cơ khí, điện tử và lập trình 

Sau khi có sơ đồ thiết kế phần cơ khí, điện tử và lưu đồ giải thuật, nhiệm vụ được 
phân bổ cho từng bộ phận để tiền hành thực thi. 

Bảng 1.7. Thiết kế cơ khí, điện tử và lập trình 

Nguyên công Nội dung công việc 
Công nghệ và công 

cụ 

Thiết kế cơ khí chế tạo cơ khí trong hệ thống ổn định hình ảnh và cụm camera 

Thiết kế 

- Chọn cấu hình hệ thống ổn định hình ảnh 
và module tương ứng phù hợp với yêu cầu 
kỹ thuật. 

- Thiết kế các chi tiết kết cấu và ghép nối 
phù hợp với hệ thống. 

- Hoàn thiện mô hình 3D sản phẩm. 

Rapid Design: 

+ 2D AutoCad 

+ 3D SolidWork  

+ Library Adds-on 
(thư viện thiết kế do 
Gremsy tạo ra và tiêu 
chuẩn hoá) 

Mô phỏng 

Kiểm tra mô hình 3D thiết kế trước khi ban 
hành Hồ sơ công nghệ chế tạo. 

Công nghệ 
CAD/CAM/CNC: 

+ SolidWork 3D 
Simulation (mô phỏng 
lắp ráp, chuyển động, 
va chạm…) 

+ ANSYS (Finite 
Element Analysis – 
Phần tử hữu hạn, mô 
phỏng tính toán ứng 
suất, sức bền cơ 

nhiệt…) 

Ban hành hồ 
sơ và đặt hàng 
gia công 

Hồ sơ thiết kế và hồ sơ lắp ráp. Bộ phận PE 
đảm nhiệm duyệt hồ sơ theo tiêu chuẩn đã 

xây dựng bởi Gremsy 

 

Thiết kế board mạch điện tử, đặt hàng và gia công SMT 
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Nguyên công Nội dung công việc 
Công nghệ và công 

cụ 

Thiết kế Thiết kế sơ đồ nguyên lý, layout mạch điện 
dự trên yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm và  

mô phỏng hoạt động theo thiết kế. Phối hợp 
chặt chẽ với bộ phận cơ khí để thiết kế theo 
biên dạng của sản phẩm. 

Altium Designer 

Đặt hàng và 
gia công SMT 

Gia công PCB tại Hàn Quốc và SMT tại 
Gremsy. 

Dây chuyền sử dụng 
cho hoạt động R&D: 
NeoDen 9 

Ban hành hồ 
sơ 

Hồ sơ thiết kế và hồ sơ lắp ráp các cáp kết 
nối và bảng mạch điện tử. 

 

Lập trình hệ thống ổn định hình ảnh (Gimbal) và hệ thống nhúng 

Gimbal 

Xử lý dữ liệu cảm biến IMU, encoder và 
điều khiển động cơ (Giải thuật PID). 

Bộ xử lý: STM32 MCUs 32 bits - ARM 
Cotex M 

Phần mềm KEIL C  

Hệ thống 
nhúng 

Giao tiếp, xử lý dữ liệu camera và cảm biến 

Nhận và xử lý dữ liệu từ thiết bị di chuyển 
không người lái . 

Xử lý AI: Object Tracking, Object 
Detection 

Ubuntu Desktop  

Bước 5: Sản phẩm mẫu (Prototype): 

Giai đoạn sản phẩm mẫu bao gồm 2 giai đoạn: Sản xuất prototype lần 1 và 
prototype 2. Số lượng prototype tối thiểu mỗi lần thử nghiệm từ 5 - 30 sản phẩm. 

Bước 6: Thử nghiệm, đánh giá và hiệu chỉnh: 

Gremsy có quy trình kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản 
phẩm. 

• Đánh giá nội bộ: Gremsy có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm. Bao gồm 
kiểm tra tại phòng nghiên cứu và kiểm tra tại hiện trường để đánh giá chất lượng sản 
phẩm khi sử dụng thực tế. 

• Đánh giá từ các tester trên thế giới: Sản phẩm mẫu sẽ được gửi đến các khách 
hàng để tích hợp hệ thống. Điều này đảm bảo sản phẩm được sử dụng ở thực tế. Những 
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phản hồi của khách hàng sẽ được phản hồi trực tiếp về bộ phận R&D để tiếp tục cải 
thiện và nâng cấp trước khi hoàn thiện quy trình sản xuất. 

• Đánh giá từ các phòng kiểm định: Gửi đi kiểm tra chất lượng để đạt các tiêu 
chuẩn như: CE, FCC, RoHS, 

Bước 7: Hoàn thiện quy trình sản xuất và ban hành hồ sơ dự án: 

Trước khi bước qua giải đoạn sản xuất thử nghiệm bộ phận R&D sẽ ban hành hồ 
sơ dự án sang bộ phận PE (Production Engineering) với quy trình bên dưới. Quy trình 
này đảm bảo tài liệu chuyển qua sản xuất được hoàn thiện. 

Bước 8: Sản xuất thử nghiệm:  

Sản xuất thử nghiệm với số lượng nhỏ nhằm đánh giá chặt chẽ quy và kiểm soát 
chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Quá trình sản xuất 
thử nghiệm được thực hiện bởi bộ phận R&D phối hợp bộ phận sản xuất và PE 
(Production Engineering). Hoạt động sản xuất thử nghiệm được thực hiện tại tầng 3 của 
Nhà máy, tại đây có phát sinh khí thải trong quá trình sản xuất. Để đảm bảo tuân thủ các 
quy định về bảo vệ môi trường, Nhà máy sẽ lắp đặt một (01) hệ thống thu gom và xử lý 
khí thải nhằm xử lý khí phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải trước khi xả ra môi 
trường xung quanh. 

❖ Giai đoạn sản xuất hàng loạt: 

Khi có yêu cầu sản xuất bộ phận kế hoạch sản xuất sẽ sử dụng Gremsy Hub để lập 
kế hoạch sản xuất. Chi tiết nhiệm vụ sẽ được phần mềm gửi tới các bộ phận liên quan. 

1. Bộ phận thu mua: Thống kê nguyên vật liệu và phụ kiện để tiến hành đặt hàng 
cho đơn hàng sản xuất. 

2. Bộ phận sản xuất:  

2.1. Gia công sản xuất nguyên vật liệu: bao gồm các quy trình sản xuất như sau: 

- Gia công cấu kiện, linh kiện, thiết bị bao gồm 2 quy trình. Tuỳ thuộc vào hồ sơ 

ban hành sẽ chọn quy trình sản xuất phù hợp: 

+ Quy trình sản xuất CNC (1); 

+ Quy trình sản xuất đúc Carbon (2). 

- Quy trình sản xuất động cơ (3). 

- Quy trình gia công SMT Board (4). 

Đây cũng là 04 quy trình sản xuất chính tại Nhà máy sẽ được trình bày cụ thể dưới 
đây. 

2.2. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào: Việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào một lần 
nữa sẽ đảm bảo quá trình sản xuất giảm thiểu lỗi trong quá trình sản xuất. Mặc dù, trong 
các quy trình sản xuất đã có quy trình kiểm tra riêng.  
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3. Lắp ráp thành phẩm: Các nguyên vật liệu, cấu kiện, bảng mạch điện tử được 
tiến hành ghép nối, lắp ráp theo tiêu chuẩn ISO 9001. Dây chuyền lắp ráp được đầu tư 

hiện đại để đảm bảo chất lượng tốt nhất, đồng đều cho mô đun camera. 

4. Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Gồm 2 quy trình: 

Kiểm tra tại nhà máy sản xuất: Sử dụng các RIG kiểm tra và phần mềm chuyên 
dụng được phát triển bởi bộ phận PE (Production Engineering). Quá trình kiểm tra được 
thực hiện tự động hoá. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trên cloud. Việc phân tích dữ liệu sản 
xuất sẽ giúp tối ưu quy trình, thời gian, nguyên vật liệu và đặc biệt kiểm soát được chất 
lượng. 

Kiểm tra tại hiện trường: Sản phẩm là mô-đun camera thế hệ mới tích hợp hệ 
thống ổn định hình ảnh. Chính vì điều đó, chất lượng về hình ảnh và điều kiện hoạt động 
thực tế được kiểm soát chặt chẽ. Quy trình bay kiểm tra đánh giá sẽ kiểm soát được chất 
lượng sản phẩm. 

5. Đóng gói: Sản phẩm Gremsy xuất khẩu ra nước ngoài lên tới 99%. Tiêu chuẩn 
hoá bao bì đóng gói theo chuẩn quốc tế và an toàn được quan tâm trong quá trình phát 
triển sản phẩm. Gremsy sử dụng hộp carton theo quy cách SONY đề xuất. 

6. Lưu kho và vận chuyển: 

Sản phẩm được bảo quan theo tiêu chuẩn quốc tế về độ ẩm 60% – 70%, nhiệt độ 
< 35 độ C và quy định về phòng cháy chữa cháy. 

Công ty Cổ phần Gremsy lựa chọn dây chuyền công nghệ cao và sử dụng nhiều 
công đoạn tự động trong quá trình sản xuất. Các thiết bị dây chuyền sản xuất đảm bảo 
các thông số kỹ thuật, dây chuyền vận hành theo một chu trình khép kín và tự động, hạn 
chế tối đa sự rơi vãi và rò rỉ, thất thoát nguyên nhiên liệu ra môi trường. Để sản xuất 
hoàn thiện 1 camera thế hệ mới cần rất nhiều các quy trình khác nhau bao gồm như sau:  

Dựa vào việc nghiên cứu thị trường hay từ những yêu cầu của khách hàng, mỗi hệ 
thống ổn định hình thế hệ mới sẽ được thiết kế, chế tạo và sản xuất phù hợp với camera 
thế hệ mới được gắn trên đó. Từ những yêu cầu đó, đội ngũ kỹ sư sẽ phác thảo, tính toán 
và lựa chọn vật liệu và thiết bị phù hợp.  

Gremsy đã làm chủ công nghệ sản xuất sử dụng công nghệ CNC, ứng dụng vật 
liệu mới Carbon, quy trình sản xuất động cơ, quy trình sản xuất gia công bảng mạch 
điện tử với dây chuyền SMT, ... như sau: 
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❖ (1) Quy trình thiết kế, chế tạo và sản xuất cấu kiện cơ khí bằng công nghệ CNC:  

 
Hình 1.7. Quy trình thiết kế, chế tạo và sản xuất cấu kiện cơ khí bằng công nghệ 

CNC (công nghệ mang tính tự động hoá cao) 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Bản thiết kế 

Định dạng sản xuất 
(đơn chiếc/số lượng) 

Vật liệu (Thép, Inox) 

Chế tạo phôi 
(cắt, hàn, dập,…) 

 

Gia công cắt gọt CNC 
(tiện, phay, bào, mài, 

cắt dây,…) 

Phế phẩm, phế 
liệu 

Bụi kim loại, 
nước thải 

Xử lý bề mặt (phun hạt 
nhôm oxit) 

Bụi kim loại 

Kiểm tra sản phẩm 

Thành phẩm 

Dầu cắt gọt Kim 
loại 

Hạt Nhôm Oxit 

Xi mạ, sơn tĩnh điện 
Đối tác bên 

ngoài 
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Computer numerical control (CNC) có nghĩa là sử dụng công nghệ mang tính tự 

động hoá cao. 

Các bước trong quy trình gia công cơ khí chính xác 

Bước 1: Nghiên cứu, thiết kế bản vẽ cơ khí 

Kỹ sư cơ khí sẽ thiết kế ra sản phẩm. Mỗi sản phẩm được hình thành bởi rất nhiều 

các chi tiết cơ khí khác sau. Kỹ sư cơ khí cần phải nghiên cứu chi tiết bản vẽ, tìm hiểu 

kỹ các chức năng của từng bộ phận và phân loại chúng sao cho thực hiện đúng yêu cầu 

về mặt kỹ thuật, đảm bảo tính công nghệ hiện đại tại mỗi thời điểm và phù hợp với điều 

kiện sản xuất thực tế. 

Bước 2: Xác định phương thức sản xuất 

Xác định được phương thức sản xuất sẽ giúp cho việc lựa chọn cách thức, phương 

pháp, công nghệ gia công và phương án quản lý được phù hợp, chặt chẽ, đảm bảo chất 

lượng thành phẩm, cũng như hiệu quả kinh tế. 

Hiện có 2 phương thức sản xuất chính tại Gremsy là: 

Sản xuất đơn chiếc: đây là những sản phẩm mẫu hoặc có sản lượng ít, thường chỉ 

sản xuất từ vài đến vài chục sản phẩm. Những sản phẩm được sản xuất đơn chiếc chủ 

yếu là những sản phẩm đặc biệt theo yêu cầu khách hàng hoặc sản phẩm thử nghiệm. 

Sản xuất hàng loạt: áp dụng cho những sản phẩm có sản lượng hàng năm tương 

đối lớn, thường được đặt hàng theo từng đợt, có chu kỳ xác định. Chúng được sản xuất 

nhanh chóng, tuy nhiên lại khó đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Bước 3: Lựa chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi 

Từ những yêu cầu của sản phẩm và thông tin từ bản vẽ, cũng như đảm bảo được 

yếu tố kinh tế, phù hợp với phương thức sản xuất thì phôi gia công phù hợp sẽ cần được 

lựa chọn. Quy trình chế tạo phôi nhằm tạo ra chi tiết bán thành phẩm có hình dạng và 

kích thước gần đúng với sản phẩm cuối cùng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm vật 

liệu và chi phí gia công tiếp theo. 

Vật liệu đầu vào: Thép, inox dạng tấm, thanh hoặc ống. 

Quy trình chế tạo phôi có thể bao gồm một hoặc nhiều công đoạn sau: 

- Cắt: Cắt phôi từ vật liệu thô theo kích thước yêu cầu. 

+ Cắt nguội: máy cắt CNC. 

+ Cắt nhiệt: máy cắt laser. 

+ Loại máy sử dụng: máy cắt CNC và máy cắt laser. 

- Dập: Tạo hình phôi theo biên dạng: lỗ, gân, gập, hoặc định hình. 

+ Dập cắt (blanking): cắt ra biên dạng chi tiết. 

+ Dập đột (piercing): tạo lỗ trên tấm kim loại. 
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+ Dập uốn (bending): tạo góc, nếp gấp. 

+ Dập vuốt (deep drawing): tạo khối 3D như chảo, ống... 

+ Loại máy sử dụng: Máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy chấn CNC. 

- Hàn: Nối các chi tiết để tạo phôi tổng thể. 

+ Hàn hồ quang tay (SMAW); 

+ Hàn MIG/MAG (CO₂); 

+ Hàn TIG; 

+ Hàn điểm, hàn hồ quang tự động (SAW). 

+ Loại máy sử dụng: máy hàn hồ quang, máy hàn bán tự động, robot hàn. 

- Phôi sau khi được chế tạo sẽ được làm sạch bavia, xỉ hàn, cạnh sắc. Kiểm tra kích 

thước, hình dạng, chất lượng mối hàn và Chuyển phôi qua công đoạn gia công gọt CNC. 

Bước 4: Gia công cắt gọt CNC 

Tùy theo vật liệu gia công, phương pháp gia công, dụng cụ cắt gọt và máy gia công 

để tính toán lựa chọn chế độ cắt, phù hợp cho từng nguyên công để đảm bảo đạt độ chính 

xác cao nhất trên sản phẩm. 

Tùy thuộc vào nguyên công mà thực hiện gia công sản phẩm trên các máy phù hợp 

như máy phay, máy tiện, máy cắt dây, máy mài, máy mài 2 đá, máy mài tay, máy khắc 

laser, mái khoan, cánh tay robot, máy khoan bàn,... 

Bước 5: Xử lý bề mặt (phun hạt nhôm oxit): Sử dụng máy bắn cát, kích thước: 

1300x1300x800mm. 

Dưới tác dụng của áp lực khí nén, hạt nhôm Oxit phun trực tiếp vào bề mặt chi tiết 

cần được xử lý.  

Hạt nhôm Oxit được lưu chuyển tuần hoàn trong máy bắn cát, sau khoảng 100 bộ 

sẽ được thu hồi và thay thế bằng hạt mài mới, hạt mài sau khi loại bỏ sẽ được thu gom 

và đưa đơn vị chức năng xử lý. 

Gremsy sử dụng hạt nhôm Oxit, được sản xuất từ bô-xit nung chảy, hệ số giãn nở 

nhiệt 0,063, nhiệt độ nóng chảy 2.0540C, có khả năng tái chế cao, hạn chế ô nhiễm môi 

trường. Hạt mài nhôm oxit (Al2O3) cứng hơn hầu hết các loại hạt khác, nên hạt ít bị vỡ, 

dẫn đến mức bụi thấp hơn, và tái sử dụng được nhiều lần. 

Mục đích: 

- Tạo sự đồng đều bề mặt. 

- Giảm thời gian gia công. 

- Làm mờ vết chạy dao. 

- Làm sạch bề mặt. 
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- Chuẩn bị bề mặt trước khi xi mạ, sơn. 

Bước 6: Xi mạ, sơn tĩnh điện: Công đoạn này được Gremsy chuyển giao cho một 

đơn vị bên ngoài. 

Bước 6: Kiểm tra sản phẩm sau gia công 

Bước này sẽ quyết định xem sản phẩm gia công có đạt chất lượng hay không, có 

được phép sử dụng hoặc đưa ra thị trường hay không. Sản phẩm sẽ được kiểm tra kích 

thước, biên dạng, độ nhám bề mặt, ... xem đã đạt theo yêu cầu hay chưa. Những thiết bị, 

dụng cụ thường được sử dụng bao gồm thước cặp, panme, dưỡng kiểm, thước đo cao, 

thước đo lỗ, máy đo độ nhám, máy đo 2D, máy đo 3D... Độ chính xác của những thiết 

bị đo là cực kỳ quan trọng. 

❖ (2) Quy trình thiết kế, chế tạo và sản xuất bằng công nghệ vật liệu mới Carbon:  

 

Hình 1.8. Sản phẩm sử dụng vật liệu carbon (AEVO Gimbal) 

Vật liệu Carbon cung cấp độ cứng gấp 2 đến 5 lần so với nhôm. Ngoài ra, thành 
phần được làm từ sợi carbon tiêu chuẩn có độ dày tương tự như một sợi nhôm sẽ cung 
cấp độ cứng hơn 31% so với nhôm và đồng thời giảm trọng lượng 50% và có độ bền 
hơn 60%. 
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Hình 1.9. Sơ đồ quy trình sản xuất sử dụng công nghệ vật liệu Carbon 

 

Bản thiết kế chế tạo 
khuôn 

Vải carbon có keo sẵn 

Cắt lớp carbon 

Dán vải carbon vào khuôn 
âm dương 

Đóng khuôn 

CTR 

Tách khuôn 

Xử lý bề mặt (đánh bóng) 

Chất chống 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Trước khi đưa vào đúc sản phẩm sử dụng vật liệu Carbon, sẽ được các kỹ sư làm 

việc trên phần mềm thiết kế để nạp tất cả các thông số kỹ thuật cần thiết, tinh chỉnh theo 
yêu cầu đề ra. Sau khi hoàn thành việc thiết kế sẽ đến công đúc Carbon bao gồm 6 công 
đoạn chính:  

Công đoạn 1: Cắt lớp Carbon theo các thông số có sẵn:  

Carbon hiện tại sử dụng có 2 loại: Twill và UD.  

- Twill là Carbon dạng sợi đan chéo.  

- UD là Carbon dạng sợi thẳng. 

Sử dụng kéo thông thường cắt theo thông số của từng chi tiết 

Công đoạn 2: Vệ sinh khuôn và dán vải Carbon vào khuôn âm dương 

- Vệ sinh khuôn: Sau mỗi lần nung các chi tiết Carbon cần vệ sinh khuôn để đảm 
bảo bề mặt của chi tiết sau không bị dính bụi bẩn.  

+ Dùng khăn hoặc giấy mềm lau qua cho sạch các vết bẩn.  

+ Dùng súng xịt hơi vệ sinh bụi mịn.  

- Dán vải Carbon vào khuôn âm dương: Dán Carbon là quy trình đưa các miếng 
Carbon đã cắt sẵn theo từng chi tiết dán chồng chéo lên nhau vào khuôn, theo bản vẽ 
nhất định nhằm tạo hình và gia tăng độ cứng cho chi tiết Carbon.  

Khuôn được chia làm 2 phần chính là khuôn dày và khuôn mỏng, ứng với 2 bề mặt 
của chi tiết, mỗi bề mặt sẽ được làm riêng biệt sau đó được ghép lại. 

Các bước cơ bản của quy trình là:  

Bước 1 - Lắp ráp khuôn:  

Khuôn được thiết kế thành từng chi tiết nhỏ để tiện cho việc tháo và lắp khuôn. Sử 
dụng ốc để siết các khớp và mỗi chi tiết sẽ có một bộ khung riêng nên ta sẽ lắp ráp theo 
từng khung đó.  

Bước 2 - Xịt chất tách khuôn (Flex-A): 

Hay còn được gọi là chất chống dính, hỗ trợ cho việc tháo khuôn sau khi nung vì 
khi nung xong keo chảy ra sẽ dính vào khuôn rất chắc. Xịt đều lên các bề mặt dán. 

Carbon của khuôn 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút. 

Bước 3 - Tách khuôn: 

Sau khi xịt tách khuôn xong, dựa vào bản vẽ ta dán từng lớp Carbon theo thứ tự 
ghi sẵn vào khuôn, với các vị trí khó dán ta có thể dùng kéo để cắt thành các đường cắt 
vừa đủ để dán chồng lên nhau. 
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Công đoạn 3: Nung chi tiết 

Việc nung chi tiết bao gồm các bước sau: 

Bước 1: Tiến hành ép túi khí theo kích thước của bản vẽ. Túi khí được làm từ nilon 
cách nhiệt và được ép lại bằng máy ép nhiệt theo một kích thước nhất định dựa trên kích 
thước của từng chi tiết có trong bản vẽ. 

Bước 2: Túi khí được nhét vào trong lòng của Carbon đã dán vào khuôn trước đó, 

sau đó ta ghép 2 bề mặt Carbon nằm trong khuôn dày và khuôn mỏng lại và tiến hành 
lắp ráp khuôn hoàn chỉnh. Túi khí khi lắp sẽ được nôi vào một van bơm khí được gắn 
sẵn vào khuôn, vòi này dùng để cấp khí nén cho khuôn khi nung. 

Bước 3: Khuôn sau khi đã lắp ráp hoàn chỉnh được bỏ vào lò nung, ta cài đặt các 
thông số: nhiệt độ (125°C), thời gian (150 phút). 

Bước 4: Tiến hành hút chân không trong lò bằng cách bật máy bơm hút không khí 

trong lò ra với mức áp suất trong lò là 6Mpa. 

Bước 5: Bơm khí nén vào khuôn đúc thông qua van bơm khí được nối vào đường 
ống dẫn khí bên trong lò nung. Bơm khí ở mức 7kgf/cm2. Lò nung có chế độ hẹn giờ 
sẵn nên hết thời gian 150 phút sẽ có đèn báo. 

Bước 6: Sau khi nung xong, tiến hành tắt lò, để nguội và tiến hành tháo khuôn ra. 

Công đoạn 4: Xử lý bề mặt 

Các chi tiết sau khi nung, thường sẽ bám keo dư nên làm bề mặt không được bằng 
phẳng. Lúc này ta cần xử lí bề mặt thô để khi CNC sẽ đạt độ chính xác cao hơn: 

Bước 1: Dùng giấy nhám P150 mài hết các chỗ có keo dư và bề mặt có gợn keo. 
Những chỗ nào có nhiều keo quá có thể sử dụng máy mài chạy bằng khí nén mài qua 
những chỗ đó và tiếp tục dùng nhám P150 hoặc P400 mài tay cho tới khi bề mặt đó 

phẳng. Sau bước này, bề mặt chi tiết đã phẳng rồi thì sẽ được mang đi CNC. 

Bước 2: Chi tiết sau khi CNC về tiếp tục xử lí chi tiết bề mặt để chuẩn bị sơn. Bề 
mặt chi tiết Carbon sau khi đúc sẽ không được đẹp vì vậy cần phải xử lí qua nhiều lần 
chà nhám. Nếu chi tiết có lỗi (thường bị và chủ yếu là lỗi thiếu keo khi nung ở những 
góc cong, góc vuông của chi tiết), ta sẽ pha keo Epoxy để lấp vào những chỗ trống đó: 

- Loại keo sử dụng: Epoxy Risen LRAB-21H gồm 2 chai A và B - Pha với tỉ lệ 2A:1B 
được note sẵn trên từng chai keo - Đưa chi tiết vào phòng sấy khoảng 4h để keo khô và 
tiếp tục xử lí. 

Bước 3: Dùng nhám thô P400 để mài toàn bộ bề mặt Carbon để bề mặt sạch hoàn 
toàn phần keo dư và các bụi bần nằm trên bề mặt sau khi nung. 

Bước 4: Dùng nhám P600 và P800 tiếp tục mài nhằm loại bỏ các vết xước và tạo 
bề mặt bóng cơ bản cho chi tiết. 
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Bước 5: Dùng nhám P1000 và P1500 đánh bóng lớp cuối trước khi đưa chi tiết đi 

sơn. 

Công đoạn 5: Công đoạn sơn  

Sơn được sử dụng cho các chi tiết Carbon là loại sơn mờ bóng 2K mờ 50 pha theo 
tỉ lệ:  

- Sơn bóng 2K mờ 50: 100ml;  

- Chất đóng rắn: 25ml;  

- Xăng pha sơn: 75ml. 

Súng sơn nối với ống dẫn khí nén, điều chỉnh ở mức 2kgf/cm2  

- Sơn lớp tạo nền (5 lớp)  

Sơn lớp nền nhằm tạo bề mặt cơ bản cho chi tiết và để che đi hết những khuyết 
điểm cũng như bề mặt xấu của chi tiết sau khâu xử lí bề mặt. 

+ Sơn lướt qua bề mặt chi tiết 5 lớp sơn nền, đảm bảo sơn đều tay để bề mặt chi 
tiết đều màu, vì lớp nền là lớp tiếp giáp trực tiếp với bề mặt Carbon.  

+ Tiếp theo, đưa chi tiết đã sơn vào phòng sấy ở nhiệt độ 45°C trong vòng 4h - 6h 
để sơn khô ở mức cơ bản. 

+ Tiến hành xả nhám chi tiết sau khi sấy: Lần lượt dùng giấy nhám từ P600-P1500 
mài toàn bộ bề mặt của chi tiết để sạch bụi sơn và kiểm tra chi tiết xem còn chỗ nào có 
khuyết điểm thì sẽ fix tiếp bằng epoxy. 

- Sơn lớp giữa (5 lớp) 

Sơn lớp giữa nhằm tạo độ dày bề mặt nhất định cho chi tiết 

+ Dùng súng sơn tiếp tục phủ lên bề mặt 5 lớp sơn. 

+ Đưa chi tiết đã sơn vào phòng sấy 45°C trong vòng 4h - 6h để sơn khô ở mức cơ 

bản. 

+ Tiến hành xả nhám lần 2: Lần lượt dùng giấy nhám từ P1000-P1500 mài toàn bộ 
bề mặt của chi tiết để sạch bụi sơn, làm bóng nhẹ bề mặt. 

- Sơn lớp cuối (4-5 lớp) 

Những lớp sơn cuối quyết định về mặt thẩm mỹ cho chi tiết nên cần chú ý sơn kỹ 
và đều tay 

+ Dùng súng sơn phủ lên bề mặt 4-5 lớp sơn. 

+ Đưa chi tiết đã sơn vào phòng sấy 45°C trong vòng 10h để sơn khô hoàn toàn. 

Công đoạn 6: Đánh bóng - Làm đẹp bề mặt 

- Dùng nhám P1000-P1500 để loại bỏ hết bụi sơn và mài bóng bề mặt. Khi sơn có 

thể sẽ xuất hiện các vết loang lổ vì những góc cua và bề mặt cong thực hiện phủ sơn 
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khó, dẫn tới việc không đều thì có thể dùng nhám thô hơn (P600-P800) để mài loại bỏ 
các vết loang, sau đó tiếp tục dùng nhám mịn P1000-P1500 đánh lên. 

- Dùng Pad đánh bóng phủ lên 1 lớp mỏng và dùng nhám P1000 đánh đè lên lớp 
Pad đó. Đánh pad tới khi độ bóng trùng với mẫu có sẵn. 

❖ (3) Quy trình thiết kế, chế tạo và sản xuất động cơ (BLDC): 

Gremsy đã làm chủ công nghệ sản xuất động cơ không chổi than. Đây là một trong 
những vấn đề quan trọng giảm thiểu sự phụ thuộc vào bên thứ ba. Luôn đảm bảo nguồn 
hàng trong sản xuất và linh hoạt trong việc thiết kế chế tạo giúp cho Gremsy có thể đáp 

ứng cũng như giải quyết những vấn đề của khách hàng liên quan tới tải trọng của camera. 

Điểm đặc biệt của Motor do Gremsy làm ra đó là việc kiểm soát độ đồng đều, công 
suất, thiết kết phù hợp để việc bố trí encoder, nam châm và lỗ đi dây. 

 

Hình 1.10. Kết cấu phức tạp bên trong cụm động cơ PAN của Gimbal 

Bảng 1.8. Thông số kỹ thuật của động cơ Gremsy 

Sản phẩm Motor 5005 Motor 5010 

Khối lượng (g) 90 131 

Đường kính động cơ x L mm 49 x 23.5 49 x 28.5 

Số nam châm và cặp cực 24N28P 24N28P 

Điện áp đầu vào (V) 10.5-16.8 10.5-21.0 

Trở kháng ohm 7 10.1 

Dòng diện lớn nhất (A) 2.5 2.5 

Đường kính lỗ  mm 8.1 8.1 
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Tải trọng lớn nhất (kg) 1.2 2 

Mật độ từ thông (Gauss) 3750 +/- 200  

Hình 1.11. Bảng nguyên liệu để sản xuất động cơ 

 

Dưới đây là quy trình sản xuất ra một động cơ không chổi than (BLDC).
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Hình 1.12. Quy trình sản xuất động cơ (BLDC) 

Bản thiết kế  

Linh kiện: (1) đế rotor, (2) vòng sắt, (3) nam châm, (4) lõi sắt stator, (5) ốc lắp 
mạch điện, (6) mạch điện, (7) lõi nhôm stator, (8) vòng bi, (9) vòng đệm. 

Rotor Stator 

Dán keo đế rotor (1) 
và vòng sắt (2). 

Dán nam châm (3). 

Lõi sắt stator (4) Lõi nhôm (7) 

Quấn dây đồng Ép vòng bi (8) 

Lắp mạch điện (6) vào 
lõi nhôm (7) 

Dán hoàn chỉnh stator 

Hàn vào mạch điện (6) 

Lắp ráp 

Kiểm tra 

Đóng gói, thành phẩm, lưu kho 

 Keo 
Epoxy 
2 thành 

phần 

Hơi keo 

Hơi keo 

Khí thải 
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Hình 1.13. Thành phần chính của động cơ 

* Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Bản vẽ thiết kế: Động cơ được sản xuất và sử dụng trong hệ thống ổn định hình 

ảnh. 

Mỗi hệ thống đòi hỏi thông số kỹ thuật khác nhau (Momen, số vòng dây, số cặp 

cực, kích thước...). Kỹ sư thiết kế sẽ mô phỏng và ban hành hồ sơ thiết kế. 

Lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp: Dựa vào thông số kỹ thuật từ đó nguyên vật 

liệu sẽ được chọn để tối ưu hiệu xuất động cơ và giá thành sản xuất. 

Trong quy trình sản xuất động cơ của Gremsy gồm 2 quy trình đòi hỏi sự chính 

xác cao và tỉ mỉ trong quá trình sản xuất: 

Quy trình dán keo Rotor: 

 

Hình 1.14. Sơ đồ quy trình dán keo 

Do yêu cầu kỹ thuật của motor nên cần phải kết hợp các lại nguyên vật liệu khác 

nhau, Gremsy đã sử dụng keo dán chuyên dụng (Epoxy 2 thành phần) để kết nối các bộ 

phận lại với nhau. Tại đây sẽ phát sinh hơi keo trong quá trình dán, hơi keo sẽ được thu 
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gom về hệ thống xử lý khí thải của dự án để xử đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi 

trường. 

Với ưu điểm: 

- Khả năng chịu nhiệt cao: -50 – 100oC 

- Thời gian khô tương đối, dễ dàng thao tác 

- Phù hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau 

- Khả năng dám dính tốt 

- Độ bền cao 

Quy trình sản xuất Stator: 

 

Hình 1.15. Sơ đồ quy trình hàn dây động cơ vào mạch điện 

Hàn được sử dụng để lắp ráp các linh kiện điện tử lên bề mặt, đảm bảo tính chắc 

chắn về vật lý và khả năng dẫn điện hoặc tín hiệu giữa chân của các linh kiện với vị trí 

được đánh dấu trên bảng mạch điện.  

Vật liệu hàn được sử dụng là kem hàn hoặc chì hàn. Khi đó, bề mặt đã được làm 

nóng từ trước sẽ giúp hợp kim nóng chảy và hình thành liên kết. Tuy nhiên, trong nhiều 

trường hợp, việc hàn thủ công này được thực hiện bằng xung hàn hoặc trạm hàn sẽ dễ 

dàng và đơn giản hơn. Vật liệu chủ yếu ở đây là dây chì hàn. 

Quy trình kiểm tra đánh giá động cơ 

Bước 1: Thực nghiệm để xác định tiêu chí như hình bên dưới: 

Sử dụng phần mềm phân tích video và đánh giá biên độ rung của dữ liệu hình ảnh. 

Gremsy đã tiêu chuẩn hoá và chọn ra những động cơ chất lượng để gắn vào hệ thống 
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gimbal. Các tiêu chí bên dưới là phần quyết định đến phần điều khiển, chất lượng hình 

ảnh và năng lượng tiêu thụ. Hệ số quan trọng đối với động cơ: 

* Hệ số ma sát. 

 

* Trở kháng: 5005 – 7 Ohm; 5010 – 10,1 Ohm. 

• Lực siết bạc đạn VXB vào trục động cơ 65cN.m (±5cN.m);  

 

Hình 1.16. Bạc đạn VXB được lắp vào trục động cơ 

• Mật độ từ thông; 
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• Khoảng cách nam châm: 1.2 - 1.4 mm; 

 

 Bước 2: Sử dụng các bộ KIT kiểm tra  

Các bộ KIT được phát triển để kiểm tra các tiêu trí trên nhằm đánh giá chất lượng 

và phân loại động cơ. Quy trình kiểm tra ở mỗi công đoạn khi sử dụng các KIT chuyên 

dụng sẽ cắt giảm nhân công và thời gian.  

Bước 3: Phân loại động cơ không đạt các tiêu chí sẽ lưu kho để đánh giá sửa chữa. 

❖ (4) Quy trình thiết kế, chế tạo và sản xuất hệ thống bảng mạch điện tử:  

Quy trình này được áp dụng để thiết kế: 

- Bảng mạch điều khiển hệ thống ổn định hình ảnh; 

- Bảng mạch điện tử hệ thống máy tính nhúng; 

- Bảng mạch điện tử camera và cảm biến. 
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- Thiết bị khác: Mô-đun xử lý ảnh AV-HDMI, mô-đun kết nối với máy bay 
(gPORT),... 

Bước 1: Thiết kế mạch nguyên lý: 

Sau khi phân tích yêu cầu của ứng dụng của hệ thống. Đội ngũ kỹ sư điện tử sẽ lên 
sơ đồ nguyên lý. Gremsy đã xây dựng bộ thư viện thiết kế và các mô-đun điện tử được 
đóng gói hoàn chỉnh từ đó việc thiết kế những bảng mạch điện tử nhanh chóng và chính 
xác. Một bảng mạch điện tử gồm rất nhiều các thành phần nhỏ, việc phân chia theo 
nhiệm vụ của từng khu vực giúp cho quá trình thiết kế và kiểm tra dễ dàng. 

 

Hình 1.17. Sơ đồ nguyên lý mạch điện tử 

Bước 2: Layout bảng mạch điện tử: 

Tùy vào độ phức tạp khác nhau, phần layout có thể rất nhiều lớp. Kỹ sư sẽ tính 
toán về EMC/EMI để bố trí linh kiện và đi dây ở các lớp (layer) cho phù hợp. Bảng 
mạch điện tử bên dưới được thiết kế bởi kỹ sư Gremsy gồm 6 lớp. 

  

2D Top 3D Top bảng mạch điện tử thiết kế bằng 
phần mềm Altium 

Hình 1.18. Layout bảng mạch điện tử 

Bước 3: Gia công SMT bảng mạch điện tử: 
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Quy trình gia công SMT bảng mạch điện tử như sau: 

 

Hình 1.19. Quy trình gia công SMT bảng mạch điện tử 

Chuẩn bị bảng mạch in (PCB), linh kiện điện tử (SMC) và kiểm tra (Material 
preparation and examination): 

Chuẩn bị SMC và PCB và kiểm tra nếu có bất kỳ sai sót nào. PCB thường có các 
miếng đồng phẳng, thường là thiếc-chì, bạc hoặc vàng, không có lỗ, được gọi là miếng 
hàn. 

Chuẩn bị mặt nạ hàn (Stencil preparation): 

Mặt nạ hàn được sử dụng cung cấp các vị trí cố định cho quá trình hàn linh kiện. 
Nó được sản xuất theo vị trí được thiết kế của của vị trí hàn trên PCB. 

Nguyên liệu (bảng mạch in PCB, linh kiện điện 
tử  SMC các loại,…) 

Gắn chíp, gắn IC 

Hàn 
Keo hàn (chất trợ 

dung và thiếc) 

Sấy bo mạch 

Vệ sinh bo mạch 

Kiểm tra, sửa lỗi 

Khí thải 

Nước thải 

Sản phẩm lỗi 

Kiểm tra Hàng lỗi trả về 
đơn vị cung ứng 

Quét hợp kim hàn 

Thành phẩm 

Chuyển sang dây chuyền lắp 
ráp hoàn thiện sản phẩm 

Khí thải 
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In kem hàn (Solder paste printing): 

Keo hàn thường là hỗn hợp của chất trợ dung và thiếc, được sử dụng để kết nối 
SMC và miếng hàn trên PCB. Nó được áp dụng cho PCB với stencil bằng cách sử dụng 
chổi cao su trên một phạm vi góc từ 45° - 60°. 

- Các thành phần trong chì (63% (Sn) và 37%(Pb). 

- Nhiệt độ nóng chảy (183, 217oC). 

- Khả năng bám dính. 

- Loại chất trợ hàn trong kem chì (có 5 loại: R, RMA, RA, NC và WS) nhựa thông 

Lắp đặt kinh kiện (SMC placement): 

PCB được in sau đó được chuyển đến các máy chọn và đặt, nơi chúng được đưa 

lên băng chuyền và các thành phần điện tử được đặt trên đó. 

Hàn đối lưu (Reflow soldering): 

- Buồng sấy hàn (Soldering oven): Sau khi SMC được đặt vào vị trí, các bo mạch 
được chuyển vào lò sấy hàn nóng chảy lại. 

- Vùng nhiệt sơ bộ (Pre-heat zone): Vùng đầu tiên trong lò ủ là vùng nhiệt sơ bộ, 
nơi nhiệt độ của bảng mạch điện tử và tất cả các thành phần được nâng lên đồng thời và 
dần dần. Tốc độ tăng nhiệt độ trong phần này là 1,0 ℃ -2,0 ℃ mỗi giây cho đến khi đạt 
140 ℃ -160 ℃. 

- Vùng ngâm (Soak zone): Bảng mạch điện tử sẽ được giữ trong vùng này ở nhiệt 
độ từ 140 ℃ -160 ℃ trong 60-90 giây. 

- Khu vực chảy lại (Reflow zone): Các bảng mạch điện tử sau đó đi vào một vùng 
mà nhiệt độ tăng lên ở mức 1,0 ℃ -2,0 ℃ mỗi giây đến đỉnh 210 ℃ -230 ℃ để làm tan 
chảy thiếc trong bột hàn, liên kết thành phần dẫn đến các miếng đệm trên PCB. Sức căng 

bề mặt của vật hàn nóng chảy giúp giữ cho các thành phần ở đúng vị trí. 

- Vùng làm mát (Cooling zone): Một phần để đảm bảo chất hàn đông cứng khi 
thoát ra khỏi vùng gia nhiệt để tránh lỗi mối nối. 

Nếu bảng mạch là hai mặt thì quá trình in, đặt, chỉnh lại này có thể được lặp lại 
bằng cách sử dụng hồ hàn hoặc keo để giữ các thành phần tại chỗ. 

Làm sạch và kiểm tra (Clean and inspection): 

Làm sạch các bảng mạch điện tử sau khi hàn và kiểm tra xem có bất kỳ sai sót nào 
không. Làm lại hoặc sửa chữa các khiếm khuyết và bảo quản sản phẩm. Các thiết bị phổ 
biến liên quan đến SMT bao gồm ống kính phóng đại, AOI (Kiểm tra quang học tự 
động), máy kiểm tra đầu dò, máy chụp X-quang, ... Có thể tóm tắt ngắn gọn như sau: 
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Các hãng khác nhau sở hữu những kỹ thuật gắn chip khác nhau để tạo ra các loại 
máy gắn chip trên dây truyền SMT. Tuy nhiên, những công đoạn đều theo một quy 
chuẩn chung bao gồm 4 bước: 

- Quét hợp kim hàn: Kem hàn có dạng bột nhão, tính bám dính cao, thành phần 
thay đổi tùy công nghệ và đối tượng hàn. Kem hàn quét qua lỗ của một mặt nạ kim loại 
(metal mask hoặc stencil) được đặt trên PCB để tránh dính vào nơi không mong muốn. 
Sau đó, chuyển sang công đoạn gắn linh kiện 

- Gắn chíp, gắn IC: Máy tự động gỡ linh kiện từ băng chuyền hoặc khay và đặt vào 
vị trí tương ứng đã được quét kem hàn. Sau khi kem hàn được sấy khô, PCB được lật 
mặt và quá trình gắn lặp lại. Công nghệ SMT mới còn cho phép gắn linh kiện cùng lúc 
cả hai mặt 

- Gia nhiệt – làm mát: Tại lò sấy, PCB đi qua các khu vực với nhiệt độ tăng dần để 
linh kiện có thể thích ứng. Ở nhiệt độ đủ lớn, kem hàn nóng chảy, dán chặt linh kiện lên 
PCB. Sau đó chúng được rửa bằng một số hóa chất, dung môi và nước để làm sạch vật 
liệu hàn rồi dùng khí nén làm khô nhanh. 

- Kiểm tra và sửa lỗi: Ở bước 2 chúng ta có thể sử dụng các máy AOI (Automated 
Optical Inspection) quang học hoặc X-ray. Các thiết bị này cho phép phát hiện các lỗi 
vị trí, lỗi tiếp xúc của các linh kiện và thiếc, keo hàn trên bề mặt của mạch in. 

3.2.2. Quy trình sản xuất phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ 
nhân tạo: 

Gremsy với mục tiêu không chỉ sản xuất mô-đun camera thế hệ mới mà còn sản 
xuất phần mềm và cung cấp dịch vụ thu thập, xử lý và phân tích hình ảnh tự động bằng 
công nghệ IoT và AI.  
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Hình 1.20. Quy định thực thi nhiệm vụ của mô-đun camera thế hệ mới và phần 
mềm thu thập phân tích và xử lý hình ảnh 

Phần mềm Gremsy ứng dụng máy học và các thuật toán AI đóng một vai trò quan 
trọng trong việc tự động hóa phản ứng với dữ liệu từ hệ thống, thiết bị di động cho các 
lĩnh vực khác nhau. Sau khi phân tích xử lý thông tin chi tiết về một lĩnh vực và một vấn 
đề các điều kiện nhất định, hệ thống AI có thể nhận ra các mẫu và chia tỷ lệ phân tích 
sang các lĩnh vực khác, thu thập ngày càng nhiều dữ liệu để học hỏi. Độ chính xác của 
dữ liệu có thể đạt được bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến như kết nối IoT, phân 
tích AI và điện toán đám mây. Những công nghệ này thậm chí có thể được tích hợp vào 
các hệ thống quản lý Gremsy để cung cấp cho các thông tin chính xác và hữu ích trong 
phù hợp với từng lĩnh vực được áp dụng. 

Cách hoạt động gồm 4 bước cơ bản: 

Bước 1: Drone hoặc Robot sẽ được triển khai trong khu vực thực hiện nhiệm vụ. 
Di chuyển hoặc bay đến khu vực được yêu cầu để thu thập dữ liệu hình ảnh, video và 
thông tin khu vực đó được bao quát từ các camera thế hệ mới tích hợp cảm biến chuyên 
dụng. 

Bước 2: Các dữ liệu hình ảnh, video hoặc thông tin sẽ được tự động dán nhãn và 
lưu trữ cùng với các dữ liệu liên quan theo một quy trình đã được lập trình sẵn. 

Bước 3: Drone hoặc robot sử dụng các hình ảnh và dữ liệu lưu trữ được để gửi 
phân tích cho người thực thi hay giám stas, đồng thời với các hệ thống Machine Learning 
và Deep Learning. AI trong mô-đun camera thế hệ mới sẽ tự động học hỏi và sử dụng 
trong các lần sau. 

Bước 4: Các mô đun từ hệ thống Deep Learning sẽ được xác thực, qua đó mô-đun 

camera thế hệ mới kết hợp với thiết bị di động sẽ bắt đầu các quá trình và nhiệm vụ của 
mình. 

Tùy thuộc vào yêu cầu và nhiệm vụ được giao mà hệ thống sẽ xác định các đối 
tượng quan sát và kiểm tra. Ví dụ, nếu yêu cầu giám sát các loại cây trồng (như quả cần 
được thu hoạch, quả có dấu hiệu hỏng, …) Drone sẽ quét toàn diện cả khu vực canh tác, 
nhận diện, đếm số lượng cũng như đo kích thước đối tượng, sau đó gửi thông tin về AI 
để phân tích và đưa ra các quyết định hỗ trợ người nông dân. 
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3.2.3. Quy trình chung cho dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống thông 
qua hình ảnh có tích hợp nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện toán biên: 

 

Hình 1.21. Sơ đồ quy trình cung cấp dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ 
thống thông qua hình ảnh có tích hợp nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện 

toán biên 

Dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống thông qua hình ảnh có tích hợp 
nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện toán biên của Gremsy sẽ sử dụng mô-đun 

camaera do chính Gremsy sản xuất và kết hợp công nghệ bay. Hiện tại, sản phẩm của 
Gremsy là thành phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Drone. Quy trình như sau: 

Bảng 1.9. Quy trình thực hiện việc thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống  

TT Quy trình NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG NGHỆ/CÔNG CỤ 

1 
Khảo sát yêu 

cầu 
Khảo sát xác nhận cấu hình hệ 

thống, điều kiện thời tiết 
Kỹ sư Gremsy thực hiện 

2 
Nhập dữ liệu 

đầu vào 
Nhập thông số: công suất, đường 

đặc tính 
Dữ liệu cơ sở để phân tích và 

chuẩn đoán 

3 
Bay lấy mẫu 

ảnh 

+ Chụp không ảnh 

+ Chụp ảnh nhiệt 

+ Drone DJI M300/ Pixhawk 

+ Camera thế hệ mới EO/IR 

4 Phân tích ảnh 

Phân tích dữ liệu ảnh => đối 

chiếu so sánh với tiêu chuẩn của 

nhà cung cấp 

Công nghệ AI cho phép máy 

tính học từ các chuyên gia, so 

sánh dữ liệu nhiều nhà máy và 

cơ sở dữ diệu khác 

5 
Đánh giá 

kiểm tra 
Chuyên gia module thẩm định kết 

quả chương trình AI xuất báo cáo 
Chuyên gia và Kỹ sư trưởng 

của Gremsy thực hiện 
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TT Quy trình NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG NGHỆ/CÔNG CỤ 

6 
Hoàn thiện 

báo cáo 

Tổng hợp kết quả gửi khách hàng 

hoặc bộ phận yêu cầu: 

+ Định vị và chuẩn đoán tới từng 

tấm pin và các thiết bị khác 

+ Tính toán tổn thất sản lượng và 

đưa ra khuyến nghị cải tiến 

Tương thích các tiêu chuẩn: 

IEC TS 62446, IEC 61724, … 

Các ứng dụng được sử dụng như sau: 

❖ Quy trình ứng dụng công nghệ bay kết hợp camera thế hệ mới trong đo 

đạc, lập bản đồ 2D và 3D mapping: 

Bước 1: Khảo sát yêu cầu. 

Khảo sát xác nhận khu vực bay và điều kiện thời tiết. Độ chính xác yêu cầu GSD. 
Chất lượng ảnh để lựa chọn thiết bị phù hợp. 

Bước 2: Cấu hình hệ thống, thiết bị thực hiện đo đạc và lập bản đồ 

Sử dụng phần mềm điều khiển máy bay: QgroundControl hoặc DJI Pilot App 

Bước 3: Thực hiện bay lấy ảnh 

Thiết bị bao gồm: 

- Drone DJI M300 Pixhawk. 

- Camera thế hệ mới Hi-Res/PixySM (Sony A7RIV). 

- Mô-đun IoT thực hiện gắn toạ độ vào mỗi tấm ảnh và truyền lên cloud. 

Quá trình bay sẽ được thực hiện tự động 100%. Hệ thống sẽ tự động điều khiển 
góc gimbal, lệnh chụp camera và dữ liệu GPS-RTK lưu vào hệ thống.  

- Chụp không ảnh theo bản đồ thiết lập trên máy bay 

- Chụp ảnh độ phân giải cao 61MP hoặc 127MP 

- Ảnh chụp được gắn toạ độ GPS trong quá trình bay chụp nhờ mô-đun IoT 

Gremsy. 

- Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, hệ thống Drone sẽ tự động hạ cánh. 

Bước 4: Xử lý dữ liệu hình ảnh. 

Toàn bộ dữ liệu ảnh sẽ được tách ra làm 2 phần: Ảnh gốc và Ảnh gắn toạ độ GPS. 

Dữ liệu log GPS sẽ được lưu tương ứng với mỗi bức ảnh.  

Bước 5: Lập bản đồ. 

Sử dụng phần mềm PIX4D hoặc AGISOFT để tạo bản đồ. 
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Bước 6: Đánh giá kiểm tra và hoàn thiện báo cáo  

Báo cáo được xuất ra từ phần mềm PIX4D.  Kết hợp với bản đồ địa chính để đối 
chiều kết quả so sánh sai số bản đồ. 

❖ Quy trình bay, xử lý ảnh kết hợp với công nghệ AI và bigdata xử lý dữ liệu 

lớn để giám sát và chuẩn đoán chuẩn đoán tình trạng trong lĩnh vực năng lượng: 

- Kiểm tra hệ thống năng lượng mặt trời: Công nghệ bay kết hợp mô-đun camera 

thế hệ mới EO/IR. Với dữ liệu hình ảnh từ camera EO/IR, giúp khách hàng phát hiện lỗi 
tế bào, sự xuống cấp của pin mặt trời, giảm hiệu suất hoạt động,… 

- Giám sát đường dây điện: Công nghệ bay kết hợp với mô-đun camera thế hệ mới 
có thể phát hiện các lỗi: Quá nhiệt cách điện, quá nhiệt dây, đứt dây, khuyết tật cơ học 
tháp, ước tính độ võng của dây,…với độ chính xác rất cao. Trong khi bảo trì và sửa chữa 
đòi hỏi nhân lực, kiểm tra là bước đầu tiên của quá trình này. Vì nhiều cuộc kiểm tra 
được thực hiện để đảm bảo an toàn và có thể không dẫn đến việc phải sửa chữa bất cứ 
thứ gì vật lý, Drone kết hợp với mô-đun camera thế hệ mới là cách hoàn hảo để cắt giảm 
chi phí liên quan đến bảo trì mà không phải trả giờ công không cần thiết. Điều này đặc 
biệt quan trọng đối với các tình huống cần lắp dựng giàn giáo hoặc giữ khoảng cách an 
toàn vì công nghệ bay đi kèm với mô-đun camera thế hệ mới giúp tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc hơn bằng cách tránh các yếu tố chi phí và thời gian liên quan đến việc thuê, xây 
dựng và tháo dỡ giàn giáo. 

3.2.4. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất của dự án đầu tư: 
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Bảng 1.10. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất dự kiến lắp đặt của Nhà máy 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

I Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất  

1 

Máy phay 
CNC 5 trục- 
DMU 75-
momo Block 

6 +6 12 Đức 2018 

- Tải trọng lớn nhất bàn máy: 600kg 
- Hành Trình trục X:750mm 
- Hành Trình Trục Y:650mm 
- Hành Trình Trục Z: 560mm 
- Đường kính phôi tối đa: 840mm 
- Chiều cao phôi tối đa: 500mm 
- Tốc Độ Trục Chính 18.000 Rpm 
- Số Dao trên đài gá dao: 60 
- Công suất trục chính 35KW 
- Đường kính dao lớn nhất 175mm 
- Chiều dài sao tối đa: 400mm 
- Khối lượng dao tối đa:15kg 
- Kích Thước 

(DxRxC):3,2x2,62x2,93m 
- Khối lượng 12000Kg 

Mới 

100% 
100% 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

2 
Máy tiện 

Haas-ST-10 
3 +2 5 Mỹ 2018 

- Mâm Cặp 165mm 
- Hành trình truc X:200mm 
- Hành Trình Trục Y: ± 51 mm 
- Hành Trình Trục Z: 826mm 
- Số dao trên đài gá: 12 
- Tốc độ trục chính 6000 rpm 
- Đường kính phôi tối đa:305mm 
- Chiều dài phôi tối đa:826mm 
- Công suất 12kW 

Mới 

100% 
100% 

Tầng 1: Gia 
công CNC 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Kích thước (DxRxC):4.3x1.6x1.8 
- Khối lượng:4536kg 

3 
Máy cắt dây 

U3- Wie 
EDM 

2 +1 3 
Nhật 

bản 
2018 

- Kích thước thùng: 790x611 
- Kích thước bàn:770x590x220 
- Trọng lượng phôi tối đa:600kg 
- Dây cắt phù hợp:0.1-0.3mm 
- Hành trình trục X:370mm 
- Hành trình trục Y:269mm 
- Hành trinh trục Z:220mm 
- Kích thước: 2,3x1,96x2x1m 

Mới 

100% 
100% 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

4 
Máy mài 
CNC-Vertical 
mate 35 

1 +0 1 
Nhật 

Bản 
2016 

- Đường kính xích: 350mm 
- Đường kính mài tối đa:350mm 
- Chiều cao làm việc tối đa:350mm 
- Chiều dài mài tối đa:250mm 
- Tốc độ mài tối đa:18000 rpm 

Mới 

100% 
100% 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

5 

Máy khắc 

Laser-
STYLECNC-
STJ-100F-3D 

1 +1 1 
Trung 
Quốc 

2018 

- Vùng khắc200x200x80mm 
- Tiêu cự:114mm 
- Bước sóng:1064nm 
- Công suất nguồn:100W 
- Tốc độ trục X,Y tối đa:100x100 

characters/s 
- Góc quét 11 độ 
- Nhiệt độ hoạt động:18-28 độ C 
- Nguồn vào: 220V/50Hz 

Mới 

100% 
100% 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

6 
Máy Bắn cát-
JL1010W 

1 +1 2 
Trung 
Quốc 

2017 
- Kích thước: 1300x1300x800mm 
- Khối lượng 450kg 
- Công suất: 3,7KW 

Mới 

100% 
50% 

Tầng 1: Gia 
công CNC 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

7 
Cánh tay 
robot-ABB-
IRB 460 

5 +5 10 Mỹ 2019 

- Cánh tay robot 4 trục 
- Khối lượng tải tối đa 110kg 
- Chiều cao tối đa 2.4m 
- Nhiệt độ hoạt động 0-45°C 
- Khối lượng Robot:925kg 
- Kích thước:2132x1170x2400mm 

Mới 

100% 
100% 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

8 
Máy khoan 
bàn 

1 +1 2 
Trung 
Quốc 

 

- Hành trình khoan 80mm 
- Đường kính mũi khoan 3-16/25mm 
- Lỗ côn lắp ổ khoan côn số 3 
- Cấp tốc độ max 2200 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

9 
Máy taro khí 
nén-AT-16S 

1 +1 2 
Nhật 

Bản 
 

- Khả năng Taro từ M2-M16 
- Động cơ chạy bằng khí nén, có khả 

năng đảo chiều và điều chỉnh tốc độ 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

10 
Máy mài 2 
đá- 
GBG6,Boss 

1 +1 2 
Đài 

Loan 
 

- Công suất 1500W 
- Tốc độ:1420v/p 
- Khoảng cách 2 bánh đá:600mm 
- Kích thươc:760*490*440 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

11 

Máy mài tay 

FEIN 
WSG14-70E 

 

1 +1 2 
Nhật 

Bản 
 

- Công suất vào:1200W 
- Công suất ra:750W 
- Tốc độ không tải:2500-7000Rpm 
- Khối lượng 2.2kg 
- Đường kính lỗ lắp: M14 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

12 
Máy khoan 
cầm tay 

1 +1 2 
Đài 

Loan 
 

- Đầu vào công suất định mức 800 W 

Năng lượng va đập 3 - 3 J 
- Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức 0 - 
4000 bpm Tốc độ định mức 0 - 900 
vòng/phút 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Gia 
công CNC 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 51 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Trọng lượng 2.7 kg Chiều dài 377 

mm Chiều rộng 83 mm Chiều cao 210 

mm Đầu cặp SDS-plus 

13 
Bộ ren cấy và 

ren Helicoil 
2 +2 4 Mỹ  

- Bộ tools taro từ M3-M12 
- Thiết bị cấy helicoil từ M3 đến M12 
- Helicoil insert từ M3 đến M12 

Mới 

100% 
 

Tầng 1: Gia 
công CNC 

14 

Máy cắt vải 

carbon-
Autometrix 
Catalyst 

1 +1 2 Mỹ 2016 

- Tốc độ cắt tối đa:66in/s 
- Gia tốc tối đa:0.32s 
- Độ chính xác:0.02 
- Motor servo 
- Bao gồm 2 dao cắt 
- Chiều dày cắt tối đa:50mm 
- Dòng điện:200-240 VAC 

Mới 

100% 
100 

Tầng 1: Đúc 

Carbon 

15 
Nồi hấp công 

nghiệp, 

SY1200*4000 
1 +1 2 

Trung 
Quốc 

2016 

- Kích 
thước(L*W*H):5mx2,3mx2x4m 
- Dung tích 6.3m3 
- Khối lượng 2020kg 
- Vật liệu: Thép không rỉ 
- Áp suất làm việc tối đa: 1.6MPA 
- Nhiệt độ làm việc:100-500℃ 

Mới 

100% 
100 

Tầng 1: Đúc 

Carbon 

16 

Máy nén khí-
EG 15 – 8.0 

ELGI 

3 +2 5 Ấn Độ 2020 

- Công suất 15kW 
- Lưu lượng: 2.25m3/Phút 
- Áp suất: 8.0 Bar 
- Độ ồn: 69dB(A) Model 
- Kích Thước(DxRxC)mm: 

1425x720x1470 
- Trọng lượng: 610kg 
- Điện áp:380-415V/3P/50Hz 

Mới 

100% 
100 

Tầng 1: Đúc 

Carbon 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

17 
Máy quấn dây 

động cơ-ND 
R2W01A 

1 +1 2 
Trung 
Quốc 

2018 

- Kích thước 870*560*1600mm 
- Khối lượng 350kg 
- Điện áp:380VAC 
- Công suất 3kW 
- Tốc độ tối đa 2000rpm 
- Khí nén 0.4-0.7Mpa 

Mới 

100% 
100 

Tầng 1: Sản 

xuất motor 

17 
Tủ đựng dụng 

cụ Kyoto68 
5 +5 10 

Nhật 

Bản 
 

- Đầu tuýt 3/8": B3-08, 10, 12, 13, 14, 
17, 19, 21, 22 
- Đầu tuýt dài 3/8": B3L-08, 10, 12, 14 
- Đầu lục giác chìm 3/8" BT3-05S, 
06S, 08S, 10S Tay vặn, lắc vặn 3/8": 

BR3E, BS3E 
- Thanh nối dài: BE3-050, 075, 150 
Đầu lắc léo, đầu chuyển BJ3, BE3-Q 
- Cờ lê tròn: M5-0810, 1012, 1113, 
1214, 1417, 
- 1719, 2224 
- Cờ lê kết hợp: MS2-08, 10, 12, 13, 
14, 17 
- Tô vít 4 cạnh, 2 cạnh: D1P2-1, 2, 3, 
D1M2-5, 6, 8 Tô vít ngắn 2, 4 cạnh: 

D1PS-2, D1MS-6 
- Kìm kết hợp, mỏ lết: PJ-200, WM-
250 Kìm mỏ nhọn, kìm cắt: PSL-150, 
PN1-150 Búa sắt, búa nhựa: PH45-
323, K9-6 
- Bộ lục giác chìm: HL259SP (gồm 9 

cỡ từ 1.5 đến 10mm) 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1, tầng 
2, tầng 3 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Tay vặn vít & đầu bít: TMDB8 gồm 

tay vặn với 6 đầu vít 
- Khay hít nam châm: YKPT-RM 
- Khối lượng: 75 kg 

18 
Máy đánh 

bóng 
1 +1 2 

Trung 
Quốc 

 

- Công suất: 1250W 
- Tốc độ không tải:750-3000v/p 
- Ren trục bánh mài:M14 
- Đường kính tấm mài:180mm 
- Trong lượng:2.5kg 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Sản 

xuất motor, 

gia công 
CNC 

19 Máy bắn vít 3 +2 5 
Nhật 

bản 
 

- Không có tốc độ tải (v/p) 0 - 2.800 
rpm Lực vặn (Nm) 180 Nm 
- Tốc độ đập (Lần/phút) 0 - 3600 bpm 
- Đầu vít/ Ốc 1/4 "hình lục giác bên 

trong và hình vuông bên ngoài 1/2" 
- Đường kính vít 
- Đường kính vít M 6 - M 16 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Sản 

xuất motor, 

gia công 
CNC; 

Tầng 2: Dây 

chuyền lắp 

ráp sản phẩm 

20 
Súng hơi khí 

nén 
10 +10 20 Đức  

- Thổi bụi, xì khô, dùng khí nén. 
- Lưu lượng: ≥ 300 lít/ phút 
- Ngõ vào khí nén: ren NPT 1/4 inch. 
- Vật liệu van khí: inox, Stainless 

Steel. 
- Độ ồn áp khí ngõ ra: ≤75 dB 
- Chiều dài tổng thể: ≥ 150 mm. 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Sản 

xuất motor 

21 Ê Tô 10 +10 20 Mỹ  
- Kích thước: 630x210x235mm 
- Khối lượng 48kg 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Sản 

xuất motor 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 54 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

22 Bộ Cờ lê lực 5 +5 10 
Nhật 

Bản 
 

- Dải cân lực 70-350Nm 
- Độ chính xác 2% 
- Chiều dài tay đòn: 545mm hoặc dài 

hơn 
- Loại hiển thị: Chỉ kim hoặc điện tử 
- Cỡ lắp đầu khẩu: 1/2 inch 
- Trọng lượng: ≤ 1.5 kg 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Mới 

100% 
 

Tầng 1: Sản 

xuất motor 

23 Bàn Nguội 5 +5 10 
Việt 

Nam 
 

- Sản phẩm được bổ sung 01 kệ nổi 

giúp bạn có nhiều không gian lưu trữ 

vật dụng như máy in, máy fax, hay các 

thiết bị cơ khí nặng ... 
- Bộ sản phẩm bao gồm: 01 bàn 

workbench đơn giản, 01 kệ nổi và 01 

tủ đựng hồ sơ. 
- Kích thước bàn: Ngang 140cm x Sâu 

60cm x Cao 113-123cm 
- Công dụng: Sử dụng cho phòng Lab 

kỹ thuật, nhà xưởng gia công cơ khí 

hay bàn thao tác DIY … Chịu lực: 

500kg phân bổ đều. 
- Chất liệu: Chân thép sơn tĩnh điện, 

mặt bàn tre ghép tấm. 
- Quy cách đóng gói: 1 bộ gồm khung 

bàn thép, mặt bàn tre và ốc vít đi kèm. 

Mới 

100% 
0 

Tầng 1: Sản 

xuất motor 

24 Máy tải PCB 

vào băng-
1 +1 2 

Hàn 
Quốc 

 
- PCB Size: kích thước từ 50*50mm 

đến 460*510mm 
- Độ dày PCB: 900 ± 30mm 

Mới 

100% 
100 

Tầng 2: Dây 
chuyền SMT 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 55 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

SLD-120X / 
SJ InnoTech 

- Dung tích khay chứa PCB: 120 panel 
- Độ rộng băng chuyền: 4 mức thay 

đổi: 10, 20, 30, 40mm 
- Giao diện điều khiển: SMEMA 
- Nguồn cấp: AC 100 - 240VAC, 
50Hz – 60Hz 
- Áp lực hơi: 5.0kgf/cm2 
- Kích thước L*W*H: 

1710*979*1150mm 
- Khối lượng: 260kg 

25 
Máy quét kem 
chì tự động 

1 +1 2 
Hàn 
Quốc 

 

- 2.0CPK@±12.5um, 6-Sigma / 
±0.0125mm 
- Độ chính xác quét kem chì: 

2.0CPK@±25um, 6- Sigma / 
±0.025mm 
- Thời gian hoàn thành (test với PCB 

có kích thước 203*145mm): 13 giây 
- Kích thước stencil: 600*550mm, 

650*550mm, 736*736mm 
- Kích thước PCB: từ 50*50mm đến 

520*420mm 
- Diện tích quét kem chì: từ 50*50mm 

đến 520*420mm 
- Độ dày PCB: 0.3 – 6.5mm 
- Khối lượng PCB: < 2kg 
- Áp lực ép: cảm biến Load-cell, 0.1 – 
50kg/f (lập trình được) 

Mới 

100% 
100 

Tầng 2: Dây 
chuyền SMT 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 56 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Camera quét: CCD *F.O.V 11mm x 
8mm 
- Board điều khiển camera: 

EURESYS LIBRARY Hệ thống kiểm 

tra 2D kèm chì trên pad hàn. 
- Kích thước điểm Fiducials: 0.4 – 
5mm 
- Hệ thống làm sạch: IPA + Giấy lau + 

Phần mềm điều khiển 
- Nguồn điện: 220VAC, 50/60Hz, 

6kW 
- Áp lực hơi: 0.5Mpa, 40NL/min 
- Hệ thống điều khiển: PC, Windows, 

màn hình LCD 17” 
- Các cổng giao tiếp: chuẩn SMEMA, 

TCP/IP (tùy chọn) 
- Kích thước L*W*H: 

1530*1635*1457mm 
- Khối lượng máy: 1360kg 

26 
Máy Dán 
Linh Kiện 

1 +1 2 
Hàn 
Quốc 

 

- Số linh kiện gia công trên giờ: 

30.000 CPH 
- Kích thước board gia công: 

460*400mm 
- Số lượng khay linh kiện: 120 khay 
- Độ chính xác: ± 40um 
- Áp suất hơi: 0.5 – 0.7 Mpa (5.0 – 
7.0kgf/cm2) 

Mới 

100% 
100 

Tầng 2: Dây 
chuyền SMT 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 57 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Kích thước máy (L*W*H): 

1650*1680*1530 
- Công suất: max 3.5kVA 

27 
Bàn kiểm tra 

ngoại quan 
1 +1 2 

Hàn 
Quốc 

 

- Kích thước PCB: từ 50*50mm đến 

460*800mm 
- Các chế độ hoạt động: 

WORK/PASS, AUTO/MANUAL 
- Chiều cao PCB: 900 ± 30mm 
- Nguồn điện: AC100V – 240V, 
50/60Hz 
- Áp lực hơi: 5.0kgf/cm2 
- Kích thước máy (L*W*H): 

1630*850*900 mm 
- Khối lượng máy: 120kg 

Mới 

100% 
 

Tầng 2: Dây 
chuyền SMT 

28 Lò Hàn 1 +1 2 
Hàn 
Quốc 

 

- Các vùng nhiệt: 7 vùng nóng, 1 vùng 

làm mát 
- Tốc độ băng tải: 0.3 – 1.6m/phút 
- Kích thước PCB: 50 – 410mm 
- Điện áp hoạt động: 220V/380V 

50/60Hz 
- Công suất tiêu thụ: 31kW 
- Khối lượng máy: 1200kg 
- Kích thước máy: 

3300*1420*1500mm 

Mới 

100% 
 

Tầng 2: Dây 
chuyền SMT 

29 
Máy quang 
học, kiểm tra 

lỗi 
1 +1 2 

Hàn 
Quốc 

 

- Kích thước PCB Top: 30mm, 

Bottom 45mm có thể tùy chỉnh. 
- Máy ảnh: CCD màu (1.45Mpa 

Pixels), độ phân giải 20um. 

Mới 

100% 
100 

Tầng 2: Dây 
chuyền SMT 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 58 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Tốc độ: tối đa 700mm/ giây. 
- Nguồn sáng đèn LED kết hợp đền 

LED đa góc, độ sáng cao, ống kính 

camera quan sát tiêu chuẩn DOV 2mm. 
- Máy tính: CPU: Dual-core 2.7G, 
RAM-2G, ổ đĩa 500G,Màn hình LCD 

rộng 22’. 
- Nguồn AC220V / 50hz, UPS 

1000W. 
- Kích thước 940*950*1280mm. 
- Cân nặng: 450KG. 

30 
Băng tải PCB 

ra khỏi 

chuyền 
1 +1 2 

Hàn 
Quốc 

 

- PCB Size: kích thước từ 50*50mm 

đến 460*510mm 
- Độ dày PCB: 900 ± 30mm 
- Dung tích khay chứa PCB: 120 panel 
- Độ rộng băng chuyền: 4 mức thay 

đổi: 10, 20, 30, 40mm 
- Giao diện điều khiển: SMEMA 
- Nguồn cấp: AC 100 - 240VAC, 
50Hz – 60Hz 
- Áp lực hơi: 5.0kgf/cm2 
- Kích thước L*W*H: 

2530*979*1150mm 
- Khối lượng: 280kg 

Mới 

100% 
100 

Tầng 2: Dây 
chuyền SMT 

II Máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu phát triển Tầng 3  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 59 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

1 

Máy tính 
trạm, mô 

phỏng tính 

toán 

3 +2 5 Mỹ 2019 

- CPU: Intel Xeon Silver 4210R 
(10C/20T, 2.40 GHz, 13.75MB) 
- RAM: 16GB DDR4-3200 RDIMM 
- HDD: 1.2TB 10K RPM SAS 
- RAID Controller: Dell PERC H730P 
- PSU: 2x 750W 
- Form Factor: Rack Server (2U) 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 

Phòng nghiên 
cứu và phát 

triển 

2 Drone 3 +2 5 
Trung 
Quốc 

2020 

- Kích thước:430x420x430 
- Khối lượng 6.3kg 
- Khối lượng tải tối đa 9kg 
- Tốc độ bay tối đa: 23m/s- 
- Thời gian bay tối đa:55 min 

Mới 

100% 
100 

3 
Robot khảo 

sát nhà máy 
1 +1 2 Mỹ 2018 

- Khối lượng:30kg 
- Chiều cao:500mm 
- Có thể xoay 360 độ 
- Thời gian pin 2-4h 
- Công suất 650Wh 
- Chống nước Ip 67 
- Trang bị: 4 cảm biến optofoce,2 cảm 

biến lidar,2 camera góc rộng 

Mới 

100% 
100 

4 
Robot khảo 

sát địa hình 
1 +1 2 Mỹ 2019 

- Length = 1100 mm (43.3 in) 
- Width = 500 mm (19.7 in) 
- Height (Sitting) = 191 mm (7.5 in) 
- Default Height (Walking) = 610 mm 
(24.0 in) 
- Max Height (Walking) = 700 mm 
(27.6 in) 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 60 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Min Height (Walking) = 520 mm 
(20.5 in) 
- Net mass/weight = 32.7 kg (72.1 lbs) 
- Battery capacity = 564 Wh 
- Average runtime (no payload) = 90 
mins 
- Standby time = 180 mins 
- Recharge time = 120 mins 
- Mass/Weight = 5.2 kg (11.5 lbs) 

5 
Máy in 3D 
SLA 

1 +1 2 
Trung 
Quốc 

2020 

- Kiểu laser: Diode-pumped solid-
state 
- Bước sóng: 355nm 
- Chiều cao mỗi lớp in: 0.05-0.15mm 
- Độ chính xác sản phẩm in: ±0.1mm 

(L≤100m) 
- ±0.1% x L (L>100mm) 
- Độ chính xác lặp lại: ±0.01mm 
- Dữ liệu file thiết kế đầu vào: STL 
- Công suất nguồn: 200-240VAC, 
50/60Hz 1 pha 
- Kích thước sản phẩm in lớn nhất: 

600x600x400mm 
- Số lượng vật liệu sản xuất: 80-
120g/giờ 
- Thể tích: 200 lít 
- Kích thước máy in: 

1.5m(W)×1.3m(D)×1.9m(H) 
- Trọng lượng máy: 1000kg 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 61 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Hệ điều khiển: MD control 

6 
Máy in 3D 
PLA 

1 +1 2 Mỹ 2018 

- Kích thước in tối đa:144x81x200mm 
- Tốc độ in tối đa:12mm/h 
- Độ phân giải XY:10um 
- Độ phân giải trục Z:0.01-0.05mm 
- Phần mềm: Vanshape marker V3.0 
- Định dạng file: STL, SLC, OBJ 
- Nguồn cung cấp:100-120V/5A 
- Kích thước máy:544x791x4797mm 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

7 Máy scan 3D 1 +1 2 
Trung 
Quốc 

2018 

- Kích thước máy: 315x165x105mm 
- Khối lượng:1kg 
- Tốc độ quét:1350000 đơnvị/s 
- Vùng quét:3760x3150mm 
- Khoảng cách quét 300mm 
- Độ phân giải:0.02mm 
- Độ chính xác:0.02mm 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

8 
Máy đo độ ồn 

âm thanh 
1 +1 2 Pháp 2018 

- Dải tần số: 20 ... 20000 Hz 
- Dải đo: 30 ... 130 dB A 
- Bộ lọc tần số: 160 Hz, 250 Hz, 400 

Hz, 630 Hz, 1000 Hz, 1600 Hz, 2500 
Hz, 4000 Hz 
- Bộ nhớ: RAM 1 GB 
- Bộ nhớ video: Đủ 60 phút 
- Tuổi thọ pin: Hoạt động liên tục: 4 h 
- Hoạt động gián đoạn: khoảng 15 giờ 
- Kích thước: 300 x 250 x 40 mm / 

11,8 x 9,8 x 1,6 inch 
- Trọng lượng: Xấp xỉ 980 g / 2,2 lbs 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 62 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

9 
Máy đo tốc 

độ vòng quay 
1 +1 2 Đức 2014 

- Dải đo: 30 ~ 300000 fpm 
- Độ chính xác: 0.02 % của giá trị đo 
- Cấp bảo vệ IP: IP 65 
- Cường độ Flash: 1500 Lux tại 6000 

FPM / 20 cm 
- Màu Flash: khoảng 6500 K 
- Dòng lớn nhất: 50 mA 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

10 
Kính hiển vi 

đo lường 
1 +1 2 Mỹ 2020 

- Hành trình trục X/Y: 300x200mm 
- Hành trình trục Z: 200mm 
- Kích thước bàn soi kim loại: 

500x330mm 
- Kích thước bàn soi kính: 

350x250mm 
- Độ phân giải trục X/Y/Z: 0.5 μm 
- Độ chính xác trục X/Y: 

≤(2.5+L/100) μm (L là chiều dài đo 

bằng mm) 
- Độ lặp lại: 2 μm 
- Camera: CCD màu 1/3”, 0.3M pixel 
- Độ phóng đại quang: 30X 
- Trọng lượng tối đa của phôi: 25kg 
- Kích thước: 800x675x920mm 
- Trọng lượng: 140kg 

 100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

11 
Máy ảnh 

Sony A7RIV 
2 +1 3 

Nhật 

Bản 
2020 

- Độ phân giải 61 Megapixaels 
- Kích thước cảm biến 35.7x23.8 
- Màn hình hiển thị LCD 
- Thời lượng pin chụp được 530 tấm 

ảnh 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 63 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Kích thước 128x97x77.5mm 
- Khối lượn 665g 

12 
Máy ảnh độ 

phân giải cao 
1 +0 1 

Đan 

Mạch 
2019 

- Khối lượng: 1.1kg 
- Kích thước (Bao gồm Lens 

80mm):90x90x164mm 
- Nhiệt độ hoạt động -10 đến 40 độ C 
- Nguồn vào: 12-30VDC 
- Độ phân giải 100Mp 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

13 
Máy ảnh phát 

hiện khí gas 
1 +0 1 

Cộng 

hòa 
séc 

2020 

- Độ phân giải:320x240 Pixels 
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C…+350°C 
- Tần số 30Hz 
- Bước sóng:3.2-3.4μm 
- Lense 24° x 18° or 14,5° x 10.8° 
- Lấy nét tự động 
- Nguồn vào:10-28VDC 
- Công suất:18W 
- Kích thước:201x150x101 
- Khối lượng:1.6Kg 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

14 
Máy ảnh phát 

hiện hồ quang 

điện 
1 +0 1 Mỹ 2019 

- Kích thước(L-W-H):156x112x71 
- Khối lượng: 875g 
- Nguồn vào:7-28VDC 
- Công suất:12W 
- Dải quang phổ:240-280nm 
- Phạm vi lấy nét từ 5m đến vô cực 
- Độ nhạy sáng tối thiểu 0.03Lux 
- Zoom quang học:3X 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 64 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

15 
Máy ảnh phát 

hiện nhiệt 
3 +2 5 Mỹ 2015 

- Kích thước:57.2x44.5mm 
- Khối lượng:113.4g 
- Nhiệt độ hoạt động: -20-50° C 
- Nguồn điện:4-6VDC 
- Zoom kỹ thuật số: 4X 
- Khoảng cách lấy nét tối thiểu 

153mm 
- Dải nhiệt độ đo bức xạ:7.5-13.5μm 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

16 
Máy đo xung 

điện 
1 +1 2 Mỹ 2022 

- Băng thông 2.5GHz 
- Độ sâu bộ nhớ tối đa: 400 Mptrs/ch 
- Tốc độ lấy mẫu tối đa: 16GSa/s 
- Màn hình: 15.6 inch 
- Tốc độ cập nhập dạng sóng:>200000 

wfm/s 
- Nhiễu nền 43µV 
- Số bit hiệu quả(ENOB):9.0 
- Rise/Fall Time: 172 ps (10-90), 124 
ps (20-80) 
- Hệ điều hành: Windows 10 
- Số kênh digital: 16, đầu vào chuyên 

dụng 
- Số kênh analog: 8 

 100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

17 
Máy phân tích 
phổ 

1 +1 2 Mỹ 2022 

- Tần số: 100 kHz đến 14 GHz 
- Đầu nối cổng: Loại - N (f) 
- Độ phân giải tần số: 1 Hz 
- Độ phân giải băng thông (RBW), dải 

đo (-3 dB): 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 65 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Zero span: 10 Hz đến 5 MHz: 1, 3, 

10 dãy 
- Non-zero span: 1 Hz đến 5 MHz: 1, 

1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10 dãy 
- Băng thông video (VBW): 1 Hz đến 

5 MHz in 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10 
sequence 
- Nhiễu pha: Độ ổn định, nhiễu pha 

SSB tại 1 GHz 
- Phân tích phổ real-time (RTSA): 
- Băng thông tối đa: 10 MHz 
- Độ phân giải băng thông: 1 Hz đến 

500 kHz 
- Phân tích băng thông: Băng thông tối 

đa 10 MHz 
- Kích thước HxWxD: 292 x 188 x 72 

mm (11.5" x 7.4" x 2.8") 
- Pin: Pin Lithium ion, 10.8 V, 4.6 A-
h, 3.5 giờ (thường) 
- Trọng lượng: 3.0 kg (6.6 lb) bao gồm 

pin 

18 Bộ nguồn DC 2 +1 3 Mỹ 2021 

- Đầu ra định mức: 100V, 33A, 

3300W 
- Độ gợn và nhiễu đầu ra: 100 mV p-
p; 25 mV rms; 70 mA rms 
- Độ chính xác lập trình: 0.05%+ 50 

mV; 0.1%+ 66 mA 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 66 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Độ chính xác đo: 0.1%+ 100 mV; 

0.1%+ 99 mA 
- Thời gian xử lý lệnh: 100 ms 
- Bảo vệ quá áp: 5-110 V 
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 40°C @ 

100% tải 
- Nhiệt độ bảo quản: –20°C đến 70°C 
- Độ ẩm hoạt động: 30% đến 90% độ 

ẩm tương đối (không ngưng tụ) 
- Độ ẩm bảo quản: 10% đến 95% độ 

ẩm tương đối (không ngưng tụ) 
- Giao tiếp: GPIB, USB 2.0, 10/100 

LAN, LXI 
- Kích thước bao gồm đầu nối và tay 

cầm HxWxD: 88 x 423 x 442.5 mm 
- Trọng lượng: 13 kg 

19 
Máy đo năng 

lượng Pin mặt 

trời1 
1 +0 1 Mỹ 2021 

- Dải điện áp PV: 0-1500 V DC Dải 

dòng điện PV: 0-30A DC 
- Độ chính xác điện áp (0 đến 55 °C): 

± 0.5% ± 0.25 V Độ chính xác dòng (0 

đến 55 °C): ± 0.5% ± 0.04 A Độ phân 

giải điện áp: 25 mV 
- Độ phân giải dòng: 2 mA Thời gian 

đo: 4-5s 
- Thời gian quét I-V: 0.05 - 2 giây. 
Thường 0.2s cho PI 
- / strings 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 67 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Điểm đo I-V: 100 hoặc 500, có thể 

lựa chọn Dải nhiệt độ hoạt động: -10 to 
45 °C 
- Tuổi thọ pin: 8 giờ hoạt động liên 

tục, hơn 1000 
- đường cong I-V. 
- Các tính năng bảo vệ: Bảo vệ quá áp, 

Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ quá nhiệt và 

phân cực ngược 

20 
Module máy 
tính nhúng 
NVIDIA 

3 +2 5 Mỹ 2020 

- CPU 6-core NVIDIA Carmel 
ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 
MB L3 
- RAM 8 GB DDR4 
- Ổ cứng 16 GB 16 GB eMMC 5.1 
- Bộ đồng xử lý đồ họa NVIDIA Volta 

với 384 CUDA và 48 Tensor Cores 
- USB4x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B 
- Camera 2x MIPI CSI-2 DPHY 
lanes 
- Kích 
thước:103mmx90.5mmx34.66mm 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

21 
Module máy 
tính nhúng 
S5L 

3 +2 5 Mỹ  

- ARM® Cortex ™ -A53 lên đến 1,0 

GHz 
- 32 KB / 32 KB I / D và 256 KB L2 
Cache 
- NEON ™ và tăng tốc FPU 
- Cảm biến LVCMOS và song song 14 

bit 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 68 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Tốc độ điểm ảnh tối đa 480 MHz 
- Video vào BT.601 / 656/1120 và đầu 

ra BT.656 / 1120 
- Đầu ra RGB 24-bit, HDMI® 1.4b 
với đầu ra PHY 
- Nhiệt độ hoạt động -20 ° C đến + 85 

° C 
- Phát hiện chuyển động thông minh 

22 

Module máy 
tính nhúng 
EK-U1-
ZCU106-G 

3 +2 5 Mỹ 2019 

- Tích hợp hỗ trợ chuẩn H264/265 
- Đầu vào, đầu ra HDMI 
- Bộ nhớ:38mB 
- DSP Slice 1728 
- Cổng I/O tối đa:464 
- Nguồn cung cấp:12v 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

23 
Module máy 
tính nhung 
SOM CV25 

3 +2 5 Mỹ 2019 

- Kích thước:32x32x3.9 
- Khối lượng:8g 
- Chip Quad-core ARM® Cortex®-
A53 1 GHz CPU 
- 8GB eMMC MCP Flash 
- 2GB LPDDR4 1800 MHz DRAM 
- SDIO Interface Available to Main 
Board 
- Hô trợ chuẩn H264,H265 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

24 

Module máy 
tính nhúng 
MCIMX8M-
EVK 

3 +2 5 Mỹ 2021 
- Bộ xử lý:i.MX 8MQuad,4x Arm 

Cortex-A53 @ 1.5 GHz,1 MB L2 
cache, Arm Cortex-M4 @ 266 MHz 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 69 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Bộ nhớ:LPDDR4 x32 @3200MT w/ 

4 GB,eMMC 5.0 w/ 16 GB,MicroSD 
connector,QSPI w/ 256 GB 

25 

Phần mềm 

thiết kế và mô 

phỏng 

Solidworks 

5 +5 10 Mỹ 2020 - Phần mềm thiết kế có bản quyền 
Mới 

100% 
 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

26 

Phần mềm 

thiết kế mạch 

điện tử 

Altium 
Designer 

5 +5 10 Mỹ 2020 - Phần mềm thiết kế có bản quyền 
Mới 

100% 
 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

27 
Phần mềm 

render 
Keyshot 

5 +5 10 Mỹ 2020 - Phần mềm render có bản quyền 
Mới 

100% 
 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

III Máy móc, thiết bị khác (đo kiểm, kho…)  

1 
Máy đo tọa 

độ CMM 
1 +0 1 Mỹ 2018 

- Kích thước bao: 
(DxRxC):1573x1257x2505 
- Hành trình trục X:813mm 
- Hành trình trục Y:711mm 
- Hành trình trục Z:610mm 
- Khối lượng mẫu đo tối đa:378kg 
- Khối lượng thiết bị:892kg 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 70 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

2 
Máy kiểm tra 

độ cứng 
1 +0 1 

Nhật 

bản 
2019 

- Lực kiểm tra:60kgf (558.4N), 

100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) 
- Đầu đo: Đầu đo kim cương 

Rockwell, Vickers 
- Thời gian giữa-60s 
- Chiều cao mẫu tối đa:400mm 
- Độ sâu vết lõm:165mm 
- Nguồn điện 220VAC 
- Kích thước máy:500x225x880mm 
- Khối lượng:120kg 

Mới 

100% 
100 

Tầng 3: 
NC&PT, 
phòng thí 
nghiệm 

3 
Bàn đo độ 

lệch tâm 
1 +0 1 Đức 2019 

- Độ song song:0.01mm 
- Độ chính xác thực:3μm 
- Chiều cao tâm:300mm 
- Khoảng cách giữa 2 tâm:1000mm 
- Kích 
thước(L*W*H):1330*220*442mm 
- Đường kính tâm:31.6mm 
- Côn MT4 
- Khối lượng:165kg 
- Tải trọng tối đa:85kg 

Mới 

100% 
100 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

4 
Máy dò biên 
dạng 

1 +0 1 Đức 2018 

- Màn chiếu: 
- -Đường kính: Φ600mm 
- -Dải quay: 0°~360° 
- -Độ phân giải: 1’ hoặc 0.01° 
- -Đường chiếu: vuông góc 
- Độ chính xác phóng đại: ±0.08% 
- Bàn soi: 

Mới 

100% 
100 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 71 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- -Kích thước bàn soi kim loại: 

404x265mm 
- -Kích thước bàn soi kính: 

207x170mm 
- 200x100mm; độ phân giải: 0.5 μm; 

Độ chính xác: (3+L/50) μm, 
- -Hành trình trục Z(focus): 50mm 
- -Tải trọng tối đa: 5kg 
- Nguồn: 110/220V, 50/60Hz 
- Kích thước (DxRxC): 

1200x1140x1940mm 
- Khối lượng: 360kg 

5 Thước cặp dài 3 +2 5 
Nhật 

Bản 
- 

- Dải đo 0-600mm 
- Độ chia: 0.01mm 
- Độ chính xác: 0.05mm 
- Đo được theo hệ mét 
- Xuất xứ: Nhật Bản, châu Âu hoặc 

các nước G7 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

6 
Thước cặp 

ngắn 
5 +5 10 

Nhật 

Bản 
- 

- Dải đo 0-25mm 
- Độ phân giải: ≤ 0.001mm 
- Độ chính xác: ± 0.001mm hoặc 

chính xác hơn. 
- Đo được theo hệ mét 
- Xuất xứ: Nhật Bản, châu Âu hoặc 

các nước G7 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

7 
Panme đo trục 

0-25mm 
3 +2 5 

Nhật 

Bản 
- 

- Dải đo 0-25mm 
- Độ phân giải: ≤ 0.001mm 
- Độ chính xác: ± 0.001mm hoặc 

chính xác hơn. 
- Đo được theo hệ mét 
- Xuất xứ: Nhật Bản, châu Âu hoặc 

các nước G7 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

8 
Panme đo trục 

25-50mm 
3 +2 5 

Nhật 

Bản 
- 

- Dải đo 25-50mm 
- Độ phân giải: ≤ 0.001mm 
- Độ chính xác: ± 0.001mm hoặc 

chính xác hơn. 
- Đo được theo hệ mét 
- Xuất xứ: Nhật Bản, châu Âu hoặc 

các nước G7 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

9 
Panme đo trục 

50-75mm 
3 +2 5 

Nhật 

Bản 
- 

- Dải đo 50-75mm 
- Độ phân giải: ≤ 0.001mm 
- Độ chính xác: ± 0.001mm hoặc 

chính xác hơn. 
- Đo được theo hệ mét 
- Xuất xứ: Nhật Bản, châu Âu hoặc 

các nước G7 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

10 
Panme đo lỗ 

5-30mm 
3 +2 5 

Nhật 

Bản 
- 

- Dải đo 0-30mm 
- Độ phân giải: ≤ 0.001mm 
- Độ chính xác: ± 0.005mm hoặc 

chính xác hơn. 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Đo được theo hệ mét 
- Xuất xứ: Nhật Bản, châu Âu hoặc 

các nước G7 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

11 
Thước đo 

chiều cao 
3 +2 5 

Nhật 

Bản 
- 

- Dải đo: 0-600mm 
- Độ chính xác: ±0,05 mm 
- Khối lượng 9.8kg 
- Bước đo:0.01mm 
- Bao gồm ốc vặn, màn hình… 
- Đơn vị đo metric 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

12 
Thước đo độ 

cứng cao su 
3 +2 5 Đức - 

- Kiểu loại: Cầm tay 
- Kiểu độ cứng: Shore A (Dùng đo vật 

liệu đàn hồi như cao su, nhựa mềm) 
- Dải đo: 0- đến ≥ 100HD 
- Readout: 1HD 
- Tiêu chuẩn: DIN 53505 
- Tính năng: tự động tắt 
- Màn hình hiển thị: Điện tử. 
- Điều kiện hoạt động: 0 ℃ đến ≥ 40 

℃ 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

13 
Dưỡng đo 

bước ren 
1 +1 2 

Nhật 

Bản 
- 

- Dải đo 0.35 - 6mm 
- Số lá 22 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

14 
Căn lá đo khe 

hở 
1 +1 2 

Nhật 

Bản 
- 

- Số lượng bộ căn gồm 122 chi tiết 
- Cấp chính xác 0 
- Vật liệu thép 
- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 3650 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Bảo hành 12 tháng 

15 Bàn Map 1 +1 2 
Nhật 

Bản 
- 

- Kích thước tối thiểu 

1000x1000x300mm 
- Độ phẳng 13um 
- Cấp chính xác: 1 
- Vật liệu mặt bàn: đá granite 
- Xuất xứ: Nhật bản, châu Âu hoặc các 

nước G7 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

16 
Phần mềm 

quản lý kho 
1 +0 1 

Việt 

Nam 
- 

- Quản lý tồn kho 
- Quản lý nhập xuất 
- Theo dõi lao động 
- Đảm bảo chất lượng, số lượng 

Mới 

100% 
100 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

17 Xe Nâng điện 1 +0 1 
Nhật 

Bản 
- 

- Tải trọng nâng 7 tấn 
- Chiều cao nâng tối đa:6000mm 
- Chiều dài tối đa:1410mm 
- Lực kéo:46.1kN 
- Động cơ Diesel 
- Tốc độ tối đa khi có tải:450mm/s 
- Tốc độ nâng không tải:500mm/s 
- Tốc độ di chuyển tiến có tải: 30kph 

Mới 

100% 
100 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

18 
Xe nâng tay 
thủy lực 

1 +0 1 
Trung 
Quốc 

- 

- Tải trọng nâng: 1 tấn 
- Nâng thấp nhất: ≤ 85mm 
- Nâng cao nhất: ≥ 2500mm 
- Khả năng điều chỉnh chiều rộng 

càng: 300-750mm hoặc phạm vi rộng 

hơn. 
- Chiều dài càng: 1000mm hoặc dài 

hơn 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

19 Kệ kho 10 +10 20 
Việt 

Nam 
- 

- Kệ kho kết cấu dạng Jack 
- Kích thước Dài x Cao x Sâu, mm: 

(2000x1800x600) ± 5% 
- Có thể tháo rời dễ dàng các thành 

phần của kệ. 
- Chiều cao mỗi tầng có thể điều 

chỉnh. 
- Số tầng: 03/04 
- Vật liệu: Thép 
- Sơn phủ: Sơn phủ tĩnh điện 
- Khả năng chịu tải: ≥ 500 kg/ kệ 
- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

20 Pallet 50 +50 100 
Việt 

Nam 
- 

- Kích thước: 1100x1100x150mm 
- Chất liệu: HDPE tái sinh 
- Số đường nâng: 4 
- Tải trọng tĩnh: 3000kg 
- Tải trọng động: 1000kg 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

21 
Tủ đựng ốc 

vít loại nhỏ 
5 +5 10 

Việt 

Nam 
- 

- Khung tủ được làm bằng thép không 

gỉ (Inox) hoặc 
- thép sơn tĩnh điện 
- Khay nhựa: bao gồm 45 cái lớn nhỏ 

được xếp thành nhiều tầng 
- Tủ khay có thể đặt dưới sàn hoặc treo 

trên tường 
- Kích  thước (Rộng x Cao x Sâu): 306 

x 510 x 147 

Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 
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TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 

Mức 

độ tự 

động 
Vị trí lắp đặt Giai 

đoạn 1 

Bổ sung 

cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

22 
Khay đựng 

chi tiết 
100 +100 200 

Việt 

Nam 
- 

- Kích thước: Dài x Rộng x Cao, mm: 

600x 400 x 150 
Mới 

100% 
 

Tầng 1, tầng 

2: Khu vục 

QC 

Nguồn: Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

Sản phẩm của Dự án thuộc mục 1, 2, 3, 25 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/10/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ được khuyến khích 
phát triển, cụ thể được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1.11. Danh mục các loại sản phẩm của dự án 

TT Tên sản phẩm 
Chỉ tiêu chất 

lượng đối với 

sản phẩm 
Công suất 

Thị trường tiêu thụ 

Trong nước Nước ngoài 

a) Giai đoạn 1 (năm 2022 - 2025) 

1 

Mô-đun camera thế hệ mới, tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh 

công nghệ cao Gremsy. Bao gồm: 

- Mô-đun camera thế hệ mới EO/IR; 

- Mô-đun camera thế hệ mới Hi-Res (Độ phân giải cao); 

- Mô-đun camera thế hệ mới UV & Hi-Zoom. 

CE, FCC, RoHS 7.000 bộ 10% 90% 
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TT Tên sản phẩm 
Chỉ tiêu chất 

lượng đối với 

sản phẩm 
Công suất 

Thị trường tiêu thụ 

Trong nước Nước ngoài 

2 Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo. 
IEC TS 62446-

3:2017 
02 phần mềm 10% 90% 

3 
Dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống thông qua hình 

ảnh có tích hợp nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện toán biên 
- 100 đơn vị 10% 90% 

b) Giai đoạn ổn định (2026 trở đi) 

1 
Mô-đun camera thế hệ mới, tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh 

công nghệ cao Gremsy (Bao gồm: EO/IR và độ phân giải cao) 
CE, FCC, RoHS 14.000 bộ 20% 80% 

2 Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo. 
IEC TS 62446-

3:2017 
02 phần mềm 20% 80% 

3 
Dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống thông qua hình 

ảnh có tích hợp nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện toán biên 
- 200 đơn vị 20% 80% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 
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Chú thích:  

Dự án sẽ sử dụng các tiêu chuẩn và chứng chỉ sau: 

- ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Tiêu chuẩn về Quản lý Chất lượng.  

- ISO 14001: 2015 – Tiêu chuẩn về Quản lý Môi trường. 

- ISO 45001: 2018 – Tiêu chuẩn về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp. 

- Chứng chỉ CE (Conformité Européenne) - Chứng nhận sản phẩm đã tuân theo 

pháp luật của Liên minh Châu Âu và các sản phẩm đó được phép lưu hành tại thị trường 

Châu Âu: Đã có chứng nhận. 

- Chứng chỉ FCC (Federal Communications Commission) - Chứng nhận được cấp 

bởi Ủy ban Truyền thông Liên Bang Hoa Kỳ, được áp dụng cho các sản phẩm thiết bị 

điện tử, thiết bị phát sóng radio được sản xuất hoặc bán ở Mỹ: Đã có chứng nhận. 

- Chứng chỉ RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive có nghĩa là Sự 

hạn chế các chất độc hại: Đã có chứng nhận. 

- IEC TS 62446-3:2017: Hệ thống quang điện (PV) - Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu 

và bảo trì - Phần 3: Mô-đun và nhà máy quang điện - Đo nhiệt độ hồng ngoại ngoài trời. 

Một số thông tin và hình ảnh sản phẩm của dự án: 

  Mô-đun camera thế hệ mới, tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh công nghệ 

cao Gremsy: 

+ Mô-đun camera thế hệ mới EO/IR (Electro-Optical/Infrered Radiation): Sự 

kết hợp 2 loại camera giúp cho quá trình thực thi nhiệm vụ nhanh chóng. Được trang bị 

bởi Camera ảnh nhiệt nhiệt hồng ngoại sóng dài (LWIR) FLIR độ phân giải 640 x 512 

bên trong mô-đun camera thế hệ mới có thể nhìn xuyên qua toàn bộ bóng tối, khói, hầu 
hết sương mù, độ chói và cung cấp các phép đo nhiệt độ cho mọi pixel trong cảnh. Ngoài 
ra, việc bổ sung camera độ phân giải cao cho phép mô-đun camera thế hệ mới cung cấp 

cả hình ảnh nhiệt và hình ảnh hiển thị được xử lý bởi máy tính nhúng ứng dụng AI và 

máy học. 
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Hình 1.22. Sản phẩm mô-đun camera thế hệ mới EO/IR 

+ Mô-đun camera thế hệ mới Hi-Res (Độ phân giải cao): Giải quyết vấn đề khó 

khăn ở các khu vực khó tiếp cận, vùng nguy hiểm mà con người không thể tiếp cận. Nhờ 

tích hợp camera độ phân giải cao, khả năng zoom quang học lên tới 30x và zoom số học 

lên tới 12x  kết hợp với chống rung hình ảnh. Việc thu thập dữ liệu ảnh từ trên không 

được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả, an toàn và chính xác.  

 

Hình 1.23. Camera độ phân giải cao của SONY 

+ Mô-đun camera thế hệ mới UV & Visible: Phục vụ cho lĩnh vực năng lượng với 

khả năng phát hiện hào quang vào ban ngày. Giám sát và kiểm tra các khu vực rò rỉ điện. 

Đối với quân đội, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thảm họa nhân đạo, 

thông tin tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) theo thời gian thực là rất quan trọng đối 

với các hoạt động, máy bay có thể được trang bị một bộ cảm biến tinh vi bao gồm thiết 

bị Điện quang (EO) và Hồng ngoại (IR), hoặc các cảm biến hình ảnh quang phổ khác 

trên một nền tảng ổn định để thu thập dữ liệu hình ảnh trên không trên một khu vực rộng 

lớn. 

 

Hình 1.24. Camera ảnh nhiệt MWIR 

  Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo. 
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Phần mềm Gremsy ứng dụng máy học và các thuật toán AI đóng một vai trò quan 

trọng trong việc tự động hóa phản ứng với dữ liệu từ hệ thống, thiết bị di động cho các 

lĩnh vực khác nhau. Sau khi phân tích xử lý thông tin chi tiết về một lĩnh vực và một vấn 

đề các điều kiện nhất định, hệ thống AI có thể nhận ra các mẫu và chia tỷ lệ phân tích 

sang các lĩnh vực khác, thu thập ngày càng nhiều dữ liệu để học hỏi. Độ chính xác của 

dữ liệu có thể đạt được bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến như kết nối IoT, phân 
tích AI và điện toán đám mây. Những công nghệ này thậm chí có thể được tích hợp vào 

các hệ thống quản lý Gremsy để cung cấp cho các thông tin chính xác và hữu ích trong 

phù hợp với từng lĩnh vực được áp dụng. 

 

Hình 1.25. Phân tích và chỉ rõ những bất thường trong năng lượng mặt trời 

  Dịch vụ thu thập, phân tích và đánh giá hệ thống thông qua hình ảnh có 

tích hợp nền tảng IoT, điện toán đám mây và điện toán biên 

Các dịch vụ nổi bật của dự án bao gồm: 

- Giám sát đường dây điện: 

 

Hình 1.26. Bay khảo sát đường dây cao thế 
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Công nghệ bay kết hợp với mô-đun camera thế hệ mới có thể phát hiện các lỗi tầng 

hầm bê tông tháp, quá nhiệt cách điện, quá nhiệt dây, đứt dây, khuyết tật cơ học tháp, 

ước tính độ võng của dây, v.v. với độ chính xác rất cao. Trong khi bảo trì và sửa chữa 

đòi hỏi nhân lực, kiểm tra là bước đầu tiên của quá trình này. Vì nhiều cuộc kiểm tra 

được thực hiện để đảm bảo an toàn và có thể không dẫn đến việc phải sửa chữa bất cứ 

thứ gì vật lý, Drone kết hợp với mô-đun camera thế hệ mới là cách hoàn hảo để cắt giảm 

chi phí liên quan đến bảo trì mà không phải trả giờ công không cần thiết. Điều này đặc 

biệt quan trọng đối với các tình huống cần lắp dựng giàn giáo hoặc giữ khoảng cách an 

toàn vì công nghệ bay đi kèm với mô-đun camera thế hệ mới giúp tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc hơn bằng cách tránh các yếu tố chi phí và thời gian liên quan đến việc thuê, xây 

dựng và tháo dỡ giàn giáo. 

Chất lượng kiểm tra tăng 23%. Công nghệ bay có thể bao phủ các khu vực rộng 

lớn trong một khoảng thời gian ngắn mà con người không thể, đồng thời mang lại sự an 

toàn được cải thiện và chi phí thấp hơn. Các mô-đun camera thế hệ mới của chúng tôi 

tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh giúp cho chất lượng hình ảnh được rõ nét, dư liệu 

thu thập chính xác; các công nghệ này đang cách mạng hóa việc kiểm tra trong ngành 

công nghiệp tiện ích và làm cho việc kiểm tra an toàn trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ 

hết. 

- Kiểm tra pin năng lượng mặt trời: 

 

Hình 1.27. Kiểm tra pin năng lượng mặt trời 

Chúng tôi giúp khách hàng là chủ các trang trại năng lượng mặt trời của mình đạt 

được hiệu quả tối đa mang lại hiệu suất lợi nhuận nhanh hơn từ trang trại năng lượng 

mặt trời của họ thông qua giải pháp bay kết hợp mô-đun camera thế hệ mới EO/IR của 

chúng tôi. Với dữ liệu hình ảnh từ camera EO/IR, chúng tôi giúp khách hàng của mình 

phát hiện lỗi tế bào, sự xuống cấp của pin mặt trời, giảm hiệu suất hoạt động.  

- Kiểm tra Tua-bin gió: 

Chúng tôi giúp khách hàng của trang trại gió của chúng tôi để tăng hiệu quả, giảm 

thời gian ngừng hoạt động và tăng cường độ an toàn của Tua-bin với dịch vụ kiểm tra 

Tua-bin sử dụng mô-đun camera thế hệ mới độ phân giải cao tích hợp hệ thống ổn định 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế 
tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 82 

hình ảnh. Chúng tôi có thể kiểm tra chi tiết và chính xác các chi tiết nhỏ tới 15cm trong 

cánh tuabin gió và nhận thấy các vấn đề nhỏ tới 4mm.  

- Kiểm tra đường ống dẫn dầu và khí: 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đường ống dẫn Dầu & Khí trên không an toàn 

và nhanh hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống. Chúng tôi giúp các công ty 

Dầu khí phát hiện xói mòn đường ống, giám sát độ cao, kiểm tra tài sản đường ống trên 

mặt đất, giám sát sự cố tràn, phát hiện rò rỉ đường ống, lựa chọn tuyến đường ống. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng: 

4.1.1. Trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng: 

❖ Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn thi công, xây dựng: 

Để đảm bảo vật tư, vật liệu xây dựng cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng 
được yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình, công ty và nhà thầu xây dựng sẽ sử dụng 
nguyên vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp có sẵn tại địa phương. Nguyên vật liệu 
chủ yếu là cát, đá, sỏi, xi măng, gạch các loại, sắt thép, bê tông thương phẩm,… 

Bảng 1.12. Khối lượng vật liệu chính phục vụ thi công xây dựng dự án 

TT Loại vật liệu Đơn vị 
Số 

lượng 
Nơi cung 

cấp 
Tỷ trọng 
quy đổi 

Khối 
lượng 

(tấn) 

1 Cát m3 4.000 

Các cửa 
hàng, đại lý 

buôn bán 
vật liệu xây 
dựng thuộc 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

1,2 tấn/ m3 4.800 

2 Đá m3 2.200 2,6 tấn/ m3 5.720 

3 Xi măng PCB 30, 40 tấn 150 - 150 

4 Gạch nung, gạch thẻ Viên 40.000 2,3 kg/viên 92 

5 Bê tông thương phẩm m3 2.000 2,3 tấn/ m3 4.600 

6 Thép tròn xây dựng  Tấn 350 - 350 

7 
Sơn chống thấm, sơn 

tường, dung môi các 
loại 

Tấn 20 - 20 

8 Dàn giáo Tấn 15 - 15 
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TT Loại vật liệu Đơn vị 
Số 

lượng 
Nơi cung 

cấp 
Tỷ trọng 
quy đổi 

Khối 
lượng 

(tấn) 

9 Coffa Tấn 14,5 - 14,5 

10 Cống bê tông các loại Tấn 187 - 187 

11 Ống HDPE các loại m 26,04 - 3,14 

12 

Hệ thống phòng cháy 
chữa cháy (trụ cứu hoả, 
đường ống, thiết bị báo 
cháy) 

Tấn 0,63 - 0,63 

13 Phụ kiện cho cấp nước Tấn 1,17 - 1,17 

14 
Hệ thống điện (dây 
dẫn, cột, thiết bị) 

Tấn 85 - 85 

15 Tôn, xà gồ Tấn 1.900 - 1.900 

16 Que hàn Que 4.700 - 1,5 

17 Xăng, Dầu DO Lít 50  - 0,05 

Tổng - - - - 17.940 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Tại khuôn viên đất của dự án đã được tiến hành san lấp mặt bằng hoàn chỉnh, sẵn 
sàng cho công tác thi công xây dựng, do đó dự án không cần thực hiện công tác san lấp 
mặt bằng tại lô đất thực hiện dự án. 

Các nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động thi công, xây dựng tại Dự án được 
Công ty Cổ phần Gremsy mua của các cơ sở buôn bán trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh và được vận chuyển bằng đường bộ với khối lượng ước tính khoảng 17.940 tấn 
bằng xe tải với tải trọng 20 tấn từ nhà cung cấp, quãng đường vận chuyển ước tính 
khoảng 20 km.  

❖ Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến trong giai đoạn thi công, xây dựng: 

Tương ứng với khối lượng trên, các thiết bị, phương tiện thi công xây dựng bao 
gồm xe nâng, cần cẩu, cần trục, máy khoan,… được trình bày như sau: 
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Bảng 1.13. Danh mục máy móc phục vụ giai đoạn xây dựng dự án 

TT 
Tên các máy, 

thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình trạng 
máy móc 

Mục đích sử dụng 

1 Máy ép cọc Máy 01 
Trung 
Quốc 

80% 
Thi công ép cọc đài 

móng 

2 Máy cẩu Kato Máy 01 Hàn Quốc 80% Vận chuyển vật tư 

3 
Máy xúc gầu 
trước 

Máy 02 
Trung 
Quốc 

80% 
Thi công đào móng, 

nền đường.... 

4 Máy lu Máy 02 Nhật Bản 80% Lu lèn nền đường 

5 Xe tải Xe 03 Hàn Quốc 80% 
Vận chuyển vật tư, 

vật liệu trong công 
trường 

6 
Máy trộn bê 
tông 

Máy 02 Nhật Bản 80% 
Thi công bê tông 
các cấu kiện nhỏ 

7 
Máy cắt 
sắt/thép 

Máy 02 
Trung 
Quốc 

80% 
Thi công thép các 
hạng mục công 
trình 

9 Máy hàn Máy 02 Nhật Bản 80% 
Dùng để thi công 
phần thép và ván 
khuôn 

10 
Máy cắt bê 
tông 

Máy 02 
Trung 
Quốc 

80% 
Cắt mạch khe co 
giãn 

11 Máy cẩu tháp Máy 01 
Trung 
quốc 

80% Cẩu vật tư, vật liệu 

12 Máy nâng Máy 10 Việt Nam 80% 
Nâng hạ vật tư, vật 
liệu 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Hiện trạng máy móc được đánh giá dựa trên quá trình thi công ở một số công trình 
khác do chủ nhà thầu xây dựng đưa ra. 

Các máy móc thiết bị còn trong niên hạn sử dụng và đều được bảo hành, kiểm tra 
định kỳ dúng quy định. 
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Máy móc, thiết bị phục vụ cần cho quá trình lắp đặt của dự án được thuê từ đơn vị 
thi công. Sau đó, máy móc thiết bị sẽ được vận chuyển bằng đường bộ, xe có tải trọng 
20 tấn, quãng đường vận chuyển đường bộ trung bình là 20 - 30 km/lượt xe về dự án. 
Tổng khối lượng của các máy móc thiết bị của dự án ước tính là 10 tấn. 

4.1.2. Trong giai đoạn vận hành: 

❖ Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng: 

Các nguyên vật liệu sử dụng cho nhà máy được nhập từ thị trường trong nước hoặc 
nhập mua từ thị trường nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, được trình bày cụ 
thể như sau: 

Bảng 1.14. Nhu cầu nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng dự kiến sử dụng cho giai 
đoạn vận hành của dự án 

TT 
Tên nguyên 

vật liệu 

Yêu cầu 
chất 

lượng 

Số lượng/năm Dự kiến 
nguồn 

cung cấp 
Giai 

đoạn 1 
Bổ sung cho giai 

đoạn ổn định 
Giai đoạn 
ổn định 

1 

Nguyên vật liệu 

Nhôm hợp kim A6061 15 tấn +15 tấn 30 tấn Việt Nam 

Nhôm hợp kim A7075 2,5 tấn +2,5 tấn 5 tấn Việt Nam 

Nhựa POM - 1 tấn +1 tấn 2 tấn Việt Nam 

Thép C45 0,5 tấn +0,5 tấn 1 tấn Việt Nam 

Inox Sus304 0,5 tấn +0,5 tấn 1 tấn Việt Nam 

Vải carbon  250 m2 250 m2 500 m2 Nhật Bản 

4 

Linh kiện, phụ tùng 

Dây đồng - 1 tấn 1 tấn 2 tấn Việt Nam 

Nam châm 
động cơ 

- 1 tấn 1 tấn 2 tấn 
Trung 
Quốc 

Camera ảnh 
nhiệt 

- 1500 bộ 1500 bộ 3000 bộ Mỹ 

Camera độ 
phân giải cao 

- 2000 bộ 2000 bộ 4000 bộ Nhật 

Máy tính 
nhúng 

- 3500 bộ 3500 bộ 7000 bộ Mỹ 

Các loại cảm 
biến 

- 500 cái 500 cái 1000 cái - 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế 
tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 86 

TT 
Tên nguyên 

vật liệu 

Yêu cầu 
chất 

lượng 

Số lượng/năm Dự kiến 
nguồn 

cung cấp 
Giai 

đoạn 1 
Bổ sung cho giai 

đoạn ổn định 
Giai đoạn 
ổn định 

Phụ kiện điện, 
điện tử 

- - - - - 

Phụ kiện cơ 

khí 
- - - - - 

5 
Dụng cụ vật tư 

tiêu hao khác 
- - - - - 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

❖ Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hoá chất: 

Bảng 1.15. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất dự kiến sử dụng cho giai đoạn vận hành 
của dự án 

TT 
Tên nguyên vật 

liệu 

Số lượng/năm 
Nguồn 

cung cấp Giai đoạn 1 
Bổ sung cho giai 

đoạn ổn định 
Giai đoạn ổn 

định 

1 
Nhiên liệu sản xuất 

Dầu bôi băng 350 kg +350 kg 700 kg Việt Nam 

2 

Hóa chất sản xuất 

Dung dịch tưới 
nguội 

350 kg +350 kg 700 kg Việt Nam 

Dầu cắt gọt Kim 
loại 

150 kg +150 kg 300 kg Việt Nam 

Hóa chất tẩy rửa 50 kg +50 kg 100 kg Việt Nam 

Dung dịch tách 
khuôn 

50 kg +50 kg 100 kg Việt Nam 

Keo Epoxy 100 kg +100 kg 200 kg Việt Nam 

Sơn mờ bóng 2K 55 kg +25 kg 50 kg Việt Nam 

Kem hàn 85 kg +85 kg 170 kg Việt Nam 

Thanh thiếc hàn 61 kg +61 kg 121 kg Việt Nam 

Chất trợ hàn 30 kg +30 kg 59 kg Việt Nam 

3 

Hoá chất xử lý khí thải 

NaOH 2.000 lít +0 2.000 lít Việt Nam 

Than hoạt tính 180 kg +180 kg 360 kg Việt Nam 
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TT 
Tên nguyên vật 

liệu 

Số lượng/năm 
Nguồn 

cung cấp Giai đoạn 1 
Bổ sung cho giai 

đoạn ổn định 
Giai đoạn ổn 

định 

4 

Hoá chất xử lý nước thải 

PAC 746 kg +304 kg 1.050 kg Việt Nam 

Polymer anion 4 kg +2 kg 6 kg Việt Nam 

H2SO4 853 kg +347 kg 1.200 kg Việt Nam 

NaOH 1.066 kg +434 kg 1.500 kg Việt Nam 

Methanol 213 kg +87 kg 300 kg Việt Nam 

Javel (NaOCl) 981.041 kg +398.959 kg 1.050 kg Việt Nam 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:  

4.2.1. Nguồn cung cấp điện: 

- Cấp điện:  

+ Nguồn cấp điện cho dự án được lấy từ tủ điện trung thế RMU D15-1 tuyến CNC-
Chí Công 1, trạm 220kV Công nghệ cao và đã được thoả thuận phương án hướng tuyến 
đấu nối tại Công văn số 3458/PCTTh-KTAT ngày 22/7/2024 của Công ty Điện lực Thủ 
Đức. 

+ Tổng công suất cấp điện cho dự án: khoảng 1.993,59 kW, được phân kỳ như cầu 
sử dụng như sau: 

•  Giai đoạn đầu đến năm 2030: công suất cấp điện cho dự án 338,04 kW (tương 

đương 300kW/ha).  

•  Giai đoạn ổn định từ năm 2030 trở đi: sau khi đồ án điều chỉnh tổng thể hạ tầng 
kỹ thuật Khu Công nghệ cao tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt theo chủ trương của UBND 
Thành phố tại Công văn 1675/UBND-ĐT ngày 24/5/2022 dự án sẽ nâng nhu cầu sử 
dụng công suất cấp điện từ 338,04 kW (tương đương 300kW/ha) lên 1.993,59 kW 

(tương đương 1.769,25kW/ha). 

+ Hệ thống phân phối trung thế: cáp ngầm trung thế được thiết kế đi ngầm trong 
ống nhựa HDPE D160/125 đến D195/150 xoắn và chôn ngầm dưới đất ở độ sâu từ 0,5m 
đền 0,7m dưới lòng đường hoặc via hè, phía trên có báo hiệu cáp ngầm biến áp. Các 
máy biến áp là loại trạm phòng để đảm bảo mỹ quan có trung tính nối đất trực tiếp sẽ 
cung cấp điện cho toàn bộ dự án. Vị trí các trạm biến áp được thiết kế gần các trung tâm 
phụ tải dùng điện, đảm bảo bán kính phục vụ theo yêu cầu theo yêu cầu của ngành điện 
và gần đường giao thông để thuận tiện cho việc thi công và vận hành.  
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+ Hệ thống phân phối hạ thế: mạng lưới hạ thế cấp điện cho các khu vực ngoài trời 
được thiết kế đi ngầm trong ống nhựa HDPE D50/40 xoắn và chôn ngâm dưới đất ở độ 
sâu từ 0,5m đến 0,7m dọc theo via hè của các trục đường nội bộ cấp nguồn cho các tủ 
phân phối hoặc các thiết bị điện theo yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn vận hành cũng như 

mỹ quan.  

- Chiếu sáng: 

 + Nguồn câp điện cho hệ thống chiếu sáng giao thông từ các tủ điều khiến dành 
riêng cho chiêu sáng, xây dựng tuyên cáp ngầm 0,4kV được luồn trong ống nhựa HDPE 
D50/40 xoặn và chôn ngầm dưới đất ở độ sâu từ 0,5m đến 0,7m cấp nguồn cho hệ thống 
chiếu sáng, lắp đặt tủ điều khiến tư động đóng ngắt hệ thống chiếu sáng giao thông nội 
bộ.  

+ Các trục đường sử dụng đèn Led từ (40÷100)W có chóa và cần đèn đặt trên trụ 
thép tráng kẽm cao từ (7÷10)m, khoảng cách giữa các đèn từ (20÷25)m, các trụ đèn 

chiếu sáng dùng loại có tính thẩm mỹ cao. 

4.2.2.  Nguồn cung cấp hạ tầng viễn thông thụ động: 

- Nguồn cấp viễn thông thụ động cho dự án được lấy từ mạng lưới hạ tầng viễn 
thông thụ động (gồm: cáp điện thoại và cáp viễn thông) trên trục đường D15 Khu Công 
nghệ cao và đã được thuận phương án hướng tuyển đấu nối tại Công văn Số 745/HCM-
DA ngày 16/7/2024 của Viettel Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tập đoàn viễn 
thông Quân Đội. Cụ thể: 

+ Hệ thống thông tin liên lạc gồm cáp điện thoại và cáp mạng viễn thông được bố 
trí trong ống nhựa HDPE D130/110 xoắn và chồn ngầm dưới đất ở độ sâu ≥ 0,7m, kết 
nối từ bên ngoài vào dự án chủ yếu từ hướng đường D15, sau đó kêt nôi đên tủ phân 
phôi tông các hạng mục công trình (IDF) trong dự án. 

+ Nguồn thông tin liên lạc theo quy hoạch của Khu Công nghệ cao. 

- Tổng nhu cầu thuê bao cho dự án: khoảng 284 thuê bao. 

- Các giải pháp quy hoạch mạng lưới hạ tầng viễn thông thụ động cho dự án dựa 
trên cơ sở đảm bảo nhu cầu sử dụng theo từng khu vực, theo từng giai đoạn phát triển 
sao cho dung lượng các tuyến cáp không bị lãng phí, đồng thời đủ khả năng đáp ứng các 
yêu cầu phát triển với tốc độ cao của công nghệ thông tin những năm tiếp theo. 

- Giải pháp lắp đặt: tủ phân phối sẽ được lắp đặt tại các phòng kỹ thuật của từng 
hạng mục công trình trong dự án. Vị trí lắp đặt tủ cáp thông tin sẽ được bố trí chính xác 
trong giai đoạn thiêt kê chi tiết. 

4.2.3. Nguồn cung cấp nước: 

- Nguồn cung cấp nước: sử dụng nguồn nước máy từ Nhà máy cấp nước Thủ Đức 
(nguồn thuỷ cục), thông qua 01 vị trí đấu nối từ mạng lưới cấp nước (ống nhựa HDPE 
D150mm) chung của Khu Công nghệ cao vào dự án được đặt ngầm dưới vỉa hè đường 
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D15 Khu Công nghệ cao và đã được thoả thuận phương án hướng tuyến đấu nối cấp 
nước tại Công văn số 1067/KCNC-QHXDMT ngày 01/8/2024 của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh. 

- Giải pháp cấp nước: 

+ Xây dựng mạng lưới cấp nước dang mạch cụt đấu nối vào bể chứa nước được 
bố trí bên trong dự án có thể tích 65m3, nước được cung cấp đến tất cả các điểm dùng 
nước bằng tuyến ống nhựa HDPE D110mm đối với ống cấp nước chính và ống nhựa 
HDPE D40mm, D25mm đối với ống cấp nước nhánh. 

+ Tại các nút của mạng lưới bố trí van khóa để sửa chữa từng đoạn khi cần thiết. 

- Cấp nước phòng cháy chữa cháy: 

+ Nước phòng cháy chữa cháy ngoài nhà được lấy từ bể chứa nước dự phòng bố 
trí bên trong công trình (ngầm dưới sàn) và đảm bảo lưu lượng 450m3 thông qua tuyến 
ống thép D150mm. 

+ Lân cận dự án sẵn có 02 trụ chữa cháy, trong dự án được bố trí thêm 02 trụ chữa 
cháy D100mm 02 ngõ ra D65mm dọc theo các trục đường nội bộ của dự án và được đầu 
nối trực tiếp vào hệ thông đường ông câp nước chữa cháy. Các trụ chữa cháy lắp đặt dọc 
theo các trục đường quy hoạch theo tiêu chuẩn và thuận tiện cho xe chưa chay. Cac trụ 
chữa chay phai được cháp thuận cua cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương. 

+ Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà: 20 lít/s/đám cháy, số đám cháy xảy ra 
đồng thời 01 đám cháy. Mạng lưới đường ống cấp nước chữa cháy ngoài nhà được xây 
dựng theo các trục giao thông nội bộ đảm bảo khoảng cách và bản kính phục vụ về 
phòng cháy chữa cháy cho các công trình. Bố trí 09 trụ chữa cháy ở các vị trí thuận lợi 
để dễ dàng triển khai công tác cứu hỏa khi có đám cháy xảy ra, khoảng cách giữa các 
trụ chữa cháy ≤ 150m, giữa họng và mép đường là 2,5m, khoảng cách tối thiểu giữa 
họng và tường các công trình là 5m đảm bảo theo quy định tại Mục 5.1.4.6 QCVN 
06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Các 
thông số kỹ thuật của trụ nước chữa cháy phải đảm bảo theo Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 
6379:1998 – về Thiết bị chữa cháy – Trụ chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật. 

❖ Giai đoạn triển khai, thi công xây dựng: 

- Theo QCVN 01:2021/BXD, chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu 
là 80 lít/người/ngày.đêm. Do công nhân xây dựng làm việc tại công trường 8 giờ/ngày 
(tức 1 ca làm việc 8 giờ) và không tổ chức nấu ăn tại công trường, nên ước tính nhu cầu 
sử dụng nước của công nhân làm việc tại công trường xây dựng khoảng 50 – 60% chỉ 
tiêu cấp nước sạch theo QCVN 01:2021/BXD, tương đương khoảng 45 lít/người/ngày. 
Như vậy với số lượng lao động làm việc trong giai đoạn xây dựng giai đoạn 1 của dự án 
là 50 người và lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định là 25 người, nhu cầu sử dụng 
nước sinh hoạt cho công nhân là:  

+ Giai đoạn 1: Qsh = 50 người x 45 lít/nguời/ngày = 2,25 m3/ngày. 
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+ Giai đoạn ổn định: Qsh = 25 người x 45 lít/nguời/ngày = 1,125 m3/ngày. 

- Nước dùng cho xây dựng: Dựa theo quy mô công trình và khối lượng nguyên vật 
liệu của dự án, trong quá trình thi công xây dựng, lượng nước cấp sử dụng để trộn hồ, 
tưới sàn bê tông giai đoạn 1 khoảng 2,1 m3/ngày và lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 
ổn định không phát sinh, do dự án đã xây dựng toàn bộ ở giai đoạn 1, giai đoạn ổn định 
Nhà máy chỉ tiến hành lắp đặt thêm máy móc thiết bị. 

- Nước rửa xe vận chuyển nguyên liệu vật liệu xây dựng ra vào công trường: Theo 
TCVN 4513 - 1988, tiêu chuẩn nước rửa xe trong nhà cho xe từ 200 - 300 lít với thời 
gian là 10 phút. Lượng phương tiện phục vụ xây dựng công trình giai đoạn 1 là 3 xe ra 
vào dự án và giai đoạn ổn định là 2 xe ra vào dự án. Như vậy, lượng nước cấp cho rửa 
xe cao nhất trong giai đoạn thi công xây dựng công trình giai đoạn 1 khoảng 0,6 m3/ngày 
và giai đoạn ổn định là 0,4 m3/ngày. 

Bảng 1.16. Tổng nhu cầu sử dụng nước giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt 
máy móc, thiết bị của dự án 

STT Hạng mục 
Nhu cầu sử dụng nước Nước thải phát sinh 

GĐ đầu GĐ ổn định GĐ đầu GĐ ổn định 

1 Nước cấp sinh hoạt 2,25 1,125 2,25 1,125 

2 Nước dùng trong thi 
công xây dựng 

2,1 - 2,1 - 

3 Nước rửa xe 0,6 0,4 0,6 0,4 

Tổng cộng 4,95 1,525 4,95 1,525 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

❖ Giai đoạn vận hành: 

- Lưu lượng nước thủy cục cung cấp cho dự án khi đi vào hoạt động ổn định: 
khoảng 63,36 m3/ngày.đêm. Cụ thể như sau: 

 Trong quá trình vận hành giai đoạn 1 (năm 2022 - 2025): Tổng nhu cầu nước 
cấp cần sử dụng tại dự án ước tính khoảng 50,81 m3/ngày. Trong đó:  

- Nước cấp cho quá trình sản xuất: Với công suất sản xuất giai đoạn 1 là 7.000 
bộ Mô-đun camera thế hệ mới/năm tương đương 25 bộ/ngày (280 ngày sản xuất Mô-
đun camera thế hệ mới), ước tính lượng nước cấp cần sử dụng khoảng 20,77 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho công tưới nguội gia công cắt gọt CNC: Lượng nước tiêu thụ cho 
sản phẩm bằng vật liệu Carbon ở mức 10 lít/bộ sản phẩm (Định mức tiêu thụ nước 20 
lít/bộ sản phẩm là số liệu theo kinh nghiệm của Chủ dự án). Vậy lượng nước cấp lớn 
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nhất cho sản xuất tương ứng là: 10 lít /bộ sản phẩm * 25 bộ sản phẩm/ngày = 0,25 
m3/ngày.  

+ Nước cấp cho công đoạn mài phẳng bề mặt carbon: Lượng nước tiêu thụ cho sản 
phẩm bằng vật liệu Carbon ở mức 0,8 lít/bộ sản phẩm (Định mức tiêu thụ nước 0,8 lít/bộ 
sản phẩm là số liệu theo kinh nghiệm của Chủ dự án). Vậy lượng nước cấp lớn nhất cho 
sản xuất tương ứng là: 0,8 lít /bộ sản phẩm * 25 bộ sản phẩm/ngày = 0,02 m3/ngày.  

+ Nước cấp cho công đoạn tẩy rửa, vệ sinh máy móc thiết bị khoảng 0,5 m3/ngày.  

+ Nước cấp cho 02 HTXL khí thải (01 hệ thống rửa khí công đoạn ép khuôn carbon 
và công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch; hàn linh kiện vào mạch điện sản xuất động cơ 

và 01 hệ thống thống xử lý bụi và hơi dung môi từ công đoạn sơn phủ bề mặt linh kiện; 
công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất động cơ và từ các hoạt 
động gia công mẫu thử tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm) với công suất thiết 
kế của mỗi hệ thống là 10.000 m3/giờ/hệ thống: Ước tính với hệ số phun 1,0 lít/m3 khí 
thải (dựa vào kinh nghiệm thực tế từ các dự án tương tự), như vậy lượng nước sử dụng 
cho 02 HTXL khí thải khoảng 20.000 m3/giờ x 1,0 lít/m3 = 20 m3/ngày. Lượng nước 
này sẽ được tuần hoàn tái sử dụng liên tục và theo kinh nghiệm của chủ đầu tư cũng như 

tham khảo từ các dự án tương tự, định kỳ khoảng 1 tháng sẽ tiến hành thay dung dịch 
hấp thụ 1 lần, mỗi lần 10 m3/lần xả). Nước xả đáy từ 02 bể chứa dung dịch hấp thụ sẽ 
được đưa về trạm XLNT cục bộ của dự án để xử lý, với lưu lượng xả đáy mỗi ngày ước 
tính khoảng 6,54 m3/ngày (chiếm khoảng 33%). Mỗi ngày sẽ cấp nước bù cho quá trình 
bay hơi và lượng xả đáy khoảng 6,64 m3/ngày/02 hệ thống. 

- Nước cấp cho sinh hoạt: ước tính lượng nước cấp cần sử dụng khoảng 21,06 
m3/ngày. 

+ Nước cấp phục vụ sinh hoạt cho công nhân làm việc tại dự án giai đoạn 1 khoảng 
245 người. Theo QCVN 01:2021/BXD: “Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt của 
khu vực nội thị đô thị phụ thuộc vào loại đô thị nhưng tối thiểu là 80 
lít/người/ngày.đêm”. Do đó báo cáo chọn lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt của dự án 
là 80 lít/người/ngày.   

Qsh = 245 (người) x 80 (lít/người) = 20,32 m3/ngày. đêm. 

+ Nước cấp cho hoạt động nấu ăn: Căn cứ quy định tại Mục 3.1 của TCVN 4513 : 
1988 (Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế), tiêu chuẩn dùng nước trong ngày dùng 
nhiều nhất của nhà ăn tập thể là 18 lít/người/bữa ăn. Dự án chọn tiêu chuẩn dùng nước 
cấp cho hoạt động nấu ăn dự án là 5,96 lít/người/bữa ăn. Lượng nước sử dụng trong quá 
trình nấu ăn ước tính khoảng 1,46 m3/ngày. 

- Nước cấp tưới cây xanh: Theo Tiêu chuẩn cấp nước của Bộ Xây dựng QCVN 
01:2021/BXD → Tiêu chuẩn nước sử dụng cho mục đích tưới cây là 3 lít/m2/ngày.đêm. 
Với diện tích cây xanh khoảng 2.526,23 m2 → Nhu cầu nước tưới cây: 2.526,23 m2 x 3 
lit/m2 = 7,58 m3/ngày.đêm. 
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- Nước cấp rửa đường: Theo Tiêu chuẩn cấp nước của Bộ Xây dựng QCVN 
01:2021/BXD → Tiêu chuẩn nước sử dụng cho mục đích rửa sân đường là 0,4 
lít/m2/ngày.đêm. Với diện tích sân đường nội bộ khoảng 3.501,45m2 → Nhu cầu nước 
tưới đường: 3.501,45 m2 x 0,4 lít/m2 = 1,4 m3/ngày.đêm. 

- Ngoài ra còn có nước cấp PCCC: 20 lít/s/đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng 
thời 01 đám cháy. Tính lượng nước cấp chữa cháy cho 1 đám cháy đồng thời xảy ra 
trong thời gian 60 phút là: Qcc = 20 lít/giây.đám cháy x 1 đám cháy x 60 phút x 60 
giây/1.000 = 72 m3 → Dự án dự kiến sẽ xây dựng bể chứa nước dự phòng bố trí bên 
trong công trình (ngầm dưới sàn) và đảm bảo lưu lượng 450 m3 thông qua tuyến ống 
thép D150mm. 

 Trong quá trình vận hành giai đoạn ổn định (2026 trở đi): 

- Nước cấp cho quá trình sản xuất: Với công suất sản xuất giai đoạn ổn định là 
14.000 bộ Mô-đun camera thế hệ mới/năm tương đương 50 bộ/ngày (tăng 25 bộ/ngày so 
với giai đoạn 1), 280 ngày sản xuất Mô-đun camera thế hệ mới, ước tính lượng nước cấp 
cần sử dụng khoảng 21,54 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho công đoạn tưới nguội gia công cắt gọt CNC: 10 lít /bộ sản phẩm * 
50 bộ sản phẩm/ngày = 0,5 m3/ngày (tăng 0,25 m3/ngày so với giai đoạn 1).  

+ Nước cấp cho công đoạn mài phẳng bề mặt carbon: 0,8 lít /bộ sản phẩm * 50 bộ 
sản phẩm/ngày = 0,04 m3/ngày (tăng 0,02 m3/ngày so với giai đoạn 1). 

+ Nước cấp cho công đoạn tẩy rửa, vệ sinh máy móc thiết bị khoảng 1,0 m3/ngày 
(tăng 0,5 m3/ngày so với giai đoạn 1). 

+ Nước cấp cho 02 HTXL khí thải: Không thay đổi so với giai đoạn 1. 

- Nước cấp cho sinh hoạt: ước tính lượng nước cấp cần sử dụng khoảng 32,84 
m3/ngày. 

+ Nước cấp phục vụ sinh hoạt cho công nhân: tăng 137 người so với giai đoạn 1; 
nâng tổng số công nhân viên làm việc tại Nhà máy khoảng 382 người. 

Qsh = 382 (người) x 80 (lít/người) = 30,56 m3/ngày (tăng 10,96 m3/ngày so với 
giai đoạn 1). 

+ Nước cấp cho hoạt động nấu ăn: Lượng nước sử dụng trong quá trình nấu ăn ước 
tính tăng 0,82 m3/ngày. Đưa tổng lượng nước cấp cho hoạt động nấu ăn giai đoạn ổn 
định là 2,28 m3/ngày. 

- Nước cấp tưới cây xanh: Không thay đổi so với giai đoạn 1. 

- Nước cấp rửa đường: Không thay đổi so với giai đoạn 1. 

- Ngoài ra còn có nước cấp PCCC: Không thay đổi so với giai đoạn 1.



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 93 

Bảng 1.17. Bảng cân bằng sử dụng nước dự kiến tại dự án đầu tư (nước cấp = nước thải + thất thoát/tái sử dụng) 

TT Hạng mục 

Quy mô 

Tiêu chuẩn 

Nhu cầu nước cấp sử dụng 
(m3/ngày) 

Lượng nước thải phát sinh 
(m3/ngày) 

Ghi chú 
GĐ đầu 

GĐ ổn 
định GĐ đầu 

Bổ sung 
phục vụ 
GĐ ổn 
định 

GĐ ổn 
định GĐ đầu 

Bổ sung 
phục vụ 
GĐ ổn 
định 

GĐ ổn 
định 

1 
Nước cấp công đoạn 
tưới nguội gia công 
cắt gọt CNC 

25 bộ/ngày 
50 

bộ/ngày 
10 lít/bộ 0,25 +0,25 0,5 0,25 +0,25 0,5 

Hằng ngày 
xả về trạm 
XLNT cục 

bộ 

2 
Nước cấp cho công 
đoạn mài phẳng bề 
mặt carbon 

25 bộ/ngày 
50 

bộ/ngày 
0,8 lít/bộ 0,02 +0,02 0,04 0,02 +0,02 0,04 

3 
Nước cấp cho công 
đoạn tẩy rửa, vệ sinh 
máy móc thiết bị 

25 bộ/ngày 
50 

bộ/ngày 
- 0,5 +0,5 1,0 0,5 +0,5 1,0 

5 
Nước cấp cho 02 
HTXL khí thải 

10.000 
m3/giờ/hệ 

thống 

Không 
đổi 

1 lít/m3 khí 
thải 

20 +0 20 6,54 +0 6,54 

Tuần hoàn 
tái sử dụng 

13,46 
m3/ngày 

6 
Nước cấp cho sinh 
hoạt 

245 người 
382 

người 
80 lít/người/ 

ngày 
20,32 +10,96 30,56 20,32 +10,96 30,56 Hằng ngày 

xả về trạm 
XLNT cục 

bộ 7 
Nước cấp cho hoạt 
động nấu ăn 

245 người 
382 

người 

5,96 
lít/người/ 

bữa ăn 
1,46 +0,82 2,28 1,46 +0,82 2,28 

8 
Nước cấp tưới cây 
xanh 

2.526,23 
m2 

Không 
đổi 3 lít/m2/ngày 7,58 +0 7,58 - - - 

Thất thoát 
7,58 

m3/ngày 

9 Nước cấp rửa đường 
3.501,45 

m2 

Không 
đổi 0,4 lít/m2 1,4 +0 1,4 - - - 

Thất thoát 
1,4 

m3/ngày 

Tổng cộng:  
 

 50,81 +12,55 63,36 28,37 +12,55 40,92 
22,44 

m3/ngày 
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2CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY 

HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

1.1. Sự phù hợp của ngành nghề đầu tư của dự án đầu tư với danh mục ngành 
nghề được tiếp nhận vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

Dự án được triển khai thực hiện tại Lô I-16-1, Đường D15, Khu Công nghệ cao, 

phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường 

Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (KCNC) là một trong ba Khu Công 

nghệ cao quốc gia do Chính phủ thành lập năm 2002 theo Quyết định số 145/2002/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

với quy mô 913,1633 ha (Giai đoạn I: 326,09223 ha; Giai đoạn II: 587,0711 ha) tọa lạc 

tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, có vai trò là một khu kinh tế - kỹ thuật 

được xây dựng bằng vốn ngân sách và phát triển trên cơ sở công nghệ cao, tập trung ưu 

tiên vào 04 mũi nhọn gồm: (i) Vi điện tử - Công nghệ thông tin - Viễn thông; (ii) Cơ khí 

chính xác - Tự động hóa; (iii) Công nghệ sinh học áp dụng trong dược phẩm và môi 

trường; (iv) Năng lượng mới - Vật liệu mới - Công nghệ Nano. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh.  

- Địa chỉ: Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Điện thoại: 028.3.7360.293; Fax: 028.3.7360.292 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công 

nghệ cao. 

Về công tác bảo vệ môi trường, KCNC đã được: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(Báo cáo ĐTM) của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tâng kỹ thuật KCNC 

Thành phố Hồ Chí Minh” tại Quyết định số 333/QĐ-BTNMT ngày 23 thang 3 năm 2004 

và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn II, diện tích 587,07 

ha” tại Quyết định số 2305/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

544/GP-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2019, công suất xả thải là 9.000m3/ngày.đêm. 

- Ngành nghề thu hút đầu tư vào KCNC gồm các ngành nghề như sau: 

+ Ngành công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm tin học. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và nghiên cứu chế 
tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gremsy  Trang 95 

+ Ngành công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế. 

+ Ngành công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang - điện tử 

vì động hóa. 

+ Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano. 

+ Công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới. 

+ Một số công nghệ đặc biệt khác. 

Ngành nghề hoạt động của dự án là: Sản xuất và Nghiên cứu Chế tạo Thiết bị, Mô 

đun Camera thế hệ mới, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, 

xử lý dữ liệu lớn, cung cấp các giải pháp kỹ thuật, thu thập, phân tích hình ảnh để ứng 

dụng vào các lĩnh vực như giám sát, quan trắc, tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể đã được trình 

bày tại Bảng 1.2, Chương 1 của báo cáo. 

➔ Khu Công nghệ cao TP.HCM (KCNC) có tổng diện tích đất là 913,16 ha, trong 
đó diện tích dành cho khu cây xanh và mặt nước chiếm 176,76 ha. Khu vực chức năng, 

bao gồm sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu phát triển, đào tạo và vườn ươm, có 

diện tích 589,22 ha. Hiện tại, tỷ lệ lấp đầy của KCNC đạt khoảng 55,32%. Ban Quản lý 
KCNC đang song song vừa thu hút đầu tư, vừa tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật. Với hạ tầng đang được phát triển và diện tích đất còn lại, KCNC hoàn 
toàn đủ khả năng tiếp nhận thêm các dự án mới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ 
cao và công nghiệp hỗ trợ. 

➔  Như vậy, đối với ngành nghề hoạt động của Công ty Cổ phần Gremsy Dự án 

tại: Lô I-16-1, Đường D15, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh là hoàn toàn phù hợp với danh mục ngành nghề được tiếp nhận vào KCNC. 

1.2. Hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

 Tổng diện tích đất, đất công nghiệp, cây xanh; tỷ lệ lấp đầy 

- Tổng diện tích đất, mặt nước, cây xanh, tỷ lệ lấp đầy: KCNC có tổng diện tích đât 

là 913,1633 ha, trong đó điện tích khu cây xanh - mặt nước có tỷ lệ 18,8%, Khu vực chức 

năng gồm: Sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu phát triển, đào tạo vườn ươm,... có 

tỷ lệ lấp đầy khoảng 87,92%. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ 

Chí Minh (Ban Quản lý KCNC) đang trong quá trình vừa thu hút đầu tư vừa xây dựng dự 

án hạ tầng kỹ thuật để đạt đúng tỷ lệ quy hoạch đã được phê duyệt. 

 Nguồn nước cung cấp 

Nguồn nước sử dụng từ 2 nhà máy nước Thủ Đức và Bình An. KCNC xây dựng 

trạm bơm nước công suất 9.500 m3/ngày, có thể đạt đến 24.300 m3/ngày với các trạm 

bơm áp suất cao để cung cấp cho các nhà máy thành viên trong KCNC. 

 Hệ thống cấp điện 

KCNC được cấp điện từ lưới điện quốc gia (điện lưới và điện ngầm) qua hai trạm 
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cấp điện 15/22KV và 63 MVA. Để đảm bảo cung cấp điện đầy đủ và ổn định, KCNC 
sử dụng 02 nguồn cung cấp độc lập là Thủ Đức Bắc và Thủ Đức Đông. 

Ngoài ra, KCNC còn xâỵ dựng 1 nhà máy điện tuốc bin để hoạt động dự phòng 

trong trường hợp xảy ra sự cố về điện. 

 Hệ thống viễn thông 

Hạ tầng mạng lưới băng thông rộng (MAN) cho thành phố theo mô hình “Một hệ 

thống, đa dịch vụ”; 

Hệ thống truyền dữ liệu có dây và không dây; 

Có khả năng thao tác giữa mạng lưới của quốc gia và quốc tế; 

Độ rộng dải tần theo yêu cầu, truy cập internet tốc độ cao: băng thông theo yêu 

cầu, truy cập internet tốc độ cao: ISDN, xDSL, FE/GE 100M/1000M, Internet không 
dây 11/22 Mbps).  

 Chất thải rắn thông thường 

Toàn bộ chất thải sinh hoạt: Doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV 

Phát triển Khu Công nghệ cao Tp.HCM để thu gom và vận chuyển chất thải sinh hoạt 

của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao đến nơi xử lý theo quy định. 

Chất thải công nghiệp thông thường: Doanh nghiệp bố trí nơi lưu trữ và tự ký hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển. 

 Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại: Ban Quản lý phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về 

môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh) giám sát công tác 
quản lý chất thải nguy hại của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao. Tất 

cả các doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao đã đăng ký sổ 

chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thực hiện thu gom, phân loại và bố trí vị trí lưu giữ, 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo 

quy định. Các doanh nghiệp, đơn vị còn lại do phát sinh lượng nhỏ nên tạm thời lưu giữ 

tại đơn vị theo quy định. Các công ty hiện đang ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại 

với các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao là: Công ty TNHH XD MT 
Chân Lý, Công ty Siam City Cement, Công ty Trái Đất Xanh, Công ty TNHH MTV 

Môi trường Đô Thị Tp.HCM, Holcim Việt Nam, Công ty TNHH SX TM DV Môi trường 

Việt Xanh, … 

 Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thu gom thoát 

nước thải. Tuyến cống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ 

trong KCNC. Hiện tại, xung quanh khu vực dự án đã có hệ thống thoát nước mưa hoàn 

chỉnh, gồm các tuyến cống thoát nước mưa: D1000 dọc theo tuyến đường D2 và D1200 
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dọc theo tuyến đường D12. Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được xả trực tiếp ra rạch 

Gò Công, sau đó dẫn ra sông Tắc và đổ về sông Đồng Nai. 

 Hệ thống nước thải 

- Toàn bộ nguồn nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp, đơn vị trong KCNC 

(nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất) đều được xừ lý sơ bộ đạt Tiêu chuẩn quy 

định của KCNC (ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-KCNC ngày 24 háng 12 năm 

2020 của Ban Quản lý KCNC) trước khi đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập 

trung và dẫn về Nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) tập trung của KCNC. Lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh từ các doanh nghiệp hoạt động trong KCNC đều được hoà lẫn 

với nước thải công nghiệp khi xả về NMXLNT.  

- Số dự án đấu nối tương ứng với lượng nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung: 89 Doanh nghiệp. 

- Số dự án được miễn trừ đấu nối tương ứng với lượng nước thải tự xử lý: Không 

có. 

- Số dự án không/chưa đấu nối theo quy định tương ứng với lượng nước thải phát 

sinh: Không có. 

- Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào NMXLNT tập trung KCNC được ban 
hành theo Quyết định số 257/QĐ-KCNC ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ban Quản lý 
KCNC Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bảng 2.1.  Quy định nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào Nhà máy 

xử lý nước thải tập trung từ các nhà máy của KCNC 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị giới hạn 

1  Nhiệt độ 0C <60 

2  pH - 5 - 9 

3  COD mgO2/L 600 

4  BOD5 mgO2/L 250 

5  TSS mg/L 300 

6  As mg/L 0,1 

7  Cd mg/L 0,02 

8  Pb mg/L 0,5 

9  Clo dư mg/L 2 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị giới hạn 

10  Cr3+ mg/L 2 

11  Cr6+ mg/L 0,1 

12  Dầu mỡ khoáng mg/L 5 

13  Dầu mỡ, chất béo động thực vật mg/L 100 

14  Cu mg/L 1 

15  Zn mg/L 2 

16  Mn mg/L 1 

17  Ni mg/L 1 

18  Phốt pho hữu cơ mg/L 10 

19  Tổng phốt pho mg/L 14 

20  Fe mg/L 10 

21  Tetracloetylen mg/L 0,1 

22  Thiếc mg/L 1 

23  Hg mg/L 0,005 

24  N-NH3 mg/L 29 

25  Nitơ tổng mg/L 60 

26  Tricoetylen mg/L 0,3 

27  Florua mg/L 2 

28  Phenol mg/L 0,05 

29  Sunfua mg/L 0,5 

30  Xianua mg/L 0,1 

31  Coliform mg/L 37×107 

32  Tổng hoạt độ phóng xạ α mg/L 0,1 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị giới hạn 

33  Tổng hoạt độ phóng xạ β mg/L 1 

Nguồn: Quyết định số 257/QĐ-KCNC ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ban 

Quản lý KCNC TP. HCM”. 

- Xử lý nước thải tập trung: KCNC đã được đầu tư xây dựng các công trình xử lý 

thuộc NMXLNT KCNC với tổng công suất 9.000m3/ngày đêm bao gồm: NMXLNT 

Giai đoạn I với công suất 5.000m3/ngày.đêm và NMXLNT Giai đoạn II – Module 1 với 

công suất 4.000m3/ngày.đêm.  

 

Hình 2.1. Sơ đồ công nghệ Hệ thống xử lý nước thải Giai đoạn 1 và Giai đoạn ổn 
định của KCNC 

- Phương thức vận hành NMXLNT: Liên tục. 

- Nguồn tiếp nhận: Rạch Gò Công - Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BNTMT 

Cột A, kq = 0,9 và kf = 0,9 và QCVN 14:2008/BTNMT cột A với hệ số k = 1. 

- Tổng lượng nước thải năm 2024 phát sinh từ các doanh nghiệp, đơn vị trong 

KCNC là 1.926.310 m³ (tính theo 80% nước cấp), công suất xử lý trung bình tại 

NMXLNT tập trung khoảng 4.497,9 m³/ngày.đêm (lưu lượng nước thải thực tế về 

NMXLNT là 1.646.222 m³). Giấy phép xả thải 9.000 m³/ngày.đêm. 
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- Số ngày vận hành là 366 ngày. 

- Lượng điện tiêu thụ cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung 
(KWh/tháng) năm 2024: Trung bình lượng điện tiêu thụ ước tính là 830.684 kWh/năm. 

- Lượng bùn thải phát sinh: Trong năm 2023, NMXLNT đã chuyển giao xử lý 

74,96 tấn bùn thải theo loại bùn thải nguy hại.  

 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Đối với nước thải: 

Nước thải của dự án sẽ được tiếp nhận bởi hệ thống XLNT tập trung của KCNC. 

Sau khi xử lý, nước thải xả ra rạch Gò Công tại phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Tính đến cuối năm 2024, KCNC đã có 160 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó tổng số dự án đang hoạt động tại KCNC là 108 dự án 
chiếm 67,5%, 52 dụ án chưa đi vào hoạt động chiếm 32,5% (trong đó có 05 dự án tạm 
ngừng hoạt động chiểm 3,1%). Trong đó, hầu hết các đơn vị thứ cấp đã hoạt động đều 

đấu nối vào KCNC. Công suất xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung của KCNC với 

tổng công suất 9.000m3/ngày đêm bao gồm: NMXLNT Giai đoạn I với công suất 

5.000m3/ngày.đêm và Module 1 thuộc NMXLNT Giai đoạn II với công suất 

4.000m3/ngày.đêm (KCNC đã được cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

544/GP-BTNMT ngày 08/03/2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với lưu lượng 

tối đa là 9.000 m3/ngày.đêm, thời hạn giấy phép là 10 năm kể từ ngày ký). Số ngày vận 
hành trong năm 2024: 366 ngày. 

Trong năm 2024, Module 2,3 thuộc NMXLNT Giai đoạn II với công suất 

8.000m³/ngày.đêm đã được thi công xây dựng, hiện đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý 

để đưa vào vận hành chính thức. 

Hiện nay, NMXLNT tập trung có 02 trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng 
nước thải sau xử lý đã được lắp đặt gồm: trạm quan trắc nội bộ và trạm quan trắc của 
Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Trạm quan trắc tự động nội bộ:  

+ Vị trí đặt hệ thống: Mương quan trắc nội bộ, sau bể khử trùng của NMXLNT 
Giai đoạn 1 và NMXLNT Giai đoạn 2 - Module 1. Tọa độ vị trí hút mẫu 10°50'29,5", 
106°48'59.7". Mẫu nước sẽ được bơm về nhà trạm để tiến hành đo.  

+ Nguồn thải được giám sát là NMXLNT với công suất thiết kế 9.000 m³/ngày 
đêm. Lưu lượng xả thải trung bình là: 4.497,9 m³/ngày đêm.  

+ Tần suất thu nhận dữ liệu: Liên tục. 
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+ Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6748/STNMT-CCBVMT ngày 
12 tháng 8 năm 2019 về thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện lắp đặt hệ thống quan 
trắc nước thải tự động, liên tục của Khu Công nghệ cao. 

- Trạm quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường: Bên cạnh trạm quan trắc nội 
bộ của NMXLNT, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đặt trạm quan trắc tại NMXLNT, 
cụ thể như sau: 

+ Vị trí đặt hệ thống: sau hồ sinh thái hiện hữu, trước khi xả thải ra môi trường.  

+ Mục đích: Sở Tài nguyên và Môi trường quan trắc tự động, liên tục giám sát chất 
lượng nước thải sau xử lý của NMXLNT tập trung trước khi xả thải ra môi trường.  

+ Tình trạng hoạt động của trạm: Trạm quan trắc tự động được Trung tâm quan 
trắc Tài nguyên và Môi trường vận hành. Hiện tại, Ban Quản lý KCNC chỉ được xem 
kết quả trực tiếp trên hệ thống online của Sở Tài nguyên và Môi trường và nhận các kết 
quả được Sở Tài nguyên và Môi trường gửi về.  

Tổng lượng nước thải năm 2024 phát sinh từ các doanh nghiệp, đơn vị trong KCNC 

là 1.926.310 m³ (tính theo 80% nước cấp), lưu lượng nước thải thực tế về NMXLNT là 

1.646.222 m³, tương ứng khoảng 4.497,9 m³/ngày.đêm 

➔  Tổng lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bao gồm nước thải phát 
sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên và nước thải từ hoạt động sản xuất của dự án 
với tổng lưu lượng khoảng 40,92 m3/ngày.đêm (đã được phê duyệt tại Đồ án Quy hoạch 
tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500). Như vậy, với lượng nước thải của dự án thì nhà máy XLNT 
tập trung của KCNC hoàn toàn đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ dự án. 

 Đối với khí thải: 

Dự án dự kiến sẽ phát sinh 02 nguồn phát sinh khí thải với tổng lưu lượng xả thải 

là 20.000 m3/giờ từ 02 hệ thống xử lý khí thải như sau: 

- 01 hệ thống rửa khí, công suất 10.000 m3/giờ để xử lý khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn linh kiện vào bo mạch; công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc carbon và 

công đoạn lò hàn linh kiện của dây chuyền sản xuất gia công SMT mạch điện tử. 

- 01 hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi, công suất 10.000 m3/giờ để xử lý khí thải 

phát sinh từ quá trình sơn phủ bề mặt linh kiện của dây chuyền đúc carbon; công đoạn 

dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất động cơ; từ các hoạt động gia công 

mẫu thử tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. 

Vị trí xả khí thải: Nằm trong khuôn viên lô đất I-16-1, Đường D15, Khu Công nghệ 

cao, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện nay, Thành phố Hồ Chí 

Minh chưa ban hành bản đồ phân vùng môi trường khí thải do đó căn cứ theo khoản 4 

Điều 2 Thông tư 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp thì dự án sẽ áp dụng cột B bảng 1 và bảng 2 của QCVN 

19/2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.  
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3CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Dự án được thực hiện tại Lô I-16-1, Đường D15, Khu Công nghệ cao, Phường 

Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, nên không thuộc đối tượng thực hiện đánh 

giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư quy định tại điểm c khoản 2 điều 

28, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, được sửa đổi, bổ sung theo quy định 

tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 
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4CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.  Đánh giá, dự báo tác động môi trường: 

Dự án được triển khai thực hiện tại khuôn viên đất đã được quy hoạch cho phát 

triển công nghiệp trong KCNC TP. HCM. Hiện trạng khu đất dự án (Lô I-16-1, Đường 
D15, Khu Công nghệ cao) là đất trống, đã được san nền sẵn sàng cho công tác triển khai, 

thi công xây dựng của dự án.  

Hoạt động của dự án được phân chia theo từng giai đoạn như sau: 

 

Hình 4.1. Sơ đồ phân chia hoạt động của dự án theo từng giai đoạn 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ làm phát sinh một số tác động trực 

tiếp và gián tiếp đến môi trường bên trong và bên ngoài khu vực dự án ở các mức độ 

khác nhau. Một số tác động ở mức độ không đáng kể mang tính tạm thời, bên cạnh đó, 

một số tác động khác mang tính chất thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của 

dự án. Quá trình đánh giá được thực hiện theo từng giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn triển khai, thi công xây dựng giai đoạn 1 và lắp đặt máy móc, thiết bị 

phục vụ giai đoạn ổn định dự án. 

- Giai đoạn vận hành dự án. 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng 
và lắp đặt máy móc, thiết bị dự án đầu tư: 

- Thi công xây 
dựng toàn bộ cơ 

sở hạ tầng 
(công trình 
chính, phụ trợ) 
của dự án.  

- Lắp đặt máy 
móc thiết bị sản 
xuất của giai 
đoạn đầu, công 
trình bảo vệ môi 
trường của toàn 
dự án. 

Vận hành 
thử 

nghiệm 
thiết bị, 

máy móc, 
công trình 
BVMT của 
giai đoạn 

đầu của dự 
án. 

Chính 
thức vận 
hành sản 
xuất của 
giai đoạn 

đầu. 

-Vận hành giai 
đoạn đầu. 

- Lắp đặt máy 
móc thiết bị sản 
xuất phục vụ giai 
đoạn ổn định tại 
Nhà xưởng – văn 

phòng. 

- Lắp đặt các ống 
hút từ các vị trí 
phát sinh khí thải 
về 02 HTXLKT 
đã lắp đặt giai 
đoạn đầu. 

Vận hành 
chính thức 02 
giai đoạn sản 
xuất của dự 
án. 
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Bảng 4.1. Tóm tắt đánh giá nguồn phát sinh, tác động, đối tượng bị tác động, phạm vi và thời gian tác động trong quá trình thi 
công xây dựng giai đoạn 1 và lắp đặt máy móc giai đoạn ổn định của dự án 

Phân loại Nguồn phát sinh Tác động Đối tượng bị tác động Phạm vi Thời gian Mức độ 

I. TRIỂN KHAI, THI CÔNG XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 1 

I.1. Tác 
động có 

liên quan 
đến chất 

thải 

- Hoạt động của các 
phương tiện giao 
thông. 

- Hoạt động thi 
công các hạng mục 
công trình chính, 
phụ trợ và công 
trình bảo vệ môi 
trường của toàn dự 
án. 

- Hoạt động lắp đặt 
máy móc, thiết bị 
sản xuất của giai 
đoạn 1. 

- Sinh hoạt của 
nhân công thi công. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ 

hoạt động của các phương 

tiện giao thông. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ 
hoạt động của các máy móc, 
thiết bị thi công các hạng mục 
công trình, lắp đặt máy móc 
thiết bị của dự án. 

- Môi trường không khí. 

- Công nhân làm việc trên 
công trường. 

- Các hộ dân sinh sống ven 
tuyến đường vận chuyển. 

- Khu vực 

dự án 

- Tuyến 

đường vận 

chuyển 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Trung bình 
cao 

 

 

Trung bình 

- Nước mưa chảy tràn qua mặt 
bằng công trình. 

- Nước thải xây dựng 

- Nước thải từ quá trình sinh 
hoạt của công nhân ở công 
trường. 

- Công nhân làm việc trên 
công trường. 

- Môi trường nước. 

- Môi trường đất. 

- Khu vực 

dự án 

 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Thấp 

 

 

Thấp 

Thấp 

- Chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt của 
công nhân. 

- Công nhân làm việc trên 
công trường  

- Môi trường đất, nước, 
không khí 

- Khu vực 

dự án và 

xung quanh 
dự án 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Thấp 

 

Trung bình 
thấp 

- Chất thải nguy hại - Môi trường nước - Khu vực Ngắn Trung bình 
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- Môi trường không khí 

- Môi trường đất. 

dự án và 

xung quanh 
dự án 

(trong thời 

gian thi 
công) 

thấp 

 

I.2. Tác 
động 

không  liên 
quan đến 

chất thải 

- Sinh hoạt của 
công nhân thi công.  

- Hoạt động của các 
phương tiện vận 
chuyển, thiết bị. 

- Tiếng ồn sinh ra từ hoạt 

động của các phương tiện vận 

tải, thiết bị cơ giới, sinh hoạt 

của công nhân 

- Mâu thuẫn giữa người dân 
địa phương và công nhân từ 
nơi khác đến 

- Người dân sinh sống ven 
tuyến đường vận chuyển, 
môi trường nước, môi trường 
khí, môi trường đất  

- Công nhân làm việc trên 
công trường  

- Trật tự an toàn xã hội 

- Khu vực 

dự án và 

xung quanh 
dự án 

 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Thấp 

 

 

 

 

Thấp 

II. THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH 

II.1. Tác 
động có 

liên quan 
đến chất 

thải 

- Hoạt động của các 
phương tiện giao 
thông. 

-Hoạt động lắp đặt 
máy móc, thiết bị 
sản xuất của giai 
đoạn ổn định. 

- Hoạt động lắp đặt 
các công trình bảo 
vệ môi trường đi 

kèm của giai đoạn 
ổn định 

- Bụi, khí thải phát sinh từ 

hoạt động của các phương 

tiện giao thông.  

- Bụi, khí thải phát sinh từ 
hoạt động của các máy móc, 
thiết bị thi công các hạng mục 
công trình của dự án. 

- Môi trường không khí. 

- Công nhân làm việc trên 
công trường và làm việc tại 
Nhà máy giai đoạn 1. 

- Các hộ dân sinh sống ven 
tuyến đường vận chuyển. 

- Khu vực 

dự án 

- Tuyến 

đường vận 

chuyển 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Trung bình 
cao 

 

 

Trung bình 

- Nước mưa chảy tràn qua mặt 
bằng công trình. 

- Nước thải xây dựng 

- Nước thải từ quá trình sinh 
hoạt của công nhân ở công 

- Công nhân làm việc trên 
công trường và đang làm 

việc tại Nhà máy giai đoạn 1. 

- Môi trường nước. 

- Môi trường đất. 

- Khu vực 

dự án 

 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Thấp 

 

 

Thấp 
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- Sinh hoạt của 
nhân công thi công 

trường. Thấp 

- Chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt của 
công nhân. 

- Công nhân làm việc trên 
công trường và đang làm 

việc tại Nhà máy giai đoạn 1. 

- Môi trường đất, nước, 
không khí. 

- Khu vực 

dự án và 

xung quanh 
dự án 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Thấp 

 

Trung bình 
thấp 

- Chất thải nguy hại - Môi trường nước. 

- Môi trường không khí. 

- Môi trường đất. 

- Khu vực 

dự án và 

xung quanh 
dự án 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Trung bình 
thấp 

 

- Hoạt động của các 
phương tiện giao 
thông nguyên vật 
liệu sản xuất và sản 
phẩm vào nhà máy 
giai đoạn 1. 

- Hoạt động của  
dây chuyền sản 
xuất tại Nhà máy 
giai đoạn 1. 

- Sinh hoạt của 
nhân công đang 

- Bụi, khí thải phát sinh từ 

hoạt động của các phương 

tiện giao thông. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ 
hoạt động sản xuất của Nhà 
máy giai đoạn 1. 

- Môi trường không khí. 

- Công nhân làm việc trên 
công trường và đang làm 

việc tại Nhà máy giai đoạn 1. 

- Các hộ dân sinh sống ven 
tuyến đường vận chuyển. 

- Khu vực 

dự án 

- Tuyến 

đường vận 

chuyển 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Trung bình 
cao 

- Nước thải phát sinh từ hoạt 
động của các dây chuyền sản 
xuất tại Nhà máy giai đoạn 1. 

- Nước thải sinh hoạt của 
công nhân làm việc tại Nhà 
máy giai đoạn 1. 

- Công nhân làm việc trên 
công trường và đang làm 

việc tại Nhà giai đoạn 1. 

- Môi trường nước  

- Môi trường đất 

- Khu vực 

dự án 

 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Trung bình 
cao 
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làm việc tại Nhà 
máy giai đoạn 1. 

 

Trung bình 

- Chất thải rắn sinh hoạt của 
công nhân. 

- Chất thải công nghiệp thông 
thường và CTNH phát sinh từ 
hoạt động của các dây chuyền 
sản xuất tại Nhà máy giai 
đoạn 1. 

- Công nhân làm việc trên 
công trường và đang làm 

việc tại Nhà máy giai đoạn 1. 

- Môi trường đất, nước, 
không khí. 

- Khu vực 

dự án và 

xung quanh 
dự án 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Thấp 

 

 

Trung bình 
cao 

II.2. Tác 
động 

không  liên 
quan đến 

chất thải 

- Sinh hoạt của 
công nhân thi công 
và đang làm việc tại 
Nhà máy giai đoạn 
1. 

- Hoạt động sản 
xuất của  Nhà máy 
giai đoạn 1 

- Hoạt động thi 
công lắp đặt thiết bị 
và vận chuyển máy 
móc. 

- Tiếng ồn sinh ra từ hoạt 

động của các phương tiện vận 

tải, thiết bị cơ giới, sinh hoạt 

của công nhân. 

- Tiếng ồn sinh ra từ hoạt 

động của dây chuyền sản xuất 
tại Nhà máy giai đoạn 1. 

- Mâu thuẫn giữa người dân 
địa phương và công nhân từ 
nơi khác đến. 

- Người dân sinh sống ven 
tuyến đường vận chuyển, 
môi trường nước, môi trường 
khí, môi trường đất . 

- Công nhân làm việc trên 
công trường và đang làm 

việc tại Nhà giai đoạn 1. 

- Trật tự an toàn xã hội. 

- Khu vực 

dự án và 

xung quanh 
dự án 

 

Ngắn 

(trong thời 

gian thi 
công) 

Thấp 

 

 

 

Thấp 

 

 

Thấp 
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1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất: 

Dự án được thực hiện tại: Lô I-16-1, Đường D15, Khu Công nghệ cao, Phường 
Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Lô đất hiện đã được giải phóng và san lấp mặt bằng, sẵn sàng cho việc tiến hành 
thi công các hạng mục công trình phục vụ cho dự án. Do đó, việc triển khai đầu tư dự 
án không phát sinh các tác động liên quan đến việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

và hoạt động giải phóng mặt bằng. 

  

Hình 4. 1. Hình ảnh hiện trạng mặt bằng của dự án 

1.1.2. Đánh giá tác động của việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 
móc thiết bị: 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị thi công, máy 
móc thiết bị sản xuất cần lắp đặt giai đoạn 1 và máy móc thiết bị cần lắp đặt giai đoạn 
ổn định của các phương tiện vận tải sẽ làm phát sinh bụi, khí thải trong suốt quá trình 
lưu thông.  

Nguyên vật liệu xây dựng và máy móc, thiết bị cần vận chuyển trong giai đoạn xây 
dựng sẽ được vận chuyển bằng đường bộ. Cụ thể: 

- Giai đoạn 1: Khối lượng nguyên vật liệu cần được vận chuyển phục vụ cho giai 
đoạn thi công xây dựng đã được trình bày cụ thể tại chương 1 là 17.940 tấn; tổng khối 
lượng của các máy móc thiết bị sản xuất và thi công xây dựng dự kiến sẽ được lắp đặt 
và thi công tại dự án ước tính là 300 tấn.  

- Giai đoạn ổn định: Khối lượng của các máy móc thiết bị sản xuất dự kiến sẽ được 
lắp đặt tại dự án ước tính là 300 tấn. Trong thời gian thi công lắp đặt máy móc, thiết bị 
sản xuất, nhà máy Giai đoạn 1 vẫn hoạt động với tổng khối lượng nguyên liệu, nhiên 
liệu, hóa chất, sản phẩm và chất thải dự kiến khoảng 465 tấn/năm. 

Toàn bộ nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị sẽ được chuyên chở bằng xe tải với 
tải trọng 10 - 20 tấn từ nhà cung cấp đến Nhà máy. Chủ đầu tư dự án sẽ ưu tiên lựa chọn 
nhà cung cấp vật liệu xây dựng trong thành phố hoặc ở các tỉnh lân cận (trong phạm vi 
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bán kính 20km trở lại), nhằm giảm chi phí vận chuyển cũng như hạn chế các tác động 
môi trường phát sinh kèm theo.  

Dự kiến khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng từ nhà cung cấp đến 
dự án và máy móc thiết bị từ nhà cung cấp/bến cảng đến dự án là dưới 20 km.  

Thời gian thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị trong giai đoạn 1 của dự án 
dự kiến là 12 tháng, tương đương 312 ngày/giai đoạn thi công (26 ngày làm việc/tháng) 
và lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định dự kiến là 06 tháng, tương đương 156 

ngày/giai đoạn thi công (26 ngày làm việc/tháng). 

Bảng 4.2. Phương án vận tải nguyên vật liệu xây dựng trong giai đoạn thi công 

Giai đoạn thi công 
Khối 
lượng 

Phương án 

vận chuyển 
Thời gian 
thực hiện 

Số lượng phương 

tiện vận chuyển 

Nguyên vật liệu thi 
công, máy móc thiết bị 
thi công và lắp đặt 
trong giai đoạn 1. 

18.240 
Xe tải với tải 
trọng 20 tấn 

312 

3 chuyến/ ngày ~ 6 
lượt xe/ngày (gồm 
3lượt xe có tải và 3 
lượt xe không tải) 

Máy móc thiết bị thi 
công và lắp đặt trong 
giai đoạn ổn định + 
Hoạt động Nhà máy 
giai đoạn 1. 

765 
Xe tải với tải 
trọng 10 tấn 

156 

2 chuyến/ ngày ~ 4 
lượt xe/ngày (gồm 

1 lượt xe có tải và 1 
lượt xe không tải) 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2025) 

Ghi chú: Khối lượng máy móc thiết bị lắp đặt cho dự án ước tính khoảng 300 
tấn/mỗi giai đoạn (Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến lắp đặt được trình bày tại Bảng 
1.5 của báo cáo). 

Theo tham khảo từ EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook, tải 
lượng các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động của xe tải được tính dựa trên hệ số sau: 

Bảng 4.3. Hệ số ô nhiễm và tải lượng ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện 

vận tải hoạt động trong giai đoạn thi công  

Hạng mục Chỉ tiêu Bụi SO2 CO NOx 

Giai đoạn 1 

Hệ số ô nhiễm (g/km) (*) 1,6 0,363 7,3 4,5 

Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) (**) 192,00 43,56 876,00 540,00 
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Hạng mục Chỉ tiêu Bụi SO2 CO NOx 

Giai đoạn ổn 
định 

Hệ số ô nhiễm (g/km) (*) 0,6 0,0027 0,458 0,121 

Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) (**) 48 0,216 36,64 9,68 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2024) 

Ghi chú:  

(*) Theo EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009 

(**) Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/km) x quãng đường vận 
chuyển (km/ngày) x số lượt xe (xe/ngày). 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán, áp dụng mô hình tính toán Sutton 
xác định nồng độ trung bình khí thải từ hoạt động vận chuyển (Nguồn: Tổng cục môi 
trường, 2010) như sau:  

  CT3 

Trong đó: 

• C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

• E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

• z: Độ cao của điểm tính toán (m) 

• h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m 

• u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 2,4 m/s 

• : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào độ 
ổn định của khí quyển, tại tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh độ ổn định của khí quyển 

là loại B được xác định theo công thức:  = 0,53.x0,73. 

• x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m).  

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do hoạt động của phương 

tiện giao thông vận chuyển trong giai đoạn thi công được trình bày tại các bảng sau:
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Bảng 4.4. Nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của từ xe tải 20 tấn vận chuyển  

Thông 
số 

Khoảng 
cách 
x(m) 

Nồng độ  tính toán (mg/m3) QCVN 
05:2023/ 
BTNMT 
(mg/m3) 

Thi công xây dựng giai đoạn 1 Thi công lắp đặt giai đoạn ổn định + Hoạt động giai đoạn 1 

z = 1,5 z = 2 z = 1,5 z = 2 

Bụi  

5 0,45713 0,29396 0,11428 0,07349 

0,3 
10 0,34721 0,26209 0,08680 0,06552 

15 0,28464 0,22981 0,07116 0,05745 

20 0,24386 0,20458 0,06096 0,05114 

SO2 

5 0,10371 0,06669 0,00051 0,00033 

0,35 
10 0,07877 0,05946 0,00039 0,00029 

15 0,06458 0,05214 0,00032 0,00026 

20 0,05532 0,04641 0,00027 0,00023 

CO 

5 2,08567 1,34118 0,08724 0,05610 

30 
10 1,58416 1,19578 0,06626 0,05002 

15 1,29868 1,04851 0,05432 0,04386 

20 1,11260 0,93338 0,04654 0,03904 

NO2 

5 1,28569 0,82675 0,02305 0,01482 

0,2 
10 0,97654 0,73713 0,01751 0,01321 

15 0,80055 0,64634 0,01435 0,01159 

20 0,68585 0,57537 0,01229 0,01031 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp và tính toán, 2024) 
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Nhận xét: Theo kết quả tính toán cho thấy, bên ngoài phạm vi bán kính 05 m tính 
từ điểm phát thải, nồng độ phát thải chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động của các phương 

tiện vận tải đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT ngoại trừ chỉ 
tiêu bụi và NOx vượt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nguồn ô nhiễm phát sinh do hoạt 
động của các phương tiện giao thông mang tính chất lưu động và thời gian xây dựng; 
lắp đặt máy móc, thiết bị chỉ mang tính chất tạm thời có phạm vi ảnh hưởng chủ yếu là 
trên tuyến đường lưu thông và đối tượng chịu ảnh hưởng chính của tác động này là công 
nhân phụ trách điều khiển phương tiện giao thông vận chuyển, công nhân hướng dẫn 
phương tiện vận chuyển ra vào bãi đỗ xe. 

Sau khi dự án hoàn thành các thủ tục pháp lý và được cấp giấy phép xây dựng, chủ 
đầu tư cho tiến hành xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình chính, phụ trợ và BVMT 
của toàn dự án và lắp đặt máy móc giai đoạn 1. Khi nhà máy giai đoạn 1 đi vào hoạt 
động ổn định, Công ty sẽ cho tiến hành triển khai lắp đặt thiết bị của giai đoạn ổn định. 
Như vậy, trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị của giai đoạn ổn định, nhà máy giai 
đoạn 1 vẫn hoạt động, dây chuyền sản xuất và các công trình bảo vệ môi trường của nhà 
máy giai đoạn 1 vẫn được vận hành bình thường. Do đó, trong thời gian thi công lắp đặt 
thiết bị của giai đoạn ổn định này ngoài các phương tiện giao thông vận tải nguyên vật 
liệu máy móc thi công xây dựng, còn có các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên 
vật liệu, hàng hoá ra vào Nhà máy giai đoạn 1 mỗi ngày. Khi triển khai thực hiện dự án, 
chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công dự án sẽ lưu ý và thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
giảm thiểu, khắc phục nhằm hạn chế tối đa mức độ tác động của nguồn ô nhiễm này đến 
con người, cụ thể là công nhân làm việc tại công trường, người dân sinh sống ven tuyến 
đường vận chuyển cũng như môi trường không khí xung quanh. 

1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động có liên quan đến chất thải của việc thi công 
các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây dựng: 

A. Tác động do nước thải và các loại chất thải lỏng: 

a.1. Đối với nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án trong thời gian thi công nếu cuốn theo các 
chất bẩn trên mặt đất đi ra nguồn tiếp nhận sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm cho nguồn 
tiếp nhận. Ngoài ra, nếu không có giải pháp thu gom, tiêu thoát hợp lý, đây sẽ là nguồn 
tác động gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa cho khu vực xung quanh.   

Theo Mục 4.1.1 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2023 về Thoát nước - 
Mạng lưới và công trình bên ngoài, tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án 
được ước tính theo công thức sau: 

Q = q × F × β ×    

Trong đó: 

Q: Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống, (L/s) 
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F: Diện tích khu vực dự án, (ha). Ở giai đoạn 1 dự án tiến hành thi công toàn bộ 
công trình cơ sở hạ tầng của toàn dự án với tổng diện tích thi công là 1,1268 ha; ở 
giai đoạn ổn định dự án chỉ tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị tại Nhà xưởng – Văn 

phòng, với tổng diện tích thi công của giai đoạn ổn định là khoảng 0,426228 ha. 

β: Hệ số phân bố mưa, do diện tích dự án <500ha nên β = 1,0 

Ψ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P (đối với mặt đường, mái nhà ψ = 0,77-0,80; đối với mặt cỏ, vườn, công viên 
độ dốc 1-2%: ψ = 0,34)  

q: Cường độ mưa tính toán, (L/s.ha). Cường độ mưa tính toán (q) được xác định 
bằng công thức sau:  

𝑞 = [𝐴 × (1 + 𝐶 × 𝑙𝑔𝑃)/ (𝑡 + 𝑏) 𝑛]K = 225,2 (L/s.ha) 

Với:  

- P: Chu kỳ lặp lại trận mưa (năm), áp dụng đối với khu công nghiệp có công 
nghệ bình thường, P = 5  

- A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương theo phụ lục 
A TCVN 7957:2023, đối với vùng không có thì tham khảo vùng lân cận. Chọn 
hằng số khí hậu trong công thức cường độ mưa theo hệ số của thành phố Hồ Chí 
Minh: Chọn chọn A = 7290; C = 0,59; b = 32; n = 0,88.  

- K: Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa, 

lấy K= 1, phụ thuộc vào kịch bản biến đổi khí hậu từng địa phương và theo khuyến 
nghị của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn ở khu vực. 

- Thời gian dòng chảy mưa: dự tính thời gian nước mưa chảy tràn trên bề mặt 
qua tất cả các tuyến cống thu gom của dự án, chảy đến vị trí đấu nối thoát nước 
mưa của KCN là t = 45 phút.  

Như vậy lưu lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án trong quá trình thi công 
xây dựng được dự tính ở giai đoạn 1 là: QXD1 = 86,28 (L/s); ở giai đoạn ổn định là: QLĐ2 
= 76,79 (L/s). 

Với lưu lượng nước mưa chảy tràn qua mặt bằng dự án ít, nên không gây ngập 
úng, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực. Thêm vào đó, chất lượng 
nước mưa tương đối tốt, thành phần ô nhiễm chính có trong nước mưa là đất cát. Nếu 
loại bỏ đi đất cát này đi, có thể thải trực tiếp nước mưa ra môi trường.  

Đặc biệt trong thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định, 
dự án đã có hệ thống thu gom thoát nước mưa hoàn chỉnh của Nhà máy, hoàn toàn có 
thể đáp ứng nhu cầu thoát nước mưa trong khuôn viên dự án từ lắp đặt máy móc, thiết 
bị ổn định. Nước mưa chảy tràn được dẫn vào hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc 
các tuyến đường nội bộ và dẫn vào các tuyến thoát nước mưa chung của Nhà máy, nên 
không gây ngập úng, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực.  
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Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
QCVN 08:2023 /BTNMT – 

Mức B (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 ≤1,5 

2 Tổng Phospho 0,004 – 0,03 ≤ 0,3 

3 COD 10 – 20 ≤ 15 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 30 – 50 ≤ 100 

(Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ, 1997) 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn ít, cộng thêm chất lượng nước mưa tương đối tốt, 
nên mức độ tác động của nước mưa đối với môi trường xung quanh được xem là rất 
thấp, không đáng kể. 

a.2. Đối với nước thải sinh hoạt: 

Theo QCVN 01:2021/BXD, chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 
80 lít/người/ngày.đêm. Do công nhân xây dựng làm việc tại công trường 8 giờ/ngày (tức 
1 ca làm việc 8 giờ) và không tổ chức nấu ăn tại công trường, nên ước tính nhu cầu sử 
dụng nước của công nhân làm việc tại công trường xây dựng khoảng 50 – 60% chỉ tiêu 
cấp nước sạch, tương đương khoảng 45 lít/người/ngày. Theo QCVN 01:2021/BXD thì 
lượng nước thải phát sinh được dự báo phải đảm bảo chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥80% 

chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng (báo cáo lựa chọn lưu lượng nước thải phát 
sinh bằng 100% lượng nước cấp).  

Bảng 4.6. Dự tính lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi 

công, xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị Dự án 

Nước thải sinh hoạt 
Thi công xây dựng và lắp 
đặt máy móc, thiết bị Giai 

đoạn 1 

Lắp đặt máy móc, thiết bị 
Giai đoạn ổn định và hoạt 

động giai đoạn 1 

Số lượng công nhân  50 người 25 người 

Nước thải sinh hoạt của 
công nhân 

50 người × 45 
lít/người/ngày = 2,25 

m3/ngày 

25 người × 45 
lít/người/ngày = 1,125 

m3/ngày 

Nước thải sinh hoạt của 
công nhân làm việc tại 
Nhà máy giai đoạn 1  

- 
245 người x 80 

lít/người/ngày = 19,6 
m3/ngày. đêm. 
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Nước thải sinh hoạt 
Thi công xây dựng và lắp 
đặt máy móc, thiết bị Giai 

đoạn 1 

Lắp đặt máy móc, thiết bị 
Giai đoạn ổn định và hoạt 

động giai đoạn 1 

Tổng cộng 2,25 m3/ngày 20,725 m3/ngày 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2025) 

Để đánh giá tính chất của nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của nhà 
máy, báo cáo tham khảo giáo trình Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán 
thiết kế công trình của Lâm Minh Triết – Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Phước Dân, 
nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 

Bảng 4.7. Nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
Quy định đấu nối 

nước thải đầu vào của 
KCNC 

1 Chất rắn lơ lửng mg/l 220 300 

2 BOD5 mg/l 220 250 

3 Tổng Nitơ (theo N) mg/l 40 60 

4 
Tổng Photpho (theo 
P) 

mg/l 
8 14 

5 Dầu mỡ mg/l 100 5 

6 Coliform 
Vi 

khuẩn/100ml 
107 - 108 37x 107 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, 
Lâm Minh Triết – Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia 

TPHCM, 2004) 

Từ bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy ở 
hàm lượng cao, các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt 
nếu không được xử lý. Trong quá trình làm việc và sinh hoạt của công nhân thì việc phát 
sinh nước thải sinh hoạt là tất yếu. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ thuê nhà vệ sinh cho công 
nhân sử dụng trong suốt thời gian thi công xây dựng Nhà máy. Do đó, nước thải sinh 
hoạt của công nhân xây dựng sẽ được thu gom và xử lý nên không ảnh hưởng đến môi 
trường, cũng như các nhà máy xung quanh dự án. 
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Từ bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy ở 
hàm lượng cao, các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt 
nếu không xử lý được. 

Trong thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định; Nhà máy giai đoạn 1 
vẫn hoạt động bình thường và phát sinh khoảng 19,6 m3 nước thải sinh hoạt/ngày. Toàn 
bộ lượng nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại Nhà máy giai đoạn 1 được thu 
gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để xử lý đạt giới hạn cho phép 
trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom thoát nước thải của KCNC. Mặc dù, hoạt động 
thi công xây dựng giai đoạn ổn định có làm phát sinh thêm nước thải sinh hoạt của công 
nhân xây dựng nhưng với lưu lượng ít (1,125 m3/ngày), vẫn nằm trong công suất thiết 
kế của hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, do đó mức độ ảnh hưởng của tác 
động này đến môi trường đất, nước và sức khoẻ của công nhân làm việc tại Nhà máy 
giai đoạn 1 được đánh giá ở mức thấp.   

a.3. Đối với nước thải xây dựng: 

Theo Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình thi công xây dựng đã trình bày tại 
Chương 1, nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng chủ yếu là cấp cho trộn hồ, rửa 
sàn bêtông, nước rửa xe vận chuyển nguyên vậy liệu xây dựng. Với lưu lượng nước cấp 
sử dụng và lượng nước phát sinh tương ứng sẽ tùy thuộc vào từng giai đoạn xây dựng 
dự án. Ước tính lưu lượng nước phát sinh lấy bằng 100% lượng nước cấp thì lượng nước 
thải xây dựng của dự án được tính toán như sau:  

Bảng 4.8. Dự tính lưu lượng nước thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi 
công, xây dựng dự án  

Nước thải xây dựng phát 
sinh theo mục đích sử dụng 

Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 

Nước thải dùng trong xây 
dựng 

2,1 m3/ngày 

Không phát sinh, do dự án 
đã xây dựng toàn bộ ở giai 
đoạn 1, giai đoạn ổn định 
Nhà máy chỉ tiến hành lắp 
đặt thêm máy móc thiết bị 

Nước rửa bánh xe vận chuyển 
nguyên liệu vật liệu xây dựng 
ra vào công trường 

3 chuyến xe × 200 
lít/chuyến = 0,6 

m3/ngày 

2 chuyến xe × 200 lít/chuyến 
= 0,4 m3/ngày 

Tổng cộng 2,7 m3/ngày 0,4 m3/ngày 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2025) 
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Trên thực tế nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động thi công và lượng nước thải phát 
sinh tương ứng sẽ phụ thuộc vào tính chất của ngày thi công nên có thể thấp hơn hoặc 
lớn hơn mức dự tính như trên.  

Bảng 4.9. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) 

1.  pH mg/l 6,5 6 – 9 

2.  COD mg/l 50,0 75 

3.  BOD mg/l 20,0 30 

4.  SS mg/l 155,0 50 

(Nguồn: Công ty TNHH Bêtông Hùng Vương) 

Tính chất: Thành phần ô nhiễm chủ yếu của loại nước thải này là cặn lơ lửng có 
khả năng tự lắng cao, một phần sẽ tự ngấm xuống bề mặt, một phần chảy tràn. Nước 
thải phát sinh có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động thi công như tạo vùng nước đọng, 
ảnh hưởng đến sự di chuyển, vận chuyển nguyên vật liệu của công nhân.  

Nước thải phát sinh có thể tạo gây ảnh hưởng đến hoạt động thi công như tạo vũng, 

ảnh hưởng đến sự di chuyển, vận chuyển nguyên vật liệu của công nhân. Để đảm bảo 

việc thi công được tiến hành an toàn, đơn vị thi công sẽ bố trí máy bơm hút nước phát 

sinh ra các hố ga. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của nước thải xây dựng chỉ xảy ra trong giai 

đoạn thi công xây dựng. Tuy nhiên, nước thải xây dựng phát sinh có lưu lượng ít và tính 

chất ô nhiễm không cao nên tác động này có phạm vi tác động chủ yếu tại khu vực thi 

công xây dựng, với mức độ tác động được đánh giá ở mức thấp. 

B.  Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

b.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,4 - 0,5kg/người/ngày (Nguyễn Văn 

Phước, Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn đô thị, NXB Xây Dựng). Chọn lượng 
rác thải phát sinh giai đoạn thi công xây dựng tối đa là 0,5kg/người/ngày. Còn đối với 
quá trình hoạt động giai đoạn 1, căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD lượng chất thải rắn 
sinh hoạt phát sinh áp dụng cho dự án là 1,0 kg/người/ngày. 

Bảng 4.10. Dự tính khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Thi công xây dựng giai 

đoạn 1 
Thi công xây dựng 
giai đoạn ổn định 

Số lượng công nhân xây 
dựng 

50 người 25 người 
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Chất thải rắn sinh hoạt 
Thi công xây dựng giai 

đoạn 1 
Thi công xây dựng 
giai đoạn ổn định 

Khối lượng CTRSH của 
công nhân xây dựng 

50 người × 
0,5kg/nguời/ngày = 

25kg/ngày 

25 người × 
0,5kg/nguời/ngày = 

12,5 kg/ngày 

Khối lượng CTRSH của 
công nhân làm việc tại Nhà 
máy giai đoạn 1 (*) 

- 
245 người × 1,0 

kg/người/ngày = 245 
kg/ngày 

Tổng cộng 25 kg/ngày 257,5 kg/ngày 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2024) 

Cũng giống như nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ nhu cầu 
sinh hoạt của công nhân nên không thể không phát sinh được. Tuy nhiên với khối lượng 
chất thải phát sinh ít cùng với khả năng khắc phục ô nhiễm cao, nên mức độ tác động 
chỉ ở mức trung bình thấp và phạm vi tập trung chủ yếu tại các điểm tập trung sinh hoạt 
của công nhân. 

b.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường (chất thải xây dựng): 

Chất thải rắn chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng giai đoạn 1 là các loại phế 
phẩm như sắt thép vụn, bao bì xi măng, ống nhựa, gạch vụn,… Chất thải rắn chủ yếu 
trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định là bao bì, 
thùng carton, dây cột, đóng gói máy móc. Các loại chất thải rắn này không chứa các 
thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và thường được tái sử 
dụng. Do vậy mức độ ảnh hưởng là rất thấp. Tuy nhiên, nếu không được thu gom hợp 
lý, các chất thải này sẽ cản trở quá trình lắp đặt thiết bị, gây mất mỹ quan khu vực công 
trường và có thể gây tai nạn lao động.  

Căn cứ theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây Dựng về 
việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, ta tính toán được lượng chất 
thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng như sau: 

Bảng 4.11. Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh 

TT Hạng mục 
Khối 

lượng (tấn) 

Mức độ hao hụt theo 
QĐ 1329/QĐ-BXD 

(%) 

Khối lượng 
CTR xây dựng 

(tấn) 

1  Cát 4.800 2 96 

2  Đá 5.720 0,5 28,6 
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TT Hạng mục 
Khối 

lượng (tấn) 

Mức độ hao hụt theo 
QĐ 1329/QĐ-BXD 

(%) 

Khối lượng 
CTR xây dựng 

(tấn) 

3  Xi măng  150 1 1,5 

4  
Gạch nung, gạch 

thẻ 
92 1 0,92 

5  
Bê tông thương 

phẩm 
4.600 1,5 69 

6  Thép tròn xây dựng  350 2 7 

7  
Sơn chống thấm, 

sơn tường, dung 

môi các loại 
20 2 0,4 

Tổng cộng 203,42 

 (Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2024) 

Ghi chú: Dự án thi công các công trình hạ tầng (như nhà xưởng, hệ thống cấp 
thoát nước, hệ thống giao thông, các công trình bảo vệ môi trường trong thời gian thi 
công xây dựng giai đoạn 1. Đối với thời gian thi công xây dựng giai đoạn ổn định, 
Công ty không xây dựng thêm hạ tầng, thay vào đó Công ty chỉ tiến hành lắp đặt bổ 
sung thêm một số máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của giai đoạn ổn định. 

Ngoài các loại chất thải rắn xây dựng nêu trên trong quá trình lắp đặt máy móc, 
thiết bị của dự án còn làm phát sinh một lượng chất thải thông thường là bao bì, thùng 
carton, dây cột, đóng gói máy móc sẽ được lắp đặt mới tại dự án (máy móc thiết bị phục 
vụ cho sản xuất, công trình bảo vệ môi trường, hoạt động phụ trợ,...). Dự tính khối lượng 
chất thải rắn bao bì chiếm khoảng 0,1% khối lượng máy móc thiết bị sẽ được lắp đặt.  

- Chất thải rắn xây dựng và lắp đặt máy móc giai đoạn 1: 203,42 + (300 x 0,1%) = 
203,72 tấn/cả giai đoạn tương đương 16.977 kg/tháng (thực hiện trong 12 tháng). 

- Chất thải rắn lắp đặt máy móc giai đoạn ổn định: 300 x 0,1% = 3 tấn/cả giai đoạn 
tương đương 50 kg/tháng (thực hiện trong 6 tháng). 

Lượng chất thải rắn thông thường này nếu không thu gom và xử lý sẽ làm mất 
mỹ quan chung của khu vực thực hiện dự án cũng như khu vực xung quanh. 

b.3. Đối với chất thải nguy hại (CTNH): 

Trong giai đoạn thi công dự án, chủ đầu tư và nhà thầu có sử dụng một số thiết bị, 
máy móc cơ giới để tiến hành thi công các hạng mục công trình của dự án. Do đó lượng 
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chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ công tác vệ sinh, bảo dưỡng máy móc thiết bị, 
cụ thể: Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt.  

Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu 
lỏng do Trung tâm Khoa học kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện 
vào năm 2012 cho thấy: Lượng dầu nhớt thải ra từ phương tiện vận chuyển và thi công 
cơ giới trung bình 7 lít/lần thay; Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình từ 
3 – 6 tháng thay nhớt 01 lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện. Dự tính 
số lượng phương tiện vận chuyển và máy móc cơ giới phục vụ cho hoạt động thi công 
xây dựng của dự án: trong giai đoạn 1 là 3 phương tiện vận chuyển, 15 máy móc cơ giới; 
trong giai đoạn ổn định là 2 phương tiện vận chuyển, 6 máy móc cơ giới. Như vậy, lượng 
dầu nhớt thải trong quá trình thi công ước tính khoảng 252 lít/toàn bộ thời gian thi công 
giai đoạn 1 và 112 lít/toàn bộ thời gian thi công giai đoạn ổn định (06 tháng thay nhớt 
01 lần và thời gian dự kiến thi công dự án là 12 tháng/giai đoạn 1 và 06 tháng/giai đoạn 
ổn định). Tuy nhiên, chủ dự án không tiến hành bảo dưỡng, sữa chữa các phương tiện 
vận chuyển trong khu vực thực hiện dự án, các hoạt động sửa chữa sẽ được tiến hành 
tại gara. 

Bảng 4.12. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong giai đoạn thi 
công xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị 

TT Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/GĐ 

đầu) 

Khối lượng 
(kg/GĐ ổn 

định) 

Trạng 
thái tồn 

tại 
Mã CTNH 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ 
thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

15 5 Rắn 18 02 01 

2 
Bao bì mềm (đã 

chứa chất khi thải ra 
là CTNH) thải 

25 10 Rắn 18 01 01 

3 

Bao bì nhựa cứng 
(đã chứa chất khi 
thải ra là CTNH) 
thải 

30 20 Rắn 18 01 03 

TỔNG 70 35 - 

(Nguồn: Khảo sát thực tế tại một số công trình xây dựng) 

Lượng chất thải này nếu không được xử lý đúng cách sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến 
môi trường và con người, đặc biệt là môi trường đất và môi trường nước. Tầm ảnh hưởng 
của chất thải nguy hại rất lâu, trãi qua thời gian dài mà không bị tiêu hủy, tồn tại lâu 
trong đất dễ đến nguy cơ ô nhiễm các dòng nước ngầm và nước mặt tại khu vực. Tuy 
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nhiên chủ dự án sẽ thu gom, lưu trữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nên mức 
độ tác động của nguồn chất thải này đến môi trường xung quanh chỉ ở mức trung bình 
thấp. 

Trong thời gian thi công xây dựng giai đoạn ổn định của dự án, Nhà máy giai đoạn 
1 vẫn hoạt động bình thường nên có phát sinh các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại. Các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại 
phát sinh của Nhà máy giai đoạn 1 được thu gom và chuyển giao cho các đơn vị có chức 
năng tương ứng mang đi xử lý theo đúng quy định. Mặc dù, các hoạt động thi công xây 
dựng có làm phát sinh thêm chất thải rắn, chất thải nguy hại nhưng với khối lượng ít và 
thời gian ngắn, nên không ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động sản xuất của Nhà máy 
giai đoạn 1.  

C. Tác động do bụi, khí thải trong quá trình thi công xây dựng: 

c.1. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công xây 
dựng trên công trường 

Ngoài các phương tiện giao thông vận tải, trong quá trình thi công xây dựng các 
hạng mục của dự án nhà thầu sẽ sử dụng thêm một số máy móc, thiết bị khác để thi công 
xây dựng như: Máy lu, máy đầm,...  

Bảng 4.13. Lượng nhiên liệu, năng lượng tiêu hao của các thiết bị, máy móc dùng 
trong thi công dự án 

STT 
Máy móc, 

thiết bị 

Định mức 
tiêu hao 

nhiên liệu, 
năng 

lượng/ca 
(*) 

Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 

Số 
lượng 

Lượng 
nhiên liệu, 

năng 

lượng tiêu 
hao/ca 

Số lượng 

Lượng 
nhiên liệu, 

năng 

lượng tiêu 
hao/ca 

1  Máy ép cọc 53 kWh 01 53 kWh - - 

2  Cần cẩu  56 lít DO 02 112 lít DO 01 56 lít DO 

3  Máy đào  65 lít DO 02 130 lít DO - - 

4  Xe lu 42 lít DO 02 84 lít DO - - 

5  Xe tải 56 lít DO 03 168 lít DO 02 112 lít DO 

6  
Máy trộn bê 

tông 
11 kWh 02 22 kWh - - 
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STT 
Máy móc, 

thiết bị 

Định mức 
tiêu hao 

nhiên liệu, 
năng 

lượng/ca 
(*) 

Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 

Số 
lượng 

Lượng 
nhiên liệu, 

năng 

lượng tiêu 
hao/ca 

Số lượng 

Lượng 
nhiên liệu, 

năng 

lượng tiêu 
hao/ca 

7  
Máy cắt 

sắt/thép 
9 kWh 02 18 kWh 02 18 kWh 

8  Máy hàn  8 kWh 02 16 kWh 02 16 kWh 

9  
Máy cắt bê 

tông 
11 kWh 02 22 kWh - - 

10  Máy nâng 33 lít DO 10 330 lít DO 10 330 lít DO 

Tổng lượng nhiên liệu, năng lượng 
tiêu hao mỗi ca 

824 lít DO + 131 
kWh 

498 lít DO + 34 kWh 

Tổng lượng nhiên liệu tiêu hao theo 
giờ 

103 lít DO 62,25 lít DO 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2024) 

Ghi chú:  

(*) Quyết định 1134/QĐ-BXD – Công bố định mức các hao phí xác định giá ca 
máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Quy ước mỗi ngày máy móc làm 1 ca, mỗi ca làm 8 tiếng. 

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ cho thi công (kg/giờ) = Lượng nhiên 
liệu tiêu hao/ca (lít/giờ) × 0,84 (kg/lít). Trong đó: 0,84 kg/lít là khối lượng riêng của dầu 
DO. 

Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP Hồ Chí Minh, lượng khí 
thực tế tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO khoảng 22 – 25m3 (chọn 22 m3/kg 
để tính toán). Như vậy tổng lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy 
móc thi công chuẩn bị mặt bằng (m3/giờ) = Lượng dầu sử dụng (kg/giờ) × Lượng khí 
tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO (m3/kg). 

Tải lượng chất ô nhiễm (g/s) = [Hệ số ô nhiễm (kg/tấn dầu) × Lượng dầu sử dụng 
(kg dầu/giờ)]/3.600 
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Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) = [Tải lượng chất ô nhiễm (g/s) / Lưu lượng khí 
thải (m3/s)] × 103  

Để có cơ sở đánh giá một cách tương đối tác động từ khí thải từ đốt nhiên liệu DO 
(hàm lượng S là 0,05%), sử dụng hệ số ô nhiễm theo UNEP (2013), dự báo tải lượng, 

nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ máy móc, thiết bị trong quá trình thi công 

được thể hiện tại bảng sau:  

Bảng 4.14. Tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh từ các máy móc, thiết bị được 
dùng trong thi công dự án 

Chất 

ô 
nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/tấn) 

(*) 

Thi công xây dựng  

giai đoạn 1 

Thi công xây dựng  

giai đoạn ổn định 
QCVN 

19:2024/ 
BTNMT, 

cột B 

Tải 

lượng 

(g/s) 

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Nồng độ 

cộng môi 

trường 

nền 

(mg/m3) 

Tải 

lượng 

(g/s) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

Nồng độ 

cộng môi 

trường nền 

(mg/m3) 

Bụi 0,70 0,0168 31,8 32,0 0,0090 31,8 32,0 ≤100 

SO2 1,41 0,0339 64,1 64,2 0,0182 56,4 56,5 ≤350 

NO2 0,20 0,0048 9,1 9,2 0,0026 8,0 8,1 ≤500 

CO 2,92 0,0702 132,7 132,7 0,0376 116,8 116,8 ≤450 

Lưu lượng  1.903,4m3/giờ ~ 0,529m3/giây 1.150,4m3/giờ ~ 0,320m3/giây  

[Nguồn (*): Emission Inventory manual – UNEP, 2013] 

Dựa vào kết quả tính toán trên cho thấy tải lượng, nồng độ của các chất ô nhiễm 

phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị được dùng trong thi công giai đoạn 1 
và giai đoạn ổn định của dự án đều nhỏ hơn quy chuẩn cho phép nên mức độ ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh khu đất dự án là không đáng kể. 

Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định của dự án, Nhà máy 

giai đoạn 1 của dự án sẽ hoạt động như bình thường. Trong quá trình thi công xây dựng 

giai đoạn ổn định của dự án nói chung, việc sử dụng thêm 1 số thiết bị thi công nói riêng 

có khả năng tác động chéo đến hoạt động sản xuất của Nhà máy giai đoạn 1 và ngược 

lại, với đối tượng chịu tác động chủ yếu là môi trường không khí, công nhân làm việc 

tại Nhà máy giai đoạn 1 và công nhân thi công xây dựng trên công trường. Tuy nhiên, 

tác động được đánh giá ở mức độ tác động trung bình thấp do dự án có diện tích rộng 

rãi, nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, thêm vào đó các loại chất thải phát sinh từ 

hoạt động của Nhà máy giai đoạn 1 đều được xử lý đạt quy chuẩn bằng các công trình 

bảo vệ môi trường đi kèm tương ứng cho từng loại chất thải phát sinh, đảm bảo khí thải 

được xử lý đạt giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành.  

c.2. Bụi và khí thải từ các hoạt động cơ khí  

Trong quá trình hàn cắt kết cấu kim loại, các loại hóa chất chứa trong các que 

hàn bị cháy và sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxide kim loại: Fe2O3, SiO2, 
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K2O, CaO... tồn tại ở dạng khói bụi. Ngoài ra còn có các khí thải khác như CO, NOx... 
Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 4.15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/que hàn)  285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/que hàn)  10 15 25 35 50 

NOx (mg/que hàn)  12 20 30 45 70 

(Nguồn: Môi trường Không khí, Phạm Ngọc Đăng, 2000) 

Ước tính trong quá trình thi công của dự án: ở giai đoạn 1 sử dụng 4.000 que hàn 
4mm, tương đương 22 que hàn/ngày (thời gian thi công có công đoạn hàn khoảng 180 

ngày); sang giai đoạn ổn định sử dụng 700 que hàn 4mm, tương đương 7 que hàn/ngày 

(thời gian thi công có công đoạn hàn khoảng 100 ngày). Tải lượng ô nhiễm do quá trình 
hàn trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 4.16. Tải lượng ô nhiễm trong quá trình hàn 

Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm trong 

khói hàn  4 mm 
(mg/que hàn) 

Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 

Thi công xây dựng 

giai đoạn 1 
Thi công xây dựng 

giai đoạn ổn định 

Khói hàn 706 15,69 4,94 

CO 25 0,56 0,18 

NOx 30 0,67 0,21 

Diện tích thi công xây dựng và lắp đặt 

máy móc thiết bị theo từng giai đoạn 

của dự án 
11.268 m2 7.027,20 m2 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2024) 

Nồng độ tương đối của chất ô nhiễm phát sinh trong phạm vi thể tích lớp không 

khí gần mặt đất tại khu vực thi công =  Tải lượng (kg/ngày) × 106/8/V (m3)  

Trong đó: V = Hi × Si (với Si: Diện tích thi công xây dựng theo từng giai đoạn của 

dự án; Hi = chiều cao lớp không khí có thể tác động, do phạm vi chiều cao lớp không 
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khí hít thở của công nhân khi đi đứng, làm việc tại công trường là khoảng 2m, nên chọn 

Hi = 2,0m) 

Bảng 4.17. Nồng độ chất ô nhiễm trong quá trình hàn 

Chất ô 
nhiễm 

Thi công xây dựng giai 
đoạn 1 

Thi công xây dựng giai 
đoạn ổn định 

QC so 
sánh 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

trong khói hàn 
tính toán 

(mg/m3 thể tích 

không khí) 

Nồng độ 

đã cộng 

nồng độ 

nền 

(mg/m3) 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

trong khói hàn 
tính toán 

(mg/m3 thể tích 

không khí) 

Nồng độ 

đã cộng 

nồng độ 

nền 

(mg/m3) 

(1) (2) 

CO 3,08 3,08 1,56 1,56 ≤450 20 

NO2 3,69 3,77 1,87 1,94 ≤500 5 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2024) 

Chú thích: 

• (1): QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
khí thải công nghiệp 

• (2): QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Giá trị giới hạn 
tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Tải lượng và nồng độ ô nhiễm phát sinh do sử dụng que hàn trong quá trình thi 

công xây dựng khá nhỏ nên khả năng gây tác động không cao. Tuy nhiên có thể gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân hàn. Nếu không có các phương tiện bảo hộ 
cá nhân phù hợp, trong khi công nhân hàn phải tiếp xúc với thời gian dài với các loại 
khí độc hại, có thể bị những ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, thậm chí ở nồng độ cao có 
thể bị nhiễm độc cấp tính. 

c.3. Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám (diễn ra trong giai đoạn hoàn thiện) 

Bụi từ quá trình chà nhám: trước khi sơn tường, tường sẽ được trét bột. Bột trét 
được trộn bột với nước theo tỉ lệ thích hợp. Khuấy trộn thật đều cho tới khi các thành 
phần bột liên kết lại với nhau thành bột dẻo. Trét lớp 1 lên tường bằng dụng cụ thích 
hợp, sau đó để khô 1 - 2 giờ và dùng giấy nhám làm phẳng bề mặt. Từ khâu này làm 
phát sinh bụi ảnh hưởng đến công nhân tham gia công trình và khu vực thực hiện. Dựa 
theo thực tế tại các công trình xây dựng, nồng độ bụi phát sinh do chà nhám khoảng 0,3-
0,5 mg/m3 trong bán kính 2-5m nếu thực hiện thủ công, không có biện pháp giảm thiểu. 
Tuy nhiên, hoạt động này diễn ra trong thời gian ngắn khoảng 10 ngày. Đối tượng chịu 
tác động gần nhất là công nhân làm việc tại công trường và các nhà máy xung quanh dự 
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án. Vì vậy chủ đầu tư và đơn vị thi công cần có biện pháp che chắn thích hợp và khả thi 
để tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh. 

c.4. Bụi, khí thải từ quá trình sơn hoàn thiện giai đoạn 1 

Ngoài ra dự án có sử dụng sơn gồm sơn chống rỉ, sơn màu, sơn chống thấm,… cho 

giai đoạn hoàn thiện công trình. Tổng lượng sơn sử dụng theo tính toán tại chương 1 là 

20 tấn.  

Quá trình sơn hoàn thiện diễn ra trong khoảng 2 tháng. Theo Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) khí phát thải từ quá trình sơn phủ bề mặt chủ yếu là khí VOCs với hệ số 

phát thải là 56 kg/tấn sơn. (Nguồn: Air emission inventories and controls, WHO, 1993, 

trang 3-9) khi đó lượng VOCs thải ra môi trường là: 20 tấn x 56 kg/tấn/26 = 21,5 kg 

VOCs/ngày. 

Khí VOCs dễ bay hơi, khả năng dung môi sơn phát tán và bị hòa loãng bởi không 

khí xung quanh là nhanh nên mức độ ảnh hưởng dung môi sơn chủ yếu tác động trực 

tiếp đến những người pha chế sơn, quét sơn (có thể cảm thấy khó chịu, căng thẳng nếu 

có thêm các chất phơi nhiễm khác). Tuy nhiên, đây không phải là nguồn gây ô nhiễm 
nghiêm trọng nhưng dự án sẽ có các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo các cho phép 
trong môi trường lao động để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân. 

1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải của việc thi 
công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây dựng: 

A.  Tác động do tiếng ồn: 

Nguồn thải này phát sinh từ quá trình hoạt động của phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, máy móc lắp đặt, hoạt động của các thiết bị máy móc như 

máy cắt, máy ép cọc, máy hàn. Ngoài ra, khi dự án ở giai đoạn thi công lắp đặt máy 

móc, thiết bị giai đoạn ổn định, tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy 

giai đoạn 1. Trong quá trình hoạt động việc phát sinh tiếng ồn và rung động lớn là không 

thể tránh khỏi. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra các tác hại đối với hệ thần 

kinh, hệ tim mạch và dạ dầy. Kích thích hệ thần kinh trung ương gây đau đầu chóng 

mặt, và nhiều bệnh lý khác về tim mạch như: rối loạn nhịp tim,… 

Độ ồn phát sinh tại các khu vực khác nhau trong nhà máy với mức độ khác nhau 

là do mỗi khu vực hoặc bộ phận có chức năng và đặc trưng riêng.  

Bảng 4.18. Mức độ ồn của các phương tiện thi công, xây dựng và lắp đặt thiết bị 

TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

5m 25m 50m 100m 500m 

1.  Máy ép cọc 96 82 76 70 56 

2.  Máy hàn 80 66 60 54 40 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 127 

TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

5m 25m 50m 100m 500m 

3.  Máy cắt thép 82,0 72,5 62,0 56,0 42,0 

4.  Xe lu 73 59 53 47 33 

5.  Xe cần cẩu 86 77 66 60 46 

6.  Xe tải 94 80 74 68 54 

7.  Xe máy 77 63 57 51 37 

8.  Xe ô tô 79 65 59 53 39 

(Nguồn: Ủy ban BVMT U.S) 

Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách và có thể ước tính bằng công thức: 

Leq(x) = EL + 20 log10(xo/x) 

Trong đó: 

- EL: mức ồn cách nguồn xo (dBA). với xo = 2m 

- Leq(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán cách nguồn x m (dBA) 

- x: khoảng cách từ vị trí cần tính toán đến nguồn gây ồn (m) 

Đối với các thiết bị vừa nêu, máy khoan có mức ồn cao hơn giới hạn mức ồn cho 

phép tại nơi làm việc của QCVN 24:2016/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng 

ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc), giới hạn cho phép mức áp suất 

âm 85dBA, 88dBA, 91dBA và 94dBA tương ứng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn lần lượt 

là 8 giờ, 4 giờ, 2 giờ và 1 giờ. Thời gian công nhân làm việc trên công trường 8 tiếng/ca. 

Từ đó cho thấy công nhân làm việc tại công trường phải tiếp xúc với tiếng ồn trong 

khoảng thời gian vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn. Tùy theo mức độ ồn mà có 

những mức độ ảnh hưởng khác nhau. Với mức ồn do các máy móc thiết bị trên công 

trường sinh ra chỉ đủ để làm người nghe cảm thấy ồn và mất tập trung. Thế nhưng trên 

công trường, việc mất tập trung rất dễ xảy ra tai nạn lao động. Tác động này có mức độ 

ảnh hưởng và phạm vi tác động tại công trường xây dựng.   

Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách. Khi ở khoảng cách 50 m, mức ồn được 

phát ra từ các phương tiện thi công sẽ nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 

26:2025/BNNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn) nên không gây ảnh hưởng 

nhiều đến các hộ dân sinh sống gần khu vực dự án. 

*Đánh giá tác động cộng hưởng của tiếng ồn:  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 128 

Trong trường hợp các máy móc được vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng sẽ 

thay đổi. Giả sử các máy móc trên gây ồn đồng thời, độ ồn cộng hưởng sẽ được dự tính 
như sau:  

 

Trong đó:  

• L: Mức ồn cộng hưởng (dBA) 

• Li: Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn thứ i (dBA) 

Bảng 4.19. Mức độ ồn cộng hưởng của các phương tiện thi công xây dựng dự án 

Các phương tiện 
Số lượng 

máy(*) 

Mức ồn cách nguồn (dBA) 

5m 25m 50m 100m 500m 

Thi công xây dựng và lắp đặt máy 

móc, thiết bị giai đoạn 1 
      

Thiết bị thi 

công giai 
đoạn 1 

Máy ép cọc 1 96,0 82,0 76,0 70,0 56,0 

Máy hàn 2 80,3 66,3 60,3 54,3 40,3 

Máy cắt thép 2 82,3 72,8 62,3 56,3 42,3 

Xe lu 2 73,3 59,3 53,3 47,3 33,3 

Xe cần cẩu 2 86,3 77,3 66,3 60,3 46,3 

Độ ồn nền 68,2 

Độ ồn cộng hưởng thi công giai đoạn 1 96,7 83,9 77,3 72,7 68,5 

Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị 
giai đoạn ổn định 

      

Thiết bị thi 

công giai 
đoạn ổn định 

Máy hàn 2 80,3 66,3 60,3 54,3 40,3 

Máy cắt thép 2 82,3 72,8 62,3 56,3 42,3 

Xe cần cẩu 1 86,0 77,0 66,0 60,0 46,0 

Nhà máy giai 
đoạn 1 

Xe tải 2 94,3 80,3 74,3 68,3 54,3 

Xe máy 240 79,4 65,4 59,4 53,4 39,4 

Xe ô tô 5 79,7 65,7 59,7 53,7 39,7 

( )iLnL 1,0
1 10lg10 =
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Các phương tiện 
Số lượng 

máy(*) 

Mức ồn cách nguồn (dBA) 

5m 25m 50m 100m 500m 

Độ ồn nền 68,2 

Độ ồn cộng hưởng thi công giai đoạn ổn định 95,5 82,9 76,2 71,9 68,4 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2023) 

Ghi chú: (*) Số lượng máy móc, thiết bị thi công đã được trình bày tại Bảng 1.12 
của báo cáo. 

Khi tất cả các thiết bị gây ồn hoạt động cùng lúc sẽ sinh ra mức ồn cộng hưởng 

tương ứng với mức ồn cách nguồn 5 – 25m là 68,5 – 96,7 dBA (thi công giai đoạn 1) và 

68,4 - 95,5 dBA (thi công giai đoạn ổn định có bao gồm hoạt động của Nhà máy giai 

đoạn 1), ở mức ồn cộng hưởng này sẽ làm người nghe cảm thấy ồn và làm biến đổi nhịp 

đập của tim. Trong thực tế, các phương tiện thiết bị gây ồn không hoạt động cùng lúc, 

nên mức ồn cộng hưởng sẽ nhỏ hơn so với tính toán. Thêm vào đó diện tích khu vực dự 

án lớn và thoáng, nên mức độ tác động của tiếng ồn đến công nhân làm việc tại công 

trường và môi trường xung quanh sẽ giảm đi nhiều. 

Tóm lại tùy theo mức ồn, khoảng cách giữa đối tượng chịu tác động với nguồn ồn 

và thời gian tiếp xúc mà có những mức độ ảnh hưởng tương ứng khác nhau. Tác động 

này có mức độ ảnh hưởng và phạm vi tác động chủ yếu đối với công nhân làm việc trực 

tiếp với máy móc, thiết bị phát sinh ra độ ồn.  

Bảng 4.20. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe của con người 

STT Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 

2 80 Bắt đầu cảm thấy ồn và mất tập trung 

3 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

4 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

5 120 Ngưỡng chói tai 

6 
130 – 135 

Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ 

bắp 

7 140 Đau chói tai, có thể gây mất trí, điên 
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STT Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

8 145 Giới hạn còn có thể chịu được của con người 

9 150 Có thể gây thủng màng nhĩ 

10 160 – 190 Rất nguy hiểm cho người nghe 

  (Lê Văn Nãi, 2000) 

B. Tác động do độ rung: 

Rung động là do hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công chủ yếu là đóng 

cọc, đầm nén và hoạt động của các phương tiện vận chuyển nặng. Mức độ rung động 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng 

công trình. Tuy nhiên, để xác định mức độ rung động, ngoài việc thực hiện các khảo sát, 

đo đạc đối với những trường hợp có điều kiện tương tự với dự án ngoài thực tế, còn có 

thể xác định nhanh trên cơ sở số liệu của FTA. 

Theo FTA (2006), trong quá trình xây dựng mức rung cách nguồn 7,62 m (tương 

đương 25ft) của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 4.21. Mức độ gây rung của một số máy móc xây dựng 

TT 
Các 

phương 

tiện 

Mức rung cách nguồn (dB) 

7,62m (25ft) 8m (26ft) 9m (29ft) 10m (32ft) 20m (65ft) 

1 
Máy ép 
cọc  

93 88 74 64 22 

2 Xe  ủi 87 82 70 60 21 

3 Xe lu 94 89 75 65 22 

4 Xe tải 86 81 69 59 21 

QCVN 
27:2025/BNNMT 

70 dB 

(Nguồn: U.S. Federal Transit Administration, 2006) 

Mức rung sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng, được tính toán như sau: 

PPVthiết bị = PPVref (25/D)1,5 

Trong đó: 

PPVref: mức rung cách nguồn 7,62m  (25feet ) 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 131 

D: khoảng cách từ thiết bị đến vị trí tiếp nhận  

Theo QCVN 27:2025/BNNMT, độ rung do hoạt động xây dựng không được vượt 

quá 70dB. Đối tượng chịu tác động nhiều nhất bởi độ rung từ các máy móc, thiết bị xây 

dựng là công nhân làm việc trực tiếp tại công trường xây dựng. Mức rung giảm dần khi 

cách xa nguồn và ở vị trí cách nguồn từ 10 m trở đi (độ rung nhỏ hơn giới hạn cho phép 

theo QCVN 27:2025/BNNMT), nên sẽ không ảnh hưởng đến dự án lân cận và các hộ 

dân sinh sống gần khu vực dự án. 

C. Tác động đến kinh tế - xã hội: 

Tác động tích cực:  

- Góp phần giải quyết vấn đề nhu cầu việc làm cho một số lao động nhàn rỗi tại 

địa phương. 

- Tạo cơ hội kinh doanh cho các hộ kinh doanh ăn uống, phục vụ cho nhu cầu của 

công nhân làm việc tại công trường. 

Tác động tiêu cực: 

- Tập trung đông người là điều kiện tốt để phát tán các loại dịch bệnh, nếu không 

có sự quản lý chặt chẽ ngay từ bước đầu.  

- Nguy cơ làm phát sinh một số đối tượng xấu tại địa phương trộm cắp thiết bị, gây 

mất ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

- Việc tập trung một lượng lớn người lao động với nhiều thành phần khác nhau sẽ 

ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự khu vực dự án. Một trong những vấn đề thường 

gặp là sự xuất hiện của các hàng quán ở gần khu vực dự án và ở khu vực công nhân ở 

trọ, điều này sẽ dẫn đến tình trạng  mất trật tự an ninh ở địa phương.  

- Nguy cơ phát sinh mâu thuẫn: người lao động đến từ các địa phương khác nhau 

nên trình độ học vấn, tính cách và lối sống khác nhau, dẫn đến dễ nảy sinh mâu thuẫn, 

từ đó tác động đáng kể đến cuộc sống của người dân địa phương. 

- Đây là nguồn tác động không thể tránh khỏi, thường gặp trong các công trường 

xây dựng. Vì vậy, công tác quản lý, đào tạo công nhân, quản lý công tác xã hội của dự 

án sẽ được chủ dự án quan tâm, giải quyết.  

D. Đánh giá sự tác động qua lại trong quá trình xây dựng dự án đến các công 
trình, đối tượng xung quanh dự án  

Dự án nằm trong KCNC thành phố Hồ Chí Minh, bao quanh dự án chủ yếu là các 

nhà máy sản xuất khác trong KCNC thành phố Hồ Chí Minh và đường nội bộ của KCNC 

thành phố Hồ Chí. Dự án cách khu dân cư gần nhất là khoảng 2 km về phía Tây là dân 

cư phường Tăng Nhơn Phú A cũ. Do đó đối tượng chịu tác động chính từ việc triển khai 

dự án và ngược lại là các nhà máy tiếp giáp hoặc ở gần vị trí dự án như: Công ty TNHH 

Khoa học Dinh dưỡng Orgalife (Phát triển sản xuất Enzyme và sản phẩm dinh dưỡng y 

học sử dụng Enzyme); Công ty CP Kỹ thuật Vija (Sản xuất thiết bị tự động hóa, robot 
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công nghiệp và các linh kiện cơ khí chính xác phục vụ các ngành công nghiệp tối ưu 

hóa dây chuyền sản xuất); Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Đức Thành (Sản xuất gạch 

không nung công nghệ cao bằng công nghệ thiết kế chế tạo cơ cấu chấp hành các bộ 

điều khiển và giám sát tự động cho hệ thống thiết bị và chế tạo khuôn mẫu kỹ thuật có 

độ chính xác cao); Công ty TNHH Samil Pharmaceutical (Phát triển và sản xuất thuốc 

nhỏ mắt (đa liều và đơn liều), Nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc đặc trị sau phẫu 

thuật mắt; thuốc tế bào gốc để chữa bệnh mắt); Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Xưởng 

Lập Thành (Đầu tư xây dựng nhà xưởng xây sẵn và nhà xưởng xây theo yêu cầu với 

diện tích vừa và nhỏ); Công ty TNHH Samil Pharmaceutical (Sản xuất thuốc, hoá dược 

và dược liệu). 

Tác động đến môi trường không khí: bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng, máy móc sản xuất ra vào công trình và khí thải phát sinh từ động cơ 

của các phương tiện cơ giới nếu không có biện pháp che chắn và không kiểm định tốt 

chất lượng xe vận tải trước khi đưa vào thi công sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng không 

khí của khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân sinh sống trên tuyến 

đường vận chuyển. 

Tiếng ồn rung phát sinh trong quá trình sử dụng các thiết bị thi công sẽ ảnh hưởng 

đến các nhà máy lân cận và công nhân làm việc tại công trường. Tuy nhiên, do diện tích 

dự án lớn, các máy móc có độ ồn cao không tập trung làm việc cùng lúc tại công trường, 
nên giảm thiểu được rất nhiều tác động của tiếng ồn đến các nhà máy lân cận, cũng như 

công nhân trên công trường. 

Chất thải rắn trong quá trình xây dựng và chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của 

công nhân. Nếu trong thời gian xây dựng mà không có kế hoạch thu gom cũng sẽ ảnh 

hưởng nhiều đến quá trình thi công và ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực. Do đó, chủ 

đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng thường xuyên nhắc nhỏ và kiểm tra 

tránh gây ảnh hưởng đến xung quanh. 

1.1.5. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án: 

A. Sự cố tai nạn lao động  

Tai nạn lao động có thể xảy ra đối với công nhân trong giai đoạn thi công xây 

dựng. Nguyên nhân chủ yếu do: 

- Tai nạn lao động do điều kiện môi trường làm việc khắc nghiệt: trời nắng nóng, 

khu vực quá ồn, độ rung cao... Những điều kiện này sẽ làm cho con người trở nên mệt 

mỏi, gây triệu chứng dễ dẫn đến ngất xỉu, té ngã.  

- Việc vận chuyển, lắp đặt các cấu kiện lớn có khả năng gây ra các tai nạn nghiêm 

trọng nếu không có sự điều phối nhịp nhàng, không thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

toàn. 

- Vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị quá tải. 

- Sử dụng các phương tiện vận tải quá hạn đăng ký, đăng kiểm. 
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- Tai nạn lao động do ý thức của người công nhân lao động: tính bất cẩn trong lao 

động, không mang bảo hộ lao động theo quy định, không tuân thủ nội quy an toàn lao 

động. 

- Lỗi về mặt kỹ thuật: thiếu, sử dụng không phù hợp hoặc bị hư hỏng các máy móc, 

phương tiện, dụng cụ xây dựng; thiếu che chắn, hệ thống báo hiệu phòng ngừa đối với 

những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ tai nạn cao.  

- Thiếu sót trong thiết kế biện pháp công nghệ: như biện pháp chống đỡ ván khuôn, 

biện pháp chống sạt lở vách đất... có thể dẫn đến đổ sập công trình, gây tai nạn. 

B. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình thi công xây dựng, sự cố cháy nổ tại nhà máy nếu xảy ra có thể 

xuất phát từ một số nguyên nhân: 

- Cháy nổ do các sự cố về điện.  

- Cháy nổ do sét. 

- Cháy nổ do nhiên liệu phục vụ thi công xây dựng không đảm bảo an toàn trong 

quá trình lưu chứa. 

- Cháy nổ do ý thức của người lao động: Công nhân không tuân thủ các quy định 

về phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất. 

Khi sự cố cháy nổ xảy ra có thể gây ra các thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho 

nhà máy. Đồng thời, quá trình cháy nổ nếu xảy ra sẽ phát thải vào môi trường một lượng 

lớn các khí độc hại gây ô nhiễm cho môi trường không khí, ảnh hưởng đến môi trường 

sống, những khí thải độc hại có thể phát sinh như CO, SO2, NOx,... Trong trường hợp 

xảy ra sự cố cháy nổ, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là nhà máy và các doanh 

nghiệp xung quanh nhà máy.  

1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành: 

1.2.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn có liên quan đến chất thải: 

A. Tác động do nước thải và các loại chất thải lỏng: 

a.1. Đối với nước mưa chảy tràn: 

Nguồn phát sinh: Từ những ngày mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có 
thể tự thấm qua đất. Tuy nhiên, khi mưa lớn, lượng nước mưa không kịp thấm, chảy tràn 
qua khu vực dự án kéo theo đất đá, cặn bã, các chất lơ lửng, rác rơi vãi chảy ra nguồn 
tiếp nhận, làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nguồn nước mặt.   

Theo Mục 4.1.1 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2023 về Thoát nước - 
Mạng lưới và công trình bên ngoài, tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án 
được ước tính theo công thức sau: 

Q = q × F × β ×    

Trong đó: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 134 

Q: Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống, (L/s) 

F: Diện tích khu vực dự án, (ha). F = 1,1268 ha 

β: Hệ số phân bố mưa, do diện tích dự án <500ha nên β = 1,0 

Ψ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P (đối với mặt đường, mái nhà ψ = 0,77-0,80; đối với mặt cỏ, vườn, công viên 
độ dốc 1-2%: ψ = 0,34). Chọn ψ = 0,80. 

q: Cường độ mưa tính toán, (L/s.ha). Cường độ mưa tính toán (q) được xác định 
bằng công thức sau:  

𝑞 = [𝐴 × (1 + 𝐶 × 𝑙𝑔𝑃)/ (𝑡 + 𝑏) 𝑛]K = 225,2 (L/s.ha) 

Với:  

- P: Chu kỳ lặp lại trận mưa (năm), áp dụng đối với khu công nghiệp có công 
nghệ bình thường, P = 5  

- A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương theo phụ lục 
A TCVN 7957:2023, đối với vùng không có thì tham khảo vùng lân cận. Chọn 
hằng số khí hậu trong công thức cường độ mưa theo hệ số của thành phố Hồ Chí 
Minh: Chọn chọn A = 7290; C = 0,59; b = 32; n = 0,88.  

- K: Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa, 

lấy K= 1, phụ thuộc vào kịch bản biến đổi khí hậu từng địa phương và theo khuyến 
nghị của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn ở khu vực. 

- Thời gian dòng chảy mưa: dự tính thời gian nước mưa chảy tràn trên bề mặt 
qua tất cả các tuyến cống thu gom của dự án, chảy đến vị trí đấu nối thoát nước 
mưa của KCN là t = 45 phút.  

Như vậy lưu lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án là: Q = 203 (L/s). 

Với tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án tính toán được khá lớn. 
Chủ đầu tư sẽ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và thoát nước mưa và đấu nối vào 
vị trí hố ga đã thoả thuận với KCNC đúng theo quy hoạch. Do đó khả năng tác động của 
nước mưa đến hệ thống giao thông vận tải, sự hoạt động của dự án và các nhà máy xung 
quanh là không đáng kể. 

a.2. Đối với nước thải sinh hoạt: 

Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh (bồn cầu, 
ẩu tiểu) khu vực Nhà xưởng, kho nguyên vật liệu, khu vực bida; Nước thải sinh hoạt phát 
sinh từ khu vực nhà vệ sinh (bồn cầu, ẩu tiểu) khu vực cổng bảo vệ; Nước thải sinh hoạt 
phát sinh từ hoạt động nấu ăn. 

Thông số ô nhiễm chính: Dầu mỡ khoáng, TSS, chất hữu cơ (được thể hiện qua 
thông số BOD, COD), tổng nitơ (N), tổng phốt pho (P), coliform,... 

Khối lượng nước thải phát sinh:  
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+ Tại nhà máy có bếp ăn công nghiệp và không tổ chức cho công nhân ở lại. Lượng 
nước thải cho hoạt động nấu ăn giai đoạn 1 ước tính khoảng 1,46 m3/ngày và giai đoạn 
ổn định bổ sung thêm 0,82 m3/ngày đưa tổng lượng nước thải từ bếp ăn khi dự án đi vào 

giai đoạn ổn định là 2,28 m3/ngày. 

+ Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào giai đoạn ổn định dự kiến 
khoảng 30,56 m3/ngày.đêm (Theo QCVN 01:2021/BXD thì lượng nước thải phát sinh 
được dự báo phải đảm bảo chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥80% chỉ tiêu cấp nước của đối 
tượng tương ứng. Do đó báo cáo lựa chọn chỉ tiêu phát sinh nước thải bằng 100% chỉ 
tiêu cấp nước).  

Bảng 4.22. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành dự 
án  

Giai đoạn hoạt động 
Số lượng 

công nhân 
(người) 

Định mức 
(lít/người/ngày) 

Lưu lượng nước thải 
sinh hoạt tính toán 

(m3/ngày) 

Nhà máy giai đoạn 1 245 

80 

19,6 

Nhà máy giai đoạn bổ 
sung phục vụ giai 
đoạn ổn định 

137 10,96 

Nhà máy giai đoạn ổn 
định 

382 30,56 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2025) 

Theo giáo trình Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công 
trình, Lâm Minh Triết – Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc 
gia TPHCM, 2004 đã trình bày tại Bảng 3.5 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 
sinh hoạt (chưa xử lý) thì hầu hết các chỉ tiêu đều đạt giới hạn cho phép theo giới hạn 
tiếp nhận của KCNC ngoại trừ chỉ tiêu Dầu mỡ khoáng. Vì vậy, Công ty sẽ có biện pháp 
giảm thiểu nước thải sinh hoạt ở Mục 4.2.2. 

a.3. Đối với nước thải công nghiệp: 

Căn cứ theo tính toán tại Chương 1, lượng nước thải công nghiệp phát sinh tại dự 
án ước tính khoảng 7,31 m3/ngày (giai đoạn 1); giai đoạn ổn định bổ sung thêm 0,77 
m3/ngày đưa tổng lượng nước thải công nghiệp giai đoạn ổn định lên 8,08 m3/ngày. Cụ 
thể được thể hiện dưới bảng dưới đây: 
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Bảng 4.23. Tổng lượng nước thải (công nghiệp và sinh hoạt) phát sinh giai đoạn vận hành dự án  

TT 
Nguồn phát sinh nước 

thải  
Thành phần 

Nhu cầu sử dụng nước (m3/ng.đ) Nước thải phát sinh (m3/ng.đ) 

Tần suất 

xả thải Giai 
đoạn 1  

Bổ sung 

giai đoạn 

ổn định  

Giai đoạn 

ổn định  
Giai đoạn 

1  

Bổ sung 

giai đoạn 

ổn định  

Giai đoạn 

ổn định  

I Nước thải công nghiệp - 20,77 +0,77 21,54 7,31 0,77 8,08 Hằng ngày 

1 
Nước thải từ công đoạn 

tưới nguội gia công cắt 

gọt CNC. 

TSS, dầu mỡ 
khoáng 

0,25 +0,25 0,5 0,25 +0,25 0,5 Hằng ngày 

2 
Nước thải từ công đoạn 

mài phẳng bề mặt 

carbon. 
TSS 0,02 +0,02 0,04 0,02 +0,02 0,04 Hằng ngày 

3 
Nước thải từ công đoạn 
tẩy rửa, vệ sinh máy móc 
thiết bị. 

pH, TSS, dầu 

mỡ khoáng, 

Tổng P 
0,5 +0,5 1,0 0,5 +0,5 1,0 Hằng ngày 

4 

Nước thải từ bể chứa 

dung dịch hấp thụ của hệ 

thống rửa khí công đoạn 

ép khuôn và hàn linh 
kiện, công suất 10.000 
m3/giờ 

pH, TSS 10 - 10 3,27 - 3,27 

Hằng ngày, 
lượng còn 
lại tuần 
hoàn tái sử 
dụng, định 
kỳ 1 
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TT 
Nguồn phát sinh nước 

thải  
Thành phần 

Nhu cầu sử dụng nước (m3/ng.đ) Nước thải phát sinh (m3/ng.đ) 

Tần suất 

xả thải Giai 
đoạn 1  

Bổ sung 

giai đoạn 

ổn định  

Giai đoạn 

ổn định  
Giai đoạn 

1  

Bổ sung 

giai đoạn 

ổn định  

Giai đoạn 

ổn định  

5 

Nước thải từ bể chứa 

dung dịch hấp thụ của hệ 

thống thống xử lý bụi và 

hơi dung môi công đoạn 

sơn phủ, dán keo và gia 

công mẫu, công suất 

10.000 m3/giờ 

pH, TSS  10 - 10 3,27 - 3,27 

tháng/lần 
thay toàn bộ 
dung dịch 
hấp thụ. 

II Nước thải sinh hoạt - 21,78 +11,78 32,84 21,78 +11,78 32,84 Hằng ngày 

6 

Nước thải sinh hoạt phát 

sinh từ khu vực nhà 
xưởng, kho nguyên vật 
liệu, khu vực bida, cổng 

bảo vệ. 

Dầu mỡ 

khoáng, TSS, 
BOD, COD, 
tổng N, tổng 

P, coliform 

20,32 10,96 30,56 20,32 10,96 30,56 

Hằng ngày 

7 
Nước thải từ hoạt động 

nấu ăn 
1,46 0,82 2,28 1,46 0,82 2,28 

Hằng ngày 

Tổng cộng (I + II)  42,55 12,55 54,38 29,09 12,55 40,92 - 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy tổng hợp, 2025
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Khi lượng nước thải này không được xử lý, thải trực tiếp thải vào nguồn tiếp nhận, 

sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 

khu vực đó, gây ô nhiễm đất và ảnh hưởng tới nước ngầm. 

Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) chưa qua 

xử lý được tham khảo từ Công ty TNHH Jabil Việt Nam cũng nằm trong KCNC Thành 
phố Hồ Chí Minh với loại hình sản xuất tương tự. Nồng độ các chất ô nhiễm nước thải 

chưa qua xử lý được thể hiện trong bảng sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bảng 4.24. Nồng độ nước thải sản xuất chưa qua xử lý  

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả 

phân tích 
trước xử lý 

Quy định đấu nối nước 
thải vào HTXLNT của 

KCNC 

1 pH - 7,2 5 - 9 

2 BOD5 (20oC) mgO2/l 39 250 

3 COD mgO2/l 103 600 

4 TSS mg/l 41 300 

5 Tổng Nitơ mg/l 4,5 60 

6 Tổng Phốtpho mg/l 0,17 14 

7 Dầu mỡ khoáng mg/l 11,62 5 

8 Coliform MPN/100ml < 3 3,7 x 107 

Nguồn: Công ty TNHH Jabil Việt Nam 

Nhận xét: Khi so sánh kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm của mẫu nước 
thải trước xử lý với Quy định đấu nối nước thải vào HTXLNT của KCNC cho thấy nồng 
độ các thông số phân tích có trong nước thải sản xuất (sản xuất linh kiện, thiết bị điện 
tử) thông số vượt Quy định đấu nối là dầu mỡ khoáng. Vì vậy, lượng nước thải này cần 
được xử lý đạt quy định đấu nối nước thải trước khi đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải tập trung của KCNC Thành phố Hồ Chí Minh.   

a.4. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải tập trung KCNC khi dự án đi vào hoạt động. 

Nước thải của dự án sẽ được tiếp nhận bởi hệ thống XLNT tập trung của KCNC. 

Sau khi xử lý, nước thải xả ra rạch Gò Công tại phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Tính đến cuối năm 2024, KCNC đã có 160 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó tổng số dự án đang hoạt động tại KCNC là 108 dự án 
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chiếm 67,5%, 52 dụ án chưa đi vào hoạt động chiếm 32,5% (trong đó có 05 dự án tạm 
ngừng hoạt động chiểm 3,1%).  

Tổng lượng nước thải năm 2024 phát sinh từ các doanh nghiệp, đơn vị trong KCNC 

là 1.926.310 m³ (tính theo 80% nước cấp), lưu lượng nước thải thực tế về NMXLNT là 

1.646.222 m³, tương ứng khoảng 4.497,9 m³/ngày.đêm. 

Tổng công suất xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung của KCNC là 
9.000m3/ngày đêm bao gồm: NMXLNT Giai đoạn I với công suất 5.000m3/ngày.đêm 

và Module 1 thuộc NMXLNT Giai đoạn II với công suất 4.000m3/ngày.đêm (KCNC đã 

được cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 544/GP-BTNMT ngày 08/03/2019 
do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với lưu lượng tối đa là 9.000 m3/ngày.đêm, thời 

hạn giấy phép là 10 năm kể từ ngày ký).  

Tổng lượng nước thải (sinh hoạt và sản xuất) phát sinh tại dự án ước tính khoảng 
40,92 m3/ngày.đêm. Với lượng nước thải của dự án thì nhà máy XLNT tập trung của 
KCNC Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đủ khả năng tiếp nhận. Toàn bộ nước thải này 
sẽ được thu gom đưa về trạm XLNT cục bộ của dự án để xử lý đạt yêu cầu đấu nối nước 
thải của KCNC đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCNC thông qua 01 
vị trí đấu nối là hố ga nằm giữa Lô T4-1, Lô I-16-4 và đã được thoả thuận phương án 

hướng tuyến đấu nối thoát nước thải tại Công văn số 1333/KCNC-QHXDMT ngày 
16/9/2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh (Công văn 

đính kèm phụ lục của báo cáo). 

B.  Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

b.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Nguồn phát sinh: Rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ 
nhân viên. 

Thành phần: chủ yếu là túi nilon, giấy vụn, thức ăn thừa, bã trà, bã cà phê, chai 
nhựa, lon thiếc, … Chất thải này có hàm lượng hữu cơ cao, dễ phân hủy, phát sinh mùi, 
lây lan dịch bệnh, gây mất mỹ quan khu vực; trường hợp không được thu gom xử lý tốt, 
kịp thời sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.  

Khối lượng: Theo QCVN 01:2021/BXD lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh áp 
dụng cho dự án là 1,0 kg/người/ngày. Lượng chất thải rắn sinh hoạt dự tính phát sinh là 
1,0 x 382= 382 kg/ngày.đêm tương đương 114,6 tấn/năm. Cụ thể như sau: 

Bảng 4.25. Dự tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình 
hoạt động của dự án 

Giai đoạn hoạt động 
Số 

lượng 
(người) 

Chỉ tiêu 
(kg/người-

ngày) 

Khối lượng 
CTR sinh hoạt 

(kg/ngày) 

Khối lượng 
CTR sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Giai đoạn 1 245 1,0 245 73,5 
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Giai đoạn hoạt động 
Số 

lượng 
(người) 

Chỉ tiêu 
(kg/người-

ngày) 

Khối lượng 
CTR sinh hoạt 

(kg/ngày) 

Khối lượng 
CTR sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Bổ sung cho giai đoạn 
ổn định 

137 137 41,1 

Giai đoạn ổn định 382 382 114,6 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Tác động: Trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối 
rữa nhanh. Nếu loại chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi 
trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan 
các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi…) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài 
ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ 
sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Do đó, chủ Nhà máy sẽ có biện pháp giảm thiểu 
đối với tác động này. 

b.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình sản xuất và từ các hoạt động văn phòng. 

Thành phần: Chủ yếu là giấy thải, thùng carton, bao nilon thải, pallet và bụi chứa 
kim loại thu được từ công đoạn mài giũa linh kiện; phoi từ quá trình gia công tạo hình. 

Khối lượng: Dựa trên nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu đầu vào, quy trình sản xuất 
(đã được trình bày chi tiết tại Chương 1 của báo cáo), dự kiến tổng khối lượng các loại 
chất thải công nghiệp thông thường (CTR CNTT) phát sinh từ hoạt động sản xuất của 
dự án ước tính khoảng 14,3 kg/ngày.đêm tương đương 4.290 kg/năm (hoạt động 300 
ngày/năm), cụ thể như sau: 

Bảng 4.26. Khối lượng chất thải rắn sản xuất ước tính phát sinh tại dự án 

TT Tên chất thải 
Mã 
chất 
thải 

Ký 
hiệu 
phân 
loại 

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 1 

Bổ sung cho 
giai đoạn 
ổn định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

1 
Giấy và bao bì giấy 
các tông thải bỏ 

18 01 
05 

TT-R 1.500 +1.500 3.000 

2 
Bao bì nhựa (đã chứa 
chất khi thải ra không 
phải là CTNH) 

18 01 
06 

TT-R 600 +600 1.200 
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TT Tên chất thải 
Mã 
chất 
thải 

Ký 
hiệu 
phân 
loại 

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 1 

Bổ sung cho 
giai đoạn 
ổn định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

3 
Bụi chứa kim loại (thu 
được từ công đoạn mài 
giũa linh kiện) 

07 03 
13 

TT 45 +45 90 

Tổng cộng: - - 2.145 2.145 4.290 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Tác động: Chất thải rắn sản xuất thông thường không mang tính độc hại tuy phát 
sinh không nhiều nhưng có tính trơ. Do đó, nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ 
làm gia tăng nồng độ bụi trong không khí, mất mỹ quan khu vực trong suốt quá trình 
hoạt động sản xuất của dự án. Tuy nhiên trên thực tế thì lượng chất thải này luôn được 
thu gom hằng ngày nên ảnh hưởng của nguồn thải tới các điều kiện tự nhiên cũng như 

kinh tế - xã hội là hầu như không đáng kể. 

b.3. Đối với chất thải nguy hại (CTNH): 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình sản xuất và hoạt động bảo trì máy móc thiết bị. 

Thành phần: Chất thải nguy hại chủ yếu là Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện 
điện tử; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Than hoạt tính (trong buồng hấp 
phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải,… phát sinh trong quá trình hoạt động 
của dự án, cũng như trong thời gian bảo trì máy móc thiết bị. 

Khối lượng: Dựa trên nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu đầu vào, quy trình sản xuất 
(đã được trình bày chi tiết tại Chương 1 của báo cáo), dự kiến tổng khối lượng CTNH 
và chất thải công nghiệp phải kiểm soát (KS) dự kiến phát sinh từ hoạt động sản xuất 
của dự án ước tính khoảng 9,0 kg/ngày.đêm tương đương 2.700 kg/năm, (hoạt động 300 
ngày/năm), cụ thể như sau: 

Dưới đây là bảng thống kê thành phần, khối lượng, trạng thái tồn tại, mã CTNH 
dự kiến phát sinh từ quá trình vận hành sản xuất của dự án: 

Bảng 4.27. Khối lượng CTNH hại dự báo phát sinh trong quá trình vận hành 

TT 
Tên chất 

thải 
Mã 

CTNH 

Ký 
hiệu 
phân 
loại 

Trạng 
thái 
tồn 
tại  

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 1 

Bổ sung cho 
giai đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

1 Than hoạt 12 01 NH Rắn 180 +180 360 
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TT 
Tên chất 

thải 
Mã 

CTNH 

Ký 
hiệu 
phân 
loại 

Trạng 
thái 
tồn 
tại  

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 1 

Bổ sung cho 
giai đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn ổn 

định 

tính (trong 
buồng hấp 
phụ) đã qua 

sử dụng từ 
quá trình xử 
lý khí thải (*) 

04 

2 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

và các loại 

thủy tinh hoạt 

tính thải. 

16 01 
06 

NH Rắn 7 +7 14 

3 
Pin, ắc quy 
thải 

16 01 
12 

NH Rắn 1 +1 2 

4 

Dầu động cơ, 

hộp số và bôi 
trơn tổng hợp 
thải. 

17 02 
03 

NH Lỏng 30 +30 60 

5 

Thiết bị thải 
có các bộ 
phận, linh 
kiện điện tử 
(trừ bản mạch 
điện tử không 
chứa các chi 
tiết có các 
thành phần 
nguy hại) 

19 02 
05 

NH Rắn 636 636 1.272 

Tổng cộng: - - - 854 +854 1.708 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

(*) Tại tháp hấp thụ sẽ bố trí 04 lớp than hoạt tính dạng hạt GAC (Granular 
Activated Carbon), khối lượng riêng: 300 kg/m3. Tại tháp hấp phụ sẽ bố trí 01 khung 
than hình chữ nhật bố trí 04 lớp than hoạt tính dày 100mm, lớp than có L x B (mm)= 
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1.000 x 100. Tổng khối lượng than hoạt tính dạng hạt (vật liệu lọc) trong tháp là: 1,0 
(m) x 0,1 (m) x 4 (lớp) x 300 (kg/m3) = 120 kg. Theo khuyến cáo của đơn vị thiết kế, thi 
công và lắp đặt thời gian thay than ước tính khoảng từ 04 đến 06 tháng/lần, tuỳ thuộc 
vào thời gian hoạt động của dự án, chủ dự án sẽ thay than nhiều nhất là 1 năm 3 lần, 
lượng than thải bỏ trong 1 năm là 360 kg than/năm. 

 Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát (KS) phát sinh tại dự án: 

- Bùn từ bể lắng hoá lý của hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy, lượng bùn tính 
toán được khi xử lý 45 m3 nước thải/ngày đêm vào khoảng 7,296 kg/ngày. (Nước thải 
của dự án phát sinh sẽ được dẫn vào trạm XLNT cục bộ của dự án để xử lý, đạt quy định 
đấu nối nước thải của KCNC. Từ đó, lượng bùn thải phát sinh sẽ được tiến hành lấy mẫu 
để xác định thành phần tính chất và nồng độ các chất nguy hại có trong bùn thải (theo 
QCVN 50/2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH đối với bùn 
thải từ quá trình xử lý nước).  

Ước tính lượng bùn hoá lý phát sinh từ dự án được tính toán như sau:  

P1= 
𝑄 𝑥 (𝑆𝑜−𝑆𝑆)

1.000
 = 

45 𝑥 (80−40)

1.000
 = 1,8 kgSS/ngày. 

So = 80 mg/L (TSS đầu vào); 

S = 40 mg/L (TSS đầu ra). 

Lượng bùn khô sau khi ép tách nước: 1,8 x 300 x 60% = 324 kg/năm. 

Vậy lượng bùn thải bỏ trong 1 năm là 324 kg/năm. 

Dưới đây là bảng thống kê thành phần, khối lượng, trạng thái tồn tại, mã chất thải 
công nghiệp thông thường phải kiểm soát dự kiến phát sinh từ quá trình vận hành sản 
xuất của dự án: 

Bảng 4.28. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát (KS) dự kiến phát 
sinh tại dự án 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Ký hiệu 
phân 
loại 

Trạng 
thái tồn 

tại  

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 

1 

Bổ sung 
cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn 

ổn 
định 

1 

Phoi từ quá trình 

gia công tạo hình 

hoặc vật liệu bị 

mài ra lẫn dầu, 

nhũ tương hay 

dung dịch thải có 

dầu hoặc các 

07 03 11 KS 
Rắn, 
bùn 

100 +100 200 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Ký hiệu 
phân 
loại 

Trạng 
thái tồn 

tại  

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 

1 

Bổ sung 
cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn 

ổn 
định 

thành phần nguy 

hại khác 

 

Hộp chứa mực in 

(loại có các 

thành phần nguy 

hại trong nguyên 

liệu sản xuất 

mực) thải 

08 02 04 KS Rắn 15 +15 30 

2 

Bùn thải có các 

thành phần nguy 

hại từ quá trình 

xử lý nước thải 

công nghiệp 

12 06 05 KS Lỏng 324 +0 324 

3 

Bao bì mềm (đã 

chứa chất khi 

thải ra là CTNH) 

thải. 

18 01 01 KS Rắn 100 +100 200 

4 

Bao bì nhựa 

cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là 

CTNH) thải. 

18 01 03 KS Rắn 50 +50 100 

 

Chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ bị 

nhiễm các thành 

phần nguy hại 

18 02 01 KS Rắn 34 +34 68 

5 

Xỉ hàn có các 

kim loại nặng 

hoặc thành phần 

nguy hại 

07 04 02 KS Rắn 35 +35 70 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Ký hiệu 
phân 
loại 

Trạng 
thái tồn 

tại  

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 

1 

Bổ sung 
cho giai 
đoạn ổn 

định 

Giai 
đoạn 

ổn 
định 

Tổng cộng: - - - 658 +334 992 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Tác động: CTNH và chất thải công nghiệp phải kiểm soát (KS) khi thải vào cống 

rãnh mà chưa được xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, chúng tồn tại lâu trong môi trường 

và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động 

vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người nhất là bệnh ung thư, khi 

thải bỏ chúng chung với rác sinh hoạt sẽ xảy ra các phản ứng hóa học gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe của công nhân thu gom… Do đó, chủ Nhà máy sẽ có biện pháp giảm thiểu 

đối với tác động này. 

C.  Tác động do bụi, khí thải: 

c.1. Bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu – 
sản phẩm và chất thải ra vào nhà máy: 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào dự 
án trong giai đoạn vận hành sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định (bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn bổ sung cho 
giai đoạn ổn định) tổng khối lượng nguyên vật liệu sản xuất, hoá chất, sản phẩm và chất 
thải cần được vận chuyển ra vào dự án trung bình là khoảng 930 tấn/năm ~ 2,98 tấn/ngày 
(nhà máy hoạt động 312 ngày/năm).  

Bảng 4.29. Ước tính số lượng phương tiện vận tải ra vào dự án 

Giai đoạn 

Hạng mục 
Giai đoạn 1 

Bổ sung cho giai 
đoạn ổn định 

Giai đoạn ổn 
định 

Khối lượng nguyên vật liệu 
cần vận chuyển theo từng 
giai đoạn 

465 tấn/năm 465 tấn/năm 930 tấn/năm 

Số chuyến xe 2 chuyến 
xe/ngày 

2  chuyến xe/ngày 
4 chuyến 
xe/ngày 

Số lượt xe  2 lượt xe có 
tải/ngày và 2 
lượt xe không 

2 lượt xe có 
tải/ngày và 2 lượt 
xe không tải/ngày 

4 lượt xe có 
tải/ngày và 4 
lượt xe không 
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Giai đoạn 

Hạng mục 
Giai đoạn 1 

Bổ sung cho giai 
đoạn ổn định 

Giai đoạn ổn 
định 

tải/ngày tải/ngày 

Tải trọng xe 10 tấn 10 tấn 10 tấn 

Mục đích vận chuyển - Vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất, hoá chất và 
sản phẩm ra vào Nhà máy; 

- Vận chuyển chất thải ra vào Nhà máy. 

Như vậy vào những ngày cao điểm mỗi ngày dự án sẽ có khoảng 4 chuyến xe tải 
trọng 10 tấn ra vào nhà máy tương đương 8 lượt xe tải trọng 10 tấn (01 chuyến = 02 lượt 
ra vào), gồm 4 lượt xe có tải và 4 lượt xe không tải. Các phương tiện vận tải sử dụng 
nhiên liệu là dầu DO, với tỷ trọng 0,84 kg/lít. Khoảng cách ước tính vận chuyển hàng 
hóa trong 1 ngày là 20 – 30 km (tùy theo nhu cầu của thị trường). 

Bảng 4.30. Tải lượng ô nhiễm không khí do quá trình vận chuyển nguyên liệu 
thành phẩm và chất thải 

Chất ô 
nhiễm 

Hệ số phát thải của 
xe có tải trọng 10 tấn 

(g/km/xe) (*) 

Tải lượng ô nhiễm phát sinh (g/ngày) 

Giai đoạn 1 
Bổ sung cho giai 

đoạn ổn định 
Giai đoạn 
ổn định 

Bụi 0,6 24 24 48 

SO2 0,0027 0,108 0,108 0,216 

CO 0,458 18,32 18,32 36,64 

NOx 0,121 4,84 4,84 9,68 

[Nguồn (*): Emission Inventory manual – UNEP, 2013] 

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/km/lượt xe) × Quãng 
đường vận chuyển (km/ngày) × số lượt xe (lượt xe/ngày) 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán, áp dụng mô hình tính toán Sutton 
xác định nồng độ trung bình khí thải từ hoạt động vận chuyển (Nguồn: Tổng cục môi 
trường, 2010) như sau:  
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• C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

• E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

• z: Độ cao của điểm tính toán (m) 

• h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m 

• u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 2,4 m/s 

• : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào độ 
ổn định của khí quyển, tại tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh độ ổn định của khí quyển 

là loại B được xác định theo công thức:  = 0,53.x0,73. 

• x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m).  

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do hoạt động của 
phương tiện giao thông vận chuyển trong giai đoạn thi công được trình bày tại các 
bảng sau: 

Bảng 4.31. Nồng độ bụi và khí thải từ việc vận chuyển nguyên, nhiên liệu, hóa 
chất, thành phẩm ra vào nhà máy khi dự án vào giai đoạn ổn định 

Thông số 
Khoảng 

cách x(m) 

Nồng độ  (mg/m3) 
QCVN 

05:2023/BTNMT  
(mg/m3) 

Chưa cộng nồng độ nền 

z = 1,5 z = 2 

Bụi  

5 0,11428 0,07349 

0,3 
10 0,08680 0,06552 

15 0,07116 0,05745 

20 0,06096 0,05114 

SO2 

5 0,00051 0,00033 

0,35 
10 0,00039 0,00029 

15 0,00032 0,00026 

20 0,00027 0,00023 

CO 

5 0,08724 0,05610 

30 10 0,06626 0,05002 

15 0,05432 0,04386 

z

z
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Thông số 
Khoảng 

cách x(m) 

Nồng độ  (mg/m3) 
QCVN 

05:2023/BTNMT  
(mg/m3) 

Chưa cộng nồng độ nền 

z = 1,5 z = 2 

20 0,04654 0,03904 

NOx 

5 0,02305 0,01482 

0,2 
10 0,01751 0,01321 

15 0,01435 0,01159 

20 0,01229 0,01031 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2025) 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán cho thấy, bên ngoài phạm vi bán kính 03 m tính 
từ điểm phát thải, nồng độ phát thải chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động của các phương 

tiện vận tải đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Công ty sẽ 
lên kế hoạch bố trí các phương tiện giao thông vận chuyển ra vào Nhà máy một cách 
từng tự và không ồ ạt cùng lúc, nhằm tránh gây ùn tắt giao thông. Vì tất cả các phương 

tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá, chất thải đến dự án không 
hoạt động cùng lúc, nên nồng độ thực tế của các chỉ tiêu có thể thấp hơn so với số liệu 
tính toán được. Đồng thời, đây là nồng độ khi Nhà máy hoạt động 100% công suất, khi 
Nhà máy hoạt động giai đoạn 1, tác động sẽ thấp hơn so với tính toán. 

c.2. Bụi và khí thải từ quá trình sản xuất: 

Trong quá trình hoạt động sản xuất có phát sinh một lượng bụi và khí thải. Do hoạt 
động sản xuất chính của Công ty là Gia công cấu kiện, linh kiện, thiết bị (Sản xuất CNC 
và đúc Carbon); Gia công SMT mạch điện tử và Sản xuất động cơ (BLDC) nên lượng 
bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các nguồn như sau: 

- Dây chuyền sản xuất CNC: Bụi phát sinh tại các công đoạn gia công cơ khí 

bằng công nghệ CNC: công đoạn cắt dây, tiện, phay, mài, khắc laser, khoan, bắn cát và 

đánh bóng. Thông số ô nhiễm chính: bụi kim loại.  

- Dây chuyền đúc carbon:  

+ Nhiệt và khí thải tại công đoạn ép khuôn. Thông số ô nhiễm chính: nhiệt, CO, 
NOx. 

+ Bụi sơn và hơi dung môi từ quá trình sơn phủ bề mặt linh kiện. Thông số ô nhiễm 
chính: Toluen, Xylen, Benzen từ dung môi pha sơn, bụi sơn. 

- Dây chuyền sản xuất động cơ: 
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+ Mùi tại công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất động 
cơ. Thông số ô nhiễm chính: hơi keo epoxy. 

+ Khói hàn tại công đoạn hàn dây động cơ vào mạch điện tạo thành Stator hoàn 
thiện. Thông số ô nhiễm chính: nhiệt, CO, NOx. 

- Dây chuyền gia công SMT mạch điện tử 

+ Khí thải từ công đoạn quét kem chì lên bản mạch in (PCB). Tác động không đáng 

kể do tại công đoạn này chưa được gia nhiệt; 

+ Khí thải từ công đoạn hàn linh kiện vào bảng mạch điện tử (hàn đối lưu). Thông 
số ô nhiễm chính: hơi hàn (Sn, Pb), CO, NOx; 

- Công đoạn lắp ráp hoàn thiện sản phẩm: Mùi keo lắp ráp hoàn thiện sản phẩm. 
Tác động không đáng kể do tại công đoạn này chưa được gia nhiệt. 

c.2.1. Bụi phát sinh tại các công đoạn gia công cơ khí và xử lý bề mặt linh kiện 
tại dây chuyền gia công, sản xuất cấu kiện cơ khí bằng công nghệ CNC: 

Tại dây chuyền gia công, sản xuất cấu kiện cơ khí bằng công nghệ CNC (Gia công 

chính xác các chi tiết, xử lý bề mặt chi tiết), trong quá trình gia công cơ khí các chi tiết 

kim loại có khả năng làm phát sinh bụi kim loại tại các công đoạn như cắt dây, tiện, 

phay, mài, khắc laser CNC, khoan, bắn cát và đánh bóng.  

❖ Bụi kim loại từ công đoạn gia công cơ khí: 

- Các công đoạn cắt dây, tiện, phay, khắc laser CNC, khoan loại bỏ biên thừa:  

Các công đoạn cắt dây, tiện, phay, mài, khắc laser kim loại: Quá trình cắt dây, tiện, 

phay, khắc laser tấm kim loại sử dụng máy cắt dây, tiện, phay, khắc laser CNC tự động 

chủ yếu tạo ra bụi, mạt kim loại rơi xuống bệ đỡ, lượng bụi, mạt kim loại sinh ra có kích 

thước và trọng lượng riêng lớn (d = 2,7-2,8) nên chỉ tồn tại xung quanh nguồn phát sinh 

(các máy gia công), nhanh chóng sa lắng ít có khả năng phát tán ra môi trường xung 

quanh mà chỉ tác động đến công nhân lao động trực tiếp.   

Công đoạn khoan lỗ: được thực hiện bán tự động, công nhân điều khiển máy móc 

để khoan sẽ phát sinh bụi kim loại. Tuy nhiên, bụi kim loại có tỷ trọng lớn 7,85 g/cm3 
nên không có khả năng phát tán đi xa, các nguồn gây ô nhiễm này có tính tập trung. 

Ngoài ra, tại vùng gia công khoan của các máy công cụ có sử dụng hộp thu gom bụi 

không phát tán ra môi trường xung quanh. 

Hơn nữa tại các công đoạn gia công này dự án sử dụng các máy có hệ thống bơm 

và đường ống để đưa hỗn hợp dầu gia công đến tại vị trí tiếp xúc giữa nguyên liệu và bộ 

phận cắt, mài, phay hoặc tiện của máy. Bụi kim loại sinh ra sẽ theo hỗn hợp dầu đi vào 

ngăn chứa của máy. Hỗn hợp dầu sẽ được bơm lên và cung cấp tiếp tục cho các công 

đoạn gia công. 
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Ngoài ra, để hạn chế tác động do bụi kim loại dự án cũng áp dụng biện pháp thông 

thoáng nhà xưởng (lắp đặt quạt thông gió) để kiểm soát tác động ô nhiễm do bụi và nhiệt 

dư đối với sức khỏe công nhân. 

 - Công đoạn mài: 

Dự án sử dụng phương pháp mài rung và mài không tâm, mài phằng, công đoạn 

này sẽ phát sinh bụi kim loại do lực ma sát giữa lưỡi mài và vật cần mài trong phân 

xưởng. Bụi kim loại sinh ra từ quá trình mài có dải kích thước khác nhau, thể hiện ở các 

dạng:  

- Bụi lơ lửng (TSP) là tổng các hạt bụi có đường kính khí động học ≤ 100 μm. - 
Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 10 μm.  

- Bụi PM2,5 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 2,5 μm.  

Do đó, đối với công đoạn mài sẽ được Dự án bố trí ở khu vực riêng cách ly với các 

khu vực khác nên sẽ hạn chế được bụi phát tán ra xưởng. Ngoài ra công nhân lao động 

trực tiếp được trang bị quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, mắt kính trong quá trình 

làm việc. 

Tổng hợp tính toán tải lượng và nồng độ bụi phát sinh trong quá trình gia công cơ 

khí của dự án như sau: 

+ Tải lượng bụi phát sinh: 

Theo World Health Organization – Part One, năm 2013 thì bụi phát sinh từ quá 

trình gia công kim loại có hệ số ô nhiễm là 0,1 kg bụi/tấn nguyên liệu. Với tổng khối 

lượng nguyên liệu kim loại sử dụng là 39 tấn/năm (Bảng 1.13, Chương 1) => lượng bụi 

phát sinh tương ứng là 0,1 kg/tấn x 39 tấn/năm = 3,9 kg/năm = 0,013 kg/ngày = 1,625 
g/giờ.  

+ Nồng độ bụi phát sinh: Nồng độ bụi tại các vị trí khác nhau sẽ có các giá trị khác 

nhau. Nồng độ này thường cao nhất tại khu vực phát sinh trực tiếp bụi, khí thải.  

Để đánh giá nồng độ bụi cũng như các chất ô nhiễm không khí khác một cách 

tương đối chúng tôi tính toán nồng độ dựa trên tải lượng phát sinh chất ô nhiễm (theo 

thời gian) và không gian nhà xưởng. Khu vực gia công cơ khí có diện tích 1.004,5 m2, 
chiều cao ảnh hưởng đến người lao động là 2m.  

Nồng độ bụi được tính toán dựa trên tải lượng và không gian thực hiện. Nồng độ 
bụi phát sinh:  

Bảng 4.32. Nồng độ bụi kim loại dự kiến phát sinh 

Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 
QCVN 02: 

2019/BYT (mg/m3)  

Tải lượng (g/giờ) 0,8125 1,625 - 
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Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 
QCVN 02: 

2019/BYT (mg/m3)  

Thể tích (m3) 1.004,5 - 

Nồng độ (mg/m3) 0,4 0,8 8 

Ghi chú: Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/giờ) x 10^3/(Diện tích chịu tác động x 
chiều cao trung bình của công nhân) 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ công đoạn gia công cơ khí các chi tiết kim loại 

phát sinh rất ít chỉ 0,8 mg/m3 thấp hơn rất nhiều so với QCVN 02:2019/BYT- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc là 8 
mg/m3. Tuy nhiên, nhà máy cần có biện pháp giảm thiểu để giảm tối đa tác động đến 

người lao động và môi trường không khí xung quanh. 

❖ Bụi kim loại từ công đoạn xử lý bề mặt linh kiện (phun hạt nhôm oxit và 

đánh bóng): 

Sau công đoạn gia công cắt gọt CNC, linh kiện sẽ được chuyển sáng công đoạn xử 

lý bề mặt mặt (phun hạt nhôm oxit): Sử dụng máy bắn cát, kích thước: 

1300x1300x800mm. Dưới tác dụng của áp lực khí nén, hạt nhôm Oxit phun trực tiếp 

vào bề mặt chi tiết cần được xử lý.  

Gremsy sử dụng hạt nhôm Oxit, được sản xuất từ bô-xit nung chảy, hệ số giãn nở 

nhiệt 0,063, nhiệt độ nóng chảy 2.0540C, có khả năng tái chế cao, hạn chế ô nhiễm môi 

trường. Hạt mài nhôm oxit (Al2O3) cứng hơn hầu hết các loại hạt khác, nên hạt ít bị vỡ, 

dẫn đến mức bụi thấp hơn, và tái sử dụng được nhiều lần. 

Theo hệ số đánh giá nhanh ô nhiễm sẵn có của tài liệu tham khảo, thì hệ số phát 

sinh tổng lượng bụi kim loại lơ lửng là 14,3 kg/tấn sản phẩm (Theo AP-42 Emission 
Factors - Section 3.2.6 ). Tổng khối lượng linh kiện ước tính lớn nhất khoảng 10 tấn/năm. 

Như vậy, có thể ước tính tổng tải lượng bụi phát sinh lớn nhất là 0,5 kg/ngày, tương ứng 

59,6 g/giờ. 

+ Nồng độ bụi phát sinh: 

Bảng 4.33. Nồng độ bụi kim loại từ công đoạn xử lý bề mặt linh kiện dự kiến phát sinh 

Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 
QCVN 02: 

2019/BYT (mg/m3)  

Tải lượng (g/giờ) 29,8 59,6 - 

Thể tích (m3) 1.004,5 - 
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Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 
QCVN 02: 

2019/BYT (mg/m3)  

Nồng độ bụi kim 
loại (mg/m3) 

14,83 29,66 8 

Ghi chú: Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/giờ) x 10^3/(Diện tích chịu tác động x 
chiều cao trung bình của công nhân) 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ công đoạn xử lý bề mặt linh kiện phát sinh bụi 

kim loại khá cao 29,66 mg/m3 lớn hơn 3,71 lần so với QCVN 02: 2019/BYT- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc là 8 

mg/m3. Tuy nhiên, nhà máy sử dụng máy bắn cát hiện đại chuyên dụng, tại vị trí bắn cát 

được thiết kế kín, hạt nhôm Oxit được lưu chuyển tuần hoàn trong máy bắn cát và có bộ 

phận thu hồi bụi kim loại, sau khoảng 100 bộ sẽ được thu hồi và thay thế bằng hạt mài 

mới, hạt mài sau khi loại bỏ sẽ được thu gom và đưa đơn vị chức năng xử lý. 

Đánh giá: Bụi kim loại có tỷ trọng lớn nên chỉ tồn tại xung quanh nguồn gây bụi, 
nhanh chóng sa lắng, ít phát tán đi xa, dễ dàng thu gom, thêm vào đó các máy gia công 
cơ khí sẽ được bố trí bổ sung các tấm chắn kim loại xung quanh máy để khi bụi, vụn kim loại 
vừa được tạo thành theo lực quán tính sẽ va đập vào các tấm chắn rơi ngay xuống ngăn chứa 
bụi và không phát tán ra ngoài. Do đó phạm vi tác động tập trung chủ yếu tại khu vực gia 
công cơ khí nói riêng, khu nhà xưởng nói chung; và đối tượng chịu tác động chính là 
công nhân làm việc tại các công đoạn này. Bụi kim loại không phát tán đi xa, đồng thời 
được kiếm soát ngay tại nguồn phát sinh nên mức độ tác động của bụi kim loại từ công 
đoạn gia công cơ khí đến môi trường và con người được đánh giá ở mức trung bình thấp. 

c.2.2. Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền đúc carbon 

❖ Nhiệt và khí thải tại công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc carbon 

Vải carbon tẩm keo Epoxy sau khi được cắt lớp thành từng lớp dựa trên chiều dày 

thiết kế sẽ được dán vào khuôn âm và dương, sau khi định hình các lớp vải Carbon vào 

khuôn sẽ đến công đoạn ép khuôn, khuôn được đưa vào máy hấp công nghiệp với dung 

tích 6,3 m3 với nhiệt độ hấp 125 oC, thời gian hấp là 2,5 giờ và áp suất vào khuôn là 

0,6mPa. Nhiệt độ của máy hấp làm chảy keo trên các lớp vải, áp suất được bơm vào 

khuôn sẽ giữ cho lớp vải ép sát vào khuôn định hình, công đoạn này sẽ phát sinh nhiệt 

và khí thải. Căn cứ mã MSDS (Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất), tỷ lệ hơi VOC bay hơi 

khoảng 0,1% lượng keo Epoxy sử dụng. Khí thải phát sinh chủ yếu khi gia nhiệt keo 

Epoxy là Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo TVOC, bao gồm các cấu tử: Benzen, 

Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, Butyl Axetat). Công ty làm việc mỗi ngày 1 ca, 

mỗi ca làm việc 8 h. Khối lượng vải cần sử dụng lớn nhất là 0,12 tấn/năm, lượng keo 

ước tính chiếm 30% khối lượng vải tương đương 0,036 tấn/năm. Khi đó tải lượng khí 

thải phát sinh từ công đoạn ép khuôn đúc carbon như sau:  
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Bảng 4.34. Tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh từ công đoạn ép khuôn đúc 

carbon của dự án  

Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 

Khối lượng sử dụng (kg/năm) 18 36 

Khối lượng sử dụng (g/giờ) 7,5 15 

Hệ số phát thải 0,1% 0,1% 

Tải lượng (g/giờ) 0,75 1,5 

Nồng độ (mg/m3) 77 39 

Ghi chú: 

-  Thể tích không gian ép khuôn: 6,3 m3. 

- Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/giờ) x 10^3/(Thể tích không gian ép khuôn)  

Nhận xét: Theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp , giá trị giới hạn của Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các cấu tử: Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, Butyl 

Axetat) trung bình là ≤150 mg/Nm3. Như vậy nồng độ hơi VOCs phát sinh từ quá trình 

ép khuôn thấp hơn so với quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, nhà máy sẽ thu gom toàn bộ 

khí phát sinh từ các công đoạn này nhằm hạn chế tác động đến công nhân làm việc tại 

nhà máy.  

❖ Khí thải phát sinh từ công đoạn sơn phủ bề mặt linh kiện carbon 

Nhà máy sẽ sử dụng sơn mờ bóng 2K mờ 50 pha theo tỉ lệ: Sơn bóng 2K mờ 50: 
100ml; Chất đóng rắn: 25ml và xăng pha sơn: 75ml phun trực tiếp lên sản phẩm bằng 
súng sơn nối với ống dẫn khí nén, điều chỉnh ở mức 2kgf/cm2, sản phẩm sau khi sơn 

lướt qua bề mặt chi tiết 5 lớp sơn sẽ đưa vào phòng sấy ở nhiệt độ 45°C trong vòng 4h 

- 6h để sơn khô ở mức cơ bản. Sau khi sấy kho cơ bản sẽ đến công đoạn xả nhám để 

toàn bộ bề mặt của chi tiết để sạch bụi sơn và kiểm tra chi tiết xem còn chỗ nào có 

khuyết điểm thì sẽ fix tiếp bằng epoxy. Sau đó, tiếp tục sơn thêm 5 lớp giữa, đưa vào 

phòng sấy 45°C trong vòng 4h - 6h và 4-5 lớp cuối, đưa vào phòng sấy 45°C trong vòng 

10h để sơn khô hoàn toàn. Trong quá trình sơn sản phẩm có phát sinh bụi sơn thừa và 
hơi dung môi, trong quá trình sấy có phát sinh hơi dung môi ra môi trường. Các chất 
hữu cơ bay hơi (VOCs) trong sơn nguyên liệu như: Benzen, Toluen, Xylen có khả năng 

ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu thường xuyên tiếp xúc với nồng độ cao, trong 
thời gian ngắn như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn,… Nghiêm trọng hơn, nếu thường 
xuyên phải tiếp xúc với VOCs với nồng độ cao trong thời gian dài thì sẽ tăng khả năng 

mắc các chứng bệnh mãn tính như ung thư, tổn hại gan, thận, hệ thần kinh trung ương 
và hạ huyết áp.  
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Quá trình sơn, người lao động sẽ sử dụng súng phun hỗn hợp sơn lên sản phẩm, 
khu vực sơn được tách riêng hoàn toàn với khu vực gia công các cấu kiện, linh kiện, 
thiết bị bằng carbon. Quá trình sơn và sấy được thực hiện trong phòng kín, đảm bào bụi 
sơn, hơi dung môi không thất thoát ra môi trường lao động bên ngoài. Vì vậy, tác hại 
của bụi sơn và hơi dung môi sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn tới sức khỏe của người 
lao động khi đứng sơn. Cho nên chủ đầu tư cần có biện pháp thu gom triệt để và xử lý 
trước khi xả thải ra môi trường. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số các 
chất ô nhiễm khi sơn như sau: 

Bảng 4.35. Hệ số chất ô nhiễm khi sơn 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn sơn) 

1 Bụi sơn 60 - 80 

2 VOCs (Benzen, Toluen, Xylen) 560 

(Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 2013) 

Dựa trên hệ số ô nhiễm và lượng sơn tiêu thụ (khoảng 50 kg sơn/năm tương đương 

0,0002 tấn sơn/ngày) tính được tải lượng bụi sơn và tải lượng chất hữu cơ bay hơi như 

sau: 

Bảng 4.36. Tải lượng chất ô nhiễm khi sơn 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô 

nhiễm (kg/ngày) 
Tải lượng ô 

nhiễm (g/giờ) 
Nồng độ  
(mg/m3) 

1 Bụi sơn 0,001 – 0,0013 1,25 – 1,67 71 

2 
VOCs (Benzen, 
Toluen, Xylen) 

0,0933 11,67 502 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng môi trường Hoa Lư tính toán, 2025. 

Ghi  chú: 

-  Diện tích thực hiện công đoạn sơn là 15 m2 và chiều cao trung bình công nhân 

ước tính khoảng 1,55 m. 

- Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/giờ) x 10^3/(Diện tích chịu tác động x chiều cao 
trung bình của công nhân)  

Nhận xét: Theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1 và bảng 2 - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, giá trị giới hạn của Bụi là ≤80 mg/Nm3, giá trị 

giới hạn của Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo TVOC, bao gồm các cấu tử: Benzen, 

Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, Butyl Axetat) trung bình là ≤150 mg/Nm3. Như 

vậy nồng độ bụi sơn thấp hơn so với quy chuẩn cho phép và nồng độ hơi VOCs phát 
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sinh từ quá trình ép khuôn vượt 0,3 lần so với quy chuẩn cho phép. Vì vậy, nhà máy sẽ 

có biện pháp thu gom và xử lý toàn bộ khí phát sinh từ các công đoạn này trước khi thải 

ra môi trường và nhằm hạn chế tác động đến công nhân làm việc tại nhà máy.    

c.2.3. Mùi tại công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất 
động cơ motor và tại dây chuyền lắp ráp hoàn thành sản phẩm camera mô-đun thế hệ 
mới 

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo TVOC, bao gồm các cấu tử: Benzen, Toluen, 

Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, Butyl Axetat) phát sinh từ công đoạn dán keo Epoxy 

phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất motor: Đối với việc gắn keo sẽ bắt buộc 

phải sử dụng công nhân làm việc trực  tiếp với hóa chất. 

Lượng keo sử dụng lớn nhất ước tính khoảng 200 kg/năm tương đương 0,08 

kg/giờ. Thành phần keo Epoxy Resin Ker 828S (Keo 2 thành phần expoxy AB) gồm 3-
glyxidyloxypropul-trimetoxysilan (1-25%), Bari sulfat (25 – 50%), Epoxy Resin Liquid 
(10 – 25%), hoạt thạch magie silicat (25 – 50%), metyl isobutyl keton (1 – 2,5%), nhựa 

epoxy <1%, titan dioxit (2,5 – 10%) và xylen 2,5 – 10%).  Căn cứ mã MSDS (Bảng chỉ 

dẫn an toàn hóa chất), tỷ lệ hơi VOC bay hơi khoảng 0,01% lượng keo sử dụng. Khí thải 

phát sinh chủ yếu khi gia nhiệt keo Epoxy là Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các cấu tử: Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, Butyl 
Axetat). 

Công ty làm việc mỗi ngày 1 ca, mỗi ca làm việc 8 h. Khi đó tải lượng khí thải phát 

sinh từ công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất motor như sau:  

Bảng 4.37. Tải lượng và nồng độ hơi keo phát sinh từ công đoạn dán keo phần đế 

và vòng sắt của dây chuyền sản xuất motor  

Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn ổn định 

Khối lượng sử dụng (kg/năm) 100 200 

Khối lượng sử dụng (kg/giờ) 0,04 0,08 

Hệ số phát thải 0,1% 0,1% 

Tải lượng (g/giờ) 4 8 

Nồng độ (mg/m3) 103 203 

Ghi chú: 

- Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/giờ) x 10^3/(Thể tích không gian dán keo)  

-  Diện tích thực hiện công đoạn cắt vải carbon là 25 m2 (tổng không gian dán keo 
là 612,6 m2) và chiều cao trung bình công nhân ước tính khoảng 1,55m. 
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- Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/giờ) x 10^3/(Diện tích chịu tác động x chiều cao 
trung bình của công nhân) 

Nhận xét: Theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, giá trị giới hạn của Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các cấu tử: Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, Butyl 

Axetat) trung bình là ≤150 mg/Nm3. Như vậy nồng độ hơi VOCs phát sinh từ công đoạn 

dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất motor khi vào giai đoạn ổn định 

cao hơn so với quy chuẩn cho phép 0,72 lần. Vì vậy, nhà máy sẽ có biện pháp thu gom 

và xử lý toàn bộ khí phát sinh từ các công đoạn này trước khi thải ra môi trường và nhằm 

hạn chế tác động đến công nhân làm việc tại nhà máy.    

c.2.4. Khí thải phát sinh tại dây chuyền gia công SMT mạch điện tử 

❖ Khí thải từ công đoạn in kem chì (quét hợp kim hàn lên mạch điện tử) 

Tại công đoạn quét kem chì lên bản mạch in (PCB là bản mạch in đã được kỹ sư 

điện thiết kế và đặt gia công bảng mạch in tại Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Sau đó, bảng 

mạch sẽ được hàn linh kiện lên bề mặt tại nhà máy Gremsy, PCB thường có các miếng 

đồng phẳng, thường là thiếc-chì, bạc hoặc vàng, không có lỗ, được gọi là miếng hàn). 
Dự án sử dụng kem hàn có chì để quét trên bề mặt PCB thông qua mặt nạ hàn (Mặt nạ 

hàn sẽ cung cấp các vị trí cố định cho quá trình hàn linh kiện. Nó được sản xuất theo vị 

trí được thiết kế của của vị trí hàn trên PCB). 

Kem chì (kem hàn có chì) có thành phần chính là thiếc có tỷ lệ Sn: Pb = 63: 37. 
Công đoạn này phát sinh hơi dung môi từ kem hàn có chì, tuy nhiên lượng phát sinh 
không đáng kể do chưa bị gia nhiệt làm nóng chảy và kem hàn có chì là chất dễ bay hơi. 

Quá trình quét kem chì được thực hiện bằng máy quét kem chì tự động (giai đoạn 1 lắp 
02 máy, giai đoạn ổn định tiếp tục lắp thêm 02 máy) ở môi trường nhiệt độ phòng, do 
đó không có phát thải khí phát sinh.  

❖ Khí thải từ công đoạn công đoạn hàn linh kiện vào bảng mạch điện tử 

(hàn đối lưu) và hàn linh kiện vào bo mạch 

Khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ có 02 lò hàn được lắp đặt tại dây chuyển 
sản xuất bảng mạch điện tử (SMT) bao gồm giai đoạn 1: lắp đặt 01 lò hàn và giai đoạn 
ổn định lắp đặt thêm 1 lò hàn còn lại.  

Sau khi các linh kiện được đặt vào vị trí đã được quét kem chì của bảng mạch in, 
các bảng mạch in sẽ được vào lò hàn nóng chảy. Đó là quá trình hòa tan chất hàn cho 
tiếp xúc với các mối hàn, mục đích là các linh kiện điện tử được gắn chặt vào các mối 
hàn.  

Khí thải phát sinh chủ yếu ở lò hàn, lượng khí thải này bao gồm: hơi hàn (Sn, Pb), 

CO, NOx.  

Khí thải này có mùi khét của khói hàn, các hơi kim loại khi chất hàn bị nung nóng 
chảy. Các phân tử này có kích thước rất nhỏ từ 0,01 – 1 µm. Những phân tử khói hàn 
đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. 
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Kem chì (kem hàn có chì) có thành phần chính là thiếc có tỷ lệ Sn: Pb = 63%: 37%. 
Hơi hàn phát sinh ra ngoài khoảng 0,115% lượng thiếc hàn sử dụng (Nguồn: Air 
emission inventories and controls, WHO, 1993 – Mục 3.251 trang 46).  

Tổng lượng chất hàn sử dụng trong sản xuất là 350 kg/năm, tương đương với 
1,17 kg/ngày. Tỷ lệ hao hụt của các vật liệu hàn là 0,115% trên tổng khối lượng các vật 
liệu hàn sử dụng. Như vậy, lượng hơi kim loại có trong khí hàn thải phát sinh trong 1 
ngày khoảng 0,134kg/ngày ≈ 16,77 mg/h ≈ 0,005 mg/s. 

Phạm vi chịu tác động lớn nhất là khu vực xưởng sản xuất có diện tích 50 m2. 
Tốc độ chuyển động không khí tại nơi làm việc phân theo từng loại lao động được quy 
định tại QCVN 26:2016/BYT là từ 0,1 m/s đến 1,5 m/s (loại lao động nhẹ), chọn vận 
tốc là 0,5 m/s thì lưu lượng khí khu vực chịu tác động là 25 m3/s.  

Giả sử nồng độ ô nhiễm hơi kim loại trong khu vực tại một điểm bất kỳ là như 

nhau. Như vậy nồng độ hơi kim loại tính toán được tại một điểm bất kỳ trong khu vực 
chịu ảnh hưởng như sau: 

C hơi kim loại= 
𝐿ượ𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜ạ𝑖 𝑐ó 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎí ℎà𝑛

𝐿ư𝑢 𝑙ượ𝑛𝑔
 = 

0,005

25
= 0,0002(mg/m3) 

Như vậy, nồng độ tối đa của hơi kim loại theo tính toán sẽ là 0,0002 mg/m3. 

Nồng độ giới hạn của Thiếc (vô cơ) trong môi trường lao động theo QĐ số 
3733/2002/QĐ-BYT là 1,0 mg/m3 và trong QCVN 19:2024/BTNMT không quy định 
giới hạn. Chì (hơi, khói) trong môi trường lao động theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT là 
0,05 mg/m3 và trong QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1 là ≤1 mg/Nm3.  

Mặc dù nồng độ của các hơi kim loại đều nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên 
khói hàn có mùi khét và nhiệt độ cao, các chất trong khí hàn có thể tích tụ lâu dài và tạo 
ra môi trường làm việc không an toàn cho công nhân. Dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu 
trong phần sau để đảm bảo an toàn cho dự án hoạt động lâu dài. 

Ngoài ra trong khói hàn còn có hơi dung môi bay hơi do việc sử dụng Chất trợ hàn 
nhựa thông khi hàn. Chất trợ hàn có thành phần 87÷90% là hỗn hợp của axit Diterpene 
hay còn gọi là axit nhựa, 10% là các chất trung tính và 3÷5% là các axit béo. Công thức 
phân tử của nhựa thông có dạng C19H29COOH. Với lượng Chất trợ hàn sử dụng khoảng 
30 kg/năm tương đương 0,1 kg/ngày. Lượng dùng này khá ít, vì vậy hơi dung môi do 

Chất trợ hàn nhựa thông tán ra môi trường là không đáng kể.   

1.2.2. Đánh giá, dự báo tác động không liên quan đến chất thải: 

A. Tác động do tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất. 
Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ máy phay, máy tiện, máy cắt dây, máy mài, 

máy khắc laser, máy khoan, máy bắn bắn cát tại khu vực gia công CNC. 
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- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ máy nén khí tại khu vực đúc carbon. 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ máy quấn dây tại khu vực sản xuất động cơ. 

- Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ máy bắn vít tại khu vực lắp ráp sản phẩm của 

tầng 2. 

- Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung từ quạt hút hệ thống rửa khí hệ thống rửa khí 

công đoạn ép khuôn và hàn linh kiện. 

- Nguồn số 06: Tiếng ồn, độ rung từ quạt hút hệ thống thống xử lý bụi và hơi dung 

môi công đoạn sơn phủ, dán keo và gia công mẫu. 

- Nguồn số 07: Tiếng ồn, độ rung từ máy nén khí hệ thống xử lý nước thải. 

Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khoẻ con người. 

Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. 

Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy 

của tai, thính lực giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Tiếng ồn từ 80 dBA trở lên 

gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim 

mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, 

khớp, xương…   

Bảng 4.38. Mức ồn của từng máy móc trong giai đoạn hoạt động 

STT Hoạt động Độ ồn 
QCVN 

24:2016/BYT 
QCVN 

26:2025/BNNMT 

1.  Xe máy 77 dBA 

85 dBA 65 dBA 
2.  Xe ô tô 79 dBA 

3.  Xe tải 94 dBA 

4.  Máy thổi khí 95 dBA 

(Đinh Xuân Thắng, 2012)  

Tổng mức âm của tổng các máy móc cùng loại = Mức âm của máy móc + [10 × 

lg(số lượng máy móc cùng loại)] 

Trong trường hợp máy thổi khí và tất cả các phương tiện giao thông ra vào dự án 

hoạt động cùng lúc, mức ồn cộng hưởng sẽ được tính như sau:  

 

Trong đó:  

L: Độ ồn cộng hưởng (dBA) 

I: Cường độ âm thanh của các nguồn ồn đang xem xét; W/m2 










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I0: Cường độ âm thanh ở ngưỡng nghe; I0 = 10 – 12 W/m2 

Bảng 4.39. Mức ồn cộng hưởng khi máy thổi khí và tất cả các phương tiện, máy 

móc của dự án hoạt động cùng lúc 

T 
T 

Nguồn ồn 

Giai đoạn 1 
Giai đoạn bổ sung 

giai đoạn ổn định 
Giai đoạn ổn định 

Số lượng 

phương 

tiện, thiết 

bị 

Độ ồn 

tổng 

(dB) 

Số lượng 

phương 

tiện, thiết 

bị 

Độ ồn 

tổng 

(dB) 

Số lượng 

phương 

tiện, thiết 

bị 

Độ ồn 

tổng 

(dB) 

1 Xe máy 240 79,4 135 79,1 375 79,6 

2 Xe ô tô 5 79,7 2 79,3 7 79,8 

3 Xe tải 1 94,0 1 94,0 2 94,3 

4 
Máy thổi 

khí 
1 95,0 - - 1 95,0 

Mức ồn cộng 

hưởng 
- 97,7 - 94,3 - 97,8 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2025) 

Hoạt động của các phương tiện giao thông và máy thổi khí có mức ồn vượt giới 

hạn cho phép của QCVN 26:2025/BNNMT, nhất là khi các phương tiện, thiết bị này 

được hoạt động cùng lúc, làm cho giá trị mức ồn cộng hưởng cao hơn gấp 1,4 lần. Ở 

mức ồn này sẽ bắt đầu làm biến đổi nhịp đập tim của đối tượng bị tác động. Tuy nhiên, 

trong thực tế tất cả các thiết bị có phát sinh tiếng ồn không hoạt động cùng lúc, các 

phương tiện vận chuyển hàng hoá, thành phẩm ra vào dự án được phân bổ đều theo các 

khung giờ trong ngày. Do đó mức ồn cộng hưởng thực tế có khả năng sẽ nhỏ hơn giá trị 

tính toán.  

✓ Dưới đây là một số tác động gây ra của tiếng ồn: 

- Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khoẻ con người từ đó làm giảm hiệu quả và năng 

suất lao động. 

- Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với việc trao đổi thông tin: việc trao đổi thông tin ở 
những nơi quá ồn sẽ bị ảnh hưởng, mức ồn 70dBA có tác động xấu đối với trao đổi 
thông tin công cộng. 
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- Tiếng ồn gây ra nhiều tác hại như đau tai, nghe kém, ù tai, khó chịu bực bội, rối 
loạn hành vi xã hội như gây gổ, chống đối, cảm thấy bất lực; khó khăn khi giao tiếp; rối 
loạn giấc ngủ.. 

- Tiếng ồn có cường độ cao và trung bình kích thích mạnh hệ thống thần kinh trung 
ương, gây ra rối loạn về chức năng thần kinh và thông qua hệ thống thần kinh tác động 
lên các cơ quan và hệ thống khác của cơ thể. Tiếng ồn cũng gây ra những thay đổi trong 
hệ thống tim mạch kèm theo sự rối loạn trương lực bình thường của mạch máu và rối 
loạn nhịp tim. 

B. Tác động do độ rung 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của 
máy móc thiết bị và phương tiện giao thông. 

Hoạt động của các thiết bị trong quy trình sản xuất phát sinh độ rung ở mức độ 
thấp và tác động mang tính cục bộ. Các đối tượng xung quanh nhà máy hầu như không 

chịu tác động của độ rung từ nhà máy do mức chấn động phát sinh không cao nên nhanh 
chóng bị giảm và triệt tiêu với khoảng cách lan truyền trên 50m và có thể khắc phục 
được bằng các biện pháp bố trí thiết bị và biện pháp kỹ thuật. 

Rung động tuy không gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con người, nhưng nếu độ 
rung động lớn có thể gây lún không đều làm sạt lở các công trình lân cận, gây biến dạng 
các kết cấu xây dựng như nứt tường, cao hơn có thể gây lún cho công trình và làm hư 

hỏng máy móc. 

C. Tác động do nhiệt thừa 

Mọi hoạt động của con người hầu hết đều phát sinh nhiệt. Nhưng nguồn gây ô 
nhiễm nhiệt cho con người trong các hoạt động của dự án có thể kể đến như sau: 

- Nhiệt dư phát sinh tại khu vực ép khuôn của dây chuyền đúc carbon, khu vực hàn 
linh kiện vào bảng mạch điện tử của dây chuyền gia công SMT mạch điện tử. 

- Nhiệt tỏa ra do người công nhân, thân nhiệt cơ thể mỗi người là 37oC. Nếu không 

gian làm việc chật hẹp, số lượng công nhân lại nhiều sẽ làm nhiệt độ không khí xung 

quanh tại khu vực làm việc tăng lên, gây ngột ngạt, mệt mỏi, ảnh hưởng đến năng suất 

làm việc của công nhân. 

- Một nguồn nhiệt không thể không kể đến, đó là lượng nhiệt truyền qua các kết 

cấu nhà xưởng như mái nhà, tường nhà, nền nhà,... vào bên trong nhà xưởng. Loại nhiệt 

này có ảnh hưởng đến toàn nhà xưởng làm việc.  

- Ngoài ra, nhiệt còn phát sinh từ các loại đèn chiếu sáng: Nhiệt dư tỏa ra từ những 

hệ thống này chỉ gây ảnh hưởng cục bộ đến nhiệt độ không khí và sức khỏe của công 

nhân làm việc trong các phân xưởng, mà không ảnh hưởng đến các khu vực khác. 

Khi phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao thì nhiệt độ của người trực tiếp 

sản xuất tăng đáng kể do nhiệt dư làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể công nhân 

sản xuất sinh ra nhiều nhiệt sinh học hơn. Khi khả năng sinh học của cơ thể người trực 
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tiếp sản xuất không đều để trung hòa các nhiệt dư thì sẽ gây nên trạng thái mệt mỏi và 

có thể xuất hiện dấu hiệu lâm sàng của bệnh do nhiệt cao. Khi phải làm việc với thời 

gian dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ gây rối loạn các hoạt động sinh lý của cơ thể và 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Nếu quá trình này kéo dài có thể 

dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên. 

Nếu không có giải pháp thông thoáng thích hợp, nhiệt độ tại xưởng sản xuất vào 
các thời điểm này có thể lên đến 32-340C (nhiệt độ giới hạn cho phép của Bộ Y tế theo 
TCVS 3733/2002/QĐ-BYT là 32oC). Chủ dự án sẽ có những biện pháp thông thoáng 
nhà xưởng và được trình bày trong phần sau của báo cáo. 

D. Tác động do việc tập trung công nhân lao động 

Số lượng công nhân viên của nhà máy giai đoạn 1 là 245 người, giai đoạn ổn định 
bổ sung thêm 137 người và khi dự án đi vào hoạt động ổn định tổng số công nhân làm 
việc tại nhà máy là 382 người. Việc tập trung công nhân trong quá trình hoạt động của 
nhà máy là điều không thể tránh khỏi, gây ra một số tác động tiêu cực nếu không có giải 
pháp quản lý phù hợp như gia tăng nhu cầu về chổ ở của công nhân từ đó ảnh hưởng 
đến tình trạng vệ sinh môi trường khu vực, tình hình an ninh trật tự của khu vực, mâu 
thuẫn giữa công nhân từ nơi khác đến với người dân khu vực.  

E. Tác động đến hoạt động giao thông của khu vực 

Dự án nằm trong KCNC thành phố Hồ Chí Minh với trục giao thông chính là tuyến 
đường Võ Chí Công (đường D2) nối đường Khu Công Nghệ Cao với đường Cao tốc 01 

(đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) và tuyến đường Lã 
Xuân Oai tính từ giao điểm với đường Võ Chí Công: Theo hướng Bắc dẫn ra đường Lê 

Văn Việt nối với Quốc lộ 52 tại Ngã tư Thủ Đức; Theo hướng Nam dẫn ra đường Nguyễn 

Duy Trinh nối với Cao tốc 01. Đây là khu vực có mật độ giao thông tương đối cao, vì vậy 
quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng đường 
sá và hoạt động giao thông của khu vực. Mật độ giao thông tại khu vực tăng có thể gây ra 
kẹt xe đặc biệt ở các ngã rẽ và giờ cao điểm, dẫn đến gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông 
nếu không có các biện pháp giảm thiểu tác động. 

F. Tác động từ hoạt động của dự án đến các nhà máy xung quanh 

Dự án được triển khai thực hiện trong KCNC thành phố Hồ Chí Minh, do đó xung 

quanh dự án là các nhà máy với các ngành nghề sản xuất công nghiệp của KCNC và 
cách xa khu dân cư. Khu dân cư gần nhất cách dự án khoảng 2 km về phía Tây là dân 
cư phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 và cách Khu VinHomes quận 9 khoảng 4,5 km về 

phía Bắc của dự án, nên hạn chế được mức độ ảnh hưởng của các tác động phát sinh từ 

việc vận hành sản xuất của dự án.  

Trong quá trình vận hành sản xuất của dự án nói riêng và các nhà máy sản xuất 

khác trong KCNC nói chung đều có làm phát sinh các tác động có liên quan và không 

liên quan đến chất thải, nên có thể tạo ra một vài sự ảnh hưởng chéo lẫn nhau bởi các 

tác động, tuy nhiên chỉ ở mức độ thấp. Do các tác động này được khống chế, xử lý, giảm 
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thiểu bằng các công trình xử lý, biện pháp quản lý chất thải tương ứng theo nội dung 

của các quyết định, giấy phép về môi trường của mỗi dự án khác nhau trong KCNC. 

G. Tác động của dự án đến các vấn đề xã hội khi dự án đi vào hoạt động  

a. Các tác động tích cực 

- Đẩy mạnh sự phát triển kinh tế trong vùng, góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, đóng góp vào ngân sách địa phương thông qua việc nộp thuế hàng 
năm. 

- Góp phần tiêu thụ các sản phẩm, nguyên liệu, dịch vụ và thúc đẩy sự phát triển 
của các ngành liên quan như giao thông, thông tin liên lạc, vật liệu xây dựng, vận tải,… 

- Đóng góp vào quỹ phúc lợi của địa phương, trong đó góp phần phát triển các điều 
kiện chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và đời sống của công nhân tốt 
hơn.  

- Dự án đưa vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và 

trong các vùng phụ cận, từ đó nâng cao đời sống cho người dân. 

- Thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ trong khu vực bao gồm: thông tin liên 
lạc, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, vệ sinh môi trường, vận chuyển, các dịch vụ kinh doanh 
khác,… 

b. Các tác động tiêu cực 

Việc tập trung một lượng lớn lao động có khả năng dẫn đến tình trạng mất ổn định 
về trật tự an ninh tại địa phương như: mâu thuẫn, tranh chấp với người dân địa phương 

và mâu thuẫn trong nội bộ của công nhân,…. 

Môi trường sống chịu nhiều tác động nên ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, 
phát sinh ra các bệnh tật. 

Ô nhiễm bụi, tiếng ồn xung quanh khu vực dự án do hoạt động vận chuyển, sản 
xuất của dự án, ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân địa phương và lân cận. 

Nhìn chung, tác động tiêu cực tới điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực dự án là 
không nhiều. Tuy nhiên, các tác động khi dự án đi vào vận hành là lâu dài. Do đó, dự án 
ngoài việc trang bị, áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động 
cũng phải thường xuyên kiểm tra nhằm khắc phục sự cố và có biện pháp xử lý kịp thời 
để sự tác động là không đáng kể. 

1.2.3. Đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án  

A. Sự cố tai nạn lao động  

Tai nạn lao động có thể xảy ra đối với công nhân khi dự án đi vào vận hành. Nguyên 
nhân chủ yếu do: 

- Bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị và bốc dở hàng 
hóa; 
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- Do không tuân thủ nội quy về an toàn lao động khi làm việc; 

- Các thiết bị không có hệ thống bảo vệ hoặc bảo vệ không an toàn,… 

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt dẫn đến thiếu tập trung khi làm 
việc. 

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án nếu không tuân thủ các 
luật lệ an toàn giao thông có thể dẫn tới tai nạn làm thiệt hại về con người và của cải.  

- Do tính bất cẩn trong lao động hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội 
quy an toàn lao động của cán bộ công nhân viên trong giai đoạn hoạt động cũng có thể 
gây ra tai nạn đáng tiếc. Như vậy, nếu tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn 
đến sức khỏe cũng như tính mạng của cán bộ, công nhân viên, khách hàng; Gây tổn thất 
lớn về tinh thần cho các gia đình có người gặp nạn. 

- Tác động này đánh giá là đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra nếu được 
trang bị đầy đủ các thiết bị phòng hộ, tuân thủ đúng nội quy an toàn lao động và các biện 
pháp hạn chế tai nạn lao động. 

B. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình vận hành, sự cố cháy nổ tại nhà máy nếu xảy ra có thể xuất phát 
từ một số nguyên nhân: 

- Cháy nổ do các sự cố về điện.  

- Cháy nổ do sét. 

- Cháy nổ trong quá trình nấu luyện. 

- Cháy nổ do nhiên liệu phục vụ sản xuất không đảm bảo an toàn trong quá trình 
lưu chứa. 

- Cháy nổ do ý thức của người lao động: Công nhân không tuân thủ các quy định 
về phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất. 

- Những khu vực tại nhà máy có nguy cơ cháy nổ cao: khu vực ép khuôn của dây 
chuyền đúc carbon, khu vực hàn linh kiện vào bảng mạch điện tử của dây chuyền gia 
công SMT mạch điện tử.  

Khi sự cố cháy nổ xảy ra có thể gây ra các thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho 
nhà máy. Đồng thời, quá trình cháy nổ nếu xảy ra sẽ phát thải vào môi trường một lượng 
lớn các khí độc hại gây ô nhiễm cho môi trường không khí, ảnh hưởng đến môi trường 
sống, những khí thải độc hại có thể phát sinh như CO, SO2, NOx,... Trong trường hợp 
xảy ra sự cố cháy nổ, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là nhà máy và các doanh 
nghiệp xung quanh nhà máy.  

C. Sự cố rò rỉ, tràn đổ nguyên liệu, hóa chất  

Trong quá trình vận hành của dự án, Công ty sử dụng nhiều loại hoá chất khác 
nhau cho hoạt động sản xuất và vận hành các công trình bảo vệ môi trường. Trong quá 
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trình lưu chứa và sử dụng các loại hoá chất trên nếu không thực hiện đúng cách (như 

thao tác sử dụng hóa chất không đúng quy định; kho lưu trữ hóa chất không đảm bảo an 
toàn; không quản lý tốt các nguồn nhiệt gây cháy, sự cố do quá trình sắp xếp, di dời và 
vận chuyển hóa chất;...) có thể xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hoá chất 

Khi có sự cố tràn đổ hoá chất xảy ra, công nhân làm việc tại dự án có khả năng 

phải tiếp xúc trực tiếp với hoá chất qua đường hô hấp, qua da, mắt... dẫn đến nhiễm độc 
cấp tính, với các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, bỏng, viêm kết mạc, 
giác mạc,... Trường hợp phải tiếp xúc với hoá chất trong thời gian dài mà không có các 
biện pháp bảo hộ lao động, có thể gây nhiễm độc mãn tính cho người lao động, nhất là 
các nhân viên làm việc tại xưởng sản xuất, khu vực chứa và sử dụng hoá chất. 

Rò rỉ hóa chất còn có thể làm hư hỏng công trình và máy móc, gây tai nạn cho 
công nhân viên, gây thiệt hại cả về người và tài sản. 

Bảng 4.40. Nguyên nhân, phạm vi và đối tượng chịu tác động của sự cố rò rỉ, tràn 
đổ hóa chất ở các mức độ khác nhau 

Mức 
độ 

Sự cố Nguyên nhân Phạm vi và đối tượng chịu tác động 

Mức 
độ 
nhỏ 

Rò rỉ hóa 
chất tại các 
thùng chứa 
hóa chất 

Các van khóa không 
hoạt động tốt 

Trong quá trình bảo 
quản không cẩn thận 
làm hư hỏng thiết bị, 
bao bì lưu chứa  

Các thùng chứa được 
sử dụng lâu ngày có 
thể bị rạn nứt 

Khi có sự cố rò rỉ xảy ra, đối tượng chịu 
tác động chủ yếu là môi trường đất tại 
vị trí xảy ra sự cố rò rỉ và sức khỏe của 
công nhân làm việc với hóa chất. Tuy 
nhiên nhà máy bố trí kho chứa hóa chất 
tách riêng với khu vực sản xuất và cách 
xa khu văn phòng; các thùng chứa hóa 
chất, đường ống dẫn hóa chất được 
kiểm tra thường xuyên; tại khu vực 
chứa hóa chất có bố trí rãnh thu hồi hóa 
chất phòng khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ 
xảy ra. Thêm vào đó, công ty đã trang 

bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho 
công nhân khi làm việc với hóa chất 
hoặc vào kho chứa hóa chất. Do đó, sẽ 
hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố, 
cũng như mức độ tác động của sự cố 
đến môi trường và con người. 

Rò rỉ tại 
đường ống 
dẫn hóa chất 

Các van khóa không 
hoạt động tốt 

Các mối nối, các 
roang đệm bị hở. 

Mức 
độ 
trung 
bình 

Tràn đổ, rò 
rỉ trong quá 
trình vận 
chuyển 

Các thùng chứa hóa 
chất xếp chồng lên 
nhau gây nghiêng đổ  

Tai nạn giao thông,… 

Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu của sự cố 
là trên tuyến đường vận chuyển hóa 
chất. 
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Mức 
độ 

Sự cố Nguyên nhân Phạm vi và đối tượng chịu tác động 

Tràn đổ khi 
nhập các 
loại hoá chất 
vào kho 
chứa 

Bất cẩn hoặc thao tác 
không đảm bảo quy 
định về an toàn  

Công nhân làm việc với hóa chất đều 
được tập huấn các biện pháp an toàn, 
ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra. 
Bên cạnh đó việc trang bị dụng cụ bảo 
hộ lao động và quy định đảm bảo an 
toàn khi làm việc với hóa chất của nhà 
máy như hiện nay, góp phần đảm bảo 
sự an toàn, hạn chế tối đa khả năng xảy 
ra sự cố cũng như mức độ tác động đến 
sức khỏe của công nhân, khi có sự cố 
xảy ra  

Mức 
độ 
lớn 

Tràn đổ do 
sự cố cháy 
nổ xảy ra 
xung quanh 
khu vực kho 
chứa hóa 
chất hoặc tại 
kho chứa 
hóa chất 

Hầu hết các hoá chất 
được sử dụng tại dự 
án là các hóa chất 
không dễ cháy. Sự cố 
cháy nổ có thể xảy ra 
là từ sự bất cẩn của 
con người về lửa hoặc 
sự cố chập điện  

Khi sự cố cháy nổ xảy ra, nếu không 
cứu chữa kịp thời, có thể dẫn đến việc 
hóa chất lưu chứa trong các thùng chứa 
tại kho bị tràn đổ ra môi trường xung 
quanh, làm ảnh hưởng đến chất lượng 
môi trường đất, nước ngầm, môi 
trường nước nơi tiếp nhận hóa chất; hơi 

hóa chất bốc lên ảnh hưởng đến môi 
trường không khí và sức khỏe của con 
người 

Tóm lại, hóa chất được sử dụng tại nhà máy có độ ăn mòn cao. Khi xảy ra các sự 
cố trên thì ở một mức độ nhất định có thể gây thương tích cho người và hư hại tài sản, 
máy móc thiết bị,… Tuy nhiên các loại hoá chất được dùng tại dự án được pha loãng đi 

nhiều lần khi sử dụng. Trong quá trình vận hành dự án, chủ đầu tư vẫn sẽ thực hiện 
nghiêm chỉnh các biện pháp, quy định về An toàn lao động, An toàn hóa chất tại dự án, 
nhằm tránh xảy ra các sự cố về hóa chất, cũng như hạn chế tối đa thiệt hại khi có sự cố 
hóa chất xảy ra. 

D. Sự cố trong quá trình vận hành HTXL bụi, khí thải 

Sự cố trong quá trình vận hành HTXL bụi, khí thải chủ yếu là chất lượng khí thải 
sau xử lý không đạt quy định xả vào môi trường. Nguyên nhân có thể do các sự cố hỏng 
hóc về điện, thiết bị máy móc của HTXL bị hư hỏng, thao tác vận hành xử lý không 
đúng cách. Khi sự cố xảy ra có thể dẫn đến việc xả thải ra môi trường một lượng lớn khí 
thải chứa các chất ô nhiễm như bụi, SO2, CO, NOx, hơi kim loại… gây ô nhiễm môi 
trường không khí khu vực, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh. 

E. Sự cố trong quá trình vận hành trạm XLNT cục bộ 
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Các nguyên nhân gây sự cố đối với trạm XLNT cục bộ: 

- Hỏng thiết bị của trạm xử lý nước thải cục bộ làm cho quá trình xử lý không đạt 
hiệu quả. 

- Hệ thống vận hành quá công suất thiết kế dẫn đến nước thải sau xử lý không đạt 
tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. 

- Trạm xử lý nước thải cục bộ bị hư hỏng không vận hành xử lý được. 

trạm XLNT cục bộ nếu không được kiểm soát và quản lý chặt chẽ sẽ dễ xảy ra các 
sự cố như: 

- Nước thải sau xử lý đục, nồng độ TSS cao. 

- COD sau xử lý cao, nước ra có mùi khó chịu. 

Trong trường hợp, các tình huống trên không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng 
đến chất lượng nước thải đầu ra, chất lượng nước đầu vào của KCNC, kế hoạch sản xuất 
của Nhà máy. Nước thải của nhà máy nếu không được xử lý trước khi thu gom về HTXL 
nước thải của KCNC gây mất ổn định cho hệ thống do những tác động sau như sau: 

- Quá trình phân hủy chất hữu cơ diễn ra mạnh, cường độ tiêu thụ ôxy lớn, chế độ 
các chất khí trong nước thay đổi làm cho thành phần thủy sinh vật thay đổi. 

- Các tạp chất rắn lắng xuống đáy sông làm cho chế độ dòng chảy thay đổi. đồng 
thời gây nên hiện tượng lên men bùn cặn đáy. Các yếu tố sinh thái thay đổi có thể làm 
cho toàn bộ hệ mất ổn định. 

- Các chất dinh dưỡng đặc biệt là nitơ và phốt pho làm cho năng suất sinh học sơ 

cấp tăng, dẫn đến hiện tượng phú dưỡng, nước sẽ bị tái nhiễm bẩn và độ ổn định của hệ 
có thể tới mức tới hạn. Các loại vi khuẩn gây bệnh có thể phát triển trong nguồn nước 
sông. 

Nhà máy đã đề ra các kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra khi 
vận hành trạm XLNT cục bộ đảm bảo không xả nước thải của dự án khi chưa xử lý vào 
KCNC. 

2.  Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn triển khai, 
thi công xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị dự án đầu tư: 

2.1.1. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất, giải 
phóng mặt bằng: 

Dự án được triển khai thực hiện Lô I-16-1, Đường D15, Khu Công nghệ cao, 
Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất hiện đã được giải phóng và 
san lấp mặt bằng, sẵn sàng cho việc tiến hành thi công các hạng mục công trình phục vụ 
cho dự án. Do đó, hoạt động của dự án là không làm phát sinh các tác động đến việc 
chiếm dụng đất, di dân, tái định cư và hoạt động giải phóng mặt bằng. 
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Đồng thời hoạt động thi công của dự án cũng không tác động đến hệ sinh thái tự 
nhiên (như hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái đất ngập nước,…); không tác động đến tài 
nguyên sinh vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm, hay các loài nguy cấp, loài đặc hữu cần 
được ưu tiên bảo vệ; không sử dụng đất thuộc di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn 

hoá, cũng như các yếu tố nhạy cảm môi trường khác. 

➔ Vì vậy báo cáo này không đề xuất cũng như không thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, 
di tích lịch sử - văn hoá, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác; đánh giá tác 

động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư. 

2.1.2. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của việc vận chuyển nguyên 
vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị: 

Để phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của bụi, khí thải phát sinh từ hoạt 
động của các phương tiện vận tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết 
bị, chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp giảm thiểu như 

sau (áp dụng trong cả 02 giai đoạn thi công xây dựng của dự án): 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận 
chuyển và giảm công tác bảo quản, nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh 
cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và yêu cầu 
trong vận chuyển. Các phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo Quyết 
định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ 
trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.  

- Ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải có thời hạn đăng ký đăng kiểm gần đây 

nhất, không sử dụng các phương tiện, thiết bị quá cũ nhằm hạn chế lượng khí thải, khói 
bụi sinh ra trong quá trình vận hành. 

- Lên kế hoạch thi công, bố trí thời gian, phân tuyến đường vận chuyển hợp lý. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của các phương tiện, ưu tiên sử dụng 
nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp để giảm thiểu ô nhiễm. 

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị,… các phương 

tiện vận tải được yêu cầu: 

• Không chuyên chở vật liệu, máy móc, thiết bị, chất thải vượt quá trọng tải cho 
phép. 

• Che phủ bạt trong quá trình vận chuyển, nhằm hạn chế bụi phát tán trên đường 
vận chuyển. Đồng thời tránh tình trạng vật liệu, chất thải trên xe rơi rớt xuống đường 
hay rơi trúng người đi đường. 

• Vật liệu chuyên chở sẽ được làm ẩm để tăng cường hiệu quả giảm bụi (nếu có 
thể) loại trừ xi măng. 
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- Các phương tiện giao thông trước khi vào tuyến vận chuyển sẽ được làm sạch 
bùn đất bám tại lốp xe, tránh bụi, đất đá cuốn theo bánh xe ra đường giao thông chung 
của khu vực giáp với dự án. 

- Bố trí công nhân tiến hành vệ sinh, thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi tại khu vực 
công trường thi công vào cuối ngày làm việc. 

- Phun nước trên đoạn đường khu vực cổng ra vào công trường (trong phạm vi bán 
kính 5 – 10m tính từ cổng công trường), với tần suất 1-2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi 
trưa. 

- Chủ đầu tư cùng nhà thầu sẽ đưa ra các phương pháp thi công hợp lý, tránh chồng 
chéo, hạn chế tập kết vật liệu cùng một lúc. 

- Yêu cầu các phương tiện vận tải không được chở quá tải trọng quy định. 

- Bố trí các phương tiện ra vào khu vực dự án hợp lý, hạn chế lưu thông vào giờ 
cao điểm. 

- Khi đi qua khu dân cư, không được gồ ga, phóng nhanh vượt ẩu.  

- Nhắc nhở, khuyến khích tài xế không quá lạm dụng còi xe ô tô, nhất là vào khung 
giờ nghỉ 11 giờ – 13 giờ và sau 22 giờ.  

- Bố trí các bảng hiệu để thông báo khu vực có công trình đang thi công xây dựng, 
để các phương tiện vận chuyển giảm tốc độ khi đi vào khu vực. 

- Khi vận chuyển máy móc thiết bị ra vào công trường cần được che phủ, cố định 
chắc chắn, tránh xảy ra tình trạng rơi rớt trong quá trình vận chuyển làm ảnh hưởng đến 
các phương tiện lưu thông khác trên đường. 

Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ mặt đường, cuốn theo bánh xe của các 
phương tiện vận chuyển trên đường: 

- Các tuyến đường nội bộ trong KCNC đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, do đó 
hạn chế được lượng bụi đường bị cuốn theo trong quá trình lưu thông của các phương 

tiện. 

- Thường xuyên tiến hành làm vệ sinh sân bãi, tuyến đường lưu thông chính của 
các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án. 

- Vào những ngày nắng gắt sẽ tiến hành phun nước tưới ẩm, vừa giảm bụi, vừa 
giảm bức xạ nhiệt từ mặt đường. 

2.1.3. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của việc thi công các hạng 
mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây dựng: 

A. Tác động do nước thải và các loại chất thải lỏng: 

a.1. Đối với nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa phần lớn tự thấm xuống đất. Để giảm thiểu tối đa tác động của nước 
mưa chảy tràn, các biện pháp sẽ được thực hiện bao gồm: 
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Thi công xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn 1: 

- Nước mưa chảy tràn qua công trường xây dựng, một phần sẽ tự thấm xuống đất, 
một phần sẽ được thu gom dẫn thoát vào hệ thống thu gom thoát nước mưa tập trung 
của KCNC thành phố Hồ Chí Minh để tách đất cát, trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

- Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc để tránh hiện tượng 
nước cuốn trôi vật liệu làm tắc nghẽn đường ống thoát nước.  

- Bố trí thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực công trường. Thùng chứa 
phải đảm bảo tránh xâm nhập của nước mưa, phát tán nước rỉ rác 

- Trang bị các nhà vệ sinh di động cho công nhân, tránh trường hợp phân, nước 
tiểu trên mặt đất cuốn theo nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu vực.  

- Khả năng ô nhiễm do nước mưa chảy tràn chỉ trong giai đoạn 1 của công tác xây 
dựng. Sau thời gian này, tuyến thoát nước mưa của dự án sẽ được ưu tiên xây dựng 
(cùng với hạ tầng giao thông) nhằm tạo cơ sở hạ tầng ban đầu sau đó mới thực hiện việc 
xây dựng các công trình. 

Lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định:  

- Khi dự án triển khai lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định, nước mưa chảy 
tràn trong khuôn viên Nhà máy giai đoạn 1, sẽ thoát vào hệ thống thu gom nước mưa 

hiện hữu của Nhà máy giai đoạn 1, được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ để tách 
đất cát, trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

- Thường xuyên kiểm tra nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát 
nước của Nhà máy giai đoạn 1. Đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ 
sinh cho các hoạt động xây dựng của dự án.  

- Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực quanh miệng các hố ga, tránh để rác thải 
vướng vào ảnh hưởng đến quá trình thoát nước mưa. 

a.2. Đối với nước thải sinh hoạt: 

Để hạn chế phát sinh nước thải sinh hoạt, khuyến khích đơn vị xây dựng ưu tiên 

tuyển công nhân xây dựng là công nhân địa phương.  

Trong quá trình thi xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị công giai đoạn 1: Lưu 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ công trường xây dựng khoảng 2,25m3/ngày (với 
50 công nhân xây dựng), gồm nước thải từ hoạt động rửa tay chân và nước thải từ nhà 
vệ sinh. Thông thường, bể chứa nước thải của các nhà vệ sinh lưu động có dung tích 
1000 lít. Do vậy, chủ đầu tư dự kiến sẽ trang bị 3-5 nhà vệ sinh lưu động trên công 
trường để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của công nhân. Bùn thải từ nhà vệ sinh 
định kì 1 tháng/lần hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng quy định. 
Mỗi nhà vệ sinh có 3 buồng vệ sinh. Kích thước 1 nhà vệ sinh là 95 × 130 × 250 (cm), 
bằng vật liệu composite nguyên khối, có thể tích bồn nước: 400 lít và bồn phân: 400 lít. 
Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu quả xử 
lý tương đối cao, 60 – 65% cặn lơ lửng SS và 20 – 40% BOD. 
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Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định: Nước thải sinh hoạt 
của công nhân xây dựng giai đoạn ổn định có lưu lượng không lớn (1,125m3/ngày). Lúc 
bấy giờ, tại Nhà máy giai đoạn 1 đã được đầu tư hoàn chỉnh các nhà vệ sinh có bể tự 
hoại, do đó chủ đầu tư và nhà thầu sẽ hướng cho công nhân sử dụng các nhà vệ sinh có 
bể tự hoại sẵn có tại Nhà máy giai đoạn 1. Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 
sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của dự án để xử lý đạt giới hạn cho phép và xả vào hệ thống thu gom nước thải tập trung 
của KCNC, nên không ảnh hưởng đến môi trường, cũng như các nhà máy xung quanh 

dự án. 

a.3. Đối với nước thải xây dựng: 

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của nước thải xây 
dựng (được áp dụng trong cả 02 giai đoạn thi công xây dựng của dự án) như sau: 

- Đơn vị thi công kiểm tra các loại máy móc trước khi đưa vào công trường, để 
đảm bảo hoạt động tốt và hạn chế hư hỏng trong quá trình thi công. Hạn chế việc vệ sinh 
các thiết bị, máy móc trên công trường xây dựng. Công tác này sẽ được ưu tiên thực 
hiện tại kho bãi tập kết thiết bị, máy móc của nhà thầu. Do đó, sẽ không làm phát sinh 
nước thải từ việc vệ sinh thiết bị lắp đặt máy móc, thiết bị mới phục vụ sản xuất vận 
hành, nên không cần đề xuất biện pháp xử lý nước thải vệ sinh thiết bị lắp đặt máy móc, 
thiết bị mới tại dự án. 

- Nước thải vệ sinh các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trường, 
nước thải vệ sinh dụng cụ sẽ được thu gom, lắng để loại bỏ đất cát. Nước thải xây dựng 
của dự án có thành phần, tính chất tương tự như nước mưa chảy tràn, với chất ô nhiễm 
chính là cặn lắng. Do đó, phần nước sau khi lắng tại các mương, rãnh thoát nước tạm 
thời tại công trường xây dựng giai đoạn 1, giai đoạn ổn định sẽ được tái sử dụng hoàn 
toàn cho công tác vệ sinh phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng ra khỏi công trường 
giai đoạn 1, giai đoạn ổn định (không xả ra nguồn tiếp nhận).  

B. Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

b.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của chất thải rắn sinh 
hoạt (được áp dụng trong cả 02 giai đoạn thi công xây dựng của dự án) như sau: 

- Khuyến khích đơn vị xây dựng ưu tiên tuyển dụng công nhân xây dựng là lao 
động địa phương. 

- Kết hợp tuyên truyền vệ sinh môi trường cho các công nhân hiểu rõ và bỏ rác 
đúng nơi quy định. 

- Phân công công nhân dọn dẹp vệ sinh hàng ngày tại khu vực tập trung sinh hoạt 
của công nhân. Tất cả rác sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng được thu gom hàng 
ngày và chứa vào các thùng chứa có nắp đậy nhằm tránh bị đọng nước và tránh bị nước 
mưa cuốn xuống nguồn nước mặt gần đó.  
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- Thùng chứa rác sinh hoạt được đặt gần khu vực phát sinh chất thải (như lán trại, 
nhà nghỉ ngơi, ăn uống của công nhân) thuận tiện cho quá trình thu gom, vào cuối ngày, 
công nhân vệ sinh sẽ đưa thùng rác về khu vực tập trung gần khu vực thuận tiện thu 
gom, vận chuyển. 

- Số lượng thùng chứa rác sinh hoạt: 

+ Trong quá trình thi xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị công giai đoạn 1: 
Lượng rác sinh hoạt phát sinh trong thời gian thi công xây dựng giai đoạn 1 tối đa khoảng 

25 kg/ngày  98 lít (khối lượng riêng chất thải rắn sinh hoạt là 300 kg/m3), với khối 
lượng riêng của rác thải sinh hoạt khoảng 300 kg/m3, hệ số đầy của thùng 0,85. Do dó, 
Chủ đầu tư sẽ bố trí 02 thùng chứa rác loại 120lít, có nắp đậy để lưu chứa tạm thời lượng 
chất thải rắn này trước khi chuyển giao cho đơn vị thu gom tại địa phương. 

+ Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định: Toàn bộ chất thải 
sinh hoạt của công nhân xây dựng giai đoạn ổn định được thu gom, phân loại và xử lý 
cùng với chất thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại Nhà máy giai đoạn 1. Tổng lượng 

rác giai đoạn này là 331kg/ngày  1.298 lít. Nhà máy giai đoạn 1 bố trí 12 thùng chứa 
rác bằng nhựa có nắp, dung tích khoảng 120-240 lít. Tổng thể tích các thùng chứa sẽ bố 
trí tại Nhà máy giai đoạn 1 là (120 × 6)+ (240 × 6) = 2.160 lít > 1.298 lít (với khối lượng 
riêng của rác thải sinh hoạt khoảng 300 kg/m3, hệ số đầy của thùng 0,85). 

- Các thùng chứa đều được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải 
sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa 
chất thải bị ảnh hưởng bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời. 

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đem đi 

xử lý theo các quy định hiện hành.  

- Phổ biến các kiến thức về bảo vệ môi trường cho công nhân và có nội quy khu 
vực lán trại, cấm việc phóng uế, đổ rác thải bừa bãi gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi 
trường.  

b.2. Đối với chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng): 

Trong quá trình thi xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị công giai đoạn 1: 

- Hạn chế tối đa phát sinh chất thải trong thi công bằng việc tính toán hợp lý nguyên 
vật liệu xây dựng.  

- Bố trí công nhân thường xuyên thu gom rác thải xây dựng và dọn dẹp vệ sinh tại 
công trường xây dựng. 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng cần thu gom, phân loại 
trước khi đem đi xử lý. Tận dụng các chất thải rắn thông thường như sắt thép bỏ, ống 
nhựa bỏ để tái sử dụng vào những việc cần thiết hoặc thu hồi, bán phế liệu các vật liệu 
có thể tái chế, tái sử dụng cho những cá nhân, đơn vị có nhu cầu thu mua hoặc sử dụng. 
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- Các loại chất thải rắn còn lại được chứa trong kho chứa tạm thời diện tích 40m2, 
khu vực có mái che và gờ bao xung quanh để tránh tình trạng bị cuốn theo nước mưa 

gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường. 

- Sau khi thi công hoàn tất đơn vị thi công sẽ dọn sạch, trả lại nguyên trạng mặt 
bằng khu vực, hạn chế các tác động xấu đến môi trường nước. Quy hoạch khu vực tập 
kết vật tư, vật liệu xây dựng đúng nơi quy định. 

Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định:  

- Thực hiện thu gom, phân loại chất thải. Chất thải rắn không tái chế, tái sử dụng 
được thu gom về kho chứa chất thải rắn thông thường diện tích 20 m2 của dự án để lưu 

giữ và chuyển đơn vị có chức năng xử lý cùng chất thải rắn công nghiệp thông thường 
của giai đoạn 1. 

b.3. Đối với chất thải nguy hại 

Hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc, thiết bị tại công trình. Các phương tiện vận 
chuyển sẽ được bảo trì tại garage hoặc kho của nhà thầu. Tuy nhiên trong quá trình xây 
dựng, một số các loại chất thải rắn nguy hại có thể phát sinh chủ yếu là cặn dầu nhớt, 
giẻ lau dính dầu nhớt trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công. Khối lượng 
chất thải nguy hại phát sinh này được phân loại theo mã chất thải, dán nhãn lưu trữ đúng 

quy định.  

Trong quá trình thi xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị công giai đoạn 1:  

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng dự án được thu gom, phân loại, 

lưu chứa trong 03 thùng chứa (dung tích 100 lít/thùng  250 lít/thùng) có dán mã chất 
thải nguy hại tương ứng và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại tạm thời diện tích 20 
m2. Hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định:  

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng giai đoạn 
ổn định được thu gom về kho chứa chất thải nguy hại của dự án diện tích 15 m2 để lưu 

chứa tạm thời để lưu giữ và chuyển đơn vị có chức năng xử lý cùng chất thải nguy hại 
của giai đoạn 1. Do lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 
ít, nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc lưu chứa chất thải tại kho chất thải nguy hại 
của Nhà máy giai đoạn 1.   

C. Tác động do bụi, khí thải trong quá trình thi công xây dựng: 

c.1. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công xây 
dựng trên công trường: 

Nồng độ chất ô nhiễm được phát thải bởi hoạt động của các máy móc thiết bị trong 
giai đoạn này thấp, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2024/BTNMT (Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khí thải công nghiệp), tuy nhiên chủ đầu tư và nhà thầu vẫn 
sẽ áp dụng một số giải pháp (được áp dụng trong cả 02 giai đoạn thi công xây dựng của 
dự án) như sau, nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của tác động này đến môi trường 
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xung quanh, hoạt động của các nhà máy lân cận và sức khỏe của công nhân làm việc tại 
dự án: 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý; sử dụng xe nâng chuyển và bốc xếp còn trong hạn 
sử dụng và có giấp phép kiểm định.  

- Vệ sinh mặt bằng, thu dọn các loại chất thải và đảm bảo vệ sinh môi trường sau 
khi vận chuyển; lắp đặt thiết bị. 

- Sử dụng các biện pháp thi công cơ giới hoá. 

- Các máy móc, thiết bị sử dụng thi công được vận hành theo đúng hướng dẫn của 
nhà sản xuất. 

- Chỉ sử dụng các loại phương tiện, máy móc, thiết bị còn thời hạn kiểm định để 
bảo đảm an toàn và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.  

- Lên kế hoạch thi công và bố trí thời gian hoạt động của các thiết bị, máy móc hợp 
lý nhằm hạn chế tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của các máy móc thi công đến 
công nhân và môi trường tại dự án. 

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát. 

- Tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trên công trường vào cuối giờ làm việc, bảo đảm cho 
công trường luôn được gọn sạch.  

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như: Mũ, áo, khẩu trang,… 

Riêng giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị Giai đoạn ổn định cần thực hiện 
thêm các biện pháp như sau: 

- Mở lối đi riêng vào khu vực lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn ổn định nhằm 
hạn chế tác động đến hoạt động của Giai đoạn 1.  

- Yêu cầu đơn vị lắp đặt máy móc, thiết bị che chắn xe trong khu vực dự án của 
các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị lắp đặt và hoạt động giao thông nhằm 
giảm thiểu phát thải bụi và khí.  

c.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu bụi và khí thải từ các hoạt động cơ khí, 

công đoạn chà nhám và phủ sơn về mặt công trình 

Để giảm thiểu khí thải phát sinh từ các hoạt động cơ khí và quá trình sơn phủ bề 
mặt công trình thì tại các vị trí thực hiện các công đoạn phát sinh ô nhiễm chủ đầu tư sẽ 
áp dụng các biện pháp sau: 

- Đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng, đồng thời trang bị đầy đủ dụng cụ 
bảo hộ lao động cho công nhân.  

- Thợ hàn phải đeo kính bảo hộ chống tia bức xạ. Nếu hệ thống thông hơi cục bộ 
không đủ, phải sử dụng phương tiện hô hấp. Tạp dề và găng tay da chống cháy sẽ giúp 
bảo vệ tay và quần áo. 
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- Dung dịch sơn pha xong phải được sơn ngay nhằm hạn chế dung môi bốc hơi ảnh 
hưởng đến môi trường và chất lượng sơn. 

- Các dụng cụ chứa xăng dầu phải có nắp đậy kín, được lưu trữ ở xa các nguồn 
nhiệt,nguồn điện. 

- Bố trí công nhân luân phiên thay ca nhau, tại các vị trí làm việc thường xuyên 
tiếp xúc với khói hàn. 

2.1.4. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 
của việc thi công các hạng mục công trình của dự án: 

A. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, độ rung: 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình thi công xây 
dựng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau (áp dụng 
cho cả 02 giai đoạn thi công của dự án): 

- Sử dụng các thiết bị, máy móc được kiểm chuẩn, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng 
thiết bị; lắp đặt thiết bị giảm ồn cho những máy móc, thiết bị có mức ồn cao; không thi 
công vào ban đêm và giờ nghỉ trưa. 

- Đảm bảo Tuân thủ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy 
chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh 
môi trường trong quá trình xây dựng dự án. 

- Thường xuyên bảo trì, bôi trơn dầu mỡ để giảm tiếng ồn từ động cơ của máy, các 
bộ phận giảm âm, giảm chấn. 

- Các thiết bị gây tiếng ồn lớn sẽ không hoạt động trong khoảng thời gian từ 18 giờ 
đến 6 giờ sáng hôm sau. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tại nguồn như: phương pháp cân bằng máy, 
lắp đặt các bộ tắt chấn động, dùng gối, đệm đàn hồi cao su... 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển cơ giới ra vào khu vực dự án theo đúng quy 

định. chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ khi tham gia giao thông. Ưu tiên sử dụng các 
phương tiện vận tải có thời hạn đăng ký đăng kiểm gần đây nhất, không sử dụng các 
phương tiện, thiết bị quá cũ. 

- Sử dụng các phương tiện vận tải đạt tiêu chuẩn quy định về đăng kiểm về mức 
độ an toàn kỹ thuật và an toàn về môi trường. 

- Đối với tiếng ồn do hoạt động giao thông:  

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ bốc dỡ vật liệu, thiết bị xây dựng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 
trạng kỹ thuật tốt. 
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B. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã 
hội 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội trong quá trình thi công xây 
dựng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau (áp dụng 
cho cả 02 giai đoạn thi công của dự án): 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương, tổ chức đăng ký khai báo tạm trú và 
phổ biến nội quy về an ninh trật tự cho công nhân ở lại khu lán trại. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý công nhân, hạn 
chế xảy ra xung đột, hoặc khi có mâu thuẫn xảy ra giải quyết kịp thời và thỏa đáng cho 

các bên. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh 
và trật tự xã hội, chú ý quyền lợi của phụ nữ. 

- Nâng cao ý thức công nhân, kỷ luật nghiêm khắc công nhân lao động và có lịch 
ra vào công trường. Không cho phép ra vào công trường quá muộn. Không cho phép 
công nhân không có phận sự ở lại qua đêm trong khu vực dự án. 

- Xây dựng nội quy công trường, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh 
môi trường tại các lán trại và trên công trường. 

- Nghiêm cấm công nhân tham gia thực hiện dự án tụ tập uống rượu bia ở khu vực 
thi công trong giờ làm việc. 

- Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực tập trung sinh hoạt của công nhân. 

- Ngoài những biện pháp về quản lý và kỹ thuật nêu trên, chủ đầu tư cam kết sẽ 
thường xuyên nhắc nhở, giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho công 
nhân để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công nhằm 
giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động đến môi trường phát sinh. 

C. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do sự tác động qua 
lại trong quá trình xây dựng dự án đến các công trình, đối tượng xung quanh dự 
án 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực do sự tác động qua lại trong quá trình xây dựng 
dự án đến các công trình, đối tượng xung quanh dự án, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thực 
hiện các biện pháp giảm thiểu như sau (áp dụng cho cả 02 giai đoạn thi công của dự án): 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực 
nêu như đã trên. 

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh công trường thi công. 

- Dựng vách ngăn xung quanh dự án, nhằm hạn chế phát tán bụi, khí thải ra môi 
trường xung quanh dự án. 

- Bố trí các phương tiện, máy móc thiết bị thi công trên công trường hợp lý, hạn 
chế việc tập trung các máy móc, thiết bị có độ ồn cao làm việc cùng 1 lúc trên công 
trường. 
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- Bố trí các phương tiện giao thông vận tải nguyên vật liệu xây dựng ra vào công 
trường hợp lý: không tập trung lưu thông cùng lúc, hạn chế lưu thông vào các khung giờ 
cao điểm, yêu cầu tài công tài xế chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao 
thông khi điều khiển các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án. 

2.1.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

A. Các biện pháp an toàn lao động 

Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau (áp 
dụng cho cả 02 giai đoạn thi công của dự án): 

- Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: giày, khẩu trang, 
bao tay… 

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 
động trước khi nhận công tác. 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc 
nhở nơi sản xuất nguy hiểm. 

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên. Chủ đầu tư phối hợp với bệnh 
viện đủ chức năng tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên 
trong quá trình hoạt động với tần suất 1 năm 1 lần. 

B. Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

b.1. Biện pháp phòng ngừa (áp dụng cho cả 02 giai đoạn thi công của dự án) 

Đề phòng triệt để các khả năng cháy, nổ và sự cố về điện. Tập huấn kỹ thuật và 
quy trình phòng chống cháy nổ cho các thành viên tham gia hoạt động tại công trường.  

Bố trí các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy, đáp ứng 
yêu cầu của ngành phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công và đảm bảo sẵn sàng 
ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, dây điện, tránh để các thiết bị điện hoạt 
động quá tải. Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện 
phải bố trí thật an toàn. 

Ngoài ra, các máy móc, thiết bị sử dụng điện năng cũng là mối nguy cơ đe dọa cho 
sự cố chập điện nên chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra hệ thống dẫn điện của khu vực 
thi công. 

Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các máy móc thiết bị; không vận 
hành quá tải công suất các máy móc thiết bị trong thời gian dài. 

Cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển với khu vực công trình xây dựng. Đồng 
thời cần lưu ý trang bị hệ thống tiếp đất cho các thiết bị. 

Công tác hàn xì được thực hiện tại khu vực riêng. Trường hợp phải thực hiện tại 
khu vực có nguy cơ gây cháy, người thi công phải thực hiện các biện pháp che chắn, 
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cách ly an toàn 

Đường nội bộ trong khu vực công trường phải đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng 
của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào. 

Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng cách an 
toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

Ngoài ra các nhà thầu sẽ quan tâm đến vấn đề tổ chức ý thức phòng cháy, chống 
cháy tốt cho toàn thể cán bộ, công nhân thông qua các lớp huấn luyện PCCC. 

b.2. Biện pháp ứng cứu sự cố cháy, nổ tức thời 

Ngắt mạch nguồn điện. 

Nhanh chóng báo cho lực lượng chữa cháy địa phương và các cơ quan chức năng 

để kịp thời có biện pháp giải quyết. 

Sơ tán những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn. 

Huy động lực lượng công nhân sử dụng các thiết bị chữa cháy đã trang bị dập tắt 
lửa trong khi chờ lực lượng cứu hỏa đến. Làm vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp lại chỗ làm 
việc trật tự gọn gàng. Những chi tiết mới hàn xong còn nóng đỏ hoặc còn nóng ấm thì 
phải xếp lại một chỗ rồi treo bảng “Chú ý, vật đang nóng”. 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn dự án đi vào 

vận hành: 

2.2.1. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của các nguồn có liên quan 
đến chất thải: 

A. Tác động do nước thải và các loại chất thải lỏng: 

a.1. Đối với nước mưa chảy tràn: 

a.1.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa giai đoạn 1: 

 

Hình 4. 2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa nội bộ nhà máy 

Nước mưa trên 

mái công trình 

Hố ga mặt đất 

Nước mưa chảy 
tràn trên mặt đất 

Chảy tràn 

Hố ga mặt đất 

Hệ thống thu gom nước mưa của 
KCNC thành phố Hồ Chí Minh 

uPVC D90 mm 

BTCT  D = 400mm và 
600mm  

BTCT D600mm 
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Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải và 
được thiết kế theo chế độ tự chảy theo độ đốc san nền, nước mưa từ mái công trình, sân 
bãi, đường nội bộ được thu gom và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của Khu 
Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bố trí cống bê tông cốt thép có đường kính D400mm và D600mm dọc các trục 
đường nội bộ đề thu gom nước mưa với độ dốc dọc i ≥ 1/D, khoảng cách hố ga trung 
bình khoảng 25m, cửa thu nước có lưới chắn rác. Kết cấu rãnh dọc, hồ ga, cửa thu bằng 
bê tông cốt thép; ống cống bằng bê tông côt thép đúc sẵn. Chiều sâu đắp trên cống tối 
thiểu 0,7m đối với cống đặt dưới lòng đường, tối thiểu 0,5m đối với cống không đặt 
dưới lòng đường. Nắp hố ga bằng gang đúc đối với hố ga dưới đường, nắp bê tông đối 
với các hố ga trên vỉa hè. Lưới chắn rác bằng lưới thép hàn không ri hoặc gang đúc. 

Toàn bộ nước mưa từ dự án sẽ được thu gom và đấu nối vào hệ thông thoát nước 
mưa chung của Khu Công nghệ cao thông qua 02 vị trí đấu nối là hố ga nằm trên vỉa hè 
đường D15 và đã được thỏa thuận phương án hướng tuyến đấu nối thoát nước mưa tại 
Công văn số 1067/KCNC-QHXDMT ngày 01/8/2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn đính kèm phụ lục của Báo cáo); với toạ độ (theo 
hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục thành phố Hồ Chí Minh 105045’, múi chiếu 30):  

- Vị trí hố ga đấu nối số 1: X (m) = 1196998.5640, Y (m) = 613595.0830. 

- Vị trí hố ga đấu nối số 2: X (m) = 1196977.7780, Y (m) = 613610.1135. 

Tổng dự án có 19 hố ga. Tổng chiều dài đường ống thu gom và thoát nước mưa 

của dự án là 347m, trong đó: Cống tròn BTCT D400mm là 131m và cống tròn BTCT 
D600mm là 243m. 

Hệ thống rãnh thoát nước khu vực của Dự án đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Hệ thống thu gom kín, không hở, rò rỉ nước thải sang hệ thống cấp nước. 

- Đường kính ống thu gom đủ lớn để chống hiện tượng tắc ống trong quá trình vận 
chuyển do trong nước chảy tràn có nhiều cặn lắng. 

- Có độ dốc thích hợp. 

- Hệ thống đường ống thiết kế ngầm, tránh các tác động cơ học, sử dụng được lâu, 
không thấm nước, không bị ăn mòn bởi axit, kiềm. 

a.1.2. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa giai đoạn ổn định 

Ở giai đoạn 1, công ty đã xây dựng hoàn chỉnh công trình thu gom và thoát nước 
mưa sử dụng cho cả 2 giai đoạn. Vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động giai đoạn ổn định 
cũng như đưa Nhà máy hoạt động ổn định 100% công suất thì Công ty sẽ tiếp tục sử 
dụng công trình thu gom và thoát nước mưa của Nhà máy hiện hữu. Ngoài ra, Công ty 
sẽ thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn như: 

- Định kỳ kiểm tra nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện 
hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 
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- Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn cuốn 
theo nước mưa. 

a.2. Đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp: 

a.2.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải giai đoạn 1: 

Sơ đồ thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh của nhà máy trong quá trình hoạt 
động giai đoạn 1 và tiếp tục sử dụng cho giai đoạn ổn định cũng như khi nhà máy đi vào 

hoạt động ổn định như sau:  

 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải toàn nhà máy 

❖ Mạng lưới thu gom nước thải 

Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh (bồn cầu, âu 
tiểu) khu vực nhà xưởng – văn phòng, nhà bảo vệ, bãi đổ xe máy được thu gom vào 04 
bể tự hoại của khu vực nhà xưởng – văn phòng, nhà bảo vệ, bãi đổ xe máy (bể tự hoại 
nằm dưới nhà vệ sinh tại nhà bảo vệ, bãi đổ xe máy và nằm cạnh nhà vệ sinh tại văn 

phòng – nhà xưởng) với tổng thể tích là 106,47 m3. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ bằng 
bể tự hoại được thu gom bằng đường ống HDPE D200mm, dẫn về trạm xử lý nước thải 
cục bộ của nhà máy công suất 45m3/ngày.đêm để xử lý đạt yêu cầu đấu nối nước thải 
của Khu Công Nghệ cao trước khi dẫn vào hố ga đấu nối với hệ thống thu gom và xử lý 
nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ lavabo rửa tay khu vực nhà xưởng 
– văn phòng, nhà bảo vệ, bãi đổ xe máy được thu gom bằng đường ống HDPE D200mm, 
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dẫn về trạm xử lý nước thải cục bộ của nhà máy công suất 45m3/ngày.đêm để xử lý đạt 
yêu cầu đấu nối nước thải của Khu Công Nghệ cao trước khi dẫn vào hố ga đấu nối với 
hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Nguồn số 03: Nước thải từ nhà ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu thể tích 12m3. 
Nước thải sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu được thu gom bằng đường ống HDPE 
D200mm, dẫn về trạm xử lý nước thải cục bộ của nhà máy công suất 45m3/ngày.đêm 

để xử lý đạt yêu cầu đấu nối nước thải của Khu Công Nghệ cao trước khi dẫn vào hố ga 
đấu nối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Nguồn số 04: Nước thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất tại các từ công đoạn 
tưới nguội, công đoạn mài phẳng bề mặt carbon; nước thải tẩy rửa, vệ sinh máy móc 
thiết bị; nước thải từ HTXL khí thải được thu gom về hố ga chung rồi theo đường ống 
thép mạ kẽm D50mm, dẫn về trạm xử lý nước thải cục bộ của nhà máy công suất 
45m3/ngày.đêm để xử lý đạt yêu cầu đấu nối nước thải của Khu Công Nghệ cao trước 
khi dẫn vào hố ga đấu nối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu 
Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

❖ Mạng lưới thoát nước thải 

01 (một) dòng nước thải (từ nguồn số 01 đến nguồn số 04) được thu gom và đấu 
nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao thông 
qua 01 điểm đấu nối là hố ga nằm giữa lô T4-1 và Lô I-16-4 và đã thoả thuận phương 

án hướng đấu nối thoát nước thải tại Công văn số 1333/KCNC-QHXDMT ngày 
16/9/2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh. Dự án đảm 
bảo nước thải phát sinh đạt Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vảo của Nhà máy xử 
lý nước thải tập trung Khu Công nghệ cao được ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-
KCNC ngày 24/12/2020 trước khi đấu nối. Vị trí từ hố ga kiểm tra của nhà máy ra hố 
ga đấu nối được dẫn bằng đường ống ống nhựa HDPE D220mm, dài 122m.  

Toạ độ vị trí xả nước thải: X (m) = 1197256.7320; Y (m) = 613541.1108 (theo hệ 
toạ độ VN 2000, kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30). 

(Công văn và văn bản thoả thuận đính kèm phụ lục của Báo cáo) 

❖ Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại nhà máy trong được thu gom và 
xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó chảy về trạm xử lý nước thải cục bộ công suất 45 
m3/ngày đêm để xử lý.  

Cấu tạo bể tự hoại như sau:  
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Hình 4.3. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò lắng, lên men kỵ khí. Ở 
những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với 
các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất 
bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và phân hủy. Bể tự hoại có thời gian lưu bùn 

lâu, nhờ vậy hiệu suất xử lý chất ô nhiễm tăng, đồng thời lượng bùn cần xử lý giảm.   

Lượng bùn tại các bể tự hoại và hầm bơm sau thời gian lưu thích hợp sẽ được chủ 
đầu tư thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu) của cơ quan dịch vụ môi trường 
tại địa phương đến hút và chuyển đến các nhà máy phân bón hoặc bãi đổ. 

Nước thải sinh hoạt được xử lý 2 cấp: 

• Cấp 1: Xử lý lắng, lọc qua hầm tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước 
thải chung.  

• Cấp 2: Xử lý tại trạm XLNT cục bộ của nhà máy cùng với nước thải sản xuất, 
đạt Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của KCNC thành phố Hồ Chí Minh 
(Quyết định số 257/QĐ-KCNC ngày 24/12/2020 của Ban Quản lý KCNC thành 
phố Hồ Chí Minh) và đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của 
KCNC. 

Tính toán thể tích bể tự hoại khi nâng công suất  

Theo giáo trình “Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công 
trình (2013)” do GS. Lâm Minh Triết chủ biên, thể tích bể tự hoại được tính toán như 

sau: 

Thể tích bể tự hoại: 

W = WN + Wb 

Trong đó : 

• WN: Thể tích phần nước. 

• Wb : Thể tích phần bùn. 

Thể tích phần nước: 

WN (m3/ngày đêm) = K × Q  = 1,5 x 30,56 = 45,84 m3/ngày.đêm 
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• K: Hệ số lưu lượng. K = 1,5. 

• Q: Lưu lượng trung bình ngày đêm. Q= 30,56 (m3/ngày đêm). 

Thể tích phần bùn 

Wb (m3/ngày đêm) = 
000.100

)100(2,17,0)100( 21 PPtNa −−

 

= 
0,4𝑥382𝑥180𝑥(100−95)𝑥0,7𝑥1,2𝑥(100−90)

100.000
 = 11,55 m3/ng.đ 

• a: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người. a = 0,4 – 0,5 lít/người.ngày đêm  

• N: số công nhân viên, người: 382 người. 

• t: thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại, t = 180 – 365 ngày đêm 

• 0,7: hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải. 

• 1,2: hệ số tính đến 20 % cặn được giữ lại bể tự hoại để “nhiễm vi khuẩn” 

cho cặn tươi 

• P1: độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

• P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

➔ Thể tích bể tự hoại: W = 45,85 + 11,55= 57,39 m3 

Nhà máy sẽ xây dựng 04 bể tự hoại ở 04 khu vực gồm:  

- Bể tự hoại 1 (cạnh Nhà Xưởng – văn phòng): 12,95 m3. 

- Bể tự hoại 2 (cạnh Nhà Xưởng – văn phòng): 6,35 m3. 

- Bể tự hoại 3 (bãi đổ xe máy): 12,95 m3. 

- Bể tự hoại 4 (nhà bảo vệ): 3,24 m3. 

→ Tổng thể tích của 04 bể tự hoại  là 106,47 m3 > 57,39 m3. → Đáp ứng được nhu 
cầu khi dự án đi vào vận hành. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân huỷ cặn 
lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các sinh vật kỵ 
khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự 
hoại đạt 60 – 65% cặn lơ lửng SS và 20 – 40% BOD. Nước thải được đưa vào ngăn thứ 
nhất của bể, có vai trò lắng, lên men kỵ khí. Ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển 
động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình 
thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ 
và phân hủy. Bể tự hoại có thời gian lưu bùn lâu, nhờ vậy hiệu suất xử lý chất ô nhiễm 
tăng, đồng thời lượng bùn cần xử lý giảm. Lượng bùn tại các bể tự hoại và hầm bơm sau 

thời gian lưu thích hợp sẽ được chủ đầu tư thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm 
cầu) của cơ quan dịch vụ môi trường tại địa phương đến hút và chuyển đến các nhà máy 
phân bón hoặc bãi đổ. 
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Bảng 4.41. Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải trước và sau khi qua bể tự hoại 

Chất ô 
nhiễm 

Nồng độ 
trước khi qua 

bể tự hoại 

Hiệu quả xử lý 
của bể tự hoại 

Nồng độ sau 
khi qua bể tự 

hoại 

Tiêu chuẩn chất 
lượng nước thải 

đầu vào của 
KCNC 

TSS 220 mg/L 60 – 65% 77 – 88 mg/L 300 mg/L 

BOD 220 mg/L 20 – 40% 132 – 176 mg/L 250 mg/L 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Môi trường Hoa Lư tổng hợp  
và tính toán, 2025) 

Sau khi qua bể tự hoại nồng độ TSS, BOD trong nước thải có giảm và nằm trong 
giới hạn tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của KCNC. Tuy nhiên, nước thải sinh 
hoạt phát sinh tại Nhà máy vẫn được đưa về trạm XLNT cục bộ của Nhà máy để xử lý 
trước khi đấu nối để hạn chế khả năng nước thải sinh hoạt có nồng độ vượt mức cho 
phép. 

❖ Công trình xử lý nước thải nhà bếp 

Lưu lượng nước thải nhà bếp phát sinh khi dự án đi vào hoạt động ổn định khoảng 
2,5m3/ngày.đêm. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 1,5m3/ngày.đêm và giai đoạn ổn định 
tăng thêm khoảng 1,0m3/ngày.đêm. Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải nhà bếp, Công 
ty sẽ xây dựng 01 bể tách dầu (có thể tích 12 m3) để tách dầu mỡ và thức ăn thừa trước 
khi hoà với nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại dẫn về trạm XLNT cục bộ của dự án để 
xử lý.  

❖ Công trình xử lý nước thải 

Toàn bộ nước thải sản xuất từ công đoạn tưới nguội, công đoạn mài phẳng bề mặt 

carbon; nước thải tẩy rửa, vệ sinh máy móc thiết bị; nước thải từ HTXL khí thải được 
thu gom toàn bộ dẫn về trạm XLNT cục bộ công suất 45 m3/ngày.đêm. Nước thải sau 
trạm xử lý nước thải cục bộ được xử lý đạt Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của 
KCNC thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 257/QĐ-KCNC ngày 24/12/2020 của 
Ban Quản lý KCNC thành phố Hồ Chí Minh) sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước 
thải của KCNC thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý.  

Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý  

- Nguồn gốc nước thải:  

+ Nước thải sản xuất từ công đoạn tưới nguội (TSS, dầu mỡ khoáng), công đoạn 
mài phẳng bề mặt carbon (TSS); nước thải tẩy rửa, vệ sinh máy móc thiết bị (pH, TSS, 
dầu mỡ khoáng, Tổng P); nước thải từ HTXL khí thải (pH, TSS). 

+ Nước thải sinh hoạt (Tổng N, tổng P, TSS, BOD5, COD, Coliform). 

- Thành phần tính chất nước thải: 
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+ Thành phần chủ yếu là pH, TSS, BOD5, COD, dầu mỡ khoáng, tổng N, tổng P. 

+ Đặc tính nước thải và các chất gây ô nhiễm trong nước thải sản xuất linh kiện, 
thiết bị điện, điện tử có thể tham khảo theo bảng sau:    

Bảng 4.42. Dự báo thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước 
thải trước khi qua trạm xử lý nước thải cục bộ của dự án và giá trị để thiết kế  

STT Thông số 
Đầu vào (mg/l) 

Khoảng giá trị Giá trị thiết kế 

1 pH 6,5 – 7,0 6,5 – 7,0 

2 TSS 200 200 

3 COD 600 600 

4 BOD5 400 400 

5 Tổng Nitơ (theo N) 70 70 

6 Tổng Photpho (theo P) 10 10 

7 Dầu mỡ khoáng 12 12 

8 Tổng coliforms 24 x 106 24 x 106 

 + Từ bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất sản xuất 
linh kiện, thiết bị điện, điện tử có sự dao động. Do đó, để hệ thống hoạt động thích ứng 
với sự thay đổi nồng độ nước thải thì chọn giá trị thiết kế là giá trị nồng độ lớn nhất để 
đảm bảo HTXL có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện bất lợi nhất.  

- Yêu cầu đầu ra: 

+ Nước thải sau xử lý đạt Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của KCNC 
thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 257/QĐ-KCNC ngày 24/12/2020 của Ban Quản 
lý KCNC thành phố Hồ Chí Minh) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý 
nước thải tập trung KCNC thành phố Hồ Chí Minh. 

- Công suất thiết kế: 

+ Với tổng lượng nước thải phát sinh tối đa khi dự án đi vào hoạt động ổn định tại 
dự án là 40,92 m3/ngày.đêm (bao gồm cả nước thải sinh hoạt, nước thải nhà ăn và nước 
thải công nghiệp). Dự án đã thiết kế 01 trạm xử lý nước thải cục bộ công suất Q = 45 
m3/ngày.đêm. 

+ Lưu lượng trung bình: QTB = 1,875 m3/h. 

- Đề xuất công nghệ: Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý dựa vào các yếu tố cơ 

bản sau: 

+ Công suất của trạm xử lý. 

+ Thành phần và đặc tính nước thải. 
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+ Mức độ cần thiết xử lý nước thải. 

+ Quy chuẩn xả thải vào các nguồn tiếp nhận tương ứng. 

+ Điều kiện mặt bằng và đặc điểm địa chất thủy văn khu vực xây dựng trạm xử lý 
nước thải. 

+ Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật khác. 

+ Ngoài ra cần chú ý rằng, các công trình đơn vị xử lý nước thải được bố trí sao 
cho nước thải có thể tự chảy từ công trình này đến công trình tiếp theo để giảm chi phí 
sử dụng bơm chuyển tiếp. 

- Công nghệ xử lý: Xử lý hoá lý kết hợp sinh học. 

- Sơ đồ công nghệ: 

 

Hình 4.4. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý nước thải cục bộ công suất 45 m3/ngày.đêm 

- Thuyết minh công nghệ XLNT: 

a) Đối với nước thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất: 

 

Đạt tiêu chuẩn 
đấu nối KCNC 
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Nước thải sản xuất được dẫn về hố thu gom nước thải sản xuất có giỏ chắn rác 

loại bỏ tạp chất >8 mm và được sục khí nhằm trộn đều, ổn định lưu lượng trước khi đưa 

vào bể trung hòa pH 01. Do pH nước thải dao động mạnh, không thích hợp cho quá 

trình kết tủa, pH được nâng lên 9–11 bằng NaOH dung dịch, điều chỉnh tự động theo 

đầu dò pH. Nước thải sau trung hòa chảy sang bể keo tụ, tại đây châm PAC và khuấy 

trộn để phá tính bền hạt keo, tạo điều kiện hình thành bông cặn. Tiếp đó, nước vào bể 

tạo bông bổ sung polymer trợ keo để tăng khả năng kết dính, hình thành bông cặn lớn 

dễ lắng. Nước thải tiếp tục qua bể lắng hóa lý, nơi tách bông cặn ra khỏi nước nhờ 

chênh lệch tỷ trọng, đạt hiệu quả loại bỏ 50–70% TSS và 25–40% BOD, đồng thời giảm 

nồng độ chất rắn lơ lửng xuống <150 mg/L trước khi vào sinh học. Phần bùn được gom 

về bể chứa bùn hóa lý, còn nước trong tự chảy sang bể trung hòa pH 02, điều chỉnh pH 

về 6,5–7,5 bằng H₂SO₄ dung dịch để phù hợp cho xử lý sinh học, sau đó dẫn sang bể 

điều hòa của hệ thống tập trung. 

b) Đối với nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh họat sau khi được xử lý sơ bộ (Hầm tự hoại, bể tách dầu sơ bộ) sẽ 

tập trung về hố thu gom nước thải sinh hoạt. Tiếp theo nhờ 2 bơm nhúng chìm hoạt 

động luân phiên, nước thải được bơm lên Bể tách dầu mỡ. Bể tách mỡ bố trí các vách 

ngăn thay đổi dòng chảy, nhờ đó loại bỏ được dầu mỡ ra khoải nước thải, định kỳ hút 

mỡ ở bể chứa dầu mỡ đem đi xử lý riêng.  

Nước thải từ bể trung hòa 02 và nước thải sinh hoạt sau khi đi qua bể tách dầu 

mỡ thì nước thải chảy vào bể điều hoà, tại đây nước thải được trộn lẫn bằng hệ thống 

sục khí nhờ giàn đĩa phân phối khí, nhờ đó các thành phần (BOD, COD, pH, N, P,nhiệt 

độ) được trộn lẫn đồng đều, cũng như ổn định lưu lượng trước khi cấp vào hệ thống xử 

lý vi sinh.  

Sau đó nước thải được bơm sang cụm bể vi sinh gồm bể Anoxic, bể Aerotank 
và bể chứa màng MBR. Đây là công nghệ kết hợp hai quá trình thiếu khí (Anoxic) và 

hiếu khí (Aerobic) kết hợp màng lọc MBR. Bắt đầu từ bể Aerotank và MBR, các chất ô 

nhiễm bao gồm BOD, Nitơ, Photpho được các vi sinh vật sử dụng để tham gia vào các 

quá trình khử BOD và quá trình Nitrat hóa trong nước thải theo phương trình: 

C5H7O2N + 5 O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + Năng lượng (quá trình khử BOD). 

NH4
+ +1,855O2 + 1,979HCO3

- → 0,021C5H7O2N + 0,979NO3
- + 1,041H2O + 

1,874H2CO3(quá trình Nitrat hóa). 

       Tiếp đó các sản phẩm của quá trình Nitrat hóa được tuần hoàn từ cuối bể MBR 

trở về bể Anoxic và bể Aerotank để tiếp tục quá trình khử Nitrat loại bỏ Nitơ trong nước 

thải theo phương trình phản ứng: 

NO3
- + 1,08CH3OH + H+ → 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O (quá trình 

khử Nitrat). 

Trong bể Anoxic nước thải được xáo trộn với bùn vi sinh dạng thiếu khí bằng 

máy khuấy chìm. Đảm bảo điều kiện thiếu khí trong bể là DO ≤ 0,5 mg/l. Nước thải từ 
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cuối bể MBR về bể Anoxic được thực hiện bởi 2 bơm tuần hoàn với lưu lượng cần thiết 

là 200%-300% lưu lượng trung bình của hệ thống. Lưu lượng tuần hoàn cũng như số 

vòng tuần hoàn sẽ được điều chỉnh tối ưu trong quá trình chạy thử hệ thống với các số 

liệu đo đạc, kiểm mẫu cụ thể. Chủng vi sinh thiếu khí sẽ chuyên biệt để khử N và quá 

trình khử sẽ được lặp đi lặp lại với nhiều vòng tuần hoàn để gia tăng hiệu quả, đảm bảo 

chỉ số N thấp hơn quy định trước khi xả ra môi trường. 

Nước thải từ bể Anoxic sẽ chảy tràn qua bể Aerotank tiếp đó nước thải chảy qua 

bể chứa màng MBR với kích thước siêu nhỏ 0,1micron (giúp chất lượng nước sau xử lý 

tốt hơn). Nhờ vậy chỉ có nước sạch được hút ra khỏi màng, toàn bộ bùn hoạt tính, vi 

sinh và các loại vi khuẩn được giữ lại trong bể chứa màng. Giúp cho chất lượng nước 

đầu ra đạt chuẩn và ổn định lại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Tại bể chứa màng, một phần 

bùn vi sinh được tuần hoàn lại về bể vi sinh thiếu khí (anoxic), bể Aerotank để đảm 

bảo mật độ cao của bùn vi sinh trong bể. Một phần bùn vi sinh còn lại được xả bỏ vào 
bể chứa và phân hủy bùn, sau đó cùng với dầu mỡ ở bể chứa mỡ được hút đi bằng xe 

bồn chuyên dùng định kỳ khoảng 6-12 tháng/1 lần. 

Nước thải sau xử lý tại nhà máy đảm bảo đạt Tiêu chuẩn chất lượng nước thải 

đầu vảo của Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghệ cao được ban hành theo 

Quyết định số 257/QĐ-KCNC ngày 24/12/2020 trước khi đấu nối. 

- Hiệu suất xử lý nước thải của HTXL được dự báo như sau: 

Bảng 4.43. Hiệu suất thiết kế trạm xử lý nước thải cục bộ 

STT Thông số 
Đầu vào 
(mg/l) 

Đầu ra 
(mg/l) 

Hiệu suất 
xử lý (%) 

Tiêu chuẩn đấu nối 
nước thải vào HTXLNT 

của KCNC 

1 pH 6,5 - 7,0 5 - 9 - 5 - 9 

2 TSS 200 50 75% 300 

3 COD 600 57 91% 600 

4 BOD5 400 30,4 92% 250 

5 
Tổng Nitơ 

(theo N) 
70 14,71 79% 60 

6 
Tổng 

Photpho 
(theo P) 

10 4,57 54% 14 

7 
Dầu mỡ 
khoáng 

12 5 58% 5 

Nguồn: Đơn vị thiết kế - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kỹ Thuật Xây Dựng Nam 
Việt, 2025 

- Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải cục bộ của dự án: 
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Bảng 4.44. Bảng thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải cục bộ  

TT Tên bể 
Kích thước 

xây dựng 

(DxRxC)m 

Kích thước 

hữu  

dụng 

(DxRxC)m 

Thời gian 

lưu nước 

HH 

Số 

lượng 

bể 

Vật 

liệu 

1 
Bể thu gom NT 

sản xuất – T101 
2,2 x 1,0 x 3,5 2,2 x 1,0 x 2,0 4,4 giờ 01 BTCT 

2 
Bể trung hòa pH 

01 – T102A 
1,0 x 1,0 x 3,5 1,0 x 1,0 x 3,0 3,0 giờ 01 BTCT 

3 Bể keo tụ - T102B 1,0 x 1,0 x 3,5 1,0 x 1,0 x 3,0 3,0 giờ 01 BTCT 

4 
Bể tạo bông – 
T102C 

1,0 x 1,0 x 3,5 1,0 x 1,0 x 3,0 3,0 giờ 01 BTCT 

5 
Bể lắng hóa lý – 
T103 

1,2 x 1,0 x 3,5  1,2 x 1,0 x 3,0 3,6 giờ 01 BTCT 

6 
Bê trung hòa PH 
02 – T104 

1,2 x 1,0 x 3,5 1,2 x 1,0 x 3,0 3,6 giờ 01 BTCT 

7 
Bể chứa bùn hóa 

lý 
2,4 x 1,0 x 3,5 2,4 x 1,0 x 3,0 14,4 ngày 01 BTCT 

8 
Bể thu gom NT 

sinh hoạt – T01 
2,2 x 1,0 x 3,5  2,2 x 1,0 x 2,0 0,88 giờ 01 BTCT 

9 
Bể tách mỡ - 
T02A/B/C 

4,4 x 1,0 x 3,5 4,4 x 1,0 x 3,0 7,92 giờ 03 BTCT 

10 Bể điều hòa – T03 4,4 x 2,6 x 3,5 4,4 x 2,6 x 3,0 13,73 giờ 01 BTCT 

11 Bể Anoxic – T04 2,2 x 2,2 x 3,5 2,2 x 2,2 x 3,0 5,81 giờ 01 BTCT 

12 
Bể Aerotank – 
T05 

4,4 x 2,2 x 3,5 4,4 x 2,2 x 3,0 11,62 giờ 
01 BTCT 

13 Bể MBR – T06 1,0 x 2,2 x 3,5 1,0 x 2,2 x 3,0 2,64 giờ 01 BTCT 

14 
Bể chứa nước rửa 

màng – T07 
1,0 x 2,2 x 3,5 1,0 x 2,2 x 3,0 2,64 giờ 

01 BTCT 

15 Bể chứa bùn – T08 4,4 x 2,4 x 3,5 4,4 x 2,4 x 3,0 24 ngày 01 BTCT 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Bảng 4.45. Danh mục máy móc, thiết bị của trạm xử lý nước thải cục bộ 

TT Tên thiết bị 
Vị trí  

lắp 

đặt 
SL ĐVT Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

1 
Giỏ chắn rác - 
SC101  

Bể  

T101 
01 Cái 

Vật liệu Inox SS304, DxRxC 

= 400 x 400 x 400mm, lổ 

8mm 

Việt 

Nam 
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TT Tên thiết bị 
Vị trí  

lắp 

đặt 
SL ĐVT Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

2 
Bơm nước thải 

nhúng chìm – 
WP101 

01 Cái 
Công suất: 0,25kW/ 380/ 

50HZ, Lưu lượng: Q≥ 
5m3/h, H ≥ 5m 

Nhật 

Bản 

3 
Phao mức nước 

dạng thủy nâng 
01 Cái Điện áp 24V Italia 

4 
Máy đo PH tự 

động  (PH-01) 
Bể 

T102A 
01 Cái 

Phạm vi đo đạc: -2,00 ~ 
16,00 pH, tín hiệu ngõ ra 4-
20mA 

Taiwan 

5 
Motor khuấy bể 

keo tụ - MX102B 

Bể  

T102B 
01 Cái 

Công suất 0,4kW/ 380V/ 

50HZ, tỷ số truyền 1/21, tốc 

độ vòng quay 60 vòng/min 

Nhật 

Bản 

6 
Motor khuấy bể 

tạo bông - 
MX102C 

Bể  

T102C 
01 Cái 

Công suất 0,4kW/ 380V/ 

50HZ, tỷ số truyền 1/59, tốc 

độ vòng quay 24,6 vòng/min 

Nhật 

Bản 

7 
Bơm nước thải 

nhúng chìm – 
WP103 

Bể 

T103 
01 Cái 

Công suất: 0,25kW/ 380/ 

50HZ, Lưu lượng: Q≥ 
5m3/h, H ≥ 5m 

Nhật 

Bản 

8 
Bê trung hòa PH 
02 – T104 

Bể  

T104 
01 Cái 

Phạm vi đo đạc: -2,00 ~ 
16,00 pH, tín hiệu ngõ ra 4-
20mA 

Taiwan 

9 
Bơm nước thải 

nhúng chìm – 
WP01-A/B 

Bể 

T01 

02 Cái 
Công suất: 0,75kW/ 380/ 

50HZ, Lưu lượng: Q≥ 
8,5m3/h, H ≥ 5m 

Nhật 

Bản 

10 
Giỏ chắn rác – 
SC01 

01 Cái 
Vật liệu Inox SS304, DxRxC 

= 400 x 400 x 400mm, lổ 

8mm 

Việt 

Nam 

11 
Phao mức nước 

dạng thủy nâng 
02 Cái Điện áp 24V Italia 

12 
Giỏ chắn rác – 
SC02 

Bể  

T03 

01 Cái 
Vật liệu Inox SS304, DxRxC 

= 400 x 400 x 400mm, lổ 

3mm 

Việt 

Nam 

13 
Bơm nước thải 

nhúng chìm – 
WP01-A/B 

02 Cái 
Công suất: 0,25kW/ 380/ 

50HZ, Lưu lượng: Q≥ 
5m3/h, H ≥ 5m 

Nhật 

Bản 

14 Đĩa sục khí 08  cái 
Lưu lượng thiết kế: 1,5 - 
8m³/h, Diện tích tiếp xúc: 

0,037m² 
Đức 
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TT Tên thiết bị 
Vị trí  

lắp 

đặt 
SL ĐVT Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

15 
Phao mức nước 

dạng thủy nâng 
02 Cái Điện áp 24V Italia 

16 

Máy khuấy chìm 

–  

SM04-A/B 

Bể  

T04 
02 Cái 

Công suất: 0,4kW/ 380/ 

50HZ, Lưu lượng khuấy: 

2,7m³/min 

Nhật 

Bản 

17 Đĩa sục khí 
Bể 

T05 
10 Cái 

Lưu lượng thiết kế: 1,5 - 
8m³/h, Diện tích tiếp xúc: 

0,037m² 
Đức 

18 
Bơm nước thải 

nhúng chìm – 
SP06-A/B 

Bể  

T06 

02 Cái 
Công suất: 0,25kW/ 380/ 

50HZ, Lưu lượng: Q≥ 
5m3/h, H ≥ 5m 

Nhật 

Bản 

19 Màng lọc MBR 05 Module Diện tích 20m²/module 
Hàn 

Quốc 

20 
Phao mức nước 

dạng thủy nâng 
02 Cái Điện áp 24V Italia 

21 
Đồng hồ đo lưu 

lượng – FM01 

Nhà 
điều 

hành 

01 Cái Dạng cơ, kích thước DN40 Balan 

22 
Tủ điện điều 

khiển 
01 Hệ 

PLC, thiết bị đóng cắt 

Mitsubishi, vật tư phụ: 

Omron/Idec 

 

23 
Máy thổi khí – 

AB05-A/B 
02 Cái 

Lưu lượng khí: 2,26m³/min 

@ 3,5mH₂O, công suất động 

cơ điện: 3,7kW/380V/50HZ 

Nhật 

Bản 

24 
Bơm lọc MBR –  

FR06-A/B 
02 Cái 

Công suất: 0,75kW/ 380/ 

50HZ ,Lưu lượng: Q≥ 
3,8m3/h, H ≥ 20m 

Italia 

25 
Bơm rửa MBR –  

BWP07 
01 Cái 

Công suất: 0,75kW/ 380/ 

50HZ ,Lưu lượng: Q≥ 
3,8m3/h, H ≥ 20m 

Italia 

26 
Bơm định lượng 

hóa chất 
 08 Cái Công suất 45W/220V/50HZ 

Mỹ 

27 Bồn nhựa   08 Cái Thể tích 300L 
Việt 

Nam 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Hoá chất sử dụng: NaOH, H2SO4, Polymer Anion, PAC, Methanol và Javel 
(NaOCl). 
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Bảng 4.46. Hóa chất dự kiến sử dụng để xử lý nước thải 

STT Tên hóa chất 
Khối lượng sử dụng 
trung bình (kg/ngày) 

Nồng độ thị 
trường 

Mục đích 

1 PAC 3,5 31% Chất  keo tụ 

2 Polymer anion 0,02 99% Chất  keo tụ 

3 H2SO4 4 98% Điều chỉnh pH 

4 NaOH 5 99% Điều chỉnh pH 

5 Methanol 1 - 
Cung cấp dinh 
dưỡng cho vi 

sinh 

6 Javel (NaOCl) 4.600 10% Chất khử trùng 

Tổng cộng 4.613,52 - - 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025) 

a.2.2. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải giai đoạn ổn định: 

Toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải của dự án đã được đầu tư xây 

dựng hoàn chỉnh trong giai đoạn 1 (tất nhiên là đã tính toán cho việc xử lý nước thải 
phát sinh thêm trong giai đoạn ổn định). 

Chính vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động ở giai đoạn ổn định, Công ty giữ nguyên, 
không cải tạo hoặc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất 45 m3/ngày.đêm đã 

được xây dựng giai đoạn 1, thay vào đó là thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống thu 
gom, xử lý và thoát nước thải của giai đoạn 1 theo định kỳ. 

B. Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

Với mục đích bảo vệ môi trường, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả cho các quá trình 
xử lý của hệ thống thu gom chất thải rắn, vấn đề đầu tiên là phải phân loại chất thải ngay 
tại nguồn phát sinh. 

Chủ đầu tư sẽ quản lý, lưu trữ và xử lý chất thải rắn theo đúng quy định hiện hành 
của pháp luật, cụ thể: 
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Hình 4.5. Sơ đồ quản lý chất thải rắn 

b.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

b.1.1. Nhà máy giai đoạn 1: 

Chất thải sinh hoạt của Nhà máy sẽ được phân loại tại nguồn thành 3 loại như sau:  

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tại chế (như vỏ chai nhựa, thủy tinh, thùng, 
hộp giấy,...);  

- Chất thải thực phẩm (là thức ăn thừa, bã cà phê, vỏ trứng,...); 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

Mỗi loại sẽ được lưu chứa bằng 03 loại thùng có màu sắc khác nhau: 01 thùng màu 
xanh để đựng chất thải thực phẩm, 01 thùng màu trắng để chứa chất thải rắn có khả năng 

tái sử dụng, tại chế và 01 thùng màu xám chứa chất thải còn lại.  

Với khối lượng chất thải sinh hoạt dự kiến phát sinh khi dự án đi vào hoạt động 
giai đoạn 1 là 245 kg/ngày tương đương 73,5 tấn/năm. Dự án sẽ thực hiện các biện pháp 
nhằm hạn chế tác động như sau: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong dự án ước tính 245 kg/ngày với khối lượng 
riêng của rác thải sinh hoạt khoảng 300 kg/m3, hệ số đầy của thùng 0,85. 

245 

0,85∗300 𝑘𝑔/𝑚3
 = 960,78 lít 

- Để thu gom lượng rác này, Chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác nhựa phân bố rãi rác 
tại văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh,…Tổng thể tích của các thùng chứa rác sinh hoạt ước 
tính = (120 × 6)+ (240 × 6) = 2.160 > 960,78 lít.    

CHẤT THẢI RẮN 

Chất thải rắn thông 
thường 

Rác thải sinh hoạt Chất thải nguy hại 

Phân loại tại nguồn 

Bố trí 12 thùng rác 120 lít, 240 lít, 
Khu tập trung chất thải rắn sinh hoạt 

có thể tái chế 10 m2 

Dịch vụ thu gom và 
xử lý rác thải 

  

Phân loại, thu gom 

  

Phân loại tại nguồn, 
lưu giữ có dán biển 

báo

Khu tập trung chất thải 
công nghiệp 20 m2  

Kho tập trung chất 
thải nguy hại 15 m2 

Tái sử dụng hoặc giao 
cho đơn vị thu gom và 

xử lý 

Dịch vụ thu gom và 
xử lý 
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Các loại chất thải sinh hoạt có thể tái chế sẽ được tập kết tại kho có diện tích 10m2 
nằm cạnh kho chứa chất thải công nghiệp thông thường và hợp đồng với đơn vị có chức 
năng vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất mỗi ngày 01 lần. 

Thiết kế, cấu tạo: Khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt có thể tái chế được bố trí 
có nền bê tông chống thấm, có mái che, có biển cảnh báo đảm bảo theo quy định tại 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 

Các loại chất thải rắn khác cuối ngày sẽ thu gom ra cổng để đơn vị có chức năng 

thu gom theo quy định. Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và 
vận chuyển đi trong ngày để tránh quá trình phân hủy phát sinh mùi, hạn chế thấp nhất 
thức uống dư cho vào thùng rác tránh phân hủy sinh ra nước rỉ rác. Chất thải rắn sinh 
hoạt được vận chuyển đi xử lý trong ngày nên hạn chế thấp nhất mùi hôi và nước rỉ rác. 

b.1.2. Nhà máy giai đoạn ổn định 

Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt dự kiến phát sinh khi dự án đi vào hoạt động 
giai đoạn ổn định là 382 kg/ngày, tương ứng với thể tích khối lượng chất thải rắn sinh 
hoạt của giai đoạn này là 1.498 lít. Như vậy, với tổng thể tích của các thùng chứa rác 
sinh hoạt đã được trang bị tại giai đoạn 1 là hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu lưu chứa 
rác sinh hoạt của dự án trong giai đoạn ổn định.  

Trong giai đoạn hoạt động ổn định, chủ dự án văn tiếp tục phân loại tại nguồn và 
sử dụng 12 thùng thùng nhựa PVC dung tích 120-240 lít, có nắp đậy của Nhà máy giai 
đoạn 1 để chứa chất thải sinh hoạt khi nhà máy đi vào hoạt động giai đoạn ổn định cũng 

như vào giai đoạn hoạt động ổn định được trình bày như sau: 

Bảng 4.47. Tổng lượng rác khi nhà máy hoạt động ổn định và khả năng lưu chứa 
của thùng rác 

Hạng mục 
Khối lượng 

rác (kg/ngày) 
Thể tích rác 

(lít/ngày) 
Thể thùng 
chứa (lít) 

Thời gian lưu 

chứa 

Giai đoạn 1 245 960,78 2.160 Khoảng 2,2 ngày 

Giai đoạn ổn 
định 

382 1.498 2.160 Khoảng 1,5 ngày 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

b.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

b.2.1. Nhà máy giai đoạn 1: 

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh khi dự án 
đi vào hoạt động giai đoạn 1 là 185,9 kg/tháng tương đương 2,2308 tấn/năm và khi dự 
án đi vào hoạt động ổn định là 14,3 kg/ngày.đêm tương đương 4.290 kg/năm bao gồm 
giấy thải, thùng carton, bao nilon thải, pallet,... được phân loại, thu gom vào các bao PE 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 194 

tập trung vào các thùng chứa và được tập kết tại khu vực lưu chứa riêng cho chất thải 
công nghiệp thông thường diện tích 20 m2, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất từ (2-4) tuần/lần. 

- Thiết bị lưu chứa: Các loại chất thải được chứa trong các bao PP, thùng chứa 
chuyên dụng hoặc bao bì có kích thước lớn sẽ được đặt trên các pallet. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 20 m2, nằm cạnh kho CTNH. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường được bố trí 
có nền bê tông chống thấm, có mái che, có biển cảnh báo đảm bảo theo quy định tại 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 

b.2.2. Nhà máy giai đoạn ổn định 

Chủ dự án tiếp tục sử dụng kho chứa chất thải công nghiệp thông thường diện tích 
20 m2 đã xây dựng giai đoạn 1 để lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường cho giai 
đoạn hoạt động ổn định của Nhà máy. 

Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp 

ứng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b.3. Đối với chất thải nguy hại (CTNH): 

b.2.1. Nhà máy giai đoạn 1: 

- Thiết bị lưu chứa: Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 
sản xuất tại cơ sở được thu gom, phân loại và lưu chứa vào 07 thùng nhựa PVC dung 
tích 60 – 240 lít và 01 pallet, được dán nhãn tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh 
báo theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 

2020. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 15 m2, cạnh khi chất thải công nghiệp thông thường. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu lưu chứa: Kho lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí có 
sàn bê tông chống thấm, tường bao bằng tôn, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài để 
phòng ngừa sự cố tràn đổ hoá chất đang lưu chứa trong phòng chứa, có mái che, có cửa 
khoá, có biển cảnh báo; trang bị bình chữa cháy, vật liệu thấm hút để ứng phó khi có sự 
cố xảy ra, đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 
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b.2.2. Nhà máy giai đoạn ổn định 

Chủ dự án tiếp tục sử dụng kho chứa CTNH diện tích 15 m2 đã xây dựng giai đoạn 
để lưu chứa CTNH cho giai đoạn ổn định cũng như giai đoạn hoạt động ổn định của Nhà 
máy.  

Khả năng lưu chứa: Diện tích cần và đủ để lưu chứa 6.848 kg/năm, nhà máy sử 
dụng kho diện tích 15 m2 để lưu chứa, trong đó 20% diện tích là lối đi. Khối lượng lưu 

chứa mỗi ô là 0,2 tấn, mỗi ô 1 m2. Kho được chia làm 12 ô, diện tích lối đi là 3 m2. Như 

vậy, với diện tích 12 m2 (đã trừ lối đi 3m2) mà Công ty bố trí lưu giữ chất thải công 
nghiệp thông thường thì có thể lưu chứa khối lượng là: 0,2 x 12 = 2,4 tấn = 2.400kg. 
Lượng chất thải tối đa trong một ngày tại nhà máy là 9 kg/ngày (bao gồm khối lượng 
CTNH và khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát), thì khả năng lưu chứa chất 
thải của khu vực này là: 2.400 kg/9 (kg/ngày) = 266,7 ngày. Vậy với diện tích kho chứa 
là 15 m2 thì Nhà máy đủ khả năng lưu chứa lượng chất thải này trong khoảng 3,6 tháng. 
Tần suất thu gom 3 - 6 tháng/lần (tuỳ thuộc vào lượng chất thải phát sinh). Tuy nhiên, 
lượng chất thải phát sinh có thể ít hơn so với dự kiến, Công ty ký hợp đồng với đơn vị 
có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định; tần suất vận chuyển xử 
lý: khi kho chứa đầy. 

C. Tác động do bụi, khí thải: 

c.1. Đối với bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông ở giai đoạn 
1 và giai đoạn ổn định của Nhà máy: 

c.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động của phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu – sản phẩm và chất thải ra vào nhà máy (áp dụng trong 
giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án):  

Nguồn bụi phát sinh từ các hoạt động này thường không cao và tần suất phát sinh 
không liên tục. Tuy nhiên, chủ dự án cũng thực hiện một số biện pháp về quản lý nhằm 
giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của hoạt động này, cụ thể như sau: 

- Tất cả các phương tiện phục vụ cho dự án phải đạt các tiêu chuẩn quy định của 
Cục Đăng kiểm mới được phép lưu thông; nhiên liệu sử dụng là nhiên liệu có nguồn gốc 
rõ ràng, có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

- Khi vận chuyển các loại nguyên vật liệu các phương tiện chuyên dụng phải phủ 
bạt kín nhằm hạn chế nguyên vật liệu rơi vãi và hạn chế bụi phát sinh. 

- Quy định tốc độ và thời gian làm việc của phương tiện vận chuyển và bốc dỡ 
hàng hóa hợp lý. Xe đi vào khu vực khuôn viên Nhà máy phải đi chậm (< 5 km/h), trong 
thời gian bốc dỡ, xuống hàng phải tắt máy xe. Hạn chế phương tiện vào khu vực sản 
xuất, ngoại trừ xe xuất nhập nguyên liệu và thành phẩm. 

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu 
vực tập kết nguyên liệu để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 
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- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng 

tay,… cho công nhân bốc xếp hàng hoá. 

- Trồng cây xanh trong các khu vực dự án, trên các tuyến đường nội bộ và khu bãi 
nhận nguyên liệu vì cây xanh có tác dụng điều hòa vi khí hậu và hạn chế bụi rất hiệu 
quả.  

- Các phương tiện giao thông phải được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo 
kỹ thuật. 

c.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của  bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của 
phương tiện cá nhân ra vào cổng Nhà máy (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn 
định của dự án):  

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực để xe cho cán bộ, công nhân viên; 

- Yêu cầu công nhân ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt xe và tuân theo sự điều phối 
của bảo vệ; 

- Các phương tiện ô tô được phép đi trong phạm vi nhà máy phải chấp hành theo 
hướng dẫn của người điều phối, đặc biệt là đi với tốc độ chậm, giới hạn 5 -10 km/h; 

- Hằng ngày, thực hiện vệ sinh mặt bằng sân, đường nội bộ, tiến hành tưới bụi sân 
đường nội bộ vào những ngày hanh khô, nắng nóng nên góp phần hạn chế nguồn thải 
này. 

c.1.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ mặt đường, cuốn theo 
bánh xe của các phương tiện vận chuyển trên đường (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai 
đoạn ổn định của dự án): 

Các tuyến đường nội bộ trong KCNC thành phố Hồ Chí Minh nói chung và trong 
khuôn viên Nhà máy nói riêng, sẽ được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, do đó hạn chế được 
lượng bụi đường bị cuốn theo trong quá trình lưu thông của các phương tiện. 

Thường xuyên tiến hành làm vệ sinh sân bãi, tuyến đường lưu thông chính của các 
phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án (xe tải vận chuyển nguyên phụ liệu và 
thành phẩm; xe máy, xe ô tô của công nhân viên làm việc tại nhà máy).  

Vào những ngày nắng gắt sẽ tiến hành phun nước tưới ẩm, vừa giảm bụi, vừa giảm 
bức xạ nhiệt từ mặt đường. 

c.2. Bụi và khí thải từ quá trình sản xuất (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai 
đoạn ổn định của dự án): 

c.2.1. Biện pháp thông thoáng nhà xưởng (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn 
ổn định của dự án): 

Nhà xưởng sản xuất tại Công ty được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp. Nhà 
xưởng khép kín, có tường cao, hệ thống cửa sổ, cửa ra vào, mái che. 
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Làm mát nhà xưởng bằng cách tận dụng hệ thống thông gió tự nhiên trên mái nhà, 
không khí bên trong được đối lưu theo sự chênh lệch áp suất do cấu trúc hở mái đón gió. 

Nhà xưởng được xây dựng mái xưởng cao để tránh lắng đọng hơi nước. Khu vực 
xưởng bố trí máy móc thiết bị sản xuất xây dựng nhà xưởng cao hơn 10m. 

Bố trí các quạt hút công nghiệp. 

Bố trí cửa ra vào và cửa thông gió phù hợp tại từng khu vực sản xuất. 

Sử dụng tấm cách nhiệt trên mái hạn chế hấp thu bức xạ, tạo điều kiện mát mẻ và 
thông thoáng cho môi trường làm việc cho công nhân, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng sức 
khỏe. 

c.2.2. Biện pháp quản lý giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 
(áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án): 

Kiểm soát ô nhiễm không khí từ các công đoạn sản xuất chính như: 

- Bố trí mặt bằng sản xuất phù hợp với quy trình sản xuất. 

- Các máy móc sẽ được thường xuyên kiểm tra, bảo trì định kỳ, đảm bảo thiết bị 
hoạt động ở điểm tối ưu. 

- Có lối ra vào rộng, dễ dàng thoát ra ngoài khi có cháy. Cửa có kích cỡ lớn để cho 
phép vận chuyển một cách an toàn. Các cửa thoát nạn nên thiết kế mở hướng thẳng ra 
bên ngoài nhà xưởng. 

- Sàn nhà xưởng được vệ sinh thường xuyên để không phát sinh bụi gây tác động 
xấu đến sản phẩm. 

- Công nhân sản xuất trực tiếp được trang bị khẩu trang bảo hộ lao động. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án nhằm hạn chế phát tán bụi, khí thải 
ra môi trường xung quanh. 

c.2.3. Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động của bụi phát sinh tại các công đoạn 
gia công cơ khí, mài giũa đánh bóng, xử lý bề mặt linh kiện tại dây chuyền gia công, 
sản xuất cấu kiện cơ khí bằng công nghệ CNC (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn 
ổn định của dự án): 

Bụi phát sinh từ các công đoạn gia công cơ khí, đánh bóng, xử lý bề mặt linh kiện 
này thường không cao do trọng lượng riêng của bụi kim loại thường lớn (đã đánh giá ở 
nội dung trên) và tần suất phát sinh không liên tục. Tuy nhiên, chủ dự án cũng thực hiện 
một số biện pháp về quản lý nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của hoạt động 
này, cụ thể như sau: 

- Xây dựng nhà xưởng với độ cao phù hợp để tạo sự thông thoát phân tán không 
khí khu vực công nhân làm việc. 

- Bố trí mặt bằng sản xuất phù hợp với quy trình sản xuất với vị trí tránh gây ô 
nhiễm chéo giữa các công đoạn. 
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- Hầu hết các thiết bị được sử dụng cho các công đoạn gia công cơ khí như cắt dây, 
tiện, phai, bào, mài, bắn cát và đánh bóng là loại máy hiện đại, chuyên dụng, tại vị trí 
mài được thiết kế kín, có bộ phận thu hồi bụi kim loại được tạo thành từ việc mài linh 
kiện. Do đó hạn chế được tối đa bụi kim loại phát tán ra ngoài môi trường, làm ảnh 
hưởng đến sức khỏe của công nhân vận hành cũng như chất lượng môi trường không 
khí xung quanh. Bụi kim loại thu được từ công đoạn này sẽ được chuyển về kho chứa 
chất thải công nghiệp thông thường của dự án để lưu chứa tạm thời, đồng thời hợp đồng 
với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom và mang đi xử lý theo đúng quy định hiện 
hành. 

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, máy móc để tránh tích tụ bụi trong thời gian 
dài, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường vệ sinh công nghiệp.  

- Bố trí quạt thông gió công nghiệp trong khu vực làm việc, xây dựng nhà xưởng 
với nhiều cửa sổ thông thoáng. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, vệ sinh máy móc thiết bị đảm bảo cho 
việc vận hành tối ưu nhất. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân khu vực này theo đúng quy định 
về an toàn lao động (khẩu trang, nút tai, kính chắn bụi…). 

- Tiến hành vệ sinh, quét dọn, thu hồi bụi, chất thải rắn rơi vãi (nếu có) ngay sau 
khi thực hiện xong hoạt động này. 

c.2.4. Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ quá trình cắt 
lớp Carbon của dây chuyền đúc carbon (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định 
của dự án): 

Thực tế lượng bụi không đáng kể. Công nhân làm việc các khu vực phát sinh được 
đeo khẩu trang khi làm việc. Để lượng bụi vải carbon này tránh bay vào môi trường vào 
cuối ca sản xuất chủ đầu tư sẽ vệ sinh khu vực phát sinh bằng thủ công nhằm thu gom 
toàn bộ lượng bụi phát sinh và hạn chế phát tán bụi. 

Đồng thời thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải tại khu 
vực nhà xưởng, Công ty cam kết áp dụng một số biện pháp như sau: 

- Xây dựng nhà xưởng thông thoáng; 

- Lắp đặt hệ thống quạt công nghiệp để tạo môi trường mát mẻ khi làm việc; 

- Khu vực cắt vải được bố trí tại khu vực khép kín, riêng biệt. 

c.2.5. Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động của nhiệt và khí thải tại công đoạn 
ép khuôn của dây chuyền đúc carbon (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định 
của dự án): 

Tại công đoạn ép khuôn phát sinh ô nhiễm chủ yếu tại vị trí ép khuôn carbon trong 
lò hấp công nghiệp (giai đoạn 1 – lắp 01 lò hấp công nghiệp và giai đoạn 02 lắp thêm 
01 lò hấp còn lại để khi Nhà máy vào hoạt động ổn định sẽ có 02 lò hấp cho công đoạn 
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này). Khí thải phát sinh chủ yếu là nhiệt, CO, NOx. Nhiệt và khí thải tại các lò hấp sẽ 
được hút bằng hệ thống chụp hút đưa về Hệ thống rửa khí tập trung công suất 10.000 
m3/giờ để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải. 

c.2.6. Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động của khí thải phát sinh từ công đoạn 
sơn phủ bề mặt linh kiện carbon (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của 
dự án): 

Tại khu vực thực hiện sơn phủ bề mặt linh kiện carbon của dây chuyền đúc carbon 

sẽ phát sinh bụi sơn, hơi dung môi VOCS từ sơn (Benzen, Toluen, Xylen). Bụi và hơi 

dung môi phát sinh tại đây sẽ được hút bằng hệ thống chụp hút đưa về Hệ thống thống 
xử lý bụi và hơi dung môi của nhà máy công suất 10.000 m3/giờ để xử lý đạt quy chuẩn 
trước khi xả thải. 

c.2.7. Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động của hơi dung môi tại công đoạn dán 
keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất động cơ motor và tại dây chuyền lắp 
ráp hoàn thành sản phẩm camera mô-đun thế hệ mới (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai 
đoạn ổn định của dự án): 

Tại khu vực thực hiện dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất động 
cơ motor và tại dây chuyền lắp ráp hoàn thành sản phẩm camera mô-đun thế hệ mới sẽ 
phát sinh hơi dung môi VOCS từ sơn (Benzen, Toluen, Xylen) từ quá trình dán keo. Bụi 
và hơi dung môi phát sinh tại đây sẽ được hút bằng hệ thống chụp hút đưa về Hệ thống 
thống xử lý bụi và hơi dung môi của nhà máy công suất 10.000 m3/giờ để xử lý đạt quy 
chuẩn trước khi xả thải. 

c.2.8. Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động của khí thải từ công đoạn in kem chì 
(quét hợp kim hàn lên mạch điện tử) tại dây chuyền gia công SMT mạch điện tử (áp 
dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án): 

Như ở đánh giá trên kem hàn có chì chưa bị gia nhiệt làm nóng chảy và tất cả quá 
trình quét đều thực hiện trong 1 dây chuyền hoàn toàn tự động và khép kín nên tác động 
quá trình in kem chì lên mạch điện phát sinh không đáng kể. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ 
thực hiện các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, máy móc để tránh tích tụ bụi trong thời gian 
dài, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường vệ sinh công nghiệp.  

- Bố trí quạt thông gió công nghiệp trong khu vực làm việc, xây dựng nhà xưởng 
với nhiều cửa sổ thông thoáng. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, vệ sinh máy móc thiết bị đảm bảo cho 
việc vận hành tối ưu nhất. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân khu vực này theo đúng quy định 
về an toàn lao động (khẩu trang, nút tai, kính chắn bụi…). 

c.2.9. Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động của khí thải từ công đoạn công đoạn 
hàn linh kiện vào bảng mạch điện tử (hàn đối lưu) và hàn linh kiện vào bo mạch tại dây 
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chuyền gia công SMT mạch điện tử (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của 
dự án): 

Tại công đoạn hàn linh kiện vào bảng mạch điện tử (hàn đối lưu) và hàn linh kiện 
vào bo mạch (giai đoạn 1: lắp đặt 01 lò hàn và giai đoạn ổn định lắp đặt thêm 1 lò hàn 
còn lại để khi Nhà máy vào hoạt động ổn định sẽ có 02 lò hàn cho công đoạn này). Khí 
thải phát sinh chủ yếu là nhiệt, hơi Pb, CO, NOx. Nhiệt và khí thải tại các lò hàn sẽ được 
hút bằng hệ thống chụp hút đưa về Hệ thống rửa khí tập trung công suất 10.000 m3/giờ 
để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải. 

c.2.10. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải tại Nhà máy (áp dụng trong giai đoạn 
1 và giai đoạn ổn định của dự án):
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 Hình 4.6. Sơ đồ thu gom tổng quát khí thải của Nhà máy 

 

Đúc carbon - tầng 1 Sản xuất động cơ (motor) 
– tầng 1 

Gia công SMT mạch 
điện tử - tầng 2 

Gia công mẫu thử tại phòng 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

– tầng 2 

Hàn linh kiện 
vào bo mạch Ép khuôn 

Sơn phủ bề mặt 
linh kiện 

Hàn linh kiện 
vào bản mạch 

Dán keo phần 
đế và vòng sắt 

kiện 

Hoạt động gia công mẫu thử tại 
phòng nghiên cứu và phát triển 

sản phẩm 

Nhiệt, 
CO, NOx 

Toluen, Xylen, 
Benzen 

Toluen, Xylen, 
Benzen 

Nhiệt, CO, 
NOx 

Hơi hàn (Sn, 

Pb), CO, NOx 
Toluen, Xylen, 

Benzen 

Hệ thống xử lý bụi và hơi dung 

môi - công suất 10.000 m3/giờ  - 
công nghệ xử lý là hấp thụ 

bằng nước kết hợp hấp phụ 
bằng than hoạt tính 

Hệ thống rửa khí - công suất 
10.000 m3/giờ - công nghệ xử lý 

là hấp thụ bằng dung dịch 
NaOH 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 202 

❖ Biện pháp xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch; 
công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc carbon; công đoạn lò hàn linh kiện vào 
bản mạch của dây chuyền sản xuất gia công SMT mạch điện tử 

Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh tại công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc 

carbon. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch tại dây 
chuyền sản xuất động cơ motor. 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn linh kiện vào bản mạch điện 
tử (hàn đối lưu) tại dây chuyền gia công SMT mạch điện tử. 

Thành phần và tính chất khí thải: Chì (Pb) và hợp chất Pb (tính theo Pb), CO và 

NOx. 

Vị trí hệ thống xử lý khí thải: Bên phải, gần cuối nhà xưởng, văn phòng. 

Diện tích khu vực bố trí hệ thống: khoảng 10 m2. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Khí thải phát sinh tại công đoạn hàn linh kiện vào bo 
mạch; công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc carbon; công đoạn lò hàn linh kiện của 
dây chuyền sản xuất gia công SMT mạch điện tử (nguồn số 01 đến nguồn số 03)→ Ống 

hút và đường ống thu gom → Thiết bị rửa khí → Thiết bị tách ẩm →Quạt hút → Ống 

thải. 

- Toàn bộ khí thải phát sinh từ 03 nguồn trên sẽ được thu gom dẫn về hệ thống rửa 
khí của dự án (có công suất 10.000m3/giờ) để xử lý đạt QCVN 19/2024/BTNMT, cột B, 
bảng 1 và bảng 2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp trước khi thải 
ra nguồn tiếp nhận.  

- Quy trình công nghệ xử lý khí thải: 
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Hình 4.7. Sơ đồ công nghệ của hệ thống rửa khí của dự án công suất 10.000m3/giờ 

- Thuyết minh quy trình xử lý: 

 Nhờ lực của quạt hút với lưu lượng và áp suất hợp lý, qua các miệng hút được bố 
trí phía trên của các thiết lò hàn, lò hấp để ép khuôn, khí thải được dẫn qua thiết bị rửa 
khí bằng dung dịch NaOH nồng độ 5%. Thiết bị rửa khí bằng dung dịch NaOH 5% làm 
việc theo nguyên lý của lực hướng tâm, tận dụng hiệu ứng của dòng không khí xoáy để 
tăng khả năng tiếp xúc giữa dòng khí và dung dịch nhờ quá trình cường hóa quá trình 
tiếp xúc hay còn được gọi là hấp thụ chất ô nhiễm bằng dung dịch. 

Quá trình này gồm 3 bước: 

• Khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thể khí trong khối khí thải đến bề mặt chất 
lỏng hấp thụ. 

• Thâm nhập và hòa tan chất khí vào bề mặt chất hấp thụ. 

• Khuếch tán chất khí đã hòa tan trên bề mặt ngăn cách vào sâu trong lòng khối 
chất lỏng hấp thụ. 

Ngoài khí thải, quá trình tiếp xúc còn làm có thể làm giảm nồng độ bụi có trong 
dòng khí thải. Hỗn hợp cặn lắng và nước (dạng huyền phù) sẽ được dẫn về bể lắng cặn 
để tách cặn. Dung dịch hấp thụ sau khi tách cặn được tuần hoàn tái sử dụng, phần cặn 
lắng được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng tiến hành thu gom và mang 
đi xử lý theo định kỳ. 

Dòng khí sau thiết bị rửa khí sẽ cho qua thiết bị tách ẩm trước khi đi vào ống thải 
và thoát ra môi trường. Ống thải có D=0,5m, H=15m thoát ra ngoài môi trường không 
khí xung quanh, ống thải được thiết kế theo đúng quy định của Thông tư số 10/2021/TT-
BTNMT ngày 30/6/2021. 

Toạ độ vị trí xả thải: X (m) = 1197144.2306; Y (m) = 613409.9387. 

 

Bể lọc cặn 

Chụp hút 

Thiết bị rửa khí 
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5% 
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Thuê xử lý 

Khí thải 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 204 

 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

Phương thức xả thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, 
xả liên tục theo thời gian hoạt động dự án. 

Nhu cầu sử dụng hoá chất: NaOH 5%, khối lượng khoảng 2.000 lít/năm. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ bụi, khí thải phát sinh đạt 
QCVN 19/2024/BTNMT, cột B, bảng 1 và bảng 2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp. 

- Cơ sở chọn công suất hệ thống xử lý khí thải: 

Để thu gom khí thải từ công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch; công đoạn ép khuôn 
của dây chuyền đúc carbon; công đoạn lò hàn linh kiện của dây chuyền sản xuất gia 
công SMT mạch điện tại dự án sẽ lắp đặt 01 HTXL cho các công đoạn trên. Lưu lượng 
khí thải phụ thuộc vào diện tích ống hút và tốc độ khí thải qua chụp hút. 

Tại dự án sử dụng 02 lò hàn từ công đoạn lò hàn linh kiện của dây chuyền sản xuất 
gia công SMT mạch điện, 02 lò hấp từ công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc carbon 
và 02 khu hàn thủ công từ công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch. Như vậy số lượng ống 
hút cần sử dụng là 06 ống hút tại 06 vị trí máy móc có phát sinh khí thải, (trong đó: giai 

đoạn 1 lắp 03 ống hút, giai đoạn ổn định lắp đặt thêm 03 ống hút nữa). Dự án lắp đặt 01 
hệ thống rửa khí để xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn trên bằng phương pháp 

hấp thụ bằng dung dịch NaOH. Lưu lượng khí thải phụ thuộc vào diện tích ống hút và 
tốc độ khí thải qua ống hút.   

Dự kiến lắp đặt ống hút có kích thước S = 𝜋 𝑥 𝑟^2 = 𝜋 𝑥 0,152 = 0,07 m2 

Tốc độ khí thải qua miệng ống hút. Chọn vo = 10 m/s (vận tốc hút tại tâm ống hút 
cách nguồn thải khoảng 0,2 m. Do trường vận tốc tại miệng hút giảm rất nhanh nên tại 
mép chụp vận tốc dòng khí chỉ còn 50% v0, tương đương 5 m/s để đảm bảo toàn khí thải 
(nhiệt, CO, NOx) phát sinh từ 02 lò hàn, 02 lò hấp và 02 khu hàn thủ công được thu gom 
hoàn toàn vào hệ thống XLKT).  

Số ống hút: n = 06. 

Lưu lượng khí thải là: q = v × S × 6 = 5 × 0,07 × 6 = 2,22 m3/s = 7.992 m3/h. 

Chủ dự án sẽ đầu tư HTXL khí thải với công suất 10.000 m3/h để khống chế khí 
thải công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch; công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc 

carbon; công đoạn lò hàn linh kiện của dây chuyền sản xuất gia công SMT mạch điện 
(nhằm đảm bảo đủ khả năng hút khí bên trong đường ống dẫn khi có trở lực bên trong 
đường ống dẫn). 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống rửa khí được trình bày như sau: 
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Bảng 4.48. Thông số của hệ thống rửa khí thải của Nhà máy 

STT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Ống hút 
- Vật liệu: Inox. 

- Kích thước: D = 300m. 
Cái 6 (*) 

2 
Hệ thống 
đường ống 

- Vật liệu: Thép CT3 

- Kích thước: D =400mm. 
Bộ 6 

3 Thiết bị rửa khí 

- Kích thước: DxC = 1.500mm x 
4.100mm. 

- Vật liệu: Inox. 

- Công suất bơm: 3 HP – 25 m3/h. 

- Đệm nhựa: 1,7 m3. 

- Hoá chất: NaOH 5%. 

Thiết bị 1 

4 
Thiết bị tách 
ẩm 

- Kích thước: DxRxC = (1.800x 1.250x 
2.360) mm. 

- Vật liệu: Inox. 

- Khung lọc G4: (600 x 600 x 50) mm. 
Số lượng: 12 tấm. 

Thiết bị 1 

5 
Quạt hút ly 
tâm 

- Lưu lượng: 10.000m3/giờ. 

- Công suất: 30Hp (22Kw). 

- Kích thước: DxRxC 
=(1.550x1.205x1.270) mm. 

Cái 1 

6 Ống thải 
- Kích thước: D500mm, H=15m. 

- Vật liệu: Thép CT3. 
Cái 1 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Lưu ý: (*) : 

Giai đoạn 1: chủ dự án lắp đặt 01 ống hút tại 01 lò hàn từ công đoạn lò hàn linh 
kiện của dây chuyền sản xuất gia công SMT mạch điện, 01 ống hút tại 01 lò hấp từ 
công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc carbon và 01 ống hút tại 01 khu hàn thủ 
công từ công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch.  

Giai đoạn ổn định: chủ dự án sẽ lắp đặt thêm 01 ống hút tại 01 lò hàn từ công 
đoạn lò hàn linh kiện của dây chuyền sản xuất gia công SMT mạch điện, 01 ống hút 
tại 01 lò hấp từ công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc carbon và 01 ống hút tại 01 
khu hàn thủ công từ công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch. 
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❖ Biện pháp xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn sơn phủ bề mặt linh kiện của 
dây chuyền đúc carbon; công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản 
xuất động cơ; từ các hoạt động gia công mẫu thử tại phòng nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm 

Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ công đoạn sơn phủ bề mặt linh kiện carbon. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh tại công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của 
dây chuyền sản xuất động cơ motor. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ hoạt động gia công mẫu thử tại phòng nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm. 

Thành phần và tính chất khí thải: Bụi (PM), CO, NOx, Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(tính theo TVOC, bao gồm các cấu tử: Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, 
Butyl Axetat). 

Vị trí hệ thống xử lý khí thải: Bên phải, gần cuối nhà xưởng, văn phòng. 

Diện tích khu vực bố trí hệ thống: khoảng 10 m2. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Khí thải phát sinh tại từ công đoạn sơn phủ bề mặt 
linh kiện carbon; công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất động 
cơ motor và hoạt động gia công mẫu thử tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
(nguồn số 04 đến nguồn số 06)→ Chụp hút và đường ống thu gom → Tháp hấp thụ bằng 

nước → Thiết bị tách ẩm → Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính →Quạt hút → Ống thải. 

- Toàn bộ khí thải phát sinh từ 03 nguồn trên sẽ được thu gom dẫn về hệ thống xử 
lý bụi và hơi dung môi của dự án (có công suất 10.000m3/giờ) để xử lý đạt QCVN 
19/2024/BTNMT, cột B, bảng 1 và bảng 2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

- Quy trình công nghệ xử lý khí thải: 
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Hình 4.8. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi của dự án công 
suất 10.000m3/giờ 

- Thuyết minh quy trình xử lý: 

Dòng bụi, khí thải có chứa bụi sơn, hơi dung môi từ các công đoạn sơn và từ công đoạn 
dán linh kiện, lắp ráp hoàn thiện sản phẩm sẽ được thu gom bằng các chụp hút dẫn về hệ 
thống xử lý bụi và hơi dung môi của dự án (công suất 10.000m3/giờ). Tại đây khí thải sẽ 
được đi qua tháp hấp thụ bằng nước, dưới tác dụng của nước bụi sơn thừa bắn ra từ quá 
trình phun sơn lên linh kiện sẽ bị màng nước hấp thụ và chảy xuống ngăn chứa nước. 
Để đảm bảo hiệu quả làm việc cho tháp hấp phụ bằng than hoạt tính, dòng khí thải sau 
khi qua tháp hấp thụ bằng nước sẽ được đi qua tháp tách ẩm nhằm giúp giảm độ ẩm của 
khí thải trước khi vào tháp hấp phụ. Các chất ô nhiễm có trong khí thải sẽ được giữ lại 
trên bề mặt của than hoạt tính, giúp giảm khống chế nồng độ các chất ô nhiễm trước khi 
thải ra nguồn tiếp nhận. Sau khi hấp phụ bằng than hoạt tính khí sạch sẽ theo ống thải 
thoát ra ngoài môi trường không khí. 

Ống thải có đường kính D=0,5m và cao H=15m thoát ra ngoài môi trường không 
khí xung quanh, ống thải được thiết kế theo đúng quy định của Thông tư số 10/2021/TT-
BTNMT ngày 30/6/2021. 

Toạ độ vị trí xả thải: X (m) = 1197151.5503; Y (m) = 613419.8868 

 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

Phương thức xả thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, 
xả liên tục theo thời gian hoạt động dự án. 

Nhu cầu sử dụng hoá chất: Than hoạt tính. 

 

Chụp hút 

Tháp hấp thụ 

Thiết bị tách ẩm 

Tháp hấp phụ 

Nước bổ 

sung 

Tuần hoàn Bơm 

Quạt 

Khí thải 

Ống thải 

Bể chứa dung dịch hấp thụ (nước) 

Xả cặn 

Cặn 

Tuần 

hoàn 

Thuê xử lý 
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Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ bụi, khí thải phát sinh đạt 
QCVN 19/2024/BTNMT, cột B, bảng 1 và bảng 2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp. 

- Cơ sở chọn công suất hệ thống xử lý khí thải: 

Để thu gom bụi và hơi dung môi từ công đoạn sơn phủ bề mặt linh kiện carbon; công 
đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất động cơ motor và hoạt động gia 
công mẫu thử tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại dự án sẽ lắp đặt 01 HTXL bụi, 
hơi dung môi cho các công đoạn trên. Lưu lượng khí thải phụ thuộc vào diện tích chụp hút 
và tốc độ khí thải qua chụp hút.  

- Tại công đoạn sơn phủ bề mặt linh kiện carbon: Dự án sẽ bố trí 01 chụp hút có kích 
thước DxH = (0,8 x 0,2)m. 

- Tại công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của dây chuyền sản xuất động cơ motor: 
Dự án sẽ bố trí 09 ống hút đường kính D=150mm. 

- Hoạt động gia công mẫu thử tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Dự án sẽ 
bố trí 02 ống hút đường kính D=200mm. 

Tốc độ khí thải qua miệng chụp hút. Chọn vo = 10 m/s (vận tốc hút tại tâm chụp 
hút cách mép chụp hút khoảng cách mép chụp hút 0,2 – 0,5 m. Do trường vận tốc tại 
miệng hút giảm rất nhanh nên tại mép chụp vận tốc dòng khí chỉ còn 70% v0, tương 

đương 3 m/s để đảm bảo toàn khí thải (bụi, CO, NOx và hơi dung môi) phát sinh từ các 
công đoạn nêu trên được thu gom hoàn toàn vào hệ thống XLKT).  

Số chụp hút/ống hút: n = 12. 

Lưu lượng khí thải là: q = v × S × n = 3 × [(0,8 × 0,2 × 1) + (𝜋 𝑥 0,0752 x 9) + (𝜋 𝑥 
0,12 x 2)  = 2,58 m3/s = 9.273 m3/h. 

Chủ dự án sẽ đầu tư HTXL bụi, hơi dung môi với công suất 10.000 m3/h để khống 
chế khí thải tại các công đoạn nêu trên (nhằm đảm bảo đủ khả năng hút khí bên trong 

đường ống dẫn khi có trở lực bên trong đường ống dẫn). 

Than hoạt tính sử dụng:  

Tại tháp hấp thụ sẽ bố trí 04 lớp than hoạt tính dạng hạt GAC (Granular Activated 
Carbon), khối lượng riêng: 300 kg/m3. Tại tháp hấp phụ sẽ bố trí 01 khung than hình 
chữ nhật bố trí 04 lớp than hoạt tính dày 100mm, lớp than có L x B (mm)= 1.000 x 100. 
Tổng khối lượng than hoạt tính dạng hạt (vật liệu lọc) trong tháp là: 1,0 (m) x 0,1 (m) x 
4 (lớp) x 300 (kg/m3) = 120 kg. Theo khuyến cáo của đơn vị thiết kế, thi công và lắp đặt 
thời gian thay than ước tính khoảng từ 04 đến 06 tháng/lần, tuỳ thuộc vào thời gian hoạt 
động của dự án, chủ dự án sẽ thay than nhiều nhất là 1 năm 3 lần, lượng than sử dụng 
trong 1 năm là 360 kg than/năm. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống: 
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Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong HTXL bụi, hơi dung môi được trình bày 
trong bảng sau: 

Bảng 4.49. Thông số của HTXL bụi, hơi dung môi của Dự án 

STT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

1 
Chụp hút và 
đường ống 

- Vật liệu: Inox. 

- Kích thước chụp hút: D x R = 0,8m 
x 0,2m, số lượng: 01 cái. 

- Kích thước ống hút: D = 150mm, số 
lượng: 09 ống. 

- Kích thước ống hút: D = 200mm, số 
lượng: 02 ống. 

Cái 12 (**) 

2 
Hệ thống đường 
ống 

- Vật liệu: Thép CT3 

- Kích thước: D = 250 - 400mm (tuỳ 
đoạn) 

Bộ 3 

3 Tháp hấp thụ 

- Kích thước: DxC = 1.500mm x 
4.100mm. 

- Vật liệu: Inox. 

- Công suất bơm: 3 HP – 25 m3/h. 

- Đệm nhựa: 1,7 m3. 

- Hoá chất: Không, dung dịch hấp thụ 
là nước. 

Tháp 1 

4 Thiết bị tách ẩm 

- Kích thước: DxRxC = (1.800x 
1.250x 2.360) mm. 

- Vật liệu: Inox. 

- Khung lọc G4: (600 x 600 x 50) mm. 
Số lượng: 12 tấm. 

Thiết 
bị 

1 

5 
Tháp hấp phụ 
(than hoạt tính) 

- Kích thước: DxRxC = 
(2.860x1.800x 2.560) mm.  

- Vật liệu: Inox.  

- Than hoạt tính dạng hạt, , khối lượng 
riêng: 300 kg/m3. Khối lượng than sử 
dụng 120kg, tần suất thay than từ 04 
tháng/lần. 

Thiết 
bị 

1 

5 Quạt hút ly tâm 
- Lưu lượng: 10.000m3/giờ. 

- Công suất: 30Hp (22Kw). 
Cái 1 
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STT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

- Kích thước: DxRxC 
=(1.550x1.205x1.270) mm. 

6 Ống thải 
- Kích thước: D500mm, H=15m. 

- Vật liệu: Thép CT3. 
Cái 1 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

Lưu ý: (**) Các chụp hút và ống hút nêu trên sẽ được lắp đặt toàn bộ tại Giai 
đoạn 1, giai đoạn ổn định sẽ không lắp đặt thêm. 

2.2.2. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của các nguồn không liên 
quan đến chất thải: 

A. Tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy móc, thiết bị: 

a.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các 
phương tiện giao thông vận chuyển (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định 
của dự án): 

Yêu cầu các phương tiện vận chuyển cơ giới ra vào khu vực dự án theo đúng quy 

định. chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ khi tham gia giao thông. Ưu tiên sử dụng các 
phương tiện vận tải có thời hạn đăng ký đăng kiểm gần đây nhất, không sử dụng các 
phương tiện, thiết bị quá cũ. 

Sử dụng các phương tiện vận tải đạt tiêu chuẩn quy định về đăng kiểm về mức độ 
an toàn kỹ thuật và an toàn về môi trường. 

Đối với tiếng ồn do hoạt động giao thông: 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm, không bóp còi. 

- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 
trạng kỹ thuật tốt, đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm mới được phép lưu 

thông. 

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các 
loại phương tiện điều phải gửi ngoài bãi xe. 

a.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động 
sản xuất của Nhà máy (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án): 

Thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung: Lắp đệm chống ồn cho các 
thiết bị, máy móc, bố trí máy móc hợp lý, công nhân được trang bị bảo hộ lao động. 

Nhà xưởng sản xuất được bố trí độc lập, tách riêng với các bộ phận khác trong nhà 
máy và cách xa văn phòng làm việc. 
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Tăng cường các quá trình điều khiển tự động để giảm số lượng công nhân làm việc 
trực tiếp tại nơi có tác nhân gây ồn, rung.  

Đối với các thiết bị sản sinh ra nhiều tiếng ồn sử dụng phương pháp tường cách 
âm, giảm chấn để làm giảm tiếng ồn như: lắp đặt bộ giảm thanh cho ống xả khí của trạm 
khí nén. Tiếng ồn sinh ra trong các công đoạn sản xuất qua xử lý giảm thanh, cách âm, 
tường nhà xưởng che chắn và cự ly thích hợp làm hạn chế tiếng ồn. 

Bố trí máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý đồng thời 
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc định kỳ. 

Các chân đế, bệ đặt máy được thiết kế và xây dựng với chất lượng cao có đế giảm 
rung để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của độ rung trên mặt sàn.  

Thường xuyên theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo tất cả máy 
móc đều được hoạt động trong tình trạng tốt. 

Trang bị đủ thiết bị bảo hộ lao động đồng thời giám sát việc sử dụng các dụng cụ 
bảo vệ cá nhân khi làm việc. 

Biện pháp khác:  

- Trồng cây xanh: Công ty sẽ tiến hành trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà 
xưởng vừa để tạo không gian xanh cho nhà máy vừa giảm bớt độ ồn. Trồng nhiều cây 
xanh là biện pháp giảm ồn rất hiệu quả và mang tính khả thi cao. 

B. Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt thừa (áp dụng trong giai đoạn 1 và 
giai đoạn ổn định của dự án): 

Nhà máy sẽ áp dụng một số biện pháp để hạn chế tối đa các ảnh hưởng của yếu tố 
vi khí hậu đến sức khỏe của người lao động, tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn.  

Để giảm nhiệt trong nhà xưởng sản xuất chủ đầu tư sẽ: 

- Bố trí quạt công nghiệp tại khu vực sản xuất, lắp đặt hệ thống thông gió nhà 
xưởng, bố trí thời gian làm việc phù hợp. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo trì các loại máy móc, thiết bị sản xuất; 

- Cách ly nguồn sinh nhiệt ra khu vực riêng để tránh nhiệt lan truyền làm gia tăng 

nhiệt độ trong xưởng sản xuất; 

- Trang bị đủ thiết bị bảo hộ lao động đồng thời giám sát việc sử dụng các dụng cụ 
bảo vệ cá nhân khi làm việc. 

- Phun nước sân bãi giảm hơi nóng vào mùa nắng.  

- Trồng cây xanh đảm bảo diện tích theo quy định và lấy bóng mát cho nhà máy. 

C. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và an ninh xã hội khu vực do tập 
trung nhiều công nhân lao động, biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động của 
dự án đến các nhà máy xung quanh (áp dụng trong giai đoạn 1 và giai đoạn ổn 
định của dự án): 
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Để hạn chế thấp nhất tác động đến giao thông do hoạt động của nhà máy chủ dự 
án thực hiện các biện pháp sau: 

- Công ty quy định giờ vào ca và tan ca thích hợp, hạn chế việc tập trung công 
nhân vào cùng một thời điểm gây ra sự ùn tắc giao thông cho khu vực, như bố 
trí giờ tan ca lệch nhau giữa các bộ phận sản xuất. 

- Sân bãi và cổng của công ty rộng rãi nên cũng hạn chế một phần nạn kẹt xe vào 
giờ tan ca. 

- Nghiêm cấm việc chiếm dụng lề đường trước cổng công ty để tập kết mua bán 
thức ăn, hàng hóa ảnh hưởng đến vấn nạn kẹt xe. 

- Khuyến khích những công nhân có chổ ở gần vị trí trí công ty nên đi bộ để 
tránh kẹt xe… 

- Đối với nút giao thông, để hạn chế nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao 
này, chủ dự án áp dụng các biện pháp như: 

+ Xe vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm khi di chuyển gần đến nút giao này  phải 
cho xe chạy chậm với tốc độ không quá 5km/h, đồng thời phải cho phụ xe xuống đường 
để hỗ trợ quan sát ra vào nhà máy.  

+ Bố trí thời gian giãn cách giữa các chuyến xe vận chuyển nguyên liệu, thành 
phẩm để tránh trường hợp các xe ra vào cùng 1 thời điểm gây ắch tắc nút giao cũng như 

tăng nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

2.2.3. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của sự cố môi trường có thể 
xảy ra của dự án: 

A. Biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn lao động (áp dụng trong suốt quá trình 
hoạt động của dự án ở giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định) 

Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: giày, khẩu trang, 
bao tay… 

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 
động trước khi nhận công tác. 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc 
nhở nơi sản xuất nguy hiểm. 

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên. Chủ đầu tư phối hợp với bệnh 
viện đủ chức năng tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên 
trong quá trình hoạt động với tần suất 1 năm 1 lần. 

B. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ (áp dụng trong suốt quá trình hoạt 
động của dự án ở giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định) 
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Cháy nổ có thể xảy từ rất nhiều nguyên nhân, để phòng tránh sự cố cháy nổ, Công 
ty sẽ tiến hành thực hiện một số biện pháp sau: 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù 
hợp với tính chất, đặc điểm của Nhà máy, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương 

án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Nhà máy sẽ được thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc công trình xây dựng 
và các hạng mục kỹ thuật cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy định 
của các cơ quan quản lý chức năng.  

- Trong khu sản xuất, kho chứa nhiên liệu, vật tư được lắp đặt hệ thống báo cháy. 
Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong 
tình trạng sẵn sàng.  

- Hệ thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo, hệ thống máy bơm chữa cháy 
sẽ lắp đặt đúng theo thiết kế kỹ thuật được duyệt. Xây dựng bể nước dự trữ chữa cháy, 
trang bị thêm dụng cụ chữa cháy xách tay để chủ động ứng cứu sự cố. Bể chứa nước 
cứu hỏa phải luôn luôn đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước 
cứu hỏa phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc.  

- Đường nội bộ đảm báo phương tiện cứu hoả đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất 
trong từng khu vực của Nhà máy, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có 
thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các kho, xưởng. Kho cũng 

được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc 
theo mái.   

- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy phải được bảo quản nơi thoáng mát, có khoảng 
cách ly hợp lý để ngăn chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. Định kỳ kiểm tra các dụng cụ 
chứa, lượng lưu trữ phải có giới hạn. 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn. 

- Qui định cấm công nhân hút thuốc lá trong khu vực sản xuất, kho chứa nhiên liệu 
và các khu vực khác.  

- Tất cả các hạng mục công trình trong nhà máy đều được bố trí các vật liệu cứu 
hỏa, bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác như cát, thang chữa cháy. 
Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường 
xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình CO2. 

- Xây dựng phương án PCCC và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

C. Sự cố rò rỉ, tràn đổ nguyên liệu, hóa chất (áp dụng cả trong giai đoạn 1 và 
giai đoạn ổn định của dự án) 

Thiết kế, xây dựng nhà kho theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 về hóa chất nguy hiểm – quy phạm 
an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển do Bộ Khoa học 
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và Công nghệ ban hành;  

Lập bản hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn và đặt ở vị trí dễ đọc trong 
kho hóa chất;  

Bố trí cán bộ phụ trách an toàn hóa chất theo Luật hóa chất và lập đội ứng phó sự 
cố cho dự án; lắp đặt trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất;  

Khu vực lưu hóa chất dạng lỏng phải có rãnh, hố thu gom và bố trí thùng cát khô 
để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. 

❖ Yêu cầu an toàn trong bảo quản hóa chất 

Thùng chứa hóa chất phải làm bằng các vật liệu không bị chất ăn mòn phá huỷ. 
Nền nhà kho phải bằng phẳng, xung quanh chỗ để phải có gờ cao ít nhất 0,1 m hoặc rải 
một lớp cát dày 0,2 – 0,3 m. 

Cấm để các chất hữu cơ, chất oxy hóa, chất dễ cháy, nổ trong cùng một kho với 
hóa chất ăn mòn. Phải phân chia khu vực bảo quản hóa chất ăn mòn theo tính chất của 
chúng. Hóa chất ăn mòn vô cơ có tính axít, chất ăn mòn có tính kiềm phải bảo quản ở 
những thùng chứa riêng. 

Bao bì chứa hóa chất phải làm bằng vật liệu không bị hóa chất ăn mòn phá huỷ. 
phải đảm bảo kín; hóa chất ăn mòn dạng lỏng, không được nạp đầy qua hệ số đầy theo 
quy định. 

H2SO4 được lưu chứa trong các thùng kín, đóng chặt và đặt tại khu vực thoáng mát 
và tránh xa các chất khử, kim loại. 

Công nhân làm việc trong kho phải thường xuyên kiểm tra độ kín của bao bì, thiết 
bị chứa đựng hóa chất ăn mòn; định kỳ kiểm tra chất lượng hóa chất và có biện pháp xử 
lý kịp thời. Khi tiếp xúc phải dùng phương tiện bảo vệ cá nhân. 

❖ Biện pháp xử lý, ứng phó khi gặp sự cố tràn đổ hóa chất 

 Quy trình chung khi tiến hành ứng cứu sự cố hóa chất  

Khi sự cố xảy ra, mục tiêu đầu tiên luôn là ngăn chặn lập tức sự cố hóa chất, an 
toàn cho con người luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình ứng cứu. Ngoài ra, 
vấn đề nguồn tài nguyên môi trường cũng sẽ được cân nhắc khi lựa chọn kỹ thuật ứng 
cứu, trang thiết bị và quy trình ứng cứu. Một quy trình ứng cứu sự cố rò rỉ, tràn đổ, cháy 
nổ hóa chất gồm các bước sau:  

- Phong tỏa tại hiện trường, đảm bảo an toàn và an ninh  

- Khống chế nguồn tràn hóa chất   

- Tiến hành quan trắc, đánh giá sự cố  

- Thực hiện các thủ tục thông báo  

- Huy động và triển khai các nguồn ứng cứu tại hiện trường (nếu có)  

- Huy động/khởi động các nguồn ứng cứu từ các cơ quan chức năng  
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- Tiến hành các hoạt động gom hóa chất bằng phương pháp cơ học 

- Dự đoán hướng di chuyển của vệt hóa chất, xác định các khu vực nhạy cảm có 
thể bị ảnh hưởng  

- Tiến hành các biện pháp bảo vệ các nguồn nhạy cảm  

- Tiến hành các hoạt động làm sạch bằng phương pháp sinh học. cơ học  

- Thu gom và tồn chứa các chất thải  

- Xử lý các chất thải  

- Tiến hành các hoạt động phục hồi môi trường  

- Tiến hành các hoạt động thu hồi các nguồn ứng cứu  

- Đánh giá tác động môi trường của sự cố  

- Tiến hành chương trình khảo sát và lấy mẫu  

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến sự cố. công tác đền bù. 

- Chủ đầu tư sẽ chịu các chi phí khắc phục, phục hồi môi trường khi có sự cố hóa 
chất xảy ra. 

 Ứng cứu, khắc phục khi xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất 

Khi rò rỉ, tràn đổ ở mức nhỏ: 

- Tiến hành cô lập vùng bị rò rỉ, tràn đổ hóa chất nguy hiểm lại, không cho nhân 
viên không phận sự được vào. 

- Sử dụng dụng cụ phù hợp để thu hồi vào thùng chứa. 

- Nếu cần, trung hòa bằng axit axetic loãng để xử lý hoàn toàn lượng rơi vãi. 

Khi tràn đổ lớn ở diện trung bình: 

- Cô lập vùng bị tràn đổ hóa chất, không cho nhân viên không phận sự vào. 

- Bịt lỗ rò trên thùng chứa nếu không nguy hiểm. 

- Sử dụng phương tiện, dụng cụ phù hợp để thu hồi. Không dùng tay trần chạm 
trực tiếp vào hóa chất rơi vãi. 

- Phun sương để ngăn cản sự bốc hơi. 

- Ngăn chặn việc hóa chất tràn đổ vào cống rãnh hoặc lan sang khu vực khác. Nếu 
cần, phải đắp gờ (hoặc đê) ngăn. 

- Gọi người trợ giúp. 

- Làm sạch, trung hòa khu vực tràn đổ bằng axit axetic loãng. 

 Sơ cứu khi bị phơi nhiễm hóa chất:  

Việc sơ cứu khi bị nhiễm độc hóa chất là điều tối thiểu cần thiết trong trường hợp 
xảy ra sự cố. Vì vậy, một số biện pháp sơ cứu tại chỗ có thể tham khảo như sau: 
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- Trường hợp hít vào: cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến chỗ có không khí sạch, 
làm hô hấp nhân tạo và gọi ngay cho bác sĩ; 

- Trường hợp tiếp xúc trên da: nhanh chóng tháo bỏ quần áo và trang phục bị 
nhiễm, rửa bằng xà phòng và chất tẩy rửa với khối lượng lớn trong 15-20 phút và gọi 
ngay bác sĩ. 

- Trường hợp rơi vào mắt: rửa mắt bằng nước sạch càng lâu càng tốt và liên tục 
khoảng 15-30 phút sau đó gọi bác sĩ. 

- Trường hợp bị nhiễm vào trong cơ thể cần gọi bác sĩ gấp. 

D. Sự cố trong quá trình vận hành HTXL bụi, khí thải (áp dụng cả trong giai 
đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án) 

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành HTXL khí thải, chủ dự án thực hiện 
các biện pháp sau: 

- HTXL khí thải được thiết kế đảm bảo các yêu cầu an toàn về kỹ thuật. 

- HTXL khí thải được vận hành tuân thủ đúng quy trình và kỹ thuật. 

- Việc quản lý và vận hành HTXL khí thải sẽ do một bộ phận chuyên trách đã qua 

đào tạo và huấn luyện đảm nhiệm. 

- Thực hiện kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ 1 tuần/lần và bảo dưỡng 
toàn hệ thống định kỳ 3 tháng/lần. 

- Nhà máy sẽ ngưng hoạt động khi HTXL khí thải bị hư hỏng và chỉ hoạt động lại 
sau khi đã sửa chữa, khắc phục và vận hành xử lý. 

E. Sự cố trong quá trình vận hành trạm XLNT cục bộ (áp dụng cả trong giai 
đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án) 

Ngưng hoạt động nếu hệ thống xử lý nước thải không có khả năng xử lý nước thải 
đạt quy chuẩn môi trường cho phép. Trong trường hợp này, nhà máy phải điều chỉnh kế 
hoạch sản xuất. Cụ thể, trong thời gian khắc phục sự cố liên quan đến trạm xử lý nước 
thải cục bộ, nhà máy chỉ hoạt động sản xuất các khâu không phát sinh hoặc phát sinh ít 
nước thải, các hoạt động sản xuất phát sinh nước thải lớn như nước thải sinh hoạt cần 
ngừng hoạt động đến khi hoàn thành công tác khắc phục sự cố liên quan đến trạm XLNT 
cục bộ; đảm bảo lưu lượng nước thải về trạm XLNT cục bộ không vượt quá thời gian 
lưu nước của hệ thống. 

Đồng thời, thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo 
dưỡng, khắc phục sự cố liên quan đến trạm XLNT cục bộ. Sau khi khắc phục sự cố, ổn 
định hoạt động và ổn định chất lượng nước thải đầu ra sau trạm XLNT cục bộ mới tiến 
hành sản xuất bình thường. 

Dự án hoạt động trong KCNC thành phố Hồ Chí Minh. Nước thải phát sinh tại nhà 
máy sau khi xử lý tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của KCNC sẽ được đấu nối 
và dẫn về trạm XLNT cục bộ tập trung của KCNC thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục 
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xử lý đạt hiện hành trước khi xả ra rạch Gò Công tại phường Long Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh chảy ra sông Đồng Nai. Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt 
động của trạm XLNT cục bộ Công ty Cổ phần Gremsy sẽ thông báo và phối hợp với 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh để xử lý nước thải phát sinh, đảm bảo 
chất lượng nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.    

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp BVMT của dự án: 

Bảng 4.50. Danh mục công trình, biện pháp BVMT của nhà máy 

STT Hạng mục công trình 
Công suất/ 

thể tích 
Đơn vị 

Số 
lượng 

Vị trí lắp 
đặt 

1 
Hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa  
-- Hệ thống 01 

Khuôn 
viên dự án 

2 
Hệ thống thu gom và 

thoát nước thải 
-- Hệ thống 01 

Khuôn 
viên dự án 

3 Trạm XLNT cục bộ 
45 

m3/ngày.đêm 
Hệ thống 01 

Khuôn 
viên dự án 

4 

Bể tự hoại số 1 

Bể tự hoại số 2 

Bể tự hoại số 3  

Bể tự hoại số 4 

12,95 m3 

6,35 m3 

12,95 m3 

3,24 m3 

Bể 04 
Khuôn 

viên dự án 

5 Bể tách dầu 12 m3 Bể 01 
Khuôn 

viên dự án 

6 Hệ thống rửa khí 
10.000 
m3/giờ 

Hệ thống 01 
Trong nhà 
xưởng – 

văn phòng 

7 
HTXL bụi, hơi dung 

môi 
10.000 
m3/giờ 

Hệ thống 02 
Trong nhà 
xưởng – 

văn phòng 

8 
Thùng chứa chất thải 
sinh hoạt bằng nhựa 

HDPE  

120 lít  

240 lít  
Thùng 

06 

06 

Nội bộ 
nhà máy 

9 Kho chứa chất thải 45 m2 Kho 01 Gần trạm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 218 

STT Hạng mục công trình 
Công suất/ 

thể tích 
Đơn vị 

Số 
lượng 

Vị trí lắp 
đặt 

XLNT cục 
bộ 

9.1 
Ngăn 1: Khu chứa 
CTNH 

15 m2 Kho 01 

03 kho 
này cạnh 

nhau 

9.1 
Ngăn 2: Khu tập trung 
chất thải rắn thông 
thường 

20 m2 Kho 01 

9.3 
Ngăn 3: Khu tập trung 
chất thải rắn sinh hoạt 
tái chế 

10 m2 Kho 01 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình BVMT, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị 
quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục: 

Bảng 4.51. Kế hoạch xây lắp các công trình BVMT 

STT Hạng mục công trình Trạng thái 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa  

Hiện trạng chưa đầu 
tư xây dựng. 

Dự kiến sẽ được đầu 
tư xây dựng từ tháng 
12/2025 đến tháng 

12/2026 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

3 Trạm XLNT cục bộ 

4 Bể tự hoại, Bể tách dầu 

5 Hệ thống rửa khí 

6 HTXL bụi, hơi dung môi 

7 Thùng chứa chất thải sinh hoạt bằng nhựa HDPE  

8 Khu tập trung chất thải rắn thông thường 

9 Kho chứa CTNH 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường: 
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Bảng 4.52. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường 

STT Hạng mục công trình Dự toán kinh phí 

1 
Hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa  
250.000.000 (trích trong chi phí xây dựng 
nhà xưởng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật) 

2 
Hệ thống thu gom và thoát nước 

thải 
250.000.000 (trích trong chi phí xây dựng 
nhà xưởng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật) 

3 Trạm XLNT cục bộ 800.000.000 

4 Bể tự hoại, Bể tách dầu 
30.000.000 (trích trong chi phí xây dựng 
nhà xưởng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật) 

5 Hệ thống rửa khí 1.000.000.000 

6 HTXL bụi, hơi dung môi 1.000.000.000 

7 
Thùng chứa chất thải sinh hoạt 

bằng nhựa HDPE  
10.000.000 (trích trong chi phí mua máy 

móc, thiết bị) 

8 
Khu tập trung chất thải rắn 

thông thường 
15.000.000 (trích trong chi phí xây dựng 
nhà xưởng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật) 

9 Kho chứa CTNH 
15.000.000 (trích trong chi phí xây dựng 
nhà xưởng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật) 

Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025 

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình BVMT: 

Để đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, thành lập bộ phận chịu trách nhiệm về 
quản lý môi trường, phụ trách kỹ thuật môi trường đồng thời theo dõi nhằm phát hiện 
các sự cố, kịp thời xử lý theo đúng quy định.  

 Quản lý môi trường, quản lý chất thải: 01 người 

Quản lý việc bố trí các thùng chứa chất thải, định kỳ thu gom về khu vực tập 
trung chất thải để giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chương trình phân loại chất thải tại nguồn; 
hướng dẫn và động viên các nhân viên tham gia thực hiện. 

Thực hiện quản lý chất thải nguy hại, công tác giám sát chất lượng môi trường 
định kỳ và một số thủ tục khác theo đúng quy định. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước để xây dựng thống nhất phương án 
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phòng chống sự cố cháy nổ, rò rỉ nguyên nhiên liệu, phương án phòng ngừa và ứng 
cứu sự cố do chất thải nguy hại gây ra. 

4.  Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự 

báo: 

4.1. Nhận xét khách quan về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quả nhận 
dạng, đánh giá, dự báo: 

Đánh giá tác động môi trường của dự án tới các đối tượng chịu tác động đều tuân 
thủ theo một trình tự: 

- Xác định và định lượng (nếu có thể) nguồn gây tác động theo từng hoạt động 
(hoặc từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn tác động, quy mô không gian, thời 
gian, tính nhạy cảm của đối tượng bị tác động. 

Các đánh giá không chỉ xem xét tới các tác động trực tiếp từ các hoạt động của dự 
án mà còn được xem xét tới những tác động gián tiếp như là hậu quả của những biến đổi 
của các yếu tố môi trường đối với các tác động này.  

Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Chính vì vậy mà 
trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, 
phòng ngừa và ứng phó sự cố một cách khả thi. 

4.2. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đánh giá: 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất & 
nghiên cứu chế tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy” sử dụng các phương 

pháp đánh giá chi tiết và có độ chính xác cao, rõ ràng nên kết quả đánh giá là đáng tin 

cậy. Tuy nhiên, vẫn còn một số đánh giá tác động mang định tính hoặc bán định lượng 
do chưa đủ thông tin, chưa có số liệu chi tiết để đánh giá. Nhưng nhìn chung, báo cáo 

đã đánh giá tương đối đầy đủ các tác động và có đủ độ tin cậy cần thiết về các tác động 
của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động tiêu cực đến 
môi trường.  

a) Độ tin cậy các tác động môi trường về nguồn tác động không liên quan đến 
chất thải: 

Việc đánh giá các tác động môi trường không liên quan đến chất thải chủ yếu mang 
tính chất nhận xét dựa trên tình hình thực tế đã diễn ra và tình hình cụ thể tại địa phương 

triển khai dự án. Trong đó, các đánh giá về an toàn xã hội, tắc nghẽn giao thông dựa trên 
các kinh nghiệm từ các công trình xây dựng, mật độ giao thông thực tế tại khu vực.  

Tuy nhiên khả năng xảy ra các tác động xấu này còn phụ thuộc vào cách thức quản 
lý và biện pháp thực hiện của chủ đầu tư. Do đó, độ tin cậy của các đánh giá này ở mức 
trung bình. 
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b) Độ tin cậy các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường: 

Các đánh giá trên là hoàn toàn có cơ sở dựa trên tình hình thực tế đã xảy ra tại các 
nhà khác. Các đánh giá đã dự báo được những tác động xấu nhất trong trường hợp xảy 
ra sự cố. Do đó, độ tin cậy của phương pháp đánh giá này là khá cao. 

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải được trình 
bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 4.53. Mức độ tin cậy của các đánh giá giai đoạn vận hành 

STT 
Các đánh 

giá 
Mức độ chi tiết 

Độ tin 
cậy 

Diễn giải 

1 

Khí thải từ 
hoạt động 
giao thông 

vận tải 

Định lượng tác động. Tham khảo 
“Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm 
không khí (2012)” của PGS. TS 
Đinh Xuân Thắng. 

Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) thiết lập. 

Trung 
bình 

Độ tin cậy trung 
bình do tác động ở 
mức định tính. 

Bụi từ quá 
trình sản 

xuất 

Dựa trên thực tế hoạt động của Nhà 
máy cùng ngành nghề và công suất 
hoạt động  để xác định nguồn và 
ước tính lượng bụi phát sinh. 

Cao - 

2 
Nước thải 
sinh hoạt 

Định lượng tác động, tham khảo 
giáo trình “Xử lý nước thải đô thị 
và công nghiệp – Tính toán thiết kế 
công trình (2013)” do GS. Lâm 
Minh Triết chủ biên. 

Cao 

Xác định thành 
phần và tính chất 
nước thải. 

Định lượng tải 
lượng và nồng độ 
nước thải phát 
sinh. 

Độ tin cậy cao, sử 
dụng các số liệu 
của dự án (căn cứ 
trên các định mức 
cụ thể). 

3 
Chất thải 
rắn sinh 

hoạt 

Tham khảo khối lượng chất thải 
phát sinh tại các cơ sở tương tự và 
Nhà máy 

Cao 
Độ tin cậy cao. sử 
dụng các số liệu 
của dự án (căn cứ 
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STT 
Các đánh 

giá 
Mức độ chi tiết 

Độ tin 
cậy 

Diễn giải 

Chất thải 
rắn sản xuất 
và chất thải 
rắn nguy hại 

trên các định mức 
cụ thể). 

4 

Đánh giá tác 

động không 
liên quan 

đến chất thải 

Tổng hợp các tài liệu về kết quả 
tình hình ô nhiễm tại các xưởng sản 
xuất tương tự; so sánh với tiêu 
chuẩn. quy chuẩn Việt Nam. 

Trung 
bình 

Độ tin cậy trung 
bình do tác động ở 
mức định tính. 

5 

Đánh giá 

các sự cố, 
rủi ro của dự 

án 

Tổng hợp tài liệu nghiên cứu về 
lĩnh vực sản xuất dệt nhuộm trong 
các sự cố có khả năng xảy ra và các 
giải pháp thực hiện hiệu quả. 

Trung 
bình 

Đánh giá định tính 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Gremsy Trang 223 

5CHƯƠNG V: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo 
quy định tại Điều 39 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 (do nước thải sau xử lý không 
xả trực tiếp ra môi trường, được đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước thải của 
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý). 

Nước thải của dự án sau xử lý sơ bộ được đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát 
nước thải, đưa về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý. 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

Giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án có các nguồn phát sinh nước thải giống 
nhau, cụ thể gồm: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh (bồn cầu, âu 
tiểu) khu vực nhà xưởng – văn phòng, nhà bảo vệ, bãi đổ xe máy. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ lavabo rửa tay khu vực nhà xưởng 
– văn phòng, nhà bảo vệ, bãi đổ xe máy. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ nhà ăn.  

- Nguồn số 04: Nước thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất tại các từ công đoạn 
tưới nguội, công đoạn mài phẳng bề mặt carbon; nước thải tẩy rửa, vệ sinh máy móc 
thiết bị; nước thải từ HTXL khí thải.  

1.2. Lưu lượng xả thải tối đa: 

Giai đoạn 1: có lưu lượng xả thải tối đa là: 29,09 m3/ngày. 

- Nguồn số 01 - 02: Lưu lượng xả thải tối đa 20,32 m3/ngày. 

- Nguồn số 03: Lưu lượng xả thải tối đa 1,46 m3/ngày. 

- Nguồn số 04: Lưu lượng xả thải tối đa 7,31 m3/ngày. 

Giai đoạn ổn định: có lưu lượng xả thải tối đa là: 40,92 m3/ngày. 

- Nguồn số 01 - 02: Lưu lượng xả thải tối đa 30,56 m3/ngày. 

- Nguồn số 03: Lưu lượng xả thải tối đa 2,28 m3/ngày. 

- Nguồn số 04: Lưu lượng xả thải tối đa 8,08 m3/ngày. 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép cho dự án là 45 m3/ngày. đêm 

(theo công suất tối đa của hệ thống xử lý nước thải). 

1.3. Dòng nước thải: 
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01 (một) dòng nước thải (từ nguồn số 01 đến nguồn số 04) được thu gom và đấu 
nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghệ cao thông 
qua 01 điểm đấu nối là hố ga nằm giữa lô T4-1 và Lô I-16-4 và đã thoả thuận phương 

án hướng đấu nối thoát nước thải tại Công văn số 1333/KCNC-QHXDMT ngày 
16/9/2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh. Dự án đảm 
bảo nước thải phát sinh đạt Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vảo của Nhà máy xử 
lý nước thải tập trung Khu Công nghệ cao được ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-
KCNC ngày 24/12/2020 trước khi đấu nối. Vị trí từ hố ga kiểm tra của nhà máy ra hố 
ga đấu nối được dẫn bằng đường ống ống nhựa HDPE D220mm, dài 122m.  

Toạ độ vị trí xả nước thải: X (m) = 1197256.7320; Y (m) = 613541.1108 (theo hệ 
toạ độ VN 2000, kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30). 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải:  

Các chất ô nhiễm và Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của Nhà máy xử lý 
nước thải tập trung Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị 

giới hạn 
Tần suất giám 

sát định kỳ 
Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH - 5 – 9 Không thuộc 

đối tượng phải 

giám sát môi 

trường định kỳ 

(theo quy định 

tại khoản 2 

Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP). Chủ dự án 

tự đề xuất quan 

trắc với tần suất 

1 năm/lần 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc nước 

thải tự động, 

liên tục (theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 

97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP 

2 COD mg/L 600 

3 BOD5 mg/L 250 

4 TSS mg/L 300 

5 Nitơ tổng mg/L 60 

6 Amoni mg/L 29 

7 Phospho tổng mg/L 14 

8 Coliform MPN/100mL 37 × 107 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí xả nước thải: Tại 01 vị trí đấu nối là hố ga nằm giữa lô T4-1 và Lô I-16-4 
của KCNC thành phố Hồ Chí Minh.  

- Tọa độ điểm đấu nối nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục thành 
phố Hồ Chi Minh 105045’, múi chiếu 30): X (m) = 1197256.7320; Y (m) = 613541.1108. 

- Phương thức xả thải: tự chảy, xả liên tục. 

- Chế độ xả: xả liên tục 24/24 giờ. 
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- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom và thoát nước thải Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.6. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải và 
được thiết kế theo chế độ tự chảy theo độ đốc san nền, nước mưa từ mái công trình, sân 
bãi, đường nội bộ được thu gom và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của Khu 
Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bố trí cống bê tông cốt thép có đường kính D400mm và D600mm dọc các trục 
đường nội bộ đề thu gom nước mưa với độ dốc dọc i ≥ 1/D, khoảng cách hố ga trung 
bình khoảng 25m, cửa thu nước có lưới chắn rác. Kết cấu rãnh dọc, hồ ga, cửa thu bằng 
bê tông cốt thép; ống cống bằng bê tông côt thép đúc sẵn. Chiều sâu đắp trên cống tối 
thiểu 0,7m đối với cống đặt dưới lòng đường, tối thiểu 0,5m đối với cống không đặt 
dưới lòng đường. Nắp hố ga bằng gang đúc đối với hố ga dưới đường, nắp bê tông đối 
với các hố ga trên vỉa hè. Lưới chắn rác bằng lưới thép hàn không ri hoặc gang đúc. 

Toàn bộ nước mưa từ dự án sẽ được thu gom và đấu nối vào hệ thông thoát nước 
mưa chung của Khu Công nghệ cao thông qua 02 vị trí đấu nối là hố ga nằm trên vỉa hè 
đường D15 và đã được thỏa thuận phương án hướng tuyến đấu nối thoát nước mưa tại 
Công văn số 1067/KCNC-QHXDMT ngày 01/8/2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh; với toạ độ (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục thành 
phố Hồ Chí Minh 105045’, múi chiếu 30):  

- Vị trí hố ga đấu nối số 1: X (m) = 1196998.5640, Y (m) = 613595.0830. 

- Vị trí hố ga đấu nối số 2: X (m) = 1196977.7780, Y (m) = 613610.1135. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

Giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án có các nguồn phát sinh khí thải giống 
nhau, cụ thể gồm: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh tại công đoạn ép khuôn của dây chuyền đúc 

carbon. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn linh kiện vào bo mạch tại dây 
chuyền sản xuất động cơ motor. 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn linh kiện vào bản mạch điện 
tử (hàn đối lưu) tại dây chuyền gia công SMT mạch điện tử. 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ công đoạn sơn phủ bề mặt linh kiện carbon.  

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh tại công đoạn dán keo phần đế và vòng sắt của 
dây chuyền sản xuất động cơ motor. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ hoạt động gia công mẫu thử tại phòng nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm. 
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2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

- Vị trí xả khí thải: Nằm trong khuôn viên lô đất I-16-1, Đường D15, Khu Công 
nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần 
Gremsy. 

- Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thải của Hệ thống rửa khí công suất 
10.000m3/giờ (xử lý bụi, khí thải của nguồn số 01 đến nguồn số 03). Toạ độ vị trí xả 
thải: X (m) = 1197144.2306; Y (m) = 613409.9387. 

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thải của Hệ thống thống xử lý bụi và hơi 

dung môi công suất 10.000 m3/giờ (xử lý bụi, khí thải của nguồn số 04 đến nguồn số 6). 
Toạ độ vị trí xả thải: Toạ độ vị trí xả thải: X (m) = 1197151.5503; Y (m) = 613419.8868. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

2.3. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 20.000 m3/giờ. Trong đó: 

- Dòng số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 10.000 m3/giờ. 

- Dòng số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 10.000 m3/giờ. 

2.4. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua 
ống thải, xả liên tục theo thời gian hoạt động dự án. 

2.5. Các chất ôn nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải: 

TT 
Chất ô 
nhiễm 

Đơn vị 
tính 

Giá trị 
giới hạn 
cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

I Dòng số 01; số 02 và số 03 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

Dự án không thuộc 
đối tượng thực hiện 
quan trắc định kỳ 
theo quy định tại 
Điều 98 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP). 
Chủ dự án tự đề xuất 
quan trắc với tần suất 
1 năm/lần 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 
trắc bụi, khí thải 
tự động, liên tục 
(theo quy định 
tại khoản 2 Điều 
98 Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP). 

2 
Nitơ oxit 
(NOx, tính 
theo NO2) 

mg/Nm3 ≤400 

3 
Cacbon 
monoxit 
(CO) 

mg/Nm3 ≤400 

4 

Chì (Pb) và 
hợp chất Pb 
(tính theo 
Pb) 

mg/Nm3 ≤1 

II Dòng số 04; số 05 và số 06 
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TT 
Chất ô 
nhiễm 

Đơn vị 
tính 

Giá trị 
giới hạn 
cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

Dự án không thuộc 
đối tượng thực hiện 
quan trắc định kỳ 
theo quy định tại 
Điều 98 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP). 
Chủ dự án tự đề xuất 
quan trắc với tần suất 
1 năm/lần 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 
trắc bụi, khí thải 
tự động, liên tục 
(theo quy định 
tại khoản 2 Điều 
98 Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP). 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤80 

3 
Nitơ oxit 

(NOx, tính 
theo NO2) 

mg/Nm3 ≤400 

4 
Cacbon 
monoxit 
(CO) 

mg/Nm3 ≤400 

5 

Hợp chất 

hữu cơ dễ 

bay hơi 

(tính theo 
TVOC, bao 
gồm các 

cấu tử: 

Benzen, 
Toluen, 
Etylbenzen, 
Xylen, Etyl 
Axetat, 
Butyl 
Axetat) 

mg/Nm3 ≤120 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1 và bảng 2 - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau: 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Giai đoạn 1 và giai đoạn ổn định của dự án có các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ 

rung giống nhau, cụ thể gồm: 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ máy phay, máy tiện, máy cắt dây, máy mài, 

máy khắc laser, máy khoan, máy bắn bắn cát tại khu vực gia công CNC. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ máy nén khí tại khu vực đúc carbon. 
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- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ máy quấn dây tại khu vực sản xuất động cơ. 

- Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ máy bắn vít tại khu vực lắp ráp sản phẩm của 

tầng 2. 

- Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung từ quạt hút hệ thống rửa khí hệ thống rửa khí 

công đoạn ép khuôn và hàn linh kiện. 

- Nguồn số 06: Tiếng ồn, độ rung từ quạt hút hệ thống thống xử lý bụi và hơi dung 

môi công đoạn sơn phủ, dán keo và gia công mẫu. 

- Nguồn số 07: Tiếng ồn, độ rung từ máy nén khí hệ thống xử lý nước thải. 

3.2. Giá trị, giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
24:2016/BYT Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 
26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn theo QCVN 24:2016/BYT Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 

nơi làm việc: 

TT 
Thời gian tiếp xúc với tiếng 

ồn trong 8 giờ (dBA) 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 85 Không Tại nơi làm việc 

- Tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn: 

TT 

Ban ngày (Từ 

6 giờ đến 

trước 18 giờ)  

(dBA) 

Tối (Từ 18 giờ 

đến trước 22 

giờ) 

(dBA) 

Đêm (Từ 22 

giờ đến trước 

6 giờ) 

(dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 65 60 55 - Khu vực E 

- Độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan 

trắc định 

kỳ 

Ghi chú 
Ban ngày (Từ 6 giờ 

đến trước 22 giờ) 
Ban đêm (Từ 22 giờ 

đến trước 6 giờ) 

1 75 70 - Khu vực D 
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Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án sẽ tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

4. Nội dung quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Ký 
hiệu 
phân 
loại 

Trạng 
thái 
tồn 
tại  

Khối lượng (kg/năm) 

Giai đoạn 
1 

Giai đoạn 
ổn định 

1 

Than hoạt tính (trong 
buồng hấp phụ) đã 

qua sử dụng từ quá 
trình xử lý khí thải  

12 01 04 NH Rắn 180 360 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải. 
16 01 06 NH Rắn 7 14 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 NH Rắn 1 2 

4 
Dầu động cơ, hộp số 
và bôi trơn tổng hợp 
thải. 

17 02 03 NH Lỏng 30 60 

5 

Thiết bị thải có các bộ 
phận, linh kiện điện tử 
(trừ bản mạch điện tử 
không chứa các chi 
tiết có các thành phần 
nguy hại) 

19 02 05 NH Rắn 636 1.272 

Tổng cộng: - - - 854 1.708 

4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh: 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 
thái 

tồn tại  

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 1 

Giai đoạn 
ổn định 

1 

Phoi từ quá trình 

gia công tạo hình 

hoặc vật liệu bị mài 

ra lẫn dầu, nhũ 

tương hay dung 

dịch thải có dầu 

hoặc các thành 

phần nguy hại khác 

07 03 11 KS 
Rắn, 
bùn 

100 200 

2 

Hộp chứa mực in 

(loại có các thành 

phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản 

xuất mực) thải 

08 02 04 KS Rắn 15 30 

3 

Bùn thải có các 

thành phần nguy 

hại từ quá trình xử 

lý nước thải công 

nghiệp 

12 06 05 KS Lỏng 324 324 

4 
Bao bì mềm (đã 

chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải. 
18 01 01 KS Rắn 100 200 

5 

Bao bì nhựa cứng 

(đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) 

thải. 

18 01 03 KS Rắn 50 100 

6 

Chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ bị nhiễm các 

thành phần nguy 

hại 

18 02 01 KS Rắn 34 68 

7 Xỉ hàn có các kim 

loại nặng hoặc 
07 04 02 KS Rắn 35 70 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 
thái 

tồn tại  

Khối lượng (kg/năm) 

Giai 
đoạn 1 

Giai đoạn 
ổn định 

thành phần nguy 

hại 

Tổng cộng: - - - 658 992 

4.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 
sinh: 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 
phân 
loại 

Khối lượng (kg/năm) 

Giai đoạn 1 
Giai đoạn 
ổn định 

1 
Giấy và bao bì giấy 
các tông thải bỏ 

18 01 05 TT-R 1.500 3.000 

2 
Bao bì nhựa (đã chứa 
chất khi thải ra không 
phải là CTNH) 

18 01 06 TT-R 600 1.200 

3 

Bụi chứa kim loại 
(thu được từ công 
đoạn mài giũa linh 

kiện) 

07 03 13 TT 45 90 

Tổng cộng: - - 2.145 4.290 

4.1.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

STT Tên chất thải 

Khối lượng (tấn/năm) 

Giai đoạn 1 
Giai đoạn 
ổn định 

1 Chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa, rau củ quả 
thừa, hộp xốp đựng thức ăn, chai nhựa, lon 
thiếc,…) 

73,5 114,6 

Tổng khối lượng: 73,5 114,6 
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4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 
sản xuất tại cơ sở được thu gom, phân loại và lưu chứa vào 07 thùng nhựa PVC dung 
tích 60 – 240 lít và 01 pallet, được dán nhãn tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh 
báo theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 

2020. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 15 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu lưu chứa: Kho lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí có 
sàn bê tông chống thấm, tường bao bằng tôn, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài để 
phòng ngừa sự cố tràn đổ hoá chất đang lưu chứa trong phòng chứa, có mái che, có cửa 
khoá, có biển cảnh báo; trang bị bình chữa cháy, vật liệu thấm hút để ứng phó khi có sự 
cố xảy ra, đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 
thường: 

- Thiết bị lưu chứa: Các loại chất thải được chứa trong các bao PP, thùng chứa 
chuyên dụng hoặc bao bì có kích thước lớn sẽ được đặt trên các pallet. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 20 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường được bố trí 
có nền bê tông chống thấm, có mái che, có biển cảnh báo đảm bảo theo quy định tại 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 12 thùng nhựa dung tích 120 lít và 240 lít, có nắp 
đậy; bao túi mềm bằng nilon bố trí tại các khu vực như: nhà vệ sinh, văn phòng, nhà ăn, 

xung quanh nhà xưởng. 

- Khu vực lưu chứa:  

+ Diện tích khu vực: 10 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt có thể tái chế được bố trí 
có nền bê tông chống thấm, có mái che, có biển cảnh báo đảm bảo theo quy định tại 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 
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6CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG 

TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Cam kết thực hiện vận hành thử nghiệm theo đúng quy định tại Điều 46 Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2020 và điểm b Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022.  

Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: sau khi được cấp giấy phép môi trường. 

Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: 90 ngày kể từ thời điểm bắt đầu vận hành 
thử nghiệm. 

Bảng 6.1. Các công trình dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Hạng mục công trình 
Số lượng 

(hệ thống) 
Công suất thiết kế 

1 Hệ thống rửa khí  01 10.000 m3/giờ 

2 
Hệ thống thống xử lý bụi và hơi 

dung môi 
01 10.000 m3/giờ 

3 Trạm xử lý nước thải cục bộ 01 45 m3/ngày 

(Công ty Cổ phần Gremsy, 2025) 

Công suất dự kiến đạt được: Dự kiến trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ 
thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nước thải, dự án sẽ đảm bảo hoạt động trên 50% 
tổng công suất sản xuất đăng ký. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải 

Chế độ làm việc tại nhà máy: Tại dự án hoạt động 1 ca. 8 giờ/ca, 300 ngày làm 
việc/năm. 

Thực hiện quan trắc bụi, khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống 
xử lý bụi, khí thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi bổ sung tại 
khoản 8 Điều 1 của Thông tư Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 

2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: Không 
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thuộc đối tượng phải lấy tổ hợp trong 75 ngày theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 
21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

- Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: Bảo đảm 
quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn cho mỗi hệ thống, tần suất quan trắc 01 lần/ngày trong 03 
ngày liên tiếp theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi bổ sung 
tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thực hiện quan trắc nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý 
nước thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi bổ sung tại khoản 
8 Điều 1 của Thông tư Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý nước thải: Không 
thuộc đối tượng phải lấy tổ hợp trong 75 ngày theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 
21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

- Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý nước thải: Bảo đảm 
quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn cho mỗi hệ thống, tần suất quan trắc 01 lần/ngày trong 03 
ngày liên tiếp theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi bổ sung 
tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 
xử lý chất thải do dự án tự đề xuất cụ thể như sau:  

Bảng 6.2. Kế hoạch lấy mẫu giám sát các hệ thống xử lý bụi, khí thải của dự án 
trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 
Thông số lấy 

mẫu 
Số 

mẫu 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn so 
sánh 

- Hệ thống rửa khí, công suất thiết kế 10.000 m3/giờ 

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải  

Không thuộc đối tượng phải lấy tổ hợp trong 75 ngày theo quy định tại điểm b Khoản 
2 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 
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STT 
Vị trí lấy 

mẫu 
Thông số lấy 

mẫu 
Số 

mẫu 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn so 
sánh 

II Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

Đầu ra tại Ống 

thải của hệ thống 
rửa khí 

Lưu lượng, Nitơ 

oxit (NOx, tính 
theo NO2), 
Cacbon monoxit 
(CO) và Chì (Pb) 
và hợp chất Pb 
(tính theo Pb) 

3 mẫu 
đơn  

Lấy mẫu 3 đợt trong 3 
ngày liên tục. 

 (Trường hợp không 
thể lấy mẫu liên tục, 
việc lấy mẫu sẽ được 
chuyển sang ngày kế 
tiếp). 

QCVN 
19:2024/ 

BTNMT, cột 

B bảng 1 và 

bảng 2 

- Hệ thống thống xử lý bụi và hơi dung môi, công suất thiết kế 10.000 m3/giờ 

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

Không thuộc đối tượng phải lấy tổ hợp trong 75 ngày theo quy định tại điểm b Khoản 
2 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

II Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

Đầu ra tại Ống 

thải của hệ thống 
xử lý khí thải hơi 

dung môi 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Nitơ oxit 

(NOx, tính theo 
NO2), Cacbon 
monoxit (CO) và 
Hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi (tính 

theo TVOC, bao 

gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 

Etylbenzen, 

Xylen, Etyl 

Axetat, Butyl 

Axetat) 

3 mẫu 
đơn  

Lấy mẫu 3 đợt trong 3 
ngày liên tục. 

 (Trường hợp không 
thể lấy mẫu liên tục, 
việc lấy mẫu sẽ được 
chuyển sang ngày kế 
tiếp). 

QCVN 
19:2024/ 

BTNMT, cột 

B bảng 1 và 

bảng 2. 

(Công ty Cổ phần Gremsy, 2025) 
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Bảng 6.3. Kế hoạch lấy mẫu giám sát trạm xử lý nước thải cục bộ trong giai đoạn 
vận hành thử nghiệm 

STT 
Vị trí 

lấy mẫu 
Thông số lấy 

mẫu 
Số 

mẫu 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn so 
sánh 

Trạm xử lý nước thải cục bộ sẽ được lấy mẫu như sau: 

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý nước thải  

Không thuộc đối tượng phải lấy tổ hợp trong 75 ngày theo quy định tại điểm b Khoản 
2 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

II Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý nước thải  

Đầu ra của trạm 

XLNT cục bộ 

Lưu lượng, 

pH, TSS, 

COD, BOD5, 

Tổng N, Tổng 

P, Amoni và 

Coliform. 

3 
mẫu 
đơn  

Lấy mẫu 3 đợt trong 3 
ngày liên tục. 

 (Trường hợp không thể 
lấy mẫu liên tục, việc 
lấy mẫu sẽ được chuyển 
sang ngày kế tiếp). 

Tiêu chuẩn tiếp 
nhận nước thải 

đầu vào của Nhà 
máy xử lý nước 
thải tập trung 

Khu Công nghệ 
cao Thành phố 
Hồ Chí Minh 

(Công ty Cổ phần Gremsy, 2025) 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử 
lý nước thải, chủ dự án sẽ lựa chọn đơn vị có đủ chức năng, nhiệm vụ và các chứng chỉ 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dich vụ quan trắc môi trường do cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền cấp, để phối hợp thực hiện việc thu và phân tích mẫu theo kế 
hoạch vận hành thử nghiệm đã đề ra. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật: 

2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ: 

2.1.1. Quan trắc nước thải: 

Dự án không thuộc đối tượng phải giám sát nước thải định kỳ (theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Chương trình giám sát môi trường 

định kỳ được chủ dự án tự đề xuất cụ thể như sau: 

- Vị trí giám sát: Hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát 
nước thải của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Amoni và 

Coliform. 

- Tần suất giám sát: 01 năm/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn đấu nối nước thải đầu vào Nhà máy xử lý nước 
thải tập trung Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo 
Quyết định số 257/QĐ-KCNC ngày 24/12/2020. 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải: 

Dự án không thuộc đối tượng phải giám sát khí thải định kỳ (theo quy định tại Khoản 

2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Chương trình giám sát môi trường định kỳ 

được công ty tự đề xuất cụ thể như sau. 

(1) Giám sát bụi, khí thải tại hệ thống rửa khí công suất 10.000 m3/giờ 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu khí thải đầu ra tương ứng với vị trí tại ống thải của hệ 
thống rửa khí (dòng khí thải số 01). Toạ độ vị trí xả thải: X (m) = 1197144.2306; Y (m) 
= 613409.9387. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Nitơ oxit (NOx, tính theo NO2), Cacbon monoxit 
(CO) và Chì (Pb) và hợp chất Pb (tính theo Pb). 

- Tần suất giám sát: 01 năm/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1 và bảng 2  - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

(2) Giám sát bụi, khí thải tại Hệ thống thống xử lý bụi và hơi dung môi của nhà 
máy công suất 10.000 m3/giờ 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu khí thải đầu ra tương ứng với vị trí tại ống thải của Hệ 
thống thống xử lý bụi và hơi dung môi (dòng khí thải số 02 Toạ độ vị trí xả thải: X (m) 

= 1197151.5503; Y (m) = 613419.8868. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi (PM), Nitơ oxit (NOx, tính theo NO2), Cacbon 
monoxit (CO) và Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo TVOC, bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, Butyl Axetat). 

- Tần suất giám sát: 01 năm/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1 và bảng 2  - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục: 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải 
(theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).  

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với khí thải (theo 
quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 
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2.3. Chương trình quản lý, giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Tần suất giám sát: thường xuyên. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp 
thông thường và chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 
thải, hợp đồng thu gom. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số 
điều của Luật bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Bảng 6.4. Dự kiến chi phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

TT Hạng mục Số lượng 
Chi phí giám sát môi trường 

(VNĐ) 

1 Giám sát nước thải Toàn bộ 10.000.000 

2 Giám sát khí thải Toàn bộ 30.000.000 

3 
Giám sát chất thải rắn, chất thải 

nguy hại 
Toàn bộ 10.000.000 

4 Nhân công Toàn bộ 10.000.000 

5 Vận chuyển Toàn bộ 5.000.000 

6 Thu thập số liệu và viết báo cáo Toàn bộ 15.000.000 

Tổng cộng  80.000.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Gremsy, 2025) 
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7CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Chủ dự án cam kết những thông tin, số liệu nêu trên là chính xác, đúng sự thực; 

nếu có gì sai trái, sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chủ dự án cam kết trong quá trình thi công xây dựng thực hiện Quy chế về đảm 

bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong hoạt động thi công xây dựng trong phạm 

vi Khu Công nghệ cao được giao quản lý được ban hành kèm theo Quyết định số 

271/QĐ-KCNC ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ban quản lý KCNC. 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện một cách nghiêm túc chương trình quản lý môi 
trường cho dự án trong suốt quá trình hoạt động vận hành như đã trình bày trong nội 
dung của báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

Chủ đầu tư cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện 
trong suốt quá trình hoạt động vận hành của dự án. 

Chủ đầu tư cam kết dự án đi vào hoạt động khi các công trình xử lý môi trường 
được xây dựng hoàn tất và được vận hành. 

Chủ đầu tư cam kết đảm bảo khống chế các nguồn ô nhiễm từ quá trình hoạt động 
vận hành của Dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường: 

- Đối với nước thải đảm bảo xử lý nước thải đạt Tiêu chuẩn chất lượng nước thải 

đầu vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghệ cao. 

- Chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn môi 

trường Việt Nam: 

+ QCVN 26:2025/BNNMT và QCVN 27:2025/BNNMT: Quy chuẩn giới hạn tối 

đa cho phép tiếng ồn, độ rung khu vực công cộng và dân cư.  

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 19:2024/BTNMT, cột B bảng 1 và bảng 2: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất, Chủ đầu tư cam kết thực 

hiện các biện pháp xử lý như đề xuất đã nêu trong báo cáo, xử lý đúng quy định về bảo 

vệ môi trường. 

- Chất thải rắn được quản lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 
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02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện trách nhiệm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi 
môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, 124, 125, 126 Luật Bảo vệ 
môi trường.  

Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo 
đúng các quy định của pháp luật Việt Nam khi để xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong 
quá trình hoạt động vận hành của dự án. 

Chủ đầu tư cam kết Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, 
vệ sinh công nghiệp; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có 
liên quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình 
thực hiện dự án. 

Chủ đầu tư cam kết Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động 
trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy định về pháp luật hiện hành. 

Chủ đầu tư cam kết Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo 
vệ môi trường, an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công nhân viên 
làm việc tại dự án. 

Chủ đầu tư cam kết Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để 
các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì vận hành hiệu quả và các 
chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Chủ đầu tư cam kết lập và gửi đến Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ 
Hồ Chí Minh công văn thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 
chất thải của dự án đầu tư. Thời gian vận hành thử nghiệm là 03 đến 06 tháng kể từ thời 
điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm chủ đầu 
tư sẽ gửi công văn gia hạn cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí 
Minh để được sự chấp thuận.  

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo Điều 119 Luật 
BVMT và Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục 
VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh; kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 
đến hết ngày 31/12, gửi báo cáo trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo. 

Chủ đầu tư cam kết Trong quá trình thực hiện, nếu dự án có những thay đổi so với 
Giấy phép môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ 
được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phồ Hồ Chí Minh.  

Chủ đầu tư cam kết sẽ hoạt động với tổng công suất và sản phẩm của cơ sở đúng 

theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký đầu tư đã được Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
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Kiến nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ 

quan chức năng liên quan thẩm định, cấp giấy phép môi trường để cơ sở sớm đi vào hoạt 
động và đảm bảo tiến độ đầu tư cơ sở, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực về 
phát triển kinh tế - xã hội./. 



Btio clio ai xulit clip Giliy phep mOi truimg 

PHU LUC BAO cAo • • 

Ch u il&u ttr d~ tin: Cong ty C6 ph&n Gremsy Trang 242 



PHU LUC 1 -vAN BAN PHAP LY CUA • • 

DUAN 
• 

STT N(}idung 

1. Gi~y chting nh~ dang kY doanh nghi~p Cong ty C6 phftn. 

2. QuySt dinh ch~p thu~n chu truang dftu tu d6ng thai ch~p thu~n nha dftu tu s6 
230/QD-KCNC c~p lftn dftu ngay 28/10/2022. 

3. Gi~y chting nh~ dang kY dftu tu c~p chung nh~ lftn dftu ngay 20/12/2022. 

4. QuySt dinh thue d~t dS thvc hi~n dv an s6 349/QD-KCNC ngay 30/12/2022. 

5. Hqp d6ng thue d~t s6 04/HDTD/KCNC-2022 ngay 30/12/2022. 

6. Bien him giao d~t tren thvc dia s6 01/BBGDTD/KCNC-2023 ngay 05/01/2023. 

7. Cong van s6 3458/PCTTh-KTAT ngay 22/7/2024 cua Cong ty Di~n lvc Thu 
Due. 

8. Cong van S6 745/HCM-DA ngay 16/7/2024 cua Viettel Thanh phfJ H6 Chi 
Minh- Chi nhanh T~p doan viSn thong Quan D9i. 

9. Cong van s6 1 067/KCNC-QHXDMT ngay 0118/2024 cua Ban Quan ly Khu 
Cong ngh~ cao Thanh ph6 H6 Chi Minh v~ vi~c thoa thu~n phuang an hu6ng 
tuySn d~u n6i thoat nu&c mua t~i 02 vi tri d~u n6i la h6 ga nam tren via he D 15. 

10. Cong van s6 1333/KCNC-QHXDMT ngay 16/9/2024 cua Ban Quan ly Khu 
Cong ngh~ cao Thanh ph6 H6 Chi Minh v~ vi~c thoa thu~ phuang an hu6ng 
tuySn d~u thoat nu&c thai t~i 01 vi tri d~u n6i la h6 ga n~m giua 16 T4-1 va Lo 
I-16-4. 

11. Van ban s6 1268/KCNC-XTDT ngayg 05/9/2024 cua Ban Quan ly Khu Cong 
ngh~ cao Thanh ph6 H6 Chi Minh gui Cong ty C6 phftn Gremsy va Cong ty 
TNHH Khoa hQc Dinh du5ng Orgalife v~ vi~c chiu chi phi xay dvng tuySn 
cong thu gom nu&c thai ti:r 16 I -16-1 va I -16-2 vao h6 ga cha duang D 12 1y Khu 
Cong ngh~ cao Thanh ph6 H6 Chi Minh. 

12. QuySt dinh s6 198/QD-KCNC ngay 13/5/2025 cua Ban Quan 1y Khu Cong 
ngh~ cao Thanh ph6 H6 Chi Minh v~ vi~c phe duy~t D6 an Quy ho~ch t6ng 
m~t b~ng ty 1~ 1/500. 












